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LỜI MỞ ðẦU 
 

1. Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài  

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là giải pháp quan 

trọng trong việc sắp xếp, tổ chức lại, ñổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Theo 

số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, ñến ngày 25/5/2011 có 5850 doanh nghiệp 

(DN) và bộ phận DN ñã ñược sắp xếp, chuyển ñổi. Trong ñó, CPH ñược 3948 

DN (chiếm 67%). Còn lại gần 1902 DN (chiếm 33%) thực hiện các hình thức 

sắp xếp khác như: chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một 

thành viên nhà nước; sáp nhập; hợp nhất; giao bán, khoán... Trong số 3948 DN 

CPH có 2294 DN thuộc các ñịa phương (chiếm 58%), 1197 DN thuộc khối Bộ, 

ngành (chiếm 30%) và 457 DN thuộc các tập ñoàn, tổng công ty (chiếm 12%).  

Qua gần 20 năm thực hiện, quá trình CPH DNNN ñã ñạt ñược những 

thành tựu ñáng kể như: góp phần thu hút thêm vốn; ngăn chặn sự trì trệ và tiêu 

cực, thúc ñẩy DN làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ 

những vấn ñề bất cập, trong ñó nổi lên vấn ñề hiệu quả sử dụng vốn trong các 

DN sau CPH thấp. ðiều này gây ảnh hưởng lớn ñến mục tiêu bảo toàn vốn nhà 

nước (VNN) trong các DN này. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý 

VNN trong các DN sau CPH hạn chế. Trước yêu cầu cấp thiết ñó, ngày 

06/12/2000 chính phủ Việt Nam ñã ban hành Nghị ñịnh số 73/2000/Nð-CP về 

Qui chế quản lý VNN ở DN khác và gần ñây nhất là Nghị ñịnh số 09/2009/Nð-

CP ngày 5/02/2009 của Chính phủ về Qui chế quản lý tài chính của công ty Nhà 

nước và quản lý VNN ñầu tư vào DN khác. Chính sách quản lý VNN trong DN 

sau CPH tuy ñã giúp cho công tác quản lý VNN thuận lợi hơn nhưng quá trình 

triển  khai thực hiện ñã phát sinh nhiều bất cập. Thêm vào ñó, hệ thống chính 

sách còn thiếu và chưa ñồng bộ nên không thể giải quyết tốt những vướng mắc 

trong công tác quản lý VNN ở DN sau CPH.  Từ thực tế này, yêu cầu ñặt ra cho 

các nhà khoa học cần thực hiện nghiên cứu một cách ñầy ñủ và toàn diện về quá 

trình CPH DNNN nói chung và công tác quản lý VNN trong các DN sau CPH 
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nói riêng. ðặc biệt là chính sách quản lý VNN trong DN sau CPH ñể nhà nước 

có can thiệp hợp lý nhằm nâng cao hiêu quả hoạt ñộng của các DN sau CPH 

cũng như ñảm bảo tốt vai trò chủ ñạo của các DN này trong nền kinh tế.  

2. Tổng quan nghiên cứu 

Thời gian qua có rất nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện 

các nghiên cứu về CPH DNNN trên các góc ñộ khác nhau nhưng ñều hướng tới 

mục tiêu ñẩy nhanh quá trình CPH DNNN ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả 

hoạt ñộng kinh doanh của các DN sau CPH ñể chúng hoàn thành tốt vai trò chủ 

ñạo trong nền kinh tế.  

Một số  nghiên cứu ñiển hình về CPH  và quá trình CPH DNNN ở Việt 

Nam 

Những nghiên cứu ñược thực hiện vào những năm 90 của thế kỷ 20 tập 

trung chú yếu vào vấn ñề lý luận về CPH và bàn về việc tiến hành CPH DNNN 

ở Việt Nam như “CPH DNNN ở Việt Nam”(1992) [47] của hai tác giả Hoàng 

Công Thi và Phùng Thị ðoan, hay “Những vấn ñề lý luận và thực tiễn của CPH 

khu vực kinh tế quốc doanh”(1993)[133] của Ủy ban Vật giá nhà nước hoặc “Cơ 

sở khoa học của việc chuyển ñổi một số DNNN thành công ty cổ phần ở Việt 

Nam”(1993)[3]. Ngoài ra, bên cạnh những công trình vừa nghiên cứu về lý luận 

của CPH DNNN vừa nghiên cứu quá trình CPH ở một số quốc gia như “CPH 

DN nhà nước cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn”(1996)[90] của Nguyễn 

Ngọc Quang, còn có nghiên cứu tập trung duy nhất vào kinh nghiệm của các 

quốc gia trên thế giới như Hoàng ðức Tảo với  “CPH DN nhà nước- kinh 

nghiệm thế giới”(1993)[49] nhằm rút bài học áp dụng vào quá trình CPH DNNN 

ở Việt Nam.  

Sang giai ñoạn tiếp theo, kế thừa các nghiên cứu trước ñó, một loạt các 

nghiên cứu sâu về CPH ở Việt Nam ñược thực hiện nhằm tìm ra giải pháp  thúc 

ñẩy quá trình CPH ở Việt Nam, cũng như phát hiện ra các vấn ñề nảy sinh mà 

DN sẽ ñối mặt sau khi CPH và cách thức giải quyết chúng.  
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Với mong muốn ñẩy nhanh quá trình CPH ở một ñịa phương hay lĩnh 

vực, ngành cụ thể. Một loạt các nghiên cứu ñã ñược thực hiện, trong ñó ở phạm 

vi một ñịa phương có “Biện pháp ñẩy nhanh tiến trình CPH DNNN ở Hà 

Nội”(2001)[88] của tác giả Nguyễn Mậu Quyết, “Một số giải pháp nhằm thúc 

ñẩy CPH DNNN trong công nghiệp Việt Nam”(2003)[51]của Hoàng Kim Huyền 

và “ðẩy mạnh CPH DNNN thuộc ngành Bưu chính viễn thông Việt 

Nam”(2005)[97] của Nguyễn Thị Ngọc Lan. Nghiên cứu trong phạm vi DNNN 

của tổng công ty có tác giả Vũ ðình Hiếu với “Một số giải pháp nhằm thúc ñẩy 

tiến trình CPH DNNN tại Tổng công ty cơ ñiện nông nghiệp và thủy lợi (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”(2003)[144] hay Hoàng Thị Minh trong 

“ðẩy mạnh CPH DNNN thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc” (2006)[54] 

và Trần Nam Hải  trong “Thực trạng CPH ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam: kinh nghiệm và giải pháp”(2006)[126]. Dù tiếp cận ở phạm vi nào, 

ñiểm chung của các nghiên cứu ñó là tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

CPH, ñánh giá một cách khoa học về diễn biến quá trình CPH nhằm tìm ra 

những vấn ñề khó khăn và bất cập trong triển khai thực hiện. Trên cở sở ñó, các 

tác giả ñều ñã ñề xuất các nhóm giải pháp ñẩy nhanh tiến trình CPH DNNN 

trong phạm vi nghiên cứu của mình. 

ðể các giải pháp ñề xuất phù hợp với thực tiễn, các tác giả luôn cố gắng 

tìm ra những ñiểm khác biệt của DNNN trước và sau CPH. ðiển hình trong số 

ñó là  Bùi Quốc Anh với “Những vấn ñề lý luận và thực tiễn về CPH và sau 

CPH các DNNN ở Việt Nam- lấy ví dụ trong ngành giao thông vận 

tải”(2008)[16]. Tác giả không chỉ dừng ở mục tiêu nghiên cứu các vấn ñề về lý 

luận và thực tiễn trước và sau khi CPH các DNNN nói chung, mà còn xem xét 

trong một ngành cụ thể là giao thông vận tải. Thành công lớn nhất của tác giả 

chính là phản ánh ñầy ñủ bức tranh về CPH các DNNN trong ngành giao thông 

vận tải và tình hình hoạt ñộng của các công ty sau CPH. ðặc biệt tác giả ñã  chỉ 

ra các vấn ñề chính mà DN phải ñối mặt sau khi CPH như: sở hữu của DN sau 

CPH,  quản trị và ñiều hành DN, phân phối và lao ñộng của các DN sau CPH. 
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ðể giải quyết các vấn ñề này, tác giả ñã ñề xuất phương hướng và các nhóm giải 

pháp khá cụ thể, tuy nhiên chỉ áp dụng trong các DNNN ngành giao thông.  

Việc phát hiện ñúng các vấn ñề tồn tại, phát sinh của DN sau CPH sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các DN. Chính vì vậy, tác giả Trần 

Tiến Cường chỉ tập trung vào “Các vấn ñề tồn tại và phát sinh của DN sau 

CPH ña dạng sở hữu”(2010)[130]. Theo ông, vấn ñề tài chính DN là khó 

khăn DNNN thường xuyên phải ñối mặt trước và sau CPH. Những vướng 

mắc này ñã ñược làm rõ hơn trong nghiên cứu của tác giả Lê Hoàng Hải “ 

Một số vướng mắc về tài chính ñối với DN sau CPH và ña dạng sở 

hữu”(2001)[67]. Ông nhấn mạnh nếu vấn ñề tài chính không ñược giải quyết 

một cách triệt ñể và hợp lý thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ ñến tiến trình CPH, 

ñặc biệt là hiệu quả hoạt ñộng của DNNN. Nhận thức ñược tác ñộng của tài 

chính ñối với tiến trình CPH các DNNN ở Việt Nam, tác giả Vũ Ngọc Khuê ñã 

thực hiện “Giải pháp tài chính- tín dụng góp phần thúc ñẩy quá trình CPH 

DNNN ở Việt Nam hiện nay”(1999)[145], tiếp ñó là “Giải pháp tài chính góp 

phần thúc ñẩy quá trình CPH DNNN ở Việt Nam hiện nay”(2002)[40]của ðặng 

Thị Bích Thuận –và “Giải pháp tài chính góp phần thúc ñẩy quá trình CPH 

DNNN ở Việt Nam” (2005)[104] của Phạm ðình Toàn. Trong các nghiên cứu 

này, các tác giả không những có ñóng góp lớn về lý luận mà cả về thực tiễn 

trong ñề xuất các giải pháp tài chính góp phần thúc ñẩy quá trình CPH các 

DNNN vào thời ñiểm nghiên cứu. 

Không tham vọng giải quyết câu chuyện của cả nước, các tác giả ðặng 

Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Quốc Dũng tập trung vào ñịa bàn Hà 

Nội “ Giải pháp tài chính nhằm thúc ñẩy quá trình CPH DNNN trên ñịa bàn Hà 

Nội”(2004)[39]; “Giải pháp tài chính thúc ñẩy CPH DNNN của thành phố Hà 

Nội”(2004)[89] và “ Giải pháp tài chính nhằm thúc ñẩy tiến trình CPH DNNN 

tại Hà Nội”(2004)[92]. Còn tác giả Nguyễn Văn Thắng, phạm vi là các DNNN 

ở ñịa bàn tỉnh Hà Tây với “Giải pháp tài chính nhằm thúc ñẩy quá trình CPH 
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các DNNN của tỉnh Hà Tây”(2006)[100]. Với các tác giả khác lại ñề xuất các 

giải pháp nhằm thúc ñẩy quá trình CPH DNNN trong phạm vi một lĩnh vực, 

ngành cụ thể như “Giải pháp về tài chính tín dụng nhằm thúc ñẩy quá trình 

CPH DNNN trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng” của Trịnh Thị Kim 

Ngân(1999)[135], hay một loạt các nghiên cứu tập trung vào các Tổng công ty 

như “Giải pháp tài chính nhằm thúc ñẩy quá trình CPH DNNN tại Tổng công ty 

xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam” (2004)[99]Nguyễn Tiến ðạt năm 2004 và 

“Giải pháp tài chính nhằm thúc ñẩy quá trình CPH DNNN tại Tổng công ty 

xăng dầu Việt Nam”(2004)[15] của tác giả Bùi Minh Thuấn, hay “Một số giải 

pháp tài chính thúc ñẩy tiến trình CPH DNNN thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt 

Nam”(2005)[141] của tác giả Văn Thị Nguyệt Hoa năm 2005. Một số nghiên 

cứu khác tập trung vào các DNNN của các Bộ và tập ñoàn lớn như “Giải pháp 

tài chính thúc ñẩy CPH các DNNN thuộc Bộ Quốc phòng”(2006)[93] của tác giả 

Nguyễn Thành Trung thực hiện năm 2006, “Giải pháp tài chính thúc ñẩy CPH 

các DNNN thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam”(2008)[122] của Tạ Quang Trung năm 2008, “Giải pháp tài chính thúc ñẩy 

CPH DNNN thuộc Tập ñoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam”(2007)[95]của 

Nguyễn Thị Dung năm 2007. 

Dù tiếp cận ở góc ñộ nào, các tác giả ñều thống nhất một quan ñiểm: vấn 

ñề tài chính là một trong những yếu tố gây trở ngại lớn ñối với tiến trình CPH 

DNNN. Ngoài ra, các tác giả cũng ñồng tình vấn ñề này cần ñược quan tâm 

nghiên cứu ở DN sau CPH nhằm xem xét tác ñộng tiêu cực của nó ñến hoạt 

ñộng của các DN này. ðiều này ñã ñược ñề cập chi tiết ở “Giải pháp tài chính 

nhằm phát triển DNNN sau CPH”(2007)[77]của Mai Công Quyền. Trong 

nghiên cứu, tác giả ñã làm rõ những vấn ñề liên quan ñến tài chính và hỗ trợ tài 

chính cho DN sau CPH, ñặc biệt là những khó khăn và tồn tại của các DN sau 

CPH, trong ñó vốn bao gồm có huy ñộng, quản lý cũng ñược nhắc ñến như là 

một vấn ñề mà các công ty cổ phần phải ñối mặt. Theo tác giả, ñể giải quyết vấn 

ñề này, cần có các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính như: hoàn 
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thiện hệ thống chính sách hỗ trợ tài chính, tăng cường tiềm lực về tài chính, 

củng cố và phát triển thị trường chứng khoán ñể tăng cường khả năng huy ñộng 

vốn và xử lý các vấn ñề tài chính tồn ñọng trong các DNNN sau CPH.  

Các nghiên cứu ñiển hình về vấn ñề vốn, quản lý vốn  và chính sách 

quản lý VNN trong DN sau cổ phần 

Nghiên cứu ñược coi là sớm và sâu nhất về vấn ñề vốn trong CPH DNNN 

ñược Lê Chi Mai thực hiện năm 1993 “Vấn ñề vốn trong CPH DN nhà 

nước”(1993)[65]. Tác giả ñã thành công khi ñưa ra các luận cứ quan trọng 

cho nhận ñịnh: “Công ty cổ phần- một mô hình tổ chức DN hữu hiệu trong 

việc tạo vốn và quản lý vốn”.Với kết quả phân tích và ñánh giá một cách 

khoa học, tác giả ñã làm nổi bật bức tranh về khủng hoảng vốn trong kinh tế 

quốc doanh mà có thể giải quyết ñược bằng cách CPH. Cũng trong nghiên 

cứu này, tác giả ñã ñề xuất một số kiến nghị về vấn ñề vốn ñể góp phần thực 

thi chương trình CPH. ðặc biệt ñề xuất các kiến nghị về các ñiều kiện ñể hình 

thành mô hình tạo vốn và quản lý vốn trong các DNNN ñược CPH cũng như 

chỉ ra một số vấn ñề cấp bách về vốn cần giải quyết thuộc phạm vi DNNN 

ñược CPH: xác ñịnh giá trị của DNNN ñược CPH; xác ñịnh quyền sở hữu ñối 

với vốn tự có và coi như tự có của DNNN; giải quyết vấn ñề nợ nần của DN 

khi tiến hành CPH; bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong DNNN ñược 

CPH và xã ñịnh tỷ lệ cổ phần của nhà nước trong tổng số vốn của DNNN 

ñược CPH. Tuy nhiên, các ñề xuất của tác giả còn nặng lý thuyết vì thực tế 

thời ñiểm thực hiện nghiên cứu, Việt Nam mới tiến hành công cuộc cải cách 

DNNN. Do ñó, “CPH DNNN ở Hà Nội và một số vấn ñề hoàn thiện quản lý DN 

sau CPH”(2003)[101] của tác giả Nguyễn Việt Tiến thực hiện năm 2003 ñược 

coi như là một nghiên cứu với các giải pháp ñược kiến nghị xuất phát từ thực 

tiễn quá trình CPH các DNNN. Tuy nhiên, phạm vi của nghiên cứu là Hà Nội 

nên nhiều kết luận cũng như kiến nghị có thể không phù hợp với ñịa phương 

khác hoặc ngành, lĩnh vực cụ thể. 
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Trong nghiên cứu “Nhà nước với tư cách là nhà ñầu tư: CPH, tư nhân 

hóa và chuyển ñổi DNNN tại Việt Nam” (2006),[121] của Scott Cheshier và các 

cộng sự tiếp cập vấn ñề CPH trên góc ñộ nâng cao vai trò của nhà nước trong 

các DNNN. Nghiên cứu ñã cho thấy tình trạng thất thoát và phân quyền không 

chính thức thời kỳ kế hoạch hóa tập trung ñã dẫn tới giảm vai trò của chính 

quyền trung ương trong sở hữu và kiểm soát các DNNN. Tình trạng thất thoát 

VNN ñã làm cạn kiệt nguồn lực của nhà nước, gây phương hại cho tính ổn ñịnh 

của nền kinh tế vĩ mô do ñó ñòi hỏi nhà nước xác ñịnh lại vai trò của minh trong 

nền kinh tế: chuyển từ quản lý trực tiếp tài sản nhà nước sang tập trung vào quản 

lý ñầu tư. Tập trung quản lý chuyển sang ngăn chặn thua lỗ và thất thoát VNN 

và chuyển ñổi các DNNN thành các công ty hoạt ñộng theo luật DN. Nghiên 

cứu khẳng ñịnh nhà nước có ba mối quan tâm lớn: VNN phải ñược bảo toàn, các 

tổng công ty phải ñáp ứng những chỉ tiêu/mục tiêu do nhà nước ñề ra  và các 

tổng công ty phải phát triển những ngành công nghiệp chủ ñạo. ðể nâng cao vai 

trò của nhà nước trong nền kinh tế và giải quyết ñược các mối quan tâm lớn thì 

nhà nước tiếp tục giữ vai trò sở hữu duy nhất hoặc nắm ña số cổ phần trong các 

DNNN lớn và các tổng công ty hoạt ñộng trong những ngành chiến lược, thực 

hiện quyền kiểm soát theo những qui ñịnh áp dụng ñối với bất cứ cổ ñông nào.  

Như vậy, ñể DNNN phát huy vai trò chủ ñạo trong nền kinh tế, vấn ñề ñặt 

ra là phải bảo toàn và phát triển VNN trong các DN sau CPH. Làm thế nào ñể 

quản lý tốt VNN trong DN sau CPH? Câu trả lời có trong một số nghiên cứu 

sau.  

Tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, trong “ ñổi mới quản lý VNN ở các công ty 

vừa và nhỏ sau CPH – lấy ví dụ ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Châu”(2008)[87], ñã thành công khi xây dựng một khung lý thuyết về ñổi mới 

công tác quản lý VNN ở các công ty vừa và nhỏ sau CPH DNNN. Tác giả cũng 

ñã vận dụng thành công khung lý thuyết này ñể phân tích, ñánh giá công tác 

quản lý VNN trong công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. Trên cở sở tình huống 
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cụ thể của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, tác giả ñã ñề xuất một số giải 

pháp chủ yếu nhằm ñổi mới quản lý VNN ở các công ty vừa và nhỏ sau CPH 

DNNN như nhóm giải pháp vĩ mô gồm có luật về quản lý VNN xây dựng lộ 

trình ñẩy nhanh việc thoái VNN ở các DN vừa và nhỏ sau CPH, xây dựng cơ 

chế phối hợp giữa SCIC và DN trong quản lý phần VNN, cuối cùng là hoàn 

thiện mô hình và cơ chế hoạt ñộng của SCIC. Với nhóm giải pháp vi mô, tác giả 

ñề xuất một số giải pháp như tái cấu truc DN sau CPH, xử lý tồn ñọng của công 

ty, xác ñịnh rõ trách nhiệm của người ñại diện phần VNN trong DN, và ñổi mới 

chế ñộ phân phối trong DN.  

Quản lý vốn ñã khó mà quản lý VNN còn phức tạp hơn nhiều. Vì vậy theo 

Lê ðăng Doanh, “Quản lý VNN cần lộ trình”(2009)[66]. Ông cho rằng sở hữu 

nhà nước rất dễ lâm vào cảnh mâu thuẫn. ðiều này không ngoại lệ ñối với VNN 

trong các DN sau CPH thể hiện: phân tán quyền sở hữu cho quá nhiều cấp làm 

cho tài sản thuộc sở hữu nhà nước bị xé nhỏ ra; các cơ quan quản lý vốn theo 

phương thức hành chính chứ không theo phương thức thị trường và quản lý 

DNNN ở Việt Nam giống như hai trái tim trong một con người, ñó là: một trái 

tim sở hữu và một trái tím quản lý, thông thường trái tim sở hữu mạnh hơn trái 

tim quản lý. Chính những mẫu thuẫn này làm cho công tác quản lý VNN sẽ khó 

khăn hơn rất nhiều và cần có một lộ trình thích hợp thì mới mong ñạt ñược mục 

tiêu.  

ðể phục vụ xây dựng lộ trình quản lý vốn thích hợp, tác giả Phan Hoài 

Hiệp tiến hành “ðánh giá thực trạng quản lý VNN ñầu tư vào DN”(2008)[108]. 

ðây là một nghiên cứu khá toàn diện về công tác quản lý VNN vì ñã hệ thống 

hóa chính sách ñầu tư VNN vào DN cũng như phương thức ñầu tư và quản lý 

VNN tại DN qua các giai ñoạn. ðặc biệt vấn ñề chủ sở hữu và tổ chức bộ máy 

thực hiện chức năng ñại diện chủ sở hữu ñối với các công ty nhà nước ñã ñược 

tác giả chú trọng nghiên cứu. Những kết luận xác ñáng về công tác quản lý VNN 

vào các DN ở Việt Nam thời gian qua ñã ñược ñưa ra như: chính sách ñầu tư 
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VNN vào DN, phương thức quản lý VNN ñầu tư vào kinh doanh từng bước 

ñược hoàn thiện và ñổi mới. Tuy nhiên, hoạt ñộng ñầu tư và phương thức quản 

lý công ty nhà nước cũng còn bộc lộ nhiều bất cập ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến 

hiệu quả vốn ñầu tư cũng như hiệu quả hoạt ñộng của các công ty nhà nước. Tuy 

các phát hiện của tác giả ñược ñánh giá cao nhưng chưa ñược áp dụng vào ñề 

xuất giải pháp cho công tác quản lý VNN trong các DN. 

 Quản lý VNN dù bằng cách nào thì cũng theo khuôn khổ pháp lý. Chính 

vì vậy, sự xuất hiện chính sách quản lý VNN tạo ñiều kiện thuận lợi cho công 

tác quản lý VNN. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện sẽ nảy sinh “Những 

tồn tại, vướng mắc ở chính sách quản lý VNN tại DN sau CPH và một số giải 

phải khắc phục”(2009)[134], tác giả Trần Xuân Long cho rằng bên cạnh quá 

trình săp xếp và CPH DNNN, việc quản lý VNN tại các DN sau CPH là một vấn 

ñề cần ñược quan tâm và sớm giải quyết nhằm thực hiện ñồng bộ quản lý giám 

sát của nhà nước trên cả hai vai trò quản lý nhà nước và chủ sở hữu vốn. Cũng 

trong nghiên cứu này, tác giả ñã chỉ ra có 5 vướng mắc lớn trong cơ chế quản lý 

VNN tại DN sau CPH ñó là: bất cập trong chính sách ñối với người ñại diện; 

chưa có hướng dẫn cụ thể và hình thức phân phối lợi nhuận; chưa có ñánh giá cụ 

thể và ñầy ñủ về việc các tập ñoàn, tổng công ty cho các công ty con, công ty 

liên kết vay vốn; xuất hiện hiện tượng ñầu tư ñan xen trong nội bộ tập ñoàn, 

tổng công ty ảnh hướng ñến hiệu quả vốn ñầu tư; nhiều DN thuộc các tập ñoàn, 

tổng công ty cùng hoạt ñộng trong ngành nghề giống nhau dẫn ñến cạnh tranh 

lẫn nhau ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng 

vốn tại DN. Những vướng mắc này chỉ ñược giải quyết nếu như có một hành 

lang pháp lý ñồng bộ. Vì vậy, trong một nghiên cứu khác “ Chính sách quản lý 

VNN tại các DN sau CPH (2009)[132], tác giả Trần Xuân Long khẳng ñịnh: 

quản lý VNN tại DN sau CPH chưa có qui ñịnh cụ thể riêng nên dẫn ñến công 

tác quản lý VNN trong các DN sau CPH phát sinh nhiều vướng mắc trong ñại 

diện chủ sở hữu VNN, vấn ñề người ñược cử làm ñại diện VNN tại DN sau 
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CPH. Do ñó, tác giả ñã ñề xuất một số hướng hoàn thiện nhằm tạo lập một 

khuôn khổ hanh lang pháp lý cho công tác quản lý VNN trong DN sau CPH. 

Ở một góc ñộ khác, các nhà nghiên cứu quan tâm giải quyết vấn ñề kém 

hiệu quả trong hoạt ñộng của DNNN, ñặc biệt hiệu quả ñầu tư VNN vào các 

DN. ðể giải quyết tình trạng ñó, nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng cường 

kiểm tra, giám sát tài chính DN dưới các cách thức khác nhau. Tác giả Trần Văn 

Hiền ñã chỉ rõ sự cần thiết phải ñẩy mạnh công tác giám sát tài chính DNNN 

trong “Tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính DNNN”(2008)[131]. Theo ông, 

quá trình tổ chức sắp xếp lại DNNN nhà nước ñã ban hành nhiều chế ñộ chính 

sách giải phóng DN và tạo ñộng lực cho DN phát triển. Tuy nhiên, có một số 

DN chưa chú trọng ñầu tư phát triển ngành nghề chính theo qui hoạch phát triển 

ngành, ña dạng hóa các loại hình kinh doanh khác. Hệ quả DN xây dựng kế 

hoạch ñầu tư vượt quá khả năng nguồn vốn của mình, ñiều này ñã ảnh hưởng 

không chỉ ñến sự phát triển của DN mà còn ảnh hướng ñến khả năng bảo toàn 

VNN trong doanh nghiêp. Từ thực tế này, vấn ñề ñặt ra cần có cơ chế giám sát 

tài chính của các DN nếu như không muốn xảy ra những tác ñộng xấu ñến nền 

kinh tế quốc dân 

Thời gian qua, tuy giám sát tài chính DNNN ñã ñược thực hiện nhưng  

cũng bộc lộ những vấn ñề bất cấp ñược phản ánh khá cụ thể trong “:Cơ chế 

giám sát tài chính DNNN: thực trạng và những khuyến nghị”(2001)[125] của tác 

giả Trần ðức Chính. Ông cho rằng, cơ chế giám sát thiếu chặt chẽ thể hiện trong 

cơ chế quản lý trao quyền cho những người giám sát, quản lý nguồn VNN 

nhưng họ lại không có ñiều kiện sâu sát với hoạt ñộng của DN, dẫn ñến những 

sai phạm không ñáng có. ðặc biệt, sử dụng nguồn vốn, tài sản nhà nước tại các 

DNNN bị thất thoát, thua lỗ nhưng các chế tài xử lý các vi phạm này chưa ñủ 

mạnh và còn thiếu. ðể giải quyết vấn ñề này, theo ông cần thực hiện một số giải 

pháp như trao quyền chủ ñộng sản xuất kinh doanh và ñầu tư cho các DNNN, ñi 

ñôi với cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp; hoàn thiện cơ chế phân cấp trong hoạt 
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ñộng giám sát.; xây dựng hệ thống và tiêu thức giám sát tài chính và rủi ro; hoàn 

thiện cơ chế giám sát việc tạo lập và huy ñộng vốn. 

Tóm lại, các nghiên cứu về VNN và quản lý VNN, ñặc biệt là chính sách 

quản lý VNN trong DN sau CPH ñã ñược thực hiện thời gian qua. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu ñiển hình nêu trên mới chỉ tiếp cận ở góc ñộ nào ñó của vấn ñề 

quản lý vốn, hoặc trong phạm vi một DN cụ thể. Vì vậy, chưa khái quát ñược 

một bức tranh toàn cảnh về công tác quản lý VNN cũng như triển khai chính 

sách quản lý VNN trong các DN sau CPH của Việt Nam. ðiều ñó dẫn ñến thiếu 

ñi các căn cứ quan trọng ñể chính phủ Việt Nam thiết lập một khuôn khổ chính 

sách ñể thực hiện tốt vai trò quản lý ñối với các DN sau CPH.  Trong bối cảnh 

ñó, NCS ñã chọn “Hoàn thiện chính sách quản lý vốn Nhà nước trong DN sau 

CPH” là ñề tài nghiên cứu.  

 

3. Mục ñích, ñối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kết cấu Luận án 

3.1. Mục ñích 

Mục ñích của luận án là nghiên cứu chính sách quản lý VNN ñầu tư trong DN 

sau CPH ñược hình thành từ quá trình CPH DNNN (gọi tắt là DN CPH) và tình 

hình thực hiện chính sách, những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách quản 

lý VNN trong DN sau CPH trong thời gian qua ñể từ ñó ñề xuất phương hướng 

hoàn thiện việc chính sách quản lý VNN trong DN sau CPH  nhằm ñưa ra các giải 

pháp hoàn thiện chính sách quản lý VNN có hiệu quả trong công ty cổ phần ñược 

hình thành từ CPH DN nhà nước trong thời gian tới.  

3.2. ðối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu nội dung và quá trình triển khai thực hiện chính sách của 

Nhà nước về quản lý VNN trong các công ty cổ phần ñược thành lập từ việc 

chuyển ñổi sở hữu DNNN, ñi sâu vào phân tích quyền và nghĩa vụ của ñại diện 

chủ sở hữu VNN cũng như quyền và nghĩa vụ của người ñại diện phần VNN 

trong DN sau CPH nhằm ñề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý VNN 

trong các DN này. 
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3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian, Luận án tập trung nghiên cứu chính sách quản lý 

VNN trong các DN sau CPH. 

Về mặt thời gian: Phần thực trạng, luận án sẽ nghiên cứu tình hình thực 

hiện chính sách quản lý VNN trong các DN sau CPH từ năm 1992 ñến nay và ñề 

xuất các kiến nghị hoàn thiện chính sách cho những năm tới. 

3.4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án tiếp cận ñối tượng nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng phương 

pháp duy vật biện chứng làm phương pháp luận chung. Luận án nhấn mạnh việc 

khảo sát tổng kết thực tiễn ñể phát hiện những vướng mắc, tồn tại trong chính 

sách quản lý VNN trong DN sau CPH ñể từ ñó ñề xuất phương hướng và giải 

pháp hoàn thiện chính sách này. Các phương pháp cụ thể ñược sử dụng là: 

Phân tích và tổng hợp: Phương pháp này trước hết ñược sử dụng ñể ñánh 

giá các nghiên cứu hiện có trong và ngoài nước, từ ñó hình thành khung lý 

thuyết cho Luận án.  

Các phương pháp ñánh giá ñặc trưng của khoa học chính sách, ñặc biệt 

là phương pháp phân tích, ñánh giá các văn bản chính sách: Phương pháp này 

chủ yếu ñược dùng ñể ñánh giá về hệ thống chính sách quản lý VNN trong DN 

sau CPH và thực tiễn thực hiện chính sách này thời gian qua ở Việt Nam nhằm 

rút ra những kết luận quan trọng làm căn ñề xuất giải pháp hoàn thiện chính 

sách. 

Phương pháp tập hợp hệ thống số liệu, tư liệu phát hành qua kênh chính 

thức. Phương pháp này ñược dùng chủ yếu ñể thu thập thông tin thứ cấp từ 

chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Tài chính DN, SCIC và một số DN sau CPH.   

3.5. Kết cấu luận án 

Ngoài lời mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung chính 

của luận án ñược kết cấu trong ba chương.  

Chương 1. CPH DN nhà nước và chính sách quản lý vốn của nhà nước trong 

DN sau CPH ở Việt Nam. 
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Chương 2. Tình hình thực hiện chính sách quản lý vốn của nhà nước trong DN 

sau CPH từ năm 1992 ñến năm 2010 ở Việt Nam . 

Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý vốn của 

nhà nước trong DN sau CPH ở Việt nam. 

 

4. Các kết quả chính và ñóng góp của luận án 

4.1. Các kết quả chính của luận án 

Kết thúc nghiên cứu, Luận án ñã ñạt những kết quả chính sau: 

Thứ nhất, góp phần làm rõ những vấn ñề chủ yếu về lý luận và thực tiễn 

liên quan ñến chính sách quản lý VNN trong DN sau CPH ở Việt Nam. 

Thứ hai, tổng kết ñược kinh nghiệm của một số nước có những nét tương 

ñồng với Việt Nam và vận dụng ñề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý 

VNN trong DN sau CPH.   

Thứ ba, ñánh giá ñược chi tiết thực trạng triển khai chính sách quản lý 

VNN trong DN sau CPH qua các giai ñoạn và chỉ ra ñược những kết quả cũng 

như những tồn tại và vướng mắc trong triển khai chính sách. 

Thứ tư, ñề xuất ñược một số giải pháp ñể hoàn thiện chính sách quản lý 

VNN trong các DN sau CPH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các DN sau 

CPH trong thời gian tới.  

4.2. Những ñóng góp mới của luận án 

Với các kết quả chính trên ñây, Luận án ñã có những ñóng góp quan trọng 

sau:  

Những ñóng góp về học thuật, lý luận: Nghiên cứu nội dung chính sách 

quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa (DN sau CPH), luận 

án ñã chỉ rõ các chính sách này bao quát những vấn ñề: ñại diện chủ sở hữu vốn 

nhà nước trong DN sau CPH; ñại diện vốn nhà nước trong DN sau CPH; Quản 

lý, ñầu tư vốn nhà nước trong DN sau CPH; và phân phối lợi tức, sử dụng cổ tức 

phần vốn nhà nước trong DN sau CPH.  
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 Những ñề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu: Kết quả ñánh giá chính 

sách quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH ñã chỉ ra những vướng mắc, tồn 

tại sau: (i) về vấn ñề ñại diên chủ sở hữu vốn trong DN sau CPH: chưa có sự 

phân biệt rõ ràng và còn có một số Bộ, ñịa phương chưa thực hiện việc chuyển 

giao ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy ñịnh của nhà nước; (ii) về vấn 

ñề người ñại diện vốn nhà nước trong DN sau CPH: năng lực của một số người 

ñại diện vốn nhà nước trong DN sau CPH chưa ñáp ứng ñược nhiệm vụ ñược 

giao, cơ chế bổ nhiệm cán bộ làm người ñại diện cũng như chính sách qui ñịnh 

về quyền hạn, nhiệm vụ và chính sách ñãi ngộ ñối với người ñại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp còn thiếu (iii) về quản lý, ñầu tư vốn nhà nước trong 

DN sau CPH: các quy ñịnh hiện nay về ñầu tư mới phân cấp không ñầy ñủ cho 

Hội ñồng quản trị và Ban ñiều hành của Tổng công ty ðầu tư và Kinh doanh vốn 

nhà nước; (iv) vấn ñề phân phối, sử dụng cổ tức phần vốn của nhà nước trong 

DN sau CPH: nhiều doanh nghiệp ñã cố tình giữ lại khoản tiền thu ñược từ việc 

bán bớt một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước trong DN sau CPH cũng như lợi 

tức phần vốn nhà nước về các Quỹ quản lý theo quy ñịnh. 

Dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý vốn nhà nước trong DN sau 

CPH của một số quốc gia như Trung Quốc, Singapore và trong bối cảnh Việt 

Nam ñang tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, luận án ñề xuất mô hình 

quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH ñược xem xét theo hai hướng: (i) Nhà 

nước quản lý với việc thành lập Tổng cục Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; (ii) quản lý vốn Nhà nước theo mô hình ñầu tư và kinh doanh vốn nhà 

nước với Tổng công ty ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ñang hoạt ñộng ở 

Việt Nam.  

Luận án ñã ñề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý vốn 

nhà nước trong DN sau CPH  tập trung trên ba nội dung: thứ nhất là ñề xuất ban 

hành Nghị ñịnh của Chính phủ về Quy chế người ñại diện vốn nhà nước trong 

DN sau CPH trong khi trình Quốc hội ban hành Luật quản lý vốn nhà nước ñầu 

tư vào hoạt ñộng kinh doanh; thứ hai là thành lập Quỹ ñầu tư vốn nhà nước vào 



 

  

22 

doanh nghiệp; thứ ba là nâng cao vai trò và năng lực của Tổng công ty ðầu tư và 

kinh doanh vốn nhà nước. 

Nhằm tăng cường tổ chức quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH luận 

án ñề xuất thành lập một cơ quan nhà nước chuyên trách quản lý vốn nhà nước 

trong DN sau CPH nói riêng và doanh nghiệp có vốn nhà nước nói chung.  
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CHƯƠNG 1 

CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH 

SÁCH  QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DOANH NGHIỆP 

SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM 

 

1.1. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và chính sách  quản lý 

vốn nhà nước trong doanh nghiệp 

1.1.1. Công ty cổ phần và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 

1.1.1.1, Công ty cổ phần (CTCP) 

CTCP là một hình thức tổ chức mang tính chất xã hội hoá cao. Nó là sự xác 

ñịnh và xác nhận quyền sở hữu tài sản của DN bằng hình thức cổ phần và phân 

phối lợi tức theo mức doanh lợi của công ty. Theo Luật DN năm 2005 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 1/7/2006 thì CTCP là DN mà trong ñó:  

+ CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh và có vốn ñiều lệ ñược chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ 

phần. CTCP có quyền phát hành chứng khoán các loại ñể huy ñộng vốn. 

+ Cổ ñông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ ñông tối thiểu là ba và 

không hạn chế số lượng tối ña. Cổ ñông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

các nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn ñã góp vào DN. Cổ ñông 

có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường 

hợp có quy ñịnh khác của Luật DN. 

+ Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng ñược trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt 

hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi ñã thực 

hiện nghĩa vụ về tài chính. 

CTCP phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ 

ñông phổ thông. CTCP có thể có cổ phần ưu ñãi. Người sở hữu cổ phần ưu ñãi 

gọi là cổ ñông ưu ñãi. Chỉ có tổ chức ñược Chính phủ uỷ quyền và cổ ñông sáng 

lập ñược quyền nắm giữ cổ phần ưu ñãi biểu quyết. Ưu ñãi biểu quyết của cổ 
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ñông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty ñược cấp Giấy 

chứng nhận ñăng ký kinh doanh. Sau thời hạn ñó, cổ phần ưu ñãi biểu quyết của 

cổ ñông sáng lập chuyển ñổi thành cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông 

không thể chuyển ñổi thành cổ phần ưu ñãi. Cổ phần ưu ñãi có thể chuyển ñổi 

thành cổ phần phổ thông theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông. 

Về quyền của cổ ñông.  

Cổ ñông phổ thông có các quyền sau ñây: 

+ Tham dự và phát biểu trong các ðại hội cổ ñông và thực hiện quyền 

biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua ñại diện ñược uỷ quyền. Mỗi cổ phần phổ 

thông có một phiếu biểu quyết. 

+ ðược nhận cổ tức với mức theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông. 

+ ðược ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần 

phổ thông của từng cổ ñông trong công ty. 

+ ðược tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ ñông khác và cho 

người không phải là cổ ñông, trừ trường hợp cổ ñông phổ thông sáng lập có quy 

ñịnh riêng về việc chuyển nhượng. 

+ Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ ñông có 

quyền biểu quyết và yêu cầu sửa ñổi các thông tin không chính xác. 

+ Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp ðiều lệ công ty, sổ biên bản 

họp ðại hội ñồng cổ ñông và các nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông. 

+ Khi công ty giải thể hoặc phá sản, ñược nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty. 

+ Các quyền khác theo quy ñịnh của Luật DN 2005 và ðiều lệ công ty. 

Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông có quyền yêu cầu triệu tập họp ðại hội ñồng 

cổ ñông trong các trường hợp sau ñây: Hội ñồng quản trị vi phạm nghiêm trọng 

quyền của cổ ñông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết ñịnh vượt quá 

thẩm quyền ñược giao; Nhiệm kỳ của Hội ñồng quản trị ñã vượt quá sáu tháng 

mà Hội ñồng quản trị mới chưa ñược bầu thay thế; Các trường hợp khác theo 

quy ñịnh của ðiều lệ công ty.  
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Về cổ phiếu, cổ tức. 

Cổ phiếu là chứng chỉ do CTCP phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận 

quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty ñó. Cổ phiếu có thể ghi tên 

hoặc không ghi tên.  

CTCP có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển ñổi và các loại trái 

phiếu khác theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ công ty. 

Công ty chỉ ñược quyền thanh toán cổ phần ñược mua lại cho cổ ñông 

theo quy ñịnh tại ðiều 90 và ðiều 91 của Luật DN 2005 nếu ngay sau khi thanh 

toán hết số cổ phần ñược mua lại, công ty vẫn bảo ñảm thanh toán ñủ các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

Cổ tức trả cho cổ phần ưu ñãi ñược thực hiện theo các ñiều kiện áp dụng 

riêng cho mỗi loại cổ phần ưu ñãi. 

Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông ñược xác ñịnh căn cứ vào số lợi 

nhuận ròng ñã thực hiện và khoản chi trả cổ tức ñược trích từ nguồn lợi nhuận 

giữ lại của công ty. CTCP chỉ ñược trả cổ tức cho cổ ñông khi công ty ñã 

hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy ñịnh của 

pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù ñắp ñủ lỗ trước ñó theo quy ñịnh 

của pháp luật và ðiều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức ñã ñịnh, công 

ty vẫn phải bảo ñảm thanh toán ñủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác ñến 

hạn. 

Cổ tức có thể ñược chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc 

bằng tài sản khác quy ñịnh tại ðiều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải 

ñược thực hiện bằng ñồng Việt Nam và có thể ñược thanh toán bằng séc hoặc 

lệnh trả tiền gửi bằng bưu ñiện ñến ñịa chỉ thường trú của cổ ñông.  

Cổ tức có thể ñược thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi 

công ty ñã có ñủ chi tiết về ngân hàng của cổ ñông ñể có thể chuyển trực tiếp 

ñược vào tài khoản ngân hàng của cổ ñông. Nếu công ty ñã chuyển khoản theo 

ñúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo của cổ ñông thì công ty 

không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản ñó.  
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Hội ñồng quản trị phải lập danh sách cổ ñông ñược nhận cổ tức, xác ñịnh 

mức cổ tức ñược trả ñối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 

ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải ñược gửi 

bằng phương thức bảo ñảm ñến ñược ñịa chỉ ñăng ký tất cả cổ ñông chậm nhất 

mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên công ty; 

họ, tên, ñịa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ ñông là cá nhân; tên, ñịa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết ñịnh thành lập hoặc số ñăng ký kinh doanh của 

cổ ñông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ ñông; mức cổ tức ñối với 

từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ ñông ñó ñược nhận, thời ñiểm và phương 

thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội ñồng quản trị và người ñại diện 

theo pháp luật của công ty.  

Trường hợp cổ ñông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian 

giữa thời ñiểm kết thúc lập danh sách cổ ñông và thời ñiểm trả cổ tức thì người 

chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.  

Về cơ cấu tổ chức quản lý CTCP. 

CTCP có ðại hội ñồng cổ ñông, Hội ñồng quản trị và Giám ñốc hoặc 

Tổng giám ñốc; ñối với CTCP có trên mười một cổ ñông là cá nhân hoặc có cổ 

ñông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm 

soát. Chủ tịch Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc là người 

ñại diện theo pháp luật của công ty ñược quy ñịnh tại ðiều lệ công ty. Người ñại 

diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng 

mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người 

khác theo quy ñịnh tại ðiều lệ công ty ñể thực hiện các quyền và nhiệm vụ của 

người ñại diện theo pháp luật của công ty.  

Hội ñồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh 

công ty ñể quyết ñịnh, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc 

thẩm quyền của ðại hội ñồng cổ ñông.  
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Người quản lý công ty là Thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc hoặc 

Tổng giám ñốc và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau ñây:  

+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao theo ñúng quy ñịnh của 

Luật này, pháp luật có liên quan, ðiều lệ công ty, quyết ñịnh của ðại hội ñồng 

cổ ñông; 

+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao một cách trung thực, cẩn 

trọng, tốt nhất nhằm bảo ñảm lợi ích hợp pháp tối ña của công ty và cổ ñông của 

công ty; 

+ Trung thành với lợi ích của công ty và cổ ñông của công ty; không sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng ñịa vị, 

chức vụ và tài sản của công ty ñể tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác; 

+ Thông báo kịp thời, ñầy ñủ, chính xác cho công ty về các DN mà họ và 

người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; 

thông báo này ñược niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. 

 Tại thời ñiểm kết thúc năm tài chính, Hội ñồng quản trị phải chuẩn bị các 

báo cáo và tài liệu sau ñây:  

+ Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty; 

+ Báo cáo tài chính; 

+ Báo cáo ñánh giá công tác quản lý, ñiều hành công ty. 

+ ðối với CTCP mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo tài 

chính hằng năm của CTCP ñã phải ñược kiểm toán trước khi trình ðại hội ñồng 

cổ ñông xem xét, thông qua.  

1.1.1.2. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 

 ðể các DNNN hoạt ñộng có hiệu quả, Nhà nước ñã tiến hành chủ trương 

CPH các DNNN. Tại hội nghị lần thứ ba ban chấp hành Trung ương ðảng khoá 

IX ñã xác ñịnh cụ thể mục tiêu hoạt ñộng của các DNNN CPH như sau: Sắp 

xếp, ñổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của DNNN ñể 

DNNN góp phần quan trọng bảo ñảm các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu 
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của xã hội và nhu cầu cần thiết của quốc phòng, an ninh, là lực lượng nòng cốt 

ñẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện ñại hoá ñất nước theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 

CPH DNNN là quá trình chuyển ñổi từ hình thức DNNN sang hình thức 

CTCP. Với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì việc CPH các 

DNNN là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của DN. ðảm 

bảo vai trò chủ ñạo của DNNN. Giữ vững vị thế kinh tế của ñất nước khi tham 

gia tiến trình hội nhập AFFTA/ASEAN cũng như việc gia nhập WTO, hội nhập 

kinh tế thế giới. ðảng và Nhà nước ñã ñề các chủ trương chính sách và mục tiêu 

hoạt ñộng ñúng ñắn, phù hợp nhằm thúc ñẩy tiến trình CPH ñạt hiệu cao. 

Kể từ khi Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 khóa IX ra ñời, quá trình cổ phần 

hoá ñã diễn ra ngày một sôi ñộng và nhanh chóng trên quy mô cả nước. Căn cứ 

tình hình và kết quả của công tác cổ phần hoá, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh 

số 64/2002/Nð-CP ngày 19/6/2002, Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP ngày 

16/11/2004 và Nghị ñịnh số 109/2007/Nð-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về 

chuyển DN 100% VNN thành CTCP. Các Nghị ñịnh này ñã cụ thể, khái quát 

hoá mục tiêu của việc chuyển DNNN thành CTCP như sau:  

Thứ nhất, chuyển ñổi những DN mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn 

sang loại hình DN có nhiều chủ sở hữu, huy ñộng vốn của các nhà ñầu tư trong 

và ngoài nước ñể nâng cao năng lực tài chính, ñổi mới công nghệ, ñổi mới 

phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Thứ hai, ñảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, DN, nhà ñầu tư và người lao 

ñộng trong DN. 

Thứ ba, thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc 

phục tình trạng CPH khép kín trong nội bộ DN; gắn với phát triển thị trường 

vốn, thị trường chứng khoán. 

ðó là những mục tiêu thiết thực cần ñược các DN chuyển ñổi hết sức chú 

trọng ñể ñạt ñược mục tiêu mà ðảng và Chính phủ ñề ra có hiệu quả cao nhất. 
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 Xét về mặt hình thức, CPH  là việc Nhà nước bán một phần hay toàn bộ 

giá trị của mình trong DNNN cho cán bộ quản lý và công nhân của DN hoặc các 

ñối tượng tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước bằng ñấu giá công khai (hay 

thông qua thị trường chứng khoán) ñể hình thành các CTCP.  

Xét về mặt bản chất, CPH chính là phương thức thực hiện xã hội hoá sở 

hữu, chuyển hình thái kinh doanh một chủ sở hữu Nhà nước trong DN thành 

CTCP với nhiều chủ sở hữu ñể tạo ra một mô hình DN phù hợp với nền kinh tế 

thị trường và ñáp ứng ñược yêu cầu của kinh doanh hiện ñại và tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

 Hình thức CPH DNNN ñược quy ñịnh tại Nð 109/2007/Nð-CP ngày 

26/6/2007 của Chính phủ như sau:  

 - Giữ nguyên VNN hiện có tại DN, phát hành cổ phiếu ñể tăng thêm vốn 

ñiều lệ. 

 - Bán một phần VNN hiện có tại DN hoặc kết hợp vừa bán bớt một 

phần VNN vừa phat hành thêm cổ phiếu ñể tăng vốn ðiều lệ. 

 - Bán toàn bộ phần VNN hiện có tại DN hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ 

VNN vừa phát hành thêm cổ phiếu ñể tăng vốn ðiều lệ. 

1.1.1.3.  Nội dung chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước 

Vốn do Nhà nước ñầu tư tại DNNN  là vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà 

nước cho DNNN khi thành lập, trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh; VNN 

ñược tiếp nhận từ nơi khác chuyển ñến theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm 

quyền; giá trị các khoản viện trợ, quà biếu, quà tặng; tài sản vô chủ, tài sản dôi 

thừa khi kiểm kê DNNN ñược hạch toán tăng VNN tại DNNN; vốn bổ sung từ 

lợi nhuận sau thuế; giá trị quyền sử dụng ñất và các khoản khác ñược tính vào 

VNN theo quy ñịnh của pháp luật.  

Tài sản của DNNN bao gồm: tài sản cố ñịnh (tài sản cố ñịnh hữu hình, tài 

sản cố ñịnh vô hình, các khoản ñầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản 
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dở dang và các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn); tài sản lưu ñộng (tiền, các 

khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản lưu 

ñộng khác và chi sự nghiệp) mà DNNN có quyền chiếm hữu sử dụng và ñịnh 

ñoạt theo quy ñịnh của pháp luật. 

Vốn huy ñộng của DNNN là số vốn công ty nhà nước huy ñộng theo các 

hình thức: phát hành trái phiếu, vay của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài 

nước và các hình thức huy ñộng khác mà pháp luật không cấm. 

Bảo toàn VNN tại DNNN là việc giữ nguyên, không ñể thâm hụt số VNN 

tại DNNN trong suốt quá trình kinh doanh.  

Ban quản lý ñiều hành DNNN có Hội ñồng quản trị, bao gồm Hội ñồng 

quản trị, Ban giám ñốc (Tổng giám ñốc và các Phó tổng giám ñốc hoặc Giám 

ñốc và các Phó giám ñốc); ñối với DNNN không có Hội ñồng quản trị là Ban 

giám ñốc. 

  Về ñầu tư vốn cho DNNN. ðại diện chủ sở hữu có trách nhiệm ñầu tư ñủ 

vốn ñiều lệ cho DNNN. ðối với DNNN mới thành lập, ñại diện chủ sở hữu có 

trách nhiệm ñầu tư ñủ vốn ñiều lệ trong thời hạn hai năm, kể từ khi quyết ñịnh 

thành lập DNNN. Nếu DNNN mới thành lập phải thực hiện ñầu tư và xây dựng 

thì ñại diện chủ sở hữu phải bảo ñảm cấp ñủ vốn ñiều lệ khi DNNN ñi vào hoạt 

ñộng kinh doanh. Quá thời hạn trên, ñại diện chủ sở hữu không ñầu tư ñủ vốn thì 

phải ñiều chỉnh giảm vốn ñiều lệ của DNNN. Trường hợp không ñiều chỉnh 

giảm vốn ñiều lệ hoặc không ñược ñiều chỉnh giảm vốn ñiều lệ do vốn ñiều lệ ñã 

bằng mức vốn pháp ñịnh thì tuỳ tình hình cụ thể phải sắp xếp lại DNNN theo 

các hình thức: sáp nhập, hợp nhất, chuyển ñổi sở hữu DNNN hoặc chuyển ñổi 

ngành nghề kinh doanh; ðối với DNNN kinh doanh những ngành nghề mà pháp 

luật quy ñịnh vốn pháp ñịnh thì vốn ñiều lệ của DNNN không ñược thấp hơn 

vốn pháp ñịnh.  
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Trong quá trình kinh doanh, ñại diện chủ sở hữu có quyền quyết ñịnh ñiều 

chỉnh tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ của DNNN. ðại diện chủ sở hữu chỉ ñược rút 

vốn ñã ñầu tư tại DNNN khi tổ chức lại DNNN hoặc ñiều chỉnh giảm vốn ñiều 

lệ của DNNN. Việc rút vốn chỉ ñược thực hiện nếu vẫn ñảm bảo khả năng thanh 

toán các khoản nợ phải trả của DNNN. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục 

tăng giảm vốn ñiều lệ của DNNN. 

ðối với DNNN ñược thiết kế, ñầu tư thành lập và ñăng ký kinh doanh ñể 

thực hiện mục tiêu chủ yếu, thường xuyên và ổn ñịnh là cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích do Nhà nước ñặt hàng giao kế hoạch hoặc ñấu thầu ñược ñại 

diện chủ sở hữu ñầu tư bổ sung ñủ vốn ñể thực hiện khối lượng sản phẩm, dịch 

vụ công ích. 

Về giao VNN ñầu tư cho DNNN. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực 

hiện việc giao VNN ñầu tư cho các công ty nhà nước mới thành lập. Việc giao 

vốn phải ñược hoàn thành trong vòng 60 ngày, kể từ ngày công ty nhà nước 

ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. ðối với công ty nhà nước phải 

ñầu tư và xây dựng thì việc giao vốn thực hiện trong vòng 60 ngày, kể từ khi 

công ty nhà nước ñi vào hoạt ñộng kinh doanh.  

- Bên giao vốn theo quy ñịnh: Bộ Tài chính ñối với các DNNN do Thủ 

tướng Chính phủ quyết ñịnh thành lập; Bộ quản lý ngành ñối với DNNN do Bộ, 

ngành quyết ñịnh thành lập; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (sau ñây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ñối với các DNNN do 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh thành lập. 

- Bên nhận vốn theo quy ñịnh: Chủ tịch Hội ñồng quản trị ñối với DNNN 

có Hội ñồng quản trị; Giám ñốc ñối với DNNN không có Hội ñồng quản trị. 
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Quyền và nghĩa vụ của DNNN trong việc sử dụng vốn và quỹ do DNNN 

quản lý: 

+ DNNN ñược quyền chủ ñộng sử dụng số VNN giao, các loại vốn khác, 

các quỹ do DNNN quản lý vào hoạt ñộng kinh doanh của DNNN. DNNN chịu 

trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu về bảo toàn, phát triển vốn, hiệu quả sử 

dụng vốn; ñảm bảo quyền lợi của những người có liên quan ñến DNNN như các 

chủ nợ, khách hàng, người lao ñộng theo các hợp ñồng ñã giao kết. 

+ Trường hợp DNNN sử dụng các quỹ do DN quản lý khác với mục ñích 

sử dụng quỹ ñã quy ñịnh thì DNNN phải ñảm bảo ñủ nguồn ñể ñáp ứng nhu cầu 

chi của các quỹ ñó khi có nhu cầu sử dụng. Việc sử dụng vốn, quỹ ñể ñầu tư xây 

dựng phải theo các quy ñịnh của pháp luật về quản lý ñầu tư và xây dựng. 

+ ðối với DNNN ñược thiết kế ñể thường xuyên ổn ñịnh cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích nhà nước ñặt hàng giao kế hoạch, phải tập trung vốn và 

nguồn lực cho việc sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích. Khi cần thiết 

ñại diện chủ sở hữu ñược ñiều ñộng vốn giữa các DNNN ñược thiết kế ñể 

thường xuyên, ổn ñịnh cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước ñặt 

hàng giao kế hoạch theo hình thức ghi tăng, giảm vốn. Trường hợp ñiều ñộng 

vốn cho DN khác Bộ, ngành, khác ñịa phương; ñiều ñộng vốn từ Bộ, ngành 

Trung ương về ñịa phương hoặc ngược lại thì ñại diện chủ sở hữu thoả thuận, 

quyết ñịnh sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Việc ñiều ñộng vốn trên ñây phải 

bảo ñảm không làm ảnh hưởng ñến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

của DNNN bị ñiều ñộng vốn. 

+ Trường hợp DN ñược Nhà nước giao nhiệm vụ ñặc biệt thì phải tập 

trung vốn và các nguồn lực khác ñể hoàn thành nhiệm vụ này. 
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Việc huy ñộng vốn ñược thực hiện theo quy ñịnh của Luật DNNN. Thẩm 

quyền phê duyệt hợp ñồng vay vốn ñược thực hiện như sau: 

+ Hội ñồng quản trị quyết ñịnh hợp ñồng vay vốn có giá trị lớn hơn vốn 

ñiều lệ của DNNN. Trường hợp Hội ñồng quản trị phân cấp cho Tổng giám ñốc, 

Giám ñốc quyết ñịnh các hợp ñồng vay vốn. Các hợp ñồng vay vốn lớn hơn vốn 

ñiều lệ thì mức phân cấp cụ thể phải ghi trong ðiều lệ của DNNN. 

+ ðại diện chủ sở hữu DNNN không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh hợp 

ñồng vay vốn có giá trị lớn hơn vốn ñiều lệ;  

+ Các hợp ñồng vay vốn khác có giá trị bằng hoặc thấp hơn vốn ñiều lệ do 

Tổng giám ñốc (hoặc Giám ñốc) DNNN quyết ñịnh. 

Quản lý các khoản nợ phải trả. ðối với các khoản nợ phải trả, DNNN có 

trách nhiệm:  

+ Mở sổ theo dõi ñầy ñủ các khoản nợ phải trả gồm cả các khoản lãi phải 

trả;  

+ Thanh toán các khoản nợ phải trả theo ñúng thời hạn ñã cam kết. 

Thường xuyên xem xét, ñánh giá, phân tích khả năng thanh toán nợ của công ty 

nhà nước, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ ñể có giải pháp 

khắc phục kịp thời không ñể phát sinh các khoản nợ quá hạn; 

+ ðối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ DNNN phải hạch toán toàn 

bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh trong 

kỳ ñể tạo nguồn trả nợ. Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá vào chi phí làm 

cho kết quả kinh doanh của DN bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ 

giá cho năm sau ñể công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong 

năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ phải trả trong năm 

ñó. 
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Bảo toàn VNN tại DNNN. DNNN có trách nhiệm bảo toàn VNN tại DN 

bằng các biện pháp sau ñây: 

+ Thực hiện ñúng chế ñộ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, 

chế ñộ quản lý tài chính khác và chế ñộ kế toán theo quy ñịnh của Nhà nước; 

+ Mua bảo hiểm tài sản theo quy ñịnh của pháp luật; 

+ Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng 

thu hồi theo quy ñịnh của nhà nước và trích lập các khoản dự phòng rủi ro như: 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Dự phòng các khoản phải thu khó ñòi; Dự 

phòng các khoản giảm giá các khoản ñầu tư dài hạn; Dự phòng trợ cấp mất việc 

làm, thôi việc.  

ðầu tư vốn ra ngoài DNNN. DNNN ñược quyền sử dụng vốn, tài sản 

thuộc quyền quản lý của DNNN ñể ñầu tư ra ngoài DN. Việc ñầu tư ra ngoài 

DNNN có liên quan ñến ñất ñai phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về ñất 

ñai. Việc ñầu tư ra ngoài DNNN phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật và 

ñảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và 

không làm ảnh hưởng ñến mục tiêu hoạt ñộng của DNNN. 

+ Các hình thức ñầu tư ra ngoài DNNN: ðầu tư thành lập công ty trách 

nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; góp vốn ñể thành lập CTCP, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty liên doanh, công ty liên kết; góp 

vốn hợp ñồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới;  Mua cổ 

phần hoặc góp vốn tại các CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên 

doanh, công ty hợp danh; Mua lại một công ty khác; Mua công trái, trái phiếu ñể 

hưởng lãi; Các hình thức ñầu tư khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

+ Thẩm quyền quyết ñịnh dự án ñầu tư ra ngoài DNNN:  Việc thành lập 

công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, góp vốn ñể thành lập 
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công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước nhiều thành viên hoặc CTCP nhà nước. 

Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nhiều thành viên, CTCP 

ñó hoạt ñộng trong lĩnh vực, ngành nghề, ñịa bàn ñược phép thành lập mới công 

ty nhà nước thì Hội ñồng quản trị (ñối với DN có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh 

hoặc phân cấp cho Tổng giám ñốc quyết ñịnh, Giám ñốc DN (ñối với DN không 

có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh các dự án theo phân cấp, vượt phân cấp phải 

trình ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh. Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 

một thành viên hoặc nhiều thành viên, CTCP ñó hoạt ñộng ngoài lĩnh vực, 

ngành nghề, ñịa bàn ñược phép thành lập mới công ty nhà nước thì người quyết 

ñịnh thành lập DNNN là người quyết ñịnh phê duyệt ñề án góp vốn thành lập 

mới các DN này. Các DN thành viên tổng công ty nhà nước là tổ chức góp vốn 

thì ñề án góp vốn do Hội ñồng quản trị tổng công ty nhà nước phê duyệt. Góp 

vốn ñể thành lập công ty liên doanh có vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ñầu 

tư hoặc góp vốn ñầu tư thành lập công ty ở nước ngoài, mua công ty thuộc thành 

phần kinh tế khác thì người quyết ñịnh thành lập DNNN phê duyệt phương án. 

+ ðối với các dự án ñầu tư khác: ðại diện chủ sở hữu DNNN quyết ñịnh 

các dự án ñầu tư ra ngoài DN có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản trên báo 

cáo tài chính của DN ñược công bố tại quý gần nhất hoặc tỷ lệ nhỏ hơn ñược ghi 

trong ðiều lệ DN ñối với DN có Hội ñồng quản trị; giá trị lớn hơn 30% tổng giá 

trị tài sản trên báo cáo tài chính của DN ñược công bố tại quý gần nhất hoặc tỷ 

lệ nhỏ hơn ghi trong ðiều lệ DN ñối với DN không có Hội ñồng quản trị. Hội 

ñồng quản trị, giám ñốc DN không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các dự án 

ñầu tư ra ngoài DN giá trị dưới mức quyết ñịnh của ñại diện chủ sở hữu DNNN. 

ðối với DN ñược thiết kế ñể thực hiện chủ yếu, thường xuyên, ổn ñịnh các sản 

phẩm, dịch vụ công ích nếu ñầu tư vốn ra ngoài DN phải trình ñại diện chủ sở 

hữu quyết ñịnh. 

+ DNNN không ñược ñầu tư hoặc góp vốn với các DN khác mà người 

quản lý, ñiều hành hoặc người sở hữu chính của DN này là vợ hoặc chồng, bố, 
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mẹ, con, anh, chị em ruột của thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 

Giám ñốc và kế toán trưởng DN ñó. 

1.1.2.Vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa  

Vốn là ñiều kiện không thể thiếu ñược ñể thành lập một DN và tiến hành 

các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình DN, vốn ñược ñầu tư 

vào sản xuất kinh doanh ñể tạo ra lợi nhuận, tức là làm tăng thêm giá trị cho chủ 

sở hữu DN. ðối với việc quản lý vốn và quản lý tài chính, trọng tâm cần ñề cập 

là luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng qua lại của các hình thái khác nhau của tài 

sản và hiệu quả quay vòng vốn. Như vậy vốn ñược xem xét dưới trạng thái ñộng 

(chứ không phải trạng thái tĩnh) với quan ñiểm hiệu quả. 

Trong mọi DN, vốn ñều bao gồm hai bộ phận: vốn cố ñịnh và vốn lưu 

ñộng; mỗi bộ phận này ñược chia nhỏ thành nhiều yếu tố hoặc khoản mục khác 

nhau tuỳ theo tính chất của chúng. Tuy nhiên, các nguồn vốn của các DN không 

giống nhau do quá trình huy ñộng và sử dụng vốn phụ thuộc vào một loạt các 

nhân tố khác nhau như: 

Tuỳ theo loại hình DN và các ñặc ñiểm cụ thể, mỗi DN có thể có các 

phương thức tạo vốn và huy ñộng vốn khác nhau. Trong ñiều kiện kinh tế thị 

trường, các phương thức huy ñộng vốn của DN ñược ña dạng, giải phóng các 

nguồn tài chính trong nền kinh tế, thúc ñẩy sự thu hút vốn vào các DN. Tuy 

nhiên cần lưu ý rằng, trong hoàn cảnh cụ thể của Việt nam, do thị trường tài 

chính chưa phát triển hoàn chỉnh nên việc khai thác vốn có những nét ñặc trưng 

ñáng chú ý. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và thị trường tài chính sẽ 

sớm tạo ñiều kiện ñể các DN mở rộng khả năng thu hút vốn vào kinh doanh. 

Vốn tự có của DN. Khi DN ñược thành lập bao giờ chủ DN cũng phải ñầu 

tư một số vốn nhất ñịnh. ðối với DNNN (Nhà nước là chủ sở hữu) vốn tự có ban 

ñầu chính là vốn ñầu tư của Ngân sách Nhà nước. 
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Luật DN 2005 xác ñịnh:  

“Góp vốn là việc ñưa tài sản vào công ty ñể trở thành chủ sở hữu hoặc các 

chủ sở hữu chung của công ty. tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ 

tự do chuyển ñổi, vàng, giá trị quyền sử dụng ñất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong ðiều lệ do công ty do 

thành viên góp ñể tạo thành vốn của công ty”. (trang 7 – Nhà xuất bản Lao ñộng 

xã hội. Năm 2006) 

Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sổ hữu chung của công 

ty góp vào vốn ðiều lệ. Vốn ñiều lệ là số vốn do các thành viên, cổ ñông góp 

hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất ñịnh và ñược ghi vào ðiều lệ công ty. 

Vốn pháp ñịnh là số vốn tối thiểu phải có theo quy ñịnh của pháp luật ñể thành 

lập DN. 

Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo ñó người sở 

hữu có quyền biểu quyết về những vấn ñề thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội 

ñồng thành viên hoặc ðại hội ñồng cổ ñông. 

Trong thực tế, vốn tự có của DN thường lớn hơn nhiều so với vốn pháp 

ñịnh. Nhất là sau một thời gian hoạt ñộng và mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên 

cũng có những trường hợp do các nguyên nhân khác nhau nên nguồn vốn tự có 

của chủ DN không còn ñủ khả năng duy trì hoạt ñộng bình thường của công ty. 

ðối với CTCP, nguồn vốn do các cổ ñông ñóng góp là yếu tố quyết ñịnh 

ñể hình thành công ty. Mỗi cổ ñông là một chủ sở hữu của công ty (theo tỷ lệ 

góp vốn) và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên trị giá số cổ phần mà họ nắm giữ. 

Tuy nhiên các CTCP cũng có một số dạng tương ñối khác nhau, do ñó cách thức 

huy ñộng vốn cổ phần cũng khác nhau. 

 Một bộ phận khác của vốn tự có của các DN ñang hoạt ñộng là nguồn vốn 

từ lợi nhuận ñể lại (tái ñầu tư). 

Vốn tín dụng dài hạn. Không một công ty nào có thể hoạt ñộng mà 

không vay vốn Ngân hàng. ðương nhiên, nhu cầu vay vốn dài hạn ñối với các 

DN là khác nhau. Trong quá trình hoạt ñộng, các DN có thể huy ñộng vốn tín 
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dụng dài hạn ñể ñảm bảo nguồn tài chính trong những trường hợp cần thiết.

  

 Vốn tín dụng dài hạn có thể ñược phân loại theo thời hạn vay, bao gồm: 

vay dài hạn (thường tính từ 3 năm trở lên; có nơi tính từ 5 năm trở lên), vay 

trung hạn (từ một ñến ba năm). Tiêu chuẩn và quan niệm về thời gian ñể phân 

loại trong thực tế không giống nhau giữa các nước, ngay cả các ngân hàng cũng 

có thể phân loại khác nhau. 

Vốn huy ñộng bằng cách phát hành cổ phiếu. Một nguồn tài chính dài hạn 

rất quan trọng là phát hành cổ phiếu ñể huy ñộng cho công ty. Một số yếu tố cơ 

bản liên quan ñến việc phát hành và kiểm soát các loại cổ phiếu khác nhau. 

+ Cổ phiếu thường - Cổ phiếu phổ thông. 

 Cổ phiếu thường là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì ñặc ñiểm của nó ñáp 

ứng ñược cả hai phía người ñầu tư và công ty phát hành. Lượng cổ phiếu tối ña 

mà công ty ñược quyền phát hành ñược gọi là vốn cổ phần ñược cấp phép. ðây 

là một quy ñịnh của UBCK NN và các cơ quan có thẩm quyền. Con số này cũng 

ñược ghi trong ñiều lệ của công ty. Muốn tăng vốn cổ phần cần phải ñược ðại 

hội ñồng cổ ñông cho phép. 

 Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý và kiểm soát quá trình phát hành 

chứng khoán tuỳ thuộc vào chính sách cụ thể của Nhà nước và Ủy ban chứng 

khoán nhà nước. Việc cho phép phát hành mới và phát hành bổ sung cổ phiếu 

không chỉ phụ thuộc vào tình hình tài chính của bản thân công ty, mà còn phải 

xem xét các nhân tố khác, ñặc biệt là “nhiệt ñộ” trên thị trường chứng khoán. 

 Phần lớn những cổ phiếu ñã phát hành nằm trong tay những cổ ñông. 

Những cổ phiếu này gọi là cổ phiếu ñang lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, có 

thể chính công ty phát hành ñã mua lại một số cổ phiếu của mình và giữ nó ñến 

khi bán lại và khi huỷ bỏ. Những cổ phiếu này ñược coi như không lưu hành và 

ñược gọi là cổ phiếu ngân quỹ. Việc mua lại hoặc bán ra những cổ phiếu này 

phụ thuộc vào một số yếu tố như: Tình hình cân ñối vốn và khả năng ñầu tư; 
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Chính sách ñối với việc sát nhập hoặc thôn tính và tình hình trên thị trường 

chứng khoán. 

+ Mệnh giá và thị giá. 

 Giá trị ghi trên mặt cổ phiếu gọi là mệnh giá , giá cả của cổ phiếu trên thị 

trường gọi là thị giá. Trị giá của cổ phiếu ñược phản ánh trong sổ sách kế toán 

của công ty gọi là giá trị ghi sổ (Book Value), ñó cũng chính là mệnh giá của 

các cổ phiếu ñã phát hành. 

 Mệnh giá không chỉ ñược ghi trên cổ phiếu mà còn ñược ghi rõ trong giấy 

phép phát hành và trên sổ sách kế toán của công ty. Tuy nhiên, mệnh giá chỉ có 

ý nghĩa khi phát hành cổ phiếu và ñối với khoản thời gian ngắn sau khi cổ phiếu 

ñược phát hành. Thị giá phản ánh sự ñánh giá của thị trường ñối với cổ phiếu, 

phản ánh lòng tin của các nhà ñầu tư ñối với hoạt ñộng của công ty. Trên thị 

trường cổ phiếu, cũng giống như các hàng hoá khác, thị giá cổ phiếu hình thành 

do hệ cung-cầu, tức là giá cân bằng giữa số lượng cổ phiếu mà các cổ ñông có 

thể bán ra và số lượng cổ phiếu mà các nhà ñầu tư muốn mua vào. 

VNN ñầu tư vào DN là vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho công 

ty nhà nước khi thành lập, trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh; VNN ñược tiếp 

nhận từ nơi khác chuyển ñến theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền; giá trị 

các khoản viện trợ, quà biếu, quà tặng; tài sản vô chủ, tài sản dôi thừa khi kiểm 

kê công ty nhà nước ñược hạch toán tăng VNN tại công ty nhà nước; vốn bổ 

sung từ lợi nhuận sau thuế; giá trị quyền sử dụng ñất và các khoản khác ñược 

tính vào VNN theo quy ñịnh của pháp luật. 

VNN ñầu tư vào DN CPH là giá trị cổ phần hoặc VNN góp tại DNNN ñã 

CPH và cổ tức ñược chia theo tỷ lệ vốn góp của nhà nước ñược ñể lại ñầu tư 

trong DN CPH. Từ khi Nghị ñịnh số 73/2000/Nð-CP ngày 6/12/2000 của Chính 

phủ về Quy chế quản lý phần VNN ở DN khác ñược ban hành thì khái niệm về 

VNN trong DN CPH ñược quy ñịnh như sau:  
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Giá trị VNN trong DNNN ñã thực hiện CPH bao gồm: Phần VNN từ 

DNNN chuyển sang CTCP; Giá trị cổ phiếu nhà nước cấp cho người lao ñộng 

trong DN ñể hưởng cổ tức khi DNNN thực hiện CPH giai ñoạn trước khi Nghị 

ñịnh số 44/1998/Nð-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ có hiệu lực 

thi hành; Lợi tức ñược chia do việc Nhà nước ñầu tư vào DN sau CPH ñược 

dùng ñể tái ñầu tư tại DN này. 

1.1.3. Quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 

DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước ñầu tư 100% vốn, thành lập và tổ 

chức quản lý, hoạt ñộng kinh doanh hoặc hoạt ñộng công ích nhằm thực hiện 

các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước giao. DNNN có tư cách pháp nhân, có 

các quyền và nghĩa vụ dân sụ, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt ñộng kinh 

doanh trong phạm vi số vốn do DN quản lý. DNNN hoạt ñộng theo Luật 

DNNN. Chính phủ quy ñịnh cụ thể việc thực hiện Luật DNNN của DNNN. 

VNN giao cho DNNN quản lý và sử dụng là vốn ngân sách cấp, vốn có 

nguồn gốc từ ngân sách và vốn của DNNN tự tích lũy. 

DNNN có quyền quản lý sử dụng vốn, tài nguyên ñất ñai và các nguồn 

lực khác do nhà nước giao theo quy ñịnh của pháp luật ñể thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hoặc hoạt ñộng công ích do nhà nước giao. 

Nhà nước bổ nhiệm bộ máy lãnh ñạo DNNN như Hội ñồng quản trị, tổng 

giám ñốc (giám ñốc) và kế toán trưởng DN ñể quản lý ñiều hành hoạt ñộng của 

DNNN. Trên cơ sở bộ máy lãnh ñạo ñược nhà nước bổ nhiệm DNNN có quyền 

tổ chức bộ mày quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ 

nhà nước giao. 

DNNN sau CPH là DN ñược thành lập từ chuyển ñổi những DN mà nhà 

nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình CTCP có nhiều chủ sở hữu nhằm 

huy ñộng vốn của các nhà ñầu tư trong nước và nước ngoài ñể nâng cao năng 

lực tài chính, ñổi mới công nghệ, ñổi mới phương thức quản lý ñể nâng cao hiệu 
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quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. DNNN sau CPH hoạt ñộng theo Luật 

DN. Nhà nước tham gia góp vốn vào DNNN sau CPH với tỷ lệ giữ cổ phần chi 

phối (trên 51%) hay không chi phối (dưới 50%) vốn ðiều lệ. 

Việc cử người ñại diện VNN trong các DN sau CPH tại các Tập ñoàn 

kinh tế, Tổng công ty nhà nước và một số DN hoạt ñộng trong lĩnh vực ñặc biệt 

(như: bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, hàng không, khai thác dầu khí, than, 

khai thác mỏ quí hiếm khác) do Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh. 

ðối với những DNNN ñộc lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang bộ và 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau CPH việc cử người ñại diện chủ 

sở hữu VNN ñược chuyển giao về SCIC do các Bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với SCIC lựa 

chọn. Công tác chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN này ñược 

thực hiện ngay sau khi công bố giá trị thực tế phần VNN tại thời ñiểm DNNN 

sau CPH ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh lần ñầu. 

Hội ñồng thành viên các công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm 

giữ 100% vốn ñiều lệ là công ty mẹ của Tập ñoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 

nước có trách nhiệm thành lập Ban chỉ ñạo CPH DNNN. Ban chỉ ñạo CPH 

DNNN xem xét, lựa chọn, ñề xuất và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cử 

người ñại diện VNN góp tại DNNN sau CPH. 

Tổ chức công ñoàn tại DNNN CPH có trách nhiệm với Ban chỉ ñạo CPH 

DNNN cử người ñại diện phần vốn của tổ chức công ñoàn tham gia ứng cử vào 

HðQT, Ban kiểm soát DNNN sau CPH. 

Việc quản lý VNN trong DNNN sau CPH ñược thực hiện theo Luật DN. 

Khác với DNNN trước ñây,  Nhà nước quản lý phần VNN thông qua người ñại 

diện là cổ ñông của trong DN sau CPH. Cổ ñông phần VNN trong trong DN sau 

CPH có các quyền của cổ ñông như sau: 
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- Tham dự và phát biểu trong các ðại hội cổ ñông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp hoặ thông qua ñại diện ñược ủy quyền; mỗi cổ phần phổ thông có 

một phiếu biểu quyết. 

- ðược nhận cổ tức với mức theo quyết ñịnh của ðại hội cổ ñông. 

- ðược ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần 

phổ thông của từng cổ ñông trong DNNN sau CPH. 

- ðược tự do chuyển nhượng cổ phần nhà nước cho cổ ñông khác và cho 

người không phải là cổ ñông. 

- Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ ñông có 

quyền biểu quyết và yêu cầu sửa ñổi các thông tin không chính xác. 

- Khi DNNN sau CPH giải thể hoặc phá sản, ñược nhận một phần tài sản 

còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty. 

Người ñược cử làm ñại diện chủ sở hữu VNN trong DNNN CPH có 

quyền và nghĩa vụ sau: 

- ðược tham gia ứng cử vào các chức danh quản lý, ñiều hành tại DN sau 

CPH có VNN. 

- ðược thay mặt nhà nước tham dự và biểu quyết các vấn ñề có liên quan 

ñến quyền của cổ ñông. 

- ðược hưởng lương, thưởng, các khoản phụ cấp theo quy ñịnh hiện hành 

và ðiều lệ DN. 

- Tuân thủ các quy ñịnh pháp luật hiện hành liên quan ñến phạm vi công 

việc thực hiện và ðiều lệ DN. 

- Thực hiện việc theo dõi, giám sát tình hình kinh doanh, tài chính, kết 

quả kinh doanh của DN và thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh của nhà 

nước. 
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1.2. Nội dung chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ 

phần hóa ở Việt Nam 

DN sau CPH có VNN hoạt ñộng theo Luật DN. Công tác quản lý VNN 

trong DN sau CPH ñược thực hiện thông qua người ñại diện VNN. Chính sách 

quản lý VNN trong DN sau CPH  thể hiện trên các mặt sau: 

1.2.1. Vấn ñề ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ 

phần hóa 

Theo quy ñịnh của pháp luật, Nhà nước là chủ sở hữu VNN. Chính phủ 

thống nhất tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu ñối với VNN. Thủ 

tướng Chính phủ uỷ quyền cho các bộ liên quan thực hiện một số quyền và 

nghĩa vụ của chủ sở hữu ñối với VNN ñầu tư trong DN CPH. Thủ tướng Chính 

phủ phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cho 

các cơ quan, tổ chức ñại diện chủ sở hữu sau ñây: Bộ quản lý ngành, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Tài chính thực hiện một số 

quyền, nghĩa vụ ñại diện chủ sở hữu; SCIC; Hội ñồng quản trị tập ñoàn, tổng 

công ty nhà nước; Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở 

hữu.  

VNN ở CTCP ñược thành lập trên cơ sở CPH toàn bộ DN thành viên 

Tổng công ty hoặc CPH một bộ phận công ty nhà nước ñộc lập sẽ do Tổng công 

ty hoặc DN ñộc lập làm ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN CPH ñó. Các Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao nhiệm vụ ñại diện 

chủ sở hữu VNN tại DN ñộc lập thuộc quản lý của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh sau CPH về  SCIC theo quyết ñịnh và lịch trình của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Quyền và nhiệm vụ của ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN CPH 

thực hiện theo quy ñịnh của Luật DN.  ðối với tổ chức là ñại diện chủ sở hữu 

VNN ñầu tư vào DN CPH có các quyền sau: 

+ Quyền của cổ ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy ñịnh 

của pháp luật và ñiều lệ của DN CPH. 
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+ Cử người trực tiếp ñại diện phần VNN hoặc người ñại diện theo ủy 

quyền ñể thực hiện quyền của cổ ñông, thành viên góp vốn trong các kỳ họp ðại 

hội ñồng cổ ñông. 

+ Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp ñại diện phần VNN 

hoặc người ñại diện theo ủy quyền tại DN CPH (sau ñây gọi tắt là người ñại 

diện) quyết ñịnh tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các vấn ñề ñãi ngộ ñối với 

người ñại diện, trừ trường hợp người ñại diện ñã ñược hưởng lương từ DN CPH. 

+ Yêu cầu người ñại diện báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất tình hình kết quả 

kinh doanh, tình hình tài chính của DN CPH. 

+ Giao nhiệm vụ và chỉ ñạo người ñại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp 

pháp của Nhà nước, của công ty trong DN CPH. Yêu cầu người ñại diện báo cáo 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ñại diện, nhất là 

trong việc ñịnh hướng DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện 

các mục tiêu, chiến lược của Nhà nước. 

+ Kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của người ñại diện, phát hiện những thiếu 

sót, yếu kém của người ñại diện ñể ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời. 

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

Vấn ñề ñại diện chủ sở hữu VNN trong DN sau CPH ñược khái quát trong 

sơ ñồ 1.1 dưới ñây. 
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Sơ ñồ 1.1: ðại diện chủ sở hữu VNN trong DN sau CPH 
     Nguốn: tác giả tổng hợp 
 
 Từ sơ ñồ 1.1 trên cho thấy ñại diện chủ sở hữu VNN trong DN sau CPH do 
nhiều cơ quan và cá nhân ñược ủy quyền ñại diện. Mô hinh ñại diện chủ sở hữu 
VNN trong DN sau CPH còn phân tán, nhiều tầng lớp, thành phần. Các bộ, 
UBND cấp tình ñược ủy quyền làm ñại diện chủ sở hữu là cơ quan quản lý nhà 
nước nên mang tính hành chính, không có tính chuyên nghiệp về quản lý, ñiều 
hành vốn trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Chưa có chính sách quy ñịnh 
trách nhiệm cụ thể về hiệu quả và bảo toàn VNN trong DN sau CPH. 
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1.2.2. Vấn ñề người ñại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

Người trực tiếp ñại diện phần VNN hoặc người ñại diện theo ủy quyền tại 

DN sau CPH (sau ñây gọi tắt là người ñại diện) do ðại diện chủ sở hữu VNN cử 

ñể thực hiện quyền của cổ ñông phần VNN trong DN sau CPH. 

Nhiệm vụ của người ñại diện 

+ Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, ñiều hành của DN CPH theo ñiều 

lệ của DN này. 

+ Khi ñược ủy quyền thực hiện quyền của cổ ñông, trong các kỳ họp ðại 

hội ñồng cổ ñông người ñại diện phải sử dụng quyền ñó một cách cẩn trọng theo 

ñúng chỉ ñạo của ñại diện chủ sở hữu, nhất là trong trường hợp là cổ ñông, bên 

góp vốn chi phối. 

+ Theo dõi, giám sát tình hình hoạt ñộng kinh doanh, tài chính, kết quả 

hoạt ñộng kinh doanh của DN sau CPH theo quy ñịnh của luật pháp, ñiều lệ DN. 

Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ hoặc theo yêu cầu của ñại diện chủ sở hữu về tình 

hình, kết quả hoạt ñộng kinh doanh, vấn ñề tài chính của DN sau CPH, việc thực 

hiện các nhiệm vụ của ñại diện chủ sở hữu giao. 

+ Theo dõi, ñôn ñốc và thực hiện thu hồi VNN tại DN sau CPH gồm: vốn 

cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phần, bán chịu cổ phần cho người lao ñộng, 

chia cổ phần cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần của 

Nhà nước, thu cổ tức và các khoản ñược chia khác từ VNN góp vào DN sau 

CPH. 

+ Người ñại diện tham gia ban quản lý ñiều hành DN CPH phải nghiên 

cứu, ñề xuất phương hướng, biện pháp hoạt ñộng của mình tại DN sau CPH ñể 

trình ñại diện chủ sở hữu phê duyệt. ðối với những vấn ñề quan trọng của DN 

sau CPH ñưa ra thảo luận trong Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc, ðại hội ñồng 

cổ ñông như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy ñộng thêm cổ 

phần, vốn góp, chia cổ tức … người ñại diện phải chủ ñộng báo cáo ñại diện chủ 

sở hữu vốn cho ý kiến bằng văn bản, người ñại diện có trách nhiệm phát biểu 

trong cuộc họp và biểu quyết theo ý kiến chỉ ñạo của ñại diện chủ sở hữu. 
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Trường hợp nhiều người trực tiếp ñại diện cùng tham gia Hội ñồng quản trị, Ban 

giám ñốc của DN CPH thì phải thống nhất thực hiện ý kiến chỉ ñạo của ñại diện 

chủ sở hữu. 

+ Người ñại diện ở DN có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước phải 

có trách nhiệm hướng DN sau CPH ñi ñúng mục tiêu, ñịnh hướng của Nhà 

nước; sử dụng quyền chi phối hoặc phủ quyết ñể quyết ñịnh việc bổ sung ngành 

nghề kinh doanh lại DN sau CPH. Khi phát hiện DN sau CPH ñi chệch mục tiêu, 

ñịnh hướng của Nhà nước phải báo cáo ngay ñại diện chủ sở hữu VNN và ñề 

xuất giải pháp ñể khắc phục. Sau khi ñược ñại diện chủ sở hữu VNN thông qua 

cần tổ chức thực hiện ngay ñể nhanh chóng hướng DN sau CPH ñi ñúng mục 

tiêu, ñịnh hướng ñã xác ñịnh. 

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật, 

ðiều lệ DN sau CPH và ñại diện chủ sở hữu vốn giao. 

+ Chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu vốn về các nhiệm vụ ñược 

giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại 

cho ñại diện chủ sở hữu vốn thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

Quyền lợi của người ñại diện VNN trong DN sau CPH 

+ Người ñại diện phần VNN tại DN sau CPH là thành viên chuyên trách 

trong ban quản lý, ñiều hành hoặc là người lao ñộng DN CPH ñược hưởng 

lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy 

ñịnh tại ðiều lệ DN ñó và do DN CPH trả. Ngoài ra còn ñược hưởng tiền phụ 

cấp người ñại diện do ñại diện chủ sở hữu chi trả theo quy ñịnh. Nguồn phụ cấp 

người ñại diện ñược lấy từ lợi nhuận ñược chia từ vốn của nhà nước góp vào DN 

sau CPH. 

+ Người ñại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia chuyên 

trách trong ban quản lý, ñiều hành DN sau CPH thì tiền lương, phụ cấp trách 

nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy ñịnh do ñại diện 
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chủ sở hữu vốn chi trả. Ngoài ra còn ñược hưởng tiền phụ cấp người ñại 

diện do ñại diện chủ sở hữu chi trả theo quy ñịnh. Trường hợp người ñại 

diện ñược các DN sau CPH trả thù lao thì người ñại diện có trách nhiệm nộp 

các khoản thù lao trên cho ñại diện chủ sở hữu.  

+ Người ñại diện phần VNN tại DN sau CPH khi ñược quyền mua cổ 

phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển ñổi theo quyết ñịnh của CTCP (trừ 

trường hợp ñược mua theo quyền của cổ ñông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng 

văn bản cho chủ sở hữu VNN. Chủ sở hữu VNN quyết ñịnh bằng văn bản số 

lượng cổ phần người ñại diện ñược mua theo mức ñộ ñóng góp và kết quả thực 

hiện nhiệm vụ của người ñại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của chủ sở hữu 

VNN. 

+ Trường hợp người ñại diện ñược cử làm ñại diện phần VNN tại nhiều 

ñơn vị, thì ñược ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 ñơn vị. Người ñại 

diện phần VNN tại CTCP có trách nhiệm chuyển phần quyền mua cổ phần còn 

lại cho chủ sở hữu VNN. Trường hợp người ñại diện phần VNN tại DN sau 

CPH không báo cáo về việc ñược quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển ñổi tại 

CTCP thì bị xem xét miễn nhiệm tư cách ñại diện phần VNN tại DN sau CPH và 

phải chuyển nhượng lại cho chủ sở hữu VNN số cổ phiếu, trái phiếu chuyển ñổi 

chênh lệch vượt quá mức ñược mua theo quy ñịnh trên theo giá ñược mua tại 

thời ñiểm phát hành. Trường hợp người ñại diện phần VNN tại DN sau CPH ñã 

bán cổ phiếu này thì phải nộp lại cho chủ sở hữu VNN phần chênh lệch giữa giá 

bán cổ phiếu theo giá thị trường tại thời ñiểm bán với giá mua và chi phí (nếu 

có). 

Tiêu chuẩn của người ñại diện. Người ñại diện phải là người bảo ñảm các 

tiêu chuẩn sau: 

+ Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. 
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+ Có phẩm chất ñạo ñức tốt, có sức khoẻ ñảm ñương nhiệm vụ. 

+ Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp. 

+ Có trình ñộ chuyên môn về tài chính DN hoặc lĩnh vực kinh doanh của 

DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước, có năng lực kinh doanh và tổ chức 

quản lý DN. ðối với người trực tiếp quản lý phần VNN tại liên doanh với 

nước ngoài có trình ñộ ngoại ngữ ñủ ñể làm việc trực tiếp với người nước 

ngoài trong liên doanh không cần phiên dịch. 

+ Không là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột với những 

người là ñại diện chủ sở hữu, người trong Hội ñồng quản trị, Giám ñốc DN có 

vốn góp vào DN mà người ñó ñược giao trực tiếp quản lý; không có quan hệ góp 

vốn thành lập DN, cho vay vốn, ký kết hợp ñồng mua bán với DN có VNN mà 

người ñó ñược cử trực tiếp quản lý, trừ trường hợp có cổ phần tại DNNN ñược 

CPH. 

+ Người ñại diện tham gia ứng cử vào Hội ñồng quản trị, Giám ñốc của 

DN CPH phải có ñủ tiêu chuẩn và ñiều kiện tương ứng như thành viên Hội ñồng 

quản trị, Giám ñốc công ty nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. Như: Có năng 

lực hành vi dân sự ñầy ñủ; Không thuộc ñối tượng bị cấm quản lý DN. 

Chính sách về người ñại diện VNN trong DN sau CPH tuy tương ñối ñầy 

ñủ nhưng chưa quy ñịnh rõ quyền của chủ sở hữu với quyền ñiều hành của 

người ñại diện. Chính sách ñãi ngộ về quyền lợi của người ñại diện nhìn chung 

chưa thỏa ñáng. Kèm theo ñó là chính sách xử lý trách nhiệm với người ñại diện 

cũng chưa nghiệm minh. thiếu quy ñịnh ñể ñánh giá chính xác mức ñộ hoàn 

thành nhiệm vụ của người ñại diện. 

1.2.3. Quản lý, ñầu tư  vốn nhà nước trong doanh nghiệp  sau cổ phần hóa  
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Quyền quyết ñịnh ñầu tư tăng, giảm VNN tại DN CPH ñược quy ñịnh như 

sau: 

+ ðối với ñại diện chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ phân cấp ủy 

quyền thì do cơ quan này xem xét, quyết ñịnh.  

+ ðối với trường hợp Tổng công ty, công ty nhà nước ñộc lập là ñại 

diện chủ sở hữu phần vốn tại DN CPH thì Tổng công ty, DNNN ñộc lập xem 

xét, quyết ñịnh trên nguyên tắc: người quyết ñịnh phương án ñầu tư vốn vào 

DN CPH ñồng thời là người quyết ñịnh bổ sung VNN ñầu tư vào DN CPH 

hoặc quyết ñịnh giảm phần VNN ñầu tư vào DN CPH.  

+ Phương thức tăng, giảm VNN tại DN CPH theo quy ñịnh của pháp luật 

và ðiều lệ của DN CPH.  

+ Trường hợp DN CPH tăng vốn mà ñại diện chủ sở hữu VNN không có 

nhu cầu ñầu tư bổ sung vốn thì người ñại diện báo cáo ñại diện chủ sở hữu xem 

xét, quyết ñịnh chuyển nhượng quyền mua, quyền góp vốn theo quy ñịnh của 

pháp luật. 

Xử lý VNN thu hồi từ DN CPH. Số VNN thu hồi khi quyết ñịnh giảm bớt 

phần VNN tại DN CPH hoặc khi DN CPH bị giải thể, phá sản; thu hồi số tiền 

cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu khi CPH DNNN, giá trị cổ phiếu chia 

cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, cổ phần bán chịu cho người lao ñộng 

nghèo trong DN ñược xử lý theo hướng: Chuyển về tài khoản của ñại diện chủ 

sở hữu ñã góp vốn khi bán bớt phần VNN tại DN CPH hoặc khi DN CPH bị giải 

thể, phá sản; chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN của tổng công ty nhà nước 

khoản tiền thu hồi từ việc cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu khi CPH 

DNNN, giá trị cổ phiếu chia cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, cổ phần bán 

chịu cho người lao ñộng nghèo trong DN thuộc thành viên tổng công ty nhà 

nước. 
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+ Quyết ñịnh hoặc trình người có thẩm quyền quyết ñịnh việc ñầu tư tăng 

vốn hoặc thu hồi VNN ñầu tư vào DN CPH phù hợp với pháp luật và ðiều lệ 

của DN khác. 

+ Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển VNN ñầu 

tư. 

+ Giám sát, ñôn ñốc việc thu hồi VNN cho người lao ñộng vay ñể mua cổ 

phần khi thực hiện CPH DNNN, thu hồi cổ phần cấp cho người lao ñộng ñể 

hưởng cổ tức khi người lao ñộng chết mà không có người thừa kế hoặc người 

lao ñộng tự nguyện trả lại (ñối với DN CPH trước ngày 14 tháng 7 năm 1998 

của Chính phủ có hiệu lực) cổ phần bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong 

DNNN thực hiện CPH từ sau ngày 14 tháng 7 năm 1998. 

+ Giám sát việc thu hồi vốn ñầu tư vào DN CPH, việc thu lợi tức ñược 

chia từ DN CPH. 

1.2.4. Phân phối lợi tức và sử dụng cổ tức phần vốn nhà nước trong daonh 

nghiệp sau cổ phần hóa 

Lợi tức thực hiện trong năm của DN CPH là tổng của lợi nhuận hoạt ñộng 

kinh doanh và lợi nhuận hoạt ñộng khác. Lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh bao 

gồm: Chênh lệch giữa doanh thu từ việc bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ với tổng giá thành toàn bộ sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ hoặc chi phí dịch vụ 

tiêu thụ trong kỳ; Chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt ñộng tài chính với chi phí 

hoạt ñộng tài chính phát sinh trong kỳ. Lợi nhuận hoạt ñộng khác là chênh lệch 

giữa thu nhập từ hoạt ñộng khác với chi phí hoạt ñộng khác phát sinh trong kỳ. 

Phương thức phân phối cổ tức của các CTCP ñược thành lập từ CPH 

DNNN nói chung và ñăc biệt là ñối với các DNCPH có phần VNN giữ cổ phần 

chi phối ñều thực hiện việc việc tổ chức phân phối lợi nhuận như ñối với 

DNNN. Chỉ khi ñến giai ñoạn chia cổ tức mới thực hiện như quy ñịnh của Luật 

DN. Cụ thể là lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi bù ñắp lỗ năm trước theo 

quy ñịnh của Luật thuế thu nhập DN và nộp thuế thu nhập DN ñược phân phối 
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như sau: Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy ñịnh của hợp 

ñồng (nếu có);  Bù ñắp khoản lỗ của các năm trước ñã hết thời hạn ñược trừ vào 

lợi nhuận trước thuế; Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 

25% vốn ñiều lệ thì không trích nữa. 

Sau khi trích lập các Quỹ theo quy ñịnh của Quy chế quản lý tài chính 

công ty như: Quỹ ñầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi... thì Hội ñồng 

quản trị DN CPH mới lập danh sách cổ ñông ñược nhận cổ tức ñể báo cáo ðại 

hội ñồng cổ ñông thông qua.  

 Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông ñược xác ñịnh căn cứ vào số lợi nhuận 

ròng ñã thực hiện và khoản chi trả cổ tức ñược trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại 

của DN CPH. DN CPH chỉ ñược trả cổ tức cho cổ ñông khi DN ñã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy ñịnh của pháp luật; trích 

lập các quỹ DN và bù ñắp ñủ lỗ trước ñó theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ 

DN CPH; ngay sau khi trả hết số cổ tức ñã ñịnh, DN CPH vẫn phải bảo ñảm 

thanh toán ñủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác ñến hạn. 

Cổ tức có thể ñược chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của DN CPH hoặc 

bằng tài sản khác quy ñịnh tại ðiều lệ DN. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải 

ñược thực hiện bằng ñồng Việt Nam và có thể ñược thanh toán bằng séc hoặc 

lệnh trả tiền gửi bằng bưu ñiện ñến ñịa chỉ thường trú của cổ ñông.  

Cổ tức phần VNN có thể ñược thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân 

hàng khi DN CPH ñã có ñủ chi tiết về tài khoản phải chuyển tiền cổ tức phần 

VNN. Người ðại diện chủ sở hữu VNN hoặc người quản lý trực tiếp VNN trong 

DN CPH có trách nhiệm hướng dẫn việc chuyển phần cổ tức này. Nếu DN CPH 

ñã chuyển khoản theo ñúng các thông tin chi tiết về tài khoản như thông báo thì 

DN CPH không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản 

ñó. 

Cổ tức phần VNN trong DN CPH cũng có thể ñược trả bằng cổ phiếu. 

ðây là hình thức trả cổ tức không dùng tiền mặt, thay vào ñó DNCPH chi trả 
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thêm cổ phần thường cho phần VNN hiện hữu.  Nó liên quan ñến việc chuyển từ 

tài khoản lợi nhuận giữ lại của DN CPH sang các tài khoản vốn của phần VNN 

có trong DN CPH. 

Tiếp nhận và sử dụng cổ tức phần VNN trong DN CPH. Theo quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh số 174/2002/Qð-TTg ngày 2/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về 

tổ chức hoạt ñộng của Quỹ hỗ trợ , sắp xếp và CPH DNNN và Quyết ñịnh số 

76/2002/Qð-BTC ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về Quy 

chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và CPH DNNN thì số tiền cổ tức 

ñược chia từ phần VNN ở các doanh nghệp CPH ñược nộp Quỹ hỗ tr , sắp xếp 

và CPH DNNN (gọi tắt là Quỹ sắp xếp DN). Cụ thể:  

- ðối với các DNCPH ñược thành lập từ việc CPH DNNN ñộc lập trực 

thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ thì ñược nộp về 

Quỹ Sắp xếp DN Trung ương ñược tập trung tại một Tài khoản mở tại Kho 

bạc nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý. 

- ðối với các DNCPH ñược thành lập từ việc CPH DNNN trực thuộc 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ñược nộp về Quỹ hỗ trợ, 

sắp xếp và CPH DNNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.   

- ðối với các DNCPH ñược thành lập từ việc CPH DNNN thuộc các Tổng 

công ty nhà nước thì ñược nộp về Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và CPH DN ở Tổng công 

ty nhà nước và ñược tập trung tại một Tài khoản riêng của Tổng công ty do chủ 

tịch Hội ñồng quản trị Tổng công ty quản lý.  

- Việc sử dụng các quỹ này ñược quy ñịnh: 

+ Hỗ trợ cho DN thanh toán trợ cấp ñối với người lao ñộng thôi việc, mất 

việc tại thời ñiểm CPH DNNN nhưng không thuộc diện áp dụng Nghị ñịnh số 

41/2002/Nð-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách ñối với lao ñộng 

dôi dư do sắp xếp lại  DNNN. 

+ Hỗ trợ DNCPH ñược chuyển ñổi từ DNNN thanh toán trợ cấp cho 

người lao ñộng thôi việc, mất việc sau khi ñã chuyển từ DNNN sang làm việc tại 
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CTCP theo quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 27 Nghị ñịnh 64/2002/Nð-CP  ngày 

19/6/2002 của Chính phủ. 

+ Hỗ trợ DN ñào tạo lại lao ñộng dôi dư tại thời ñiểm chuyển ñổi ñể bố trí 

việc làm mới trong DNCPH. 

+ Bổ sung vốn cho DNCPH ñể ñảm bảo ñủ tỷ trọng VNN trong cơ cấu 

vốn ðiều lệ của DNCPH. 

+ Hỗ trợ vốn cho DNNN có khó khăn về khả năng thanh toán ñể xử lý các 

khoản nợ quá hạn, nợ BHXH trước khi thực hiện chuyển ñổi. 

+ Hỗ trợ thanh toán các khoản nợ của DN khi nhà nước bán DN có số thu 

từ việc bán DN không ñủ ñể thanh toán. 

+ Hỗ trợ vốn cho các DNNN ñầu tư ñổi mới công nghệ, nâng cao sức 

cạnh tranh và phát triển DN. 

  Qui trình phân phối cổ tức ñược thực hiện theo Luật DN 2005: 

Bước 1: Tổng giám ñốc hoặc giám ñốc DN CPH căn cứ kết quả kinh 

doanh trong năm kiến nghị phương án chi trả cổ tức.  

Bước 2: Trên cơ sở ñề nghị của tổng giám ñốc hoặc giám ñốc, Hội ñồng 

quản trị DN CPH họp thống nhất và ban hành Nghị quyết báo cáo ðại hội cổ 

ñông thường niên xem xét thông qua. 

Bước 3: ðại hội cổ ñông thường niên họp thông qua và ra Nghị quyết ñại 

hội cổ ñông về phương án chi trả cổ tức cho các cổ ñông. 

- Nhiệm vụ của người ñại diện VNN tại doanh nghiêp CPH trong việc 

phân phối cổ tức là:  

+ Sau khi có kế hoạch họp HðQT, người ñại diện vốn phải có văn bản 

báo cáo ñại diện chủ sở hữu về phương án chia cổ tức. Khi nhận ñược văn bản 

chấp thuận của ñại diện chủ sở hữu, người ñại diện vốn biểu quyết tại cuộc 
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hoppj HðQT và ðại hội cổ ñông theo chỉ ñạo của ñại diện chủ sở hữu về 

phương án trả cổ tức. 

- Cổ tức ñược chia từ DN CPH, người ñại diện có trách nhiệm yêu cầu 

DN CPH chuyển vào tài khoản của ñại diện chủ sở hữu VNN có góp vốn vào 

DN CPH theo quy ñịnh sau: 

+ Tài khoản của Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN với trường hợp 

DN CPH ñược hình thành từ CPH DN ñộc lập thuộc bộ ngành và ñịa phương 

nay ñã chuyên giao cho Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN quản lý.  

+ Tài khoản của DNNN với trường hợp DN CPH ñược hình thành từ CPH 

một bộ phận DNNN ñộc lập chưa CPH. 

+ Tài khoản của tập ñoàn hoặc tổng công ty nhà nước có góp vốn vào DN 

cổ phần. 

- Việc sử dụng  cổ tức phần VNN ñược thực hiện theo quy ñịnh của ñại 

diện chủ sở hữu. 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị ñịnh 199/2004/Nð-CP ngày 

03/12/2004 bổ xung qui ñịnh Người ñại diện phần VNN ở DNCPH sẽ ñược 

chuyển giao cho SCIC khi Tổng công ty này ñược thành lập. Ngày 20/6/2005, 

Thủ tướng Chính phủ ñã ký quyết ñịnh số 151/2005/Qð-TTg về việc thành lập 

tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN; ngày 19/9/2005 Bộ Tài chính ñã ban 

hành Thông tư số 81/2005/TT – BTC về việc hướng dẫn chuyển giao quyền ñại 

diện chủ sở hữu VNN ñầu tư tại các DN CPH về SCIC. Theo qui ñịnh thì quyền 

ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư tại các CTCP ñược chuyển ñổi từ công ty nhà 

nước ñộc lập thuộc chức năng quản lý ngành của các Bộ, ngành, UBND cấp 

tỉnh, thành phố. Từ ñó, cổ tức và các khoản phải nộp khác hàng năm ñược các 

DN CPH nộp về tài khoản của SCIC. 
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1.3. Một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Bộ Tài chính Việt Nam ñã tiến hành khảo sát tại Trung Quốc và Hungary 

về chính sách quản lý và giám sát tài chính DNNN, các giải pháp tài chính trong 

quá trình CPH, ña dạng hóa sở hữu và quản lý phần vốn của Nhà nước tại các 

DN theo chương trình Dự án VIE/97/028 “Tăng cường năng lực Cục TCDN” do 

UNDP tài trợ. Bộ Tài chính cũng có tham quan, khảo sát mô hình ñầu tư và kinh 

doanh VNN ở tập ñoàn TAMASEK – Singapore. Sau khi ñi vào hoạt ñộng, 

SCIC cũng ñã tổ chức khảo sát tại một số nước có kinh nghiệm về ñầu tư và 

quản lý VNN tại DN. Dưới ñây là nhưng nội dung cơ bản cũng là các vấn ñề 

ñược quan tâm, nghiên cứu và tham khảo khi hoạch ñịnh các chính sách về cải 

cách DNNN ở Việt Nam trong thời gian tới. 

1.3.1. Kinh nghiêm quản lý vốn nhà nước ñầu tư vàodoanh nghiệp  tại Trung 

Quốc [7] 

Ở Trung Quốc, xí nghiệp quốc hữu vẫn ñược xác ñịnh là trụ cột của nền 

kinh tế quốc dân, nếu ñược cải cách tốt các xí nghiệp quốc hữu sẽ có tác dụng 

hết sức quan trọng ñối với xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN và củng 

cố CNXH trong giai ñoạn ñầu ở Trung Quốc, do ñó Trung Quốc coi việc cải 

cách các xí nghiệp quốc hữu là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, phải kiên ñịnh, 

tìm tòi và mạnh dạn thực hiện. Sau hội nghị trung ương V khóa XIV của ðảng 

cộng sản Trung Quốc (1995), căn cứ vào chiến lược phát triển và tình hình thực 

tế phát triển kinh tế, xã hội,…Chính phủ Trung Quốc ñã có nhiều cải cách và ñã 

có sự ñiều chỉnh quan trọng về cách nghĩ và quan niệm ñối với xí nghiệp quốc 

hữu, thể hiện ở những nội dung: 

- Với tư tưởng lấy chế ñộ công hữu làm chủ thể, kinh tế quốc hữu làm chủ 

ñạo, thúc ñẩy các hình thức sở hữu khác cùng phát triển nên không giới hạn việc 

làm sống ñộng và phát triển DNNN, chuyển ñổi hình thức công hữu sang hình 

thức sở hữu nhiều thành phần, khuyến khích phát triển loại hình kinh tế hỗn hợp. 

Tiến tới ủy quyền thí ñiểm kinh doanh tài sản Nhà nước cho DN và giao quyền 
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chủ sở hữu cho những DN này. Thực hiện quyền ñại diện về tài sản Nhà nước, 

ñưa tài sản Nhà nước vào DN ñể giữ ñược quyền sở hữu Nhà nước về vốn và tài 

sản trong DN. 

-  Thực hiện chính sách giảm thuế, ñể lại lợi nhuận cho DN, ñổi mới chế 

ñộ tài chính DN, mở rộng cải cách DN, thúc ñẩy quá trình công ty hóa, tạo ñiều 

kiện cạnh tranh bình ñẳng cho mọi loại hình DN. Tiếp tục thúc ñẩy việc ñiều 

chỉnh cơ cấu kinh tế, công ty hóa DN. 

 - Sắp xếp, tổ chức lại các DN quốc hữu nhằm lành mạnh hóa tình hình tài 

chính DN, thông qua các giải pháp ñiều chỉnh lại cơ cấu nợ, sáp nhập, phá sản, 

giải thế DN. Thiết lập hệ thống chỉ tiêu báo cáo giám sát tài chính DN, ñánh giá 

DN, hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và hiệu quả của 

DN. Công tác sát hạch (kiểm tra) DN do các công ty kiểm toán làm hoặc do Ban 

thanh tra ngoài DN tiến hành. ðối với 163 DN lớn do Trung ương quản lý có 

Ban kiểm soát do Chính phủ cử từ các cơ quan quản lý Nhà nước. 

- Thực hiện cải cách nhằm chuyển biến chức năng của Chính phủ theo 

hướng: cách ly giữa DN và cơ quan hành chính. Chính phủ chỉ kiểm soát và chỉ 

ñạo về chính sách ñối với DN. Xuất phát từ chức năng quản lý kinh tế của Nhà 

nước là thực hiện các chính sách ñiều hành vĩ mô, Chính phủ không can thiệp 

vào những việc có tính tác nghiệp của DN, mà chủ yếu tạo ra môi trường kinh 

doanh thuận lợi. Trước năm 1998, Trung Quốc thành lập Cục quản lý tài sản 

Nhà nước thuộc Quốc vụ viện. Qua một số năm thấy Cục không thể thực hiện 

hết chức năng của mình vì thực tế tại các Bộ, ngành cũng ñều ñảm nhận chức 

năng quản lý tài sản Nhà nước tại DN. Từ năm 1998 Cục quản lý tài sản ñược 

giao thuộc Bộ Tài chính và chức năng quản lý Nhà nước về DN cũng ñược 

ñưa về Bộ Tài chính. 

Nhằm chuyển ñổi mối quan hệ tài chính giữa Nhà nước và DN, thực hiện 

công ty hóa với các xí nghiệp lớn và vừa; giải quyết việc tách quyền sở hữu và 

quyền kinh doanh, Nhà nước thực hiện vai trò chủ sở hữu dưới hình thức cổ 

ñông, người ñầu tư vốn, không chịu trách nhiệm vô hạn ñối với DN…Chính phủ 
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Trung Quốc ñang thí ñiểm thực hiện việc chuyển ñổi phương thức quản lý tài 

sản Nhà nước từ các cơ quan chủ quản sang hình thức Công ty vận doanh tài sản 

(Công ty kinh doanh tài sản). ðây là loại hình công ty Nhà nước ñặc biệt, do 

Nhà nước thành lập trên cơ sở số vốn, tài sản Nhà nước giao, hoạt ñộng theo 

Luật Công ty. 

Công ty kinh doanh tài sản là ñại diện chủ sở hữu quản lý tài sản Nhà 

nước thông qua một số quyền: Quyền quyết sách những vấn ñề lớn, quan trọng 

về hướng phát triển của các DN có vốn ñầu tư của công ty; Quyền bổ nhiệm, 

miễn nhiệm ñối với nhà kinh doanh; Quyền ñược nhận lợi ích từ các DN có vốn 

của công ty ñã ñầu tư theo pháp luật hiện hành; Công ty phải chịu trách nhiệm 

trước Nhà nước về việc bảo toàn và phát triển VNN giao. 

Công ty có Hội ñồng quản lý, có Ban giám sát, những người ñược cử từ 

các cơ quan hữu quan, trong ñó có cả nhân viên của DN như trưởng phòng tài vụ 

DN. 

Nhằm mục tiêu tách chức năng quản lý kinh tế - xã hội và quyền sở hữu 

tài sản nhà nước, Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung quốc ñã thành lập - Tập ñoàn 

ðầu tư và phát triển Trung Quốc (SDIC) vào năm 1995. Tổng vốn chủ sở hữu 

của SDIC khi thành lập là 15,8 tỷ NDT ñã tăng lên 30,6 tỷ NDT ñến hết năm 

2007 với tổng tài sản là 146 tỷ NDT và trở thành một trong số 40 DN có tổng tài 

sản lớn nhất Trung Quốc. Tổng số DN trong danh mục của SDIC là 64 và số 

nhân viên lên tới 50.000 người.  

+ Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của SDIC: SDIC hoạt ñộng theo 

mô hình tập ñoàn mẹ và các công ty con. SDIC không có hội ñồng quản trị, 

Tổng giám ñốc chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng. Hiện nay, Ủy ban 

Giám sát và Quản lý Tài sản ñang nghiên cứu ñể thành lập hội ñồng quản trị ñể 

quản lý hoạt ñộng của SDIC. 

+ Về ñầu tư vốn, theo yêu cầu của các chiến lược kinh tế quốc gia, các 

chính sách phát triển ngành và các kế hoạch phát triển vùng, SDIC có nhiệm vụ 
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tham gia góp vốn, ñầu tư vào lĩnh vực cơ bản là công nghiệp, dịch vụ tài chính 

và công nghệ.  

ðịnh hướng lớn về ñầu tư vốn là do Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản 

(SASAC) quyết ñịnh còn dự án chi tiết là do SDIC quyết ñịnh. ðịnh hướng lớn 

do SASAC giao cho SDIC vẫn phải ñảm bảo mục tiêu sinh lời. ðối với những 

lĩnh vực, dự án SDIC xác ñịnh không có khả năng hồi vốn thì SDIC có quyền từ 

chối. SDIC giám sát, thẩm ñịnh và quyết ñịnh các dự án ñầu tư của DN thành 

viên.  

Nguồn cổ tức thu ñược từ các DN, SDIC ñược ñể lại ñể thực hiện ñầu tư sau 

khi nộp Nhà nước (Bộ Tài chính) theo mức ñược giao từ ñầu năm. 

Về quản lý vốn SDIC tại các DN: SDIC chủ yếu ñầu tư và nắm cổ phần 

100% hoặc khống chế tại các DN, số lượng ñầu tư không chi phối không ñáng 

kể và chỉ thực hiện theo phương thức ngắn hạn.  

SDIC trực tiếp quản lý DN và chỉ phân thành hai tầng quản lý với các DN 

trực thuộc chỉ có Ban ñiều hành ñứng ñầu là Tổng giám ñốc chứ không có hội 

ñồng quản trị. Trong trường hợp cần thiết SDIC thực hiện thuê tổng giám ñốc ñể 

quản lý DN thành viên. Ngòai ra, ñể giám sát các DN, SDIC còn cử ban kiểm 

sóat vào làm việc tại các DN thành viên. Trong năm 2008, SDIC ñã tiếp nhận 

thêm 4 DN lớn từ SASAC ñể thí ñiểm chương trình SDIC tham gia vào cải cách 

DNNN. 

+ Về chính sách cán bộ, nhân sự quản lý của SDIC ñều do SASAC bổ 

nhiệm. Hết nhiệm kỳ 3 năm, SASAC kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các 

lãnh ñạo của SDIC và thực hiện bổ nhiệm lại hoặc luân chuyển nếu cần thiết. 

ðối với các nhân sự của DN thành viên, SDIC thực hiện việc bổ nhiệm trực tiếp. 

ðịnh kỳ 3 năm SDIC tổ chức kiểm tra chuyên môn ñối với lãnh ñạo và nhân 

viên của các DN thành viên.  

Nghiên cứu về mô hình SDIC ñi ñến một số nhận xét, ñánh giá:  
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+ SDIC chỉ tiếp nhận khi xác ñịnh DN có khả năng phát triển. Hiện nay, 

Chính phủ Trung quốc vẫn tiếp tục thực hiện việc tiếp tục chuyển giao các DN 

cho SDIC nhưng việc chuyển giao quyền ñại diện vốn chủ sở hữu DN cần có sự 

ñàm phán và thỏa thuận với SDIC. 

+  Vai trò của SDIC trong việc nâng cao quản trị của các DN có VNN. 

SDIC thúc ñẩy việc nâng cao giá trị của các DN bằng cách cải thiện bộ máy 

quản lý, tăng cường hiệu quả ñầu tư thông qua việc ñiều hành vốn và ñảm bảo 

việc duy trì và gia tăng tài sản của nhà nước. 

+ Chiến lược ñầu tư của SDIC là cân bằng giữa hai mục tiêu phát triển 

kinh tế của Nhà nước và ñảm bảo yêu cầu về khả năng sinh lời. Về công nghiệp, 

ñầu tư của SDIC chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng, khai thác than, cảng biển và 

vận tải, phân hóa học,... Về dịch vụ, SDIC ñầu tư vào dịch vụ tài chính, quản lý 

tài sản và dịch vụ tư vấn. Tháng 6/2007, SDIC ñã liên doanh với UBS ñể thành 

lập công ty quản lý quỹ và ñến cuối năm 2007 ñã quản lý số tài sản lên tới 45 tỷ 

NDT. ðối với công nghệ, SDIC ñầu tư vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao 

trong ñó có tự ñộng hóa và công nghệ dược phẩm. 

+  Phương thức thương mại hoá các hoạt ñộng của SDIC thông qua việc 

ký hợp ñồng với bên ngoài. ðiều này có thể thấy quá việc thẩm ñịnh dự án ñược 

SDIC thực hiện thông qua hội ñồng thẩm ñịnh với thành viên ñược thuê từ bên 

ngòai. Chính sách ñầu tư của SDIC cũng ñược nghiên cứu và hoạch ñịnh thông 

qua việc mời chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau thực hiện. Tương tự như 

vậy, chính sách quản lý rủi ro cũng ñược xác ñịnh bởi chuyên gia ñộc lập. 

+ Phương thức SDIC giám sát hoạt ñộng của các DN thông qua ban kiểm 

soát. Thành viên của ban kiểm soát do SDIC cử có thể tham dự các buổi họp của 

ban lãnh ñạo công ty thành viên nhưng chỉ nghe và ghi nhận nội dung chứ 

không phát biểu tại các buổi họp. Trong trường hợp DN có vấn ñề phức tạp, 

SDIC có thể mời thêm cơ quan thẩm tra của Nhà nước vào cùng làm việc.  
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+ Phương thức quản lý cán bộ của Trung Quốc tại các DN có VNN thông 

qua việc cán bộ quản lý cần phải tham gia các ñợt kiểm tra ñịnh kỳ về chuyên 

môn mới ñược tái bổ nhiệm, thăng cấp hoặc ñiều chỉnh lương thưởng. 

Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước (SASAC) 

SASAC ñược Trung quốc thành lập năm 2003 ñể trực tiếp quản lý 198 

DNNN lớn thuộc lĩnh vực phi tài chính. Số lượng nhân sự của SASAC là 550 

người. Bên cạnh việc thành lập SASAC ở Trung ương, Chính phủ Trung quốc 

còn cho phép thành lập các tổ chức tương tự SASAC trực thuộc chính quyền ñịa 

phương ñể quản lý tới 1030 DNNN lớn của ñịa phương (Tổng số DNNN ở 

Trung Quốc hiện vẫn còn tới khoảng 190.000 DN). ðến nay số lượng DN do 

SASAC quản lý ñã ñược thu gọn từ 198 xuống còn 148 DN.  

SASAC là một cơ quan ngang bộ với chủ tịch SASAC là do Chính phủ bổ 

nhiệm. Chủ tịch SASAC ñược tham dự các buổi họp Chính phủ nhưng không 

ñược phát biểu tại các buổi họp này. Các chức năng cơ bản của SASAC bao 

gồm: SASAC ñóng vai trò là nhà ñầu tư nhà nước; ñịnh hướng và thúc ñẩy quá 

trình cải cách DNNN; Cử các tổ/ban giám sát ñến một số DN lớn ñể thay mặt 

nhà nước thực hiện việc giám sát hoạt ñộng của DN; Bổ nhiệm và miễn 

nhiệm các lãnh ñạo cấp cao của DN, ñánh giá hoạt ñộng của các cán bộ này 

và thưởng/phạt ñối với lãnh ñạo DN; Giám sát và quản lý việc bảo toàn và gia 

tăng giá trị tài sản nhà nước thuộc sự giám sát của SASAC thông qua hoạt 

ñộng thống kê và kiểm toán. Soạn thảo văn bản pháp quy về cải cách và quản 

lý tài sản nhà nước; chỉ ñạo và giám sát công tác quản lý tài sản của các 

SASAC ñịa phương. 

Về quản trị DN có VNN, mục tiêu của SASAC là ñịnh hướng và thúc ñẩy 

quá trình cải cách DNNN và tăng cường việc quản lý tài sản Nhà nước. Mục tiêu 

này ñược thực hiện thông qua các quyền lực rất lớn của SASAC trên cả ba lĩnh 

vực là quản lý người, quản lý việc và quản lý tài sản. 
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Về quản lý nhân sự, trong số 148 DN nói trên thì có 53 DN có nhân sự là 

do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm trực tiếp số còn lại SASAC thực hiện bổ 

nhiệm trực tiếp. Hiện nay, SASAC mới bắt ñầu thực hiện thí ñiểm thành lập hội 

ñồng quản trị tại các DNNN. Trong số 148 tập ñoàn, DN lớn trực thuộc SASAC 

ñến nay mới có 19 tập ñòan có hội ñồng quản trị.  

Về quản lý công việc, với vị thế là cơ quản quản lý hành chính Nhà nước, 

SASAC có chức năng soạn thảo văn bản pháp quy về cải cách và quản lý tài sản 

nhà nước; chỉ ñạo công tác quản lý tài sản nhà nước tại ñịa phương. SASAC 

giám sát và quản lý việc bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản nhà nước thuộc sự 

giám sát của SASAC thông qua việc cử các tổ/ban giám sát ñến một số DN lớn 

ñể thay mặt nhà nước thực hiện việc giám sát hoạt ñộng của DN. Hiện SASAC 

thành lập khoảng 100 ban giám sát với mỗi ban có 5 thành viên. Các thành viên 

này hưởng lương của SASAC trả. 

Về quản lý vốn với các DN, tuy SASAC không thường xuyên thực hiện 

nhiệm vụ ñầu tư nhưng theo yêu cầu của Chính phủ, SASAC cũng thực hiện ñầu 

tư tăng vốn cho các DNNN. Các SASAC ñịa phương cũng ñược trao quyền sử 

dụng lợi từ từ DNNN ñịa phương ñể thực hiện những dự án ñầu tư của ñịa 

phương. 

Như vậy, có thể thấy mô hình SASAC giống như một “siêu bộ”, quản lý 

các DNNN về mọi mặt (hoạt ñộng, nhân sự và vốn).  

Nghiên cứu về SASAC ñi ñến một số nhận xét chung sau:  

+ Tại Trung Quốc tồn tại song song cả hai mô hình cơ quan hành chính 

Nhà nước quản lý VNN tại DN và mô hình DN ñầu tư và kinh doanh VNN. 

Trong ñó vai trò của cơ quan giám sát và quản lý tài sản SASAC là rất lớn. 

+ Sau khi thành lập SASAC, vị thế ñộc quyền của DNNN ở Trung Quốc 

tăng lên rõ rệt. Trong khi DNNN trung ương nắm giữ ñộc quyền ở một số ngành 

có thể lý giải từ mục tiêu chiến lược quốc gia thì các DNNN ñịa phương cũng 



 

  

63 

trở nên ñộc quyền hơn và nắm giữ chủ yếu ñối với các lĩnh vực về khai thác tài 

nguyên của ñịa phương.  

+ Việc SASAC quản lý quá nhiều mặt ñối với DN có thể ñã không tạo 

ñiều kiện cho DN chủ ñộng trong quá trình hoạt ñộng của mình. Do vậy, ñể tăng 

cường hiệu quả quản lý DNNN, hiện nay SASAC cũng ñang ñi theo hướng 

thông lệ quốc tế qua việc hình thành các hội ñồng quản trị của các DN. Một 

phần ñịnh hướng ñổi mới của SASAC là căn cứ trên ñịnh hướng mô hình như 

Temasek của Singapore. Có thể ñánh giá về mặt này Việt Nam ñã ñi trước 

Trung quốc. 

  Sau khi nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc, NCS rút ra một số bài 

học cụ thể sau:  

(1) Với mô hình SASAC.  

+ Giám sát DNNN thông qua cơ chế cử ban giám sát tại DN: Mô hình 

quản lý ñáng chú ý của SASAC là giám sát thông qua ban giám sát chỉ ñược 

tham dự các cuộc họp ban lãnh ñạo của DN nhưng không ñược ñưa ra ý kiến và 

can thiệp vào hoạt ñộng của DN.  

+ Thẩm quyền chính trị lớn: Hiện nay, SASAC trực thuộc Chính phủ, vị 

thế chính trị ñó giúp SASAC có thể ñiều hành ñược các lãnh ñạo tập ñoàn. 

+ Cơ cấu tổ chức cồng kềnh: ñể quản lý các DNNN, SASAC như một 

"siêu bộ" với một bộ máy cồng kềnh gồm nhiều cục, viện, trung tâm.  

+ Việc quản lý mang nặng tính hành chính: Mặc dù SASAC ñược quyền 

quản lý vốn, người và việc tại DN, nhưng thực tế SASAC chủ yếu chỉ giám sát 

thông qua cơ chế báo cáo và cử ban giám sát tại DN.  

+ Chưa có sự tách biệt hoàn toàn giữa quản lý nhà nước với quản lý DN: 

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố tách biệt hoàn toàn giữa quản lý nhà nước và quản 

lý DN, nhưng mô hình SASAC cho thấy vẫn chưa có sự tách biệt này. SASAC 

vẫn tham gia vào các quyết ñịnh của DN ở mức ñộ nhất ñịnh (thông qua việc bổ 

nhiệm lãnh ñạo DN). 
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+ Hiệu quả quản lý chưa cao: Báo cáo gần ñây ñăng trên trang web của 

SASAC về kết quả hoạt ñộng của các DNNN không hề thể hiện rõ vai trò của 

SASAC trong các thành tựu của DN. Các nỗ lực cải cách DN của SASAC thời 

gian qua không thực sự hiệu quả. Chính sách tập trung VNN vào số lượng ít hơn 

các DN lớn ñến nay ñang dừng lại.  

+ Việc thiết lập cơ chế quản trị DN và hội ñồng quản trị ở các công ty 

trong danh mục tỏ ra là một việc khó khăn và ñược triển khai một cách chậm 

chạp. Hội ñồng quản trị tại các DN ñang thí ñiểm thiếu quyền lực thực sự trong 

việc ra các quyết ñịnh quan trọng.  

(2) Với mô hình SDIC 

+ Hình thức DN quản lý vốn như mô hình SDIC là gần với mô hình Việt 

Nam lựa chọn nhất: Qua so sánh hai mô hình quản lý VNN tại DN tại Trung 

quốc có thể thấy hiệu quả hoạt ñộng của mô hình này rất cao. Chỉ kể riêng 5 

năm từ 2002-2007, tổng tài sản của SDIC ñã tăng trưởng 99%; doanh thu tăng 

203% và lợi nhuận tăng 481%. 

+ Cơ chế Nhà nước thực hiện vai trò cổ ñông tại DN: Qua nghiên cứu, có 

thể thấy Trung quốc cũng ñang thực hiện cải cách quản lý DN thông qua việc 

thực hiện quyền lợi từ vốn ñầu tư của Nhà nước tại DN theo cơ chế cổ ñông. 

Tuy nhiên, Trung quốc không thực hiện chế ñộ người ñại diện vốn mà quản lý 

chặt chẽ việc bổ nhiệm thành viên hội ñồng quản trị tại các DN có VNN.  

+ Nhà nước chỉ cần nắm giữ số ít những DN then chốt với quy mô danh 

mục tinh gọn: Tương tự như kinh nghiệm các nước khác, Trung Quốc cũng ñang 

thực hiện tối ưu hóa danh mục DN do Nhà nước ñầu tư vốn thông qua việc giảm 

số lượng các DN xuống khoảng 100 DN hoặc ít hơn. 

+ Thực hiện giao khoán chỉ tiêu về lợi nhuận cho các DN: SASAC thực 

hiện giao khoán tỷ lệ lợi nhuận theo kế hoạch từ ñầu năm. Trong năm nếu DN 

hòan thành quá mức ñược giao khoán thì DN ñược hưởng phần chênh lệch này.  
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1.3.2. Chính sách quản lý, giám sát vốn nhà nước trong hoạt ñộng tư nhân 

hóa và ña dạng hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hungary [6] 

Hungary ñược ñánh giá là thành công trong lĩnh vực cải cách DNNN 

thông qua các giải pháp thương  mại hóa và tư nhân hóa. Vào ñầu những năm 

1990, Hungary còn tới trên 2000 DNNN với 80% sản phẩm xuất khẩu ñược xuất 

sang các nước thuộc hội ñồng tương trợ kinh tế, nợ nước ngoài lên tới trên 20 tỷ 

ñô la; khu vực kinh tế tư doanh chỉ ñóng góp ñược 10-15% GDP. Cũng như các 

nước ðông Âu khác,  hoạt ñộng của cấc DNNN ở Hungary trong giai ñoạn này 

cũng có biểu hiện của sự trì trệ và ngày càng trở thành gánh nặng cho Ngân sách 

nhà nước. 

ðể khôi phục và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Hungari xác ñịnh cần 

phải tạo ra một cơ chế mới ñể vận hành nền kinh tế thị trường theo hướng xóa 

bỏ sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt ñộng kinh doanh của các DN, tạo lập 

các môi trường cạnh tranh bình ñẳng cho các thành phần kinh tế, khuyến khích 

khu vực kinh tế tư nhân phát triển và thu hút các nguồn lực trong và ngoài 

nước...thông qua thực hiện các chương trình: xây dựng một hệ thống cơ sở pháp 

lý; Mở cửa nền kinh tế ñể thu hút nguồn ñầu tư nước ngoài; Tư nhân hóa 

DNNN. 

Về quá trình tư nhân hóa DN ở Hungary. Quá trình tư nhân hóa DN ở 

Hungary bắt ñầu ñược thực hiện từ những năm 1990 cùng với sự thay ñổi về 

kinh tế, chính trị và ñược dư luận ñánh giá là thành công. Quá trình tư nhân hóa 

ở Hungary có những ñiểm khác với Việt Nam như sau: 

+ Quá trình tư nhân hóa ở Hungary ñược triển khai trên một nền tảng 

pháp lý vững chắc là Luật tư nhân hóa ñược Quốc hội Hungary thông qua Tháng 

5/1995. 

+ Việc quản lý tài sản nhà nước ở các DN và việc thực hiện tư nhân hóa 

DNNN ở Hungary ñược giao cho một cơ quan chuyên trách, có ñủ thẩm quyền ở 

Trung ương nên ñảm bảo ñược tính thống nhất, chủ ñộng và công khai. ðó là 
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Công ty quản lý tài sản nhà nước AVU (trong những năm ñầu thập niên 90) và 

Công ty tư nhân hóa và quản lý tài sản nhà nước – APVRT (từ 1995 ñến nay). 

Các Công ty này ñược thành lập và hoạt ñộng theo Luật bảo vệ tài sản nhà nước 

và Luật tư nhân hóa các Công ty thương mại như dịch vụ du lịch nhà nước ñược 

ban hành năm 1990 và Luật tư nhân hóa ñược ban hành năm 1995. 

Theo Luật tư nhân hóa, nhà nước thực hiện quyền kiểm soát tại các DN 

theo ba cách: Nắm giữ tỷ lệ cổ phần của DN không ít hơn 50%; trong các trường 

hợp ñặc biệt thì tỷ lệ thấp nhất mà nhà nhà nước cần nắm quyền kiểm soát là 

25%; Nắm giữ “cổ phiếu vàng” ñể ñảm bảo quyền biểu quyết chi phối của nhà 

nước ở DN này. 

Về chính sách quản lý DNNN 

+  DNNN, DN tư nhân hóa hoạt ñộng cùng một môi trường ñồng nhất do 

pháp luật quy ñịnh. Cho ñến nay, Hungary chỉ còn 206 DNNN, các DN này 

cũng ñã ñược chuyển thành các CTCP hoặc công ty TNHH với một cổ ñông 

chính là nhà nước và cũng hoạt ñộng theo các ñiều chỉnh chung của Luật DN và 

Luật phá sản bắt buộc như những DN thuộc các thành phần kinh tế khác. Tương 

ứng với các hình thức trên hoạt ñộng quản lý ở các DN này ñược thực hiện 

thông qua Hội ñôàng quản trị của công ty; qua ñó cũng khai thác ñược ưu ñiểm 

môp hình tổ chức quản lý DN dưới dạng CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn về: 

khả năng huy ñộng vốn, sự phân tán rủi ro và hiệu quả trong công tác ñiều  

hành... 

  + Việc chuyển DNNN sang hoạt ñộng theo Luật DN cùng với chính sách 

bảo hộ và hỗ trợ hợp lý, ñồng nhất cho các loại hình DN, Chính phủ Hunggary 

ñã xóa bỏ triệt ñể sự bao cấp của nhà nước ñối với các DNNN.  ðồng thời giảm 

thiểu tối ña sự can thiệp của nhà nước vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 

các DN, các DN hoạt ñộng trong cùng một môi trường pháp lý, áp dụng chung 

một hệ thống chế ñộ tài chính, kế toán, cạnh tranh một cách bình ñẳng. 
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Với một hệ thống pháp luật tương ñối ñầy ñủ và rõ ràng, so với trước ñây việc 

quản lý và giám sát của Chính phủ Hungari ñối với các DN tư nhân cũng như 

các DN thuộc nhà nước cũng có nhiều thay ñổi ñáng kể. Biểu hiện: cho ñến nay, 

về cơ bản nhà nước Hungary ñã từng bước xóa bỏ chế ñộ chủ quản ñối với các 

DN (hiện chỉ còn một số ít các DNNN trực thuộc Bộ Giao thông, Bộ Thủy lợi, 

Bộ Nông nghiệp và phát triển ñịa phương và Bộ Bảo vệ môi trường còn phần 

lớn các DN thuộc sở hữu nhà nước ñược giao cho Công ty quản lý tài sản nhà 

nước từ những năm ñầu 90 và hiện nay là Công ty tư nhân hóa và quản lý tài sản 

nhà nước. Nhiệm vụ chính của các Bộ lúc này là giúp Chính phủ hoạch ñịnh ra 

chiến lược phát triển cho các ngành và xây dựng các chính sách ñể khuyến 

khích, ñộng viên các DN trong các ngành phát triển theo chiến lược cổ phần ñã 

vạch ra. Còn việc giám sát hoạt ñộng của các DN thuộc sở hữu nhà nước sẽ do 

các cơ quan Thuế, cơ quan ñăng ký kinh doanh và Công ty tư nhân hóa và quản 

lý tài sản nhà nước thực hiện thông qua chế ñộ báo cáo tài chính công khai và 

chế ñộ cử người ñại diện sở hữu phần VNN hoặc thông qua Hội ñồng quản trị ở 

những CTCP hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn môt chủ sở hữu. 

Công ty tư nhân hóa và quản lý tài sản nhà nước (APVRT) 

ðược thành lập năm 1995 theo Luật tư nhân hóa trên cơ sở kế thừa chức 

năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý tài sản nhà nước (AVU) và Công ty nắm giữ 

tài sản (AVRT). Công ty APVRT là một công ty nhà nước trực thuộc Chính phủ 

và ñược ñiều hành bới một Hội ñồng quản trị gồm từ 9-11 thành viên do Chính 

phủ bổ nhiệm, trong ñó có 1 ñại diện của Bộ kinh tế và 1 ñại diện của Bộ Tài 

chính. Cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu ghi tên không chuyển nhượng. Biên chế 

hiện thời của Công ty khoảng 300 người. Công ty tư nhân hóa và quản lý tài sản 

nhà nước (APVRT) ñảm nhận nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện tư nhân hóa các 

DNNN; Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước ở 

các DN chưa thực hiện tư nhân hóa; ðại diện sở hữu nhà nước ở DN có VNN 

tham gia. 
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Tài sản kinh doanh của công ty bao gồm: 

+ Tài sản kinh doanh lâu dài: là những tài sản có liên quan ñến lợi ích lâu 

dài của nhà nước và thường là tài sản của nhà nước ở những DNNN chưa thực 

hiện tư nhân hóa... 

+ Tài sản kinh doanh tạm thời: Là những tài sản chỉ tạm thời thuộc sở hữu 

nhà nước thuộc ñối tượng sẽ thực hiện tư nhân hóa. 

Công ty APVRT thực hiện việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản 

nhà nước cũng như thực hiện nhiệm vụ ñại diện sở hữu nhà nước ở các DN 

thông qua việc: cử người tham gia Hội ñồng quản trị các DN có VNN lớn, hoặc 

thực hiện quyền cổ ñông ở các DN có VNN ít ñể tiếp thu thông tin và bảo vệ 

quyền lợi của nhà nước ở những DN này. 

Theo quy ñịnh của Luật DN 2005 thì vai trò và quyền của các chủ sở hữu 

trong các công ty ña sở hữu gồm những quyền cơ bản sau: Quyền tham dự ñại 

hội cổ ñông;  Quyền biểu quyết ñối với những quyết ñịnh quan trọng trong công 

ty như: thay ñổi vốn ñiều lệ, thay ñổi nhân sự,  tham gia vốn vào các dự án bên 

ngoài, chủ trương ñầu tư...; Quyền cử người tham gia quản lý; Quyền tham gia 

hoạch ñịnh các chiến lược phát triển; Quyền hưởng các lợi ích tương ứng với số 

cổ phần tham gia góp vốn; Quyền tiếp nhận các thông tin về DN. 

Trong lĩnh vực tư nhân hóa DNNN, công ty ñược quyền chủ ñộng ñưa ra 

kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt ñộng tư nhân hóa ñối với các DN có ñủ 

ñiều kiện và phải ñảm các quy ñịnh của Luật về ñiều kiện thực hiện tư nhân hóa, 

các biện pháp ñể duy trì sự quan tâm của các nhà ñầu tư, ñảm bảo công khai 

trong quá trình tư nhân hóa và ñảm bảo sự hợp tác của các Bộ, ngành chức năng 

trong quá trình tư nhân hóa. Riêng việc ñưa ra các quyết ñịnh tư nhân hóa ñối 

với những DN có khả năng phát sinh chi phí lớn nhưcác DN có số dư nợ tồn 

ñọng lớn thì công ty APVRT phải xin ý kiến của Bộ Tài chính. 
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Về chế ñộ báo cáo: Công ty phải thường xuyên và ñịnh kỳ báo cáo Chính 

phủ và Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước ở các DN 

và tình hình thực hiện tư nhân hóa  DNNN. 

Nhìn chung, với một hệ thống pháp luật rõ ràng, việc tổ chức và triển khai 

hoạt ñộng tư nhân hóa ñược tập trung chỉ ñạo và thống nhất ở Trung ương 

(thông qua công ty APVRT) nên hoạt ñộng tư nhân hóa DNNN ở Hungari ñược 

ñẩy mạnh và ñạt ñược các mục tiêu ban ñầu như ñã nêu ở phần trên. 

Kinh nghiệm rút ra từ chính sách quản lý, giám sát VNN trong hoạt dộng 

tư nhân hóa và ña dạng hóa DNNN tại Hungary 

+ Những ñiều trên cho thấy Công ty tư nhân hóa và quản lý tài sản nhà nước 

(APVRT) là yếu tố quan trọng trong việc tách rời quyền sở hữu về tài sản  của nhà 

nước với quyền quản lý kinh doanh các tài sản ở các doah nghiệp, tạo ñiều kiện cho 

các DN phát huy quyền tự chủ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và ñem 

lại sự thành công của quá trình tư nhân hóa ở Hungary. Với những cố gắng trên, chỉ 

trong 10 năm Chính phủ Hungary ñã thực hiện giải thể, sáp nhập và tư nhân hóa 

trên 90% số các DNNN (khoảng 1800 DNNN). Hiện chỉ còn 206 DNNN hoạt 

ñộng trong các lĩnh vực lâm nghiệp, giao thông, bưu ñiện, ngân hàng... với tổng giá 

trị tài sản khoảng 700 tỷ HUF (~ 3 tỷ USD). 

+  Khu vực kinh tế tư doanh trước ñây chỉ ñóng góp 10-15% GDP  nay ñã 

lê tới 70-75% GDP. Bên cạnh ñó, thông qua chương trình tư nhân hóa, ñến năm 

1999, Chính phủ Hungari ñã huy ñộng ñược 26 tỷ USD vốn ñầu tư nước ngoài 

ñể ñầu tư vào sản xuất trực tiếp và trả nợ nước ngoài. ðồng thời qua ñó ñã thay 

ñổi ñược phườn thức quản lý, hiện ñại hóa công nghệ thiết bị, nâng cao năng 

xuất chất lượng sản phẩm và làm thay ñổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, mở rộng 

thị trường xuất khẩu với tỷ lệ khoảng 80% sản phẩm xuất khẩu ñược xuất sang 

các nước trong khối Liên minh Châu Âu. 
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+  Tỷ lệ lao ñộng thất nghiệp từ 14 % trong những năm 1991, 1992 ñến 

nay ñã giảm xuống còn dưới 7% do sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế 

tư nhân. 

1.3.3. Mô hình ñầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Singapore [7[ 

Trên thế giới, ở nền kinh tế thị trường việc Nhà nước thành lập một công 

ty kinh doanh VNN là ñiều hiếm có.  Singapore là nước trong những nước ñầu 

tiên ñã triển khai mô hình này và là nước thu ñược kết quả khả quan nhất.  

Trong những năm ngay sau tuyên cáo ñộc lập vào năm 1965, Chính phủ 

Singapore ñã liên doanh ñầu tư vào một số xí nghiệp mới trong nỗ lực thúc ñẩy 

phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm. Là một nước nhỏ mới ñộc lập, lại 

sống trên một hòn ñảo nhỏ không có tài nguyên thiên nhiên, Singapore không có 

chọn lựa nào khác ngoài việc ñảm bảo rằng những vụ ñầu tư ñó, về mặt kinh 

doanh, sẽ tồn tại ñược và bền vững. 

Yêu cầu này ñược giao cho tiến sĩ Goh Keng Swee - phó thủ tướng, “kiến 

trúc sư” của công cuộc phát triển kinh tế và kỹ nghệ của Singapore. Nỗ lực tập 

trung vào các vụ ñầu tư “ăn chắc mặc bền” của ông còn ñược tăng cường vào 

năm 1974 khi Chính phủ Singapore thành lập Tập ñoàn Temasek, giao tập ñoàn 

này trách nhiệm làm chủ sở hữu và quản lý khoảng 30 vụ ñầu tư khởi nghiệp. 

Việc thành lập Temasek nhằm phục vụ yêu cầu tách biệt vai trò ñiều hành và ñề 

ra chính sách của chính phủ khỏi vai trò kinh doanh. 

Temasek, hiện ñang làm chủ một tổng tài sản lên ñến 110 tỉ USD. Nguyên 

nhân thành công của tập ñoàn này chính là do có sự lãnh ñạo tốt với sự tiếp sức 

của một ban cố vấn quốc tế tên tuổi, trong ñó có một phó chủ tịch của tập ñoàn 

dịch vụ tài chính Merrill Lynch và một chủ tịch sáng lập của một tập ñoàn tài 

chính Mỹ.  

Trong thực tế, hiếm có thành viên nào của Temasek xuất thân là quan 

chức chuyên nghiệp. Ngay cả ê-kíp quan chức kinh tế ñầu tiên vào những năm 

ñầu của Nhà nước Singapore cũng xuất thân là những nhà kinh tế học khoa bảng 
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hay nhà kinh doanh cha truyền con nối. Ê-kíp lãnh ñạo Temasek càng không có 

ñầu óc “công chức” hoặc “cửa quyền” quen “mệnh lệnh hành chính”, mà luôn 

mang ñầu óc entrepreneurship (tạm dịch: ñầu óc DN trong mọi ý nghĩa của nó). 

Tính chuyên nghiệp của Temasek còn ở nơi tính “quốc tế” của ñội ngũ nhân 

viên, trong ñó 40% vị trí quản lý là người nước ngoài. Ngay cả ñội ngũ nhân 

viên bản ñịa cũng vào hàng cao cấp trên trường quốc tế, tỉ như giám ñốc ñiều 

hành bậc cao Vijay Parekh từng là Phó chủ tịch Ngân hàng American Express.   

           Kinh nghiệm và bài học rút ra từ mô hình ðầu tư và kinh doanh VNN tại 

Singapore 

+ Có thể thấy thành công của Temasek là có ñược hai ñặc tính “kỷ luật 

thương trường” và “tính chuyên nghiệp”. Temasek có một bộ khung kỷ luật toàn 

diện liên quan ñến lãnh ñạo tốt và kỷ luật tài chính. Một ủy ban ñầu tư sẽ săm 

soi lượng giá mọi ñề xuất ñầu tư. Nếu ai ñó có khả năng xung ñột lợi ích sẽ bị 

ñưa ra khỏi các thảo luận và quyết ñịnh. Temasek cũng không ngừng săm soi 

hoạt ñộng tài chính của chính mình qua những ñánh giá của các cơ quan lượng 

giá quốc tế và kiểm toán ñộc lập quốc tế.  

+ Tổng công ty ðầu tư và Kinh doanh VNN (SCIC) của Việt Nam, sinh 

sau ñẻ muộn, nhất ñịnh sẽ nhanh chóng tìm cách hội ñủ các ñặc tính “kỷ luật 

thương trường” và “tính chuyên nghiệp” mà Temasek ñã có. Bắt ñầu là những 

kiểm toán ñộc lập quốc tế nhằm ñánh giá mức ñộ “kỷ luật tài chính” của SCIC, 

những lượng giá ñộc lập về tính “ăn chắc mặc bền” của các dự án ñầu tư cũng 

như xem có xung ñột lợi ích nghĩa là dự án ñó có “dính líu” ñến tổ chức hay cá 

nhân nào hay không ñể tránh thất thoát VNN. 
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Tiểu kết chương 1 

Chương 1 với kết cấu gồm 3 mục gồm: Tổng quan về CPH DNNN ở 

Việt Nam; Nội dung chính sách quản lý VNN trong DN CPH ở Việt Nam và 

một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý VNN tại DN. Nội dung chương này ñã 

làm rõ ñược lý luận cơ bản về CPH DNNN ở Việt Nam. CPH DNNN ở Việt 

Nam về bản chất cũng giống như các nước trên thế ñó là chuyển từ hình thức 

sỏ hữu nhà nước sang hình thức ña sở hữu và chuyển DN sang hoạt ñộng theo 

hình thức CTCP. Tuy nhiên, ở Việt Nam CPH không phải là tư nhân hóa toàn 

bộ DNNN mà chuyển một phần quyền sở hữu DN cho người lao ñộng và các 

nhà ñầu tư ngoài DN. Nhà nước tham gia góp vốn vào một số DN mà sự tồn 

tại và hoạt ñộng của nó có ảnh hưởng lớn ñến nền kinh tế.. Trong CPH ñời 

sống của người lao ñộng trong DN ñược ñảm bảo.  

Về kết quả CPH DNNN sau gần 20 năm tiến hành, nội dung ñã nêu 

khái quát kết quả và sự hình thành doanh nghiêp cổ phần có VNN. ðể từ ñó 

nêu lên tính tất yếu khách quan Nhà nước phải ban hành chính sách quản lý 

VNN trong DN CPH. Ở chương này, Luận án cũng làm rõ một số khái niệm 

về vốn của DN và VNN trong DN CPH.  

 Nội dung cơ bản của chương 1 là nêu nội dung của chính sách quản lý 

VNN trong DN CPH ở Việt Nam.  Theo ñánh giá của Luận án, có 4 vấn ñề cơ 

bản cần ñược trình bày là: vấn ñề ñại diện chủ sở hữu VNN trong DN CPH, 

vấn ñề người ñại diện VNN trong DN CPH, quản lý, ñầu tư VNN trong DN 

CPH và phân phối cổ tức và sử dụng cổ tức phần VNN trong DN CPH.  

Một nội dung cũng rất quan trọng ñược nêu trong chương này ñó là một 

số kinh nghiệm quốc tế về quản lý VNN tại DN.  Kinh nghiệm của Trung 

Quốc về quản lý VNN tại DN rất gần gũi với Việt Nam. Bởi mô hình hoạt 

ñộng của DNNN Trung Quốc và quá trình CPH DNNN ở Trung quốc tương 

tự như ở Việt Nam. Kinh nghiệm của Trung Quốc về quản lý VNN tại DN  sẽ 
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là bài học quý giá ñể Việt Nam học tập. Còn ñối với kinh nghiệm về chính 

sách quản lý, giám sát VNN trong hoạt dộng tư nhân hóa và ña dạng hóa 

DNNN tại Hungary là bài học kinh nghiệm cho quá trình CPH DNNN ở Việt 

Nam. 

ðối với mô hình ñầu tư và kinh doanh VNN tại Singapore ñã ñược Việt 

nam áp dung cho mô hình tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN (SCIC). 

Mô hình này ñang ñược ðảng và nhà nước thống nhất áp dụng ở nước ta 

trong thời gian qua và ñiịnh hướng cho thời gian tới.  

Tóm lại, những nội dung của Luận án tại chương 1 là phần giới thiệu 

những vấn ñề lý thuyết cơ bản về nội dung của chính sách quản lý VNN trong 

DN CPH ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế ñề tạo tiền ñề cho chương 2 ñi 

vào phân tích tình hình thực hiện chính sách quản lý VNN trong DN CPH và 

chương 3 ñề ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện. 
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CHƯƠNG 2 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VỐN NHÀ 

NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA TỪ NĂM 

1992 ðẾN NAY Ở VIỆT NAM 
 

2.1.  Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 

2.1.1 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ năm 1992 ñến năm 1998 

 Tiến trình CPH DNNN ở nước ta ñã ñược bắt ñầu từ sự ñịnh hướng tại 

Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương ðảng khóa VII (tháng 11 

năm 1991) ñề ra chủ trương CPH DNNN. Nghị quyết Hội nghị ghi rõ "Chuyển 

một số DN quốc doanh có ñiều kiện thành CTCP và thành lập một số công ty 

quốc doanh cổ phần mới, phải làm thí ñiểm chỉ ñạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm 

chu ñáo trước khi mở rộng trong phạm vi thích hợp". 

Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khó VIII ngày 26/12/1991 về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1991 - 1995 ñã ghi : "Thí ñiểm việc CPH 

một số cơ sở kinh tế quốc doanh ñể rút kinh nghiệm và có thêm nguồn vốn phát 

triển". 

Mục tiêu CPH nhằm thu hút thêm vốn cho DN ñược khẳng ñịnh trong 

Nghị quyết Hội nghị ðại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá 7 (tháng 11/1994). 

Tiếp ñó, Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 17/3/1995 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

ñổi mới ñể phát huy vai trò của DNNN ñã ghi rõ : "... tuỳ tính chất loại hình 

DNNN mà tiến hành bán một số tỷ lệ cổ phần cho cán bộ công nhân viên chức 

và cá nhân ngoài DN". 

Thực hiện Nghị quyết của ðảng, Quốc hội, Chính phủ ñã ban hành nhiều 

Nghị quyết, Quyết ñịnh, Chỉ thị nhằm xác ñịnh cụ thể các bước ñi, phương thức 

tiến hành CPH DNNN như sau : Quyết ñịnh số 143/HðBT ngày 10/5/1990 của 

Hội ñồng Bộ trưởng về tổng kết thực hiện Quyết ñịnh 217/HðBT ngày 

14/11/1987, các Nghị ñịnh 50/HðBT ngày 20/3/1988 và 98/HðBT ngày 

02/6/1988 và làm thử việc tiếp tục ñổi mới quản lý xí nghiệp quốc doanh có ñề 
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ra thí ñiểm chuyển xí nghiệp quốc doanh thành CTCP ñối với một số ít các xí 

nghiệp có ñủ ñiều kiện và tiêu biểu. Ngày 08/06/2992, Hội ñồng Bộ trưởng ban 

hành Quyết ñịnh số 202/CT về tiếp tục thí ñiểm chuyển một số DNNN thành 

CTCP; Quyết ñịnh 203/CT ngày 08/6/1992 ñã chọn 7 DNNN do Chính phủ chỉ 

ñạo thí ñiểm và giao nhiệm vụ cho mỗi Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chọn từ 1-2 DN thí ñiểm chuyển thành CTCP. Tiếp ñó, 

Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Chỉ thị số 84/TTg ngày 04/3/1993 về việc 

xúc tiến thực hiện thí ñiểm CPH DNNN và các giải pháp ña dạng hoá hình thức 

sở hữu ñối với các DNNN. Chỉ thị ñã chỉ ra rằng : cổ phần hoá chưa kết hợp 

chặt chẽ với sắp xếp DN, ñặc biệt là DN gặp khó khăn; trong khi sắp xếp, thiên 

về giải thể hơn là áp dụng hình thức ña dạng hoá sở hữu. 

ðể thực hiện thành công việc chuyển một bộ phận DNNN thành CTCP, 

hạn chế tối ña các tổn thất về kinh tế và những biến ñộng xã hội nên ðảng và 

nhà nước ñã chủ trương:  

- Thực hiện từng bước vững chắc việc CPH một bộ phận DN mà Nhà 

nước không cần giữ 100% vốn nhằm ngăn chặn tiêu cực, thúc ñẩy DNNN làm 

ăn có hiệu quả. 

- Phải làm thí ñiểm, chỉ ñạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm chu ñáo trước khi 

mở rộng phạm vi thích hợp.  

- Cần thực hiện các hình thức CPH có mức ñộ thích hợp với tính chất và 

lĩnh vực sản xuất kinh doanh; trong ñó sở hữu Nhà nước chiếm tỷ lệ cổ phần chi 

phối. 

- Tuỳ tính chất, loại hình DN mà tiến hành bán một tỷ lệ cổ phần cho công 

nhân viên chức làm việc tại DN ñể tạo ñộng lực bên trong trực tiếp thúc ñẩy phát 

triển và bán cổ phần cho tổ chức hay cá nhân ngoài DN ñể thu hút thêm vốn, mở 

rộng quy mô sản xuất kinh doanh. 

  Kết quả sau năm năm cả nước ñã thí ñiểm CPH thành công ñược năm DN 

thuộc ba Bộ và hai ñịa phương (bảng 2.1). Các DN ñó là :  
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+  ðại lý liên hiệp vận chuyển thuộc Bộ Giao thông vận tải chuyển thành 

CTCP ngày 1/7/1993 với số vốn ðiều lệ ban ñầu là 6,2 tỷ ñồng. Trong ñó nhà 

nước nắm giữ 18% vốn , người lao ñông trong DN giữ 77% còn cổ ñông ngoài 

DN giữ 5% vốn ñiều lệ . 

+ Công ty Giày Hiệp An  thuộc Bộ Công nghiệp chuyển thành CTCP 

ngày 1/10/1994 với số vốn ðiều lệ ban ñầu là 4793 triệu ñồng. Trong ñó nhà 

nước nắm giữ 30% vốn , người lao ñông trong DN giữ 35,2% còn cổ ñông ngoài 

DN giữ 34% vốn ñiều lệ . 

+ Công ty Chế biến thức ăn gia súc thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn chuyển thành CTCP ngày 1/7/1995 với số vốn ðiều lệ ban ñầu là 

7.912 triệu ñồng. Trong ñó nhà nước nắm giữ 30% vốn , người lao ñông trong 

DN giữ 50% còn cổ ñông ngoài DN giữ 20% vốn ñiều lệ . 

+ Công ty Cơ ñiện lạnh  thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh chuyển 

thành CTCP ngày 1/10/1993 với số vốn ðiều lệ ban ñầu là 16.000 triệu ñồng. 

Trong ñó nhà nước nắm giữ 30% vốn , người lao ñông trong DN giữ 50% còn 

cổ ñông ngoài DN giữ 20% vốn ñiều lệ . 

+ Công ty chế biến thức ăn gia súc thuộc UBND tỉnh Long An chuyển 

thành CTCP ngày 1/7/1995 với số vốn ðiều lệ ban ñầu là 3540 triệu ñồng. 

Trong ñó nhà nước nắm giữ 30,2% vốn , người lao ñộng trong DN giữ 48,6% 

còn cổ ñông ngoài DN giữ 21,2% vốn ñiều lệ . 

Bảng 2.1: Cơ cấu vốn ðiều lệ tại 05 doanh nghiệp cổ phần hóa 
 

Cơ cấu vốn ñiều lệ (%) 

Tên DN CPH 

Ngày 
chuyển 

thành DN 
CPH 

Vốn ðiều lệ 
(triệu ñồng) Nhà 

nước 

Người 
lao ñộng 
trong DN 

Cổ ñông 
ngoài DN 

Tổng 
cộng 

ðại lý liên hiệp vận 
chuyển - Bộ GTVT 
 

   1/7/1993  
6.200 

 
18 

 
77 

 
5 

 
100 

Công ty giày Hiệp An  
Bộ công nghiệp 
 

   1/10/1994  
4.793 

 
30 

 
35,2 

 
34,8 

 
100 

Công ty chế biến thức 
ăn gia súc- Bộ 
NN&PTNT 

   1/7/1995  
7.912 

 
30 

 
50 

 
20 

 
100 
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Công ty cơ ñiện lạnh 
thuộc UBND TP 
HCM 
 

   1/10/1993  
16.000 

 
30 

 
50 

 
20 

 
100 

Cty chế biến thức ăn 
gia súc tỉnh Long An 

   1/7/1995  
3.540 

 
30.2 

 
48.6 

 
21.2 

 
100 

Nguồn: Tác giả  tổng hợp từ các báo cáo của  Cục Tài chính doanh nghiêp – Bộ 

Tài chính 

Sau giai ñoạn thí ñiểm, sản xuất kinh doanh của cả năm DN sau khi CPH 

ñều có những bước tiến bộ hơn hẳn trước khi chuyển ñổi. ðiều ñó ñã khẳng ñịnh 

ñược vai trò của CPH ñối với tiến trình cải cách DNNN. ðồng thời, qua ñó cũng 

thấy ñược những vấn ñề bất cập, cần có biện pháp khắc phục ñể ñẩy mạnh hơn 

nữa tiến trình CPH trong thời gian tới như: 

- Do CPH là một vấn ñề hết sức mới mẻ ñối với các ngành, các cấp và các 

DN nên công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về việc thực hiện 

CPH DNNN trong thời kỳ này ñã ñược ñẩy mạnh. 

- CPH DNNN là một giải pháp quan trọng ñể thực hiện sắp xếp, ñổi mới 

và nâng cao hiệu quả DNNN, do ñó, cần phải thực hiện phân loại DN và xác 

ñịnh rõ DN nào thuộc ñối tượng thực hiện CPH và DN nào Nhà nước cần tiếp 

tục nắm giữ ñể tạo cơ sở cho công tác tổ chức thực hiện thời gian tới. 

- Việc xử lý các tồn tại về tài chính trong DN CPH chưa có hướng dẫn cụ 

thể, rõ ràng, còn mang tính chất khoán trắng cho DN (DN phải xử lý trước khi 

tiến hành CPH), làm cho các DN gặp nhiều khó khăn hoặc hết sức lúng túng khi 

xử lý các vấn ñề tồn tại. Thậm chí một số DN ñã xin thôi không làm thí ñiểm vì 

trong một thời gian dài vẫn chưa  xác lập ñược quyền sở hữu ñối với một số tài 

sản ñược tiếp quản trong quá trình cải tạo công thương, hoặc không tự xử lý nổi 

các tồn tại về mặt tài chính khác như: các khoản lỗ, công nợ khó ñòi hoặc hàng 

hoá ứ ñọng kém, mất phẩm chất... 

- Việc ñịnh giá tài sản mang nặng tính chủ quan của người bán là Nhà 

nước, chưa xét ñến nhu cầu và quyền lợi của người mua nên ñưa vào giá trị DN 
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bán cả những tài sản thuộc ñối tượng không có nhu cầu sử dụng, hoặc không có 

khả năng sinh lời... 

- Hệ thống cơ chế chính sách về tài chính, tín dụng, xuất nhập khẩu của 

Nhà nước còn có sự phân biệt ñối xử giữa DNNN với các DN ngoài quốc doanh. 

Bên cạnh ñó, các chính sách ưu ñãi của Nhà nước ñối với DN và người lao ñộng 

trong DNNN thực hiện CPH chưa nhiều nên tạo ra tâm lý e dè, cảm thấy bị thiệt 

thòi nhiều khi thực hiện CPH của các DN và người lao ñộng.  

Phát huy kết quả ñã ñạt ñược và ñể chương trình CPH DNNN ñược triển 

khai ñúng theo ñịnh hướng phát triển kinh tế- xã hội của ðảng và Nhà nước, 

trong kết luận của Bộ Chính trị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

1996-2000 và năm 1996 (số 301 BBK/BCT ngày 12/9/1995) ñã ñịnh hướng cho 

công tác CPH trong thời gian ñó là: "Tổng kết kinh nghiệm một số DNNN ñã 

CPH ñể có những kết luận cần thiết. Thực hiện CPH từng bước vững chắc một 

bộ phận DNNN vì mục tiêu, hiệu quả của sự phát triển và giữ vững ñịnh hướng 

XHCN. Căn cứ vào yêu cầu và lợi ích kinh tế - chính trị - xã hội mà xác ñịnh rõ: 

Loại DNNN vẫn giữ 100% cổ phần; loại DNNN nắm ña số cổ phần hoặc tỷ lệ cổ 

phần có vai trò chi phối, số cổ phần còn lại bán cho cán bộ công nhân viên làm 

việc tại DN hoặc cho cả bên ngoài ñể huy ñộng thêm vốn tạo ñộng lực phát 

triển". 

Thực hiện các chủ trương của ðảng, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh 

28/CP ngày 7/5/1996 về việc chuyển một số DNNN thành CTCP và Nghị ñịnh 

25/CP ngày 26/3/1997 sửa ñổi một số ðiều của Nghị ñịnh 28/CP và Chỉ thị 

658/TTg ngày 20/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ về thúc ñẩy triển khai vững 

chắc công tác CPH. ðây là văn bản pháp lý ñầu tiên quy ñịnh một cách tương 

ñối ñồng bộ về các chính sách ñối với DNNN CPH. Ngày 30/8/1996 Bộ Tài 

chính ñã ban hành thông tư số 50TC/TCDN triển khai thực hiện Nghị ñịnh 

28/CP.  

ðặc ñiểm của hoạt ñộng CPH trong giai ñoạn này là tính pháp lý của cơ 

chế CPH DNNN ñã ñược nâng cao so với thời kỳ trước. Phạm vi, ñối tượng 
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CPH ñã ñược mở rộng. Việc lựa chọn các DN CPH thuộc thẩm quyền và trách 

nhiệm của Chính phủ, không nhất thiết phải do DN tự nguyện mới làm. Mở rộng 

quyền mua cổ phần của các nhà ñầu tư trong nước; Xoá bỏ quy ñịnh về trình tự 

ưu tiên bắt buộc trong việc bán cổ phần. Bổ sung thêm hình thức CPH bộ phận 

của DN. Bổ sung thêm các quy ñịnh cho phép DN ñược giảm trừ các khoản lỗ 

vào VNN khi xác ñịnh giá trị DN CPH. Chính sách ưu ñãi cho DN thực hiện 

CPH ñược bổ sung thêm như: miễn lệ phí trước bạ, duy trì các cơ chế ưu ñãi về 

tín dụng, về xuất khẩu cho DN CPH, cho phép các DN CPH ñược miễn giảm 

thuế lợi tức trong hai năm ñầu chứ không chỉ khi có khó khăn. ðiều chỉnh và bổ 

sung thêm các chính sách ưu ñãi cho người lao ñộng trong các DN CPH như: 

thực hiện chính sách cấp cho người lao ñộng một số cổ phần ñể ñược hưởng cổ 

tức, mở rộng quyền ñược mua chịu cổ phần với lãi suất thấp với tổng mức 

không quá 15-20% giá trị DN; thực hiện chính sách trợ cấp thôi việc, mất việc 

cho người lao ñộng nếu DN không bố trí ñược việc làm. 

Kết quả chỉ trong vòng 2 năm (từ 5/1996 ñến tháng 6/1998) cả nước ñã 

thực hiện CPH ñược 25 DNNN (gấp 5 lần so với 5 năm thí ñiểm). Trong thời kỳ 

nay chỉ có 4 DN thuộc các bộ Giao thông vận tải, Xây dựng và Tổng công ty 

Bưu chính viễn thông ñược CPH. Khối ñịa phương thực hiện chiếm phần lớn. 

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ñầu thời kỳ này với 6 DN ñược CPH và Hà Nội 

ñứng thứ 2 với 4 DN ñược CPH.  

  Tổng số vốn ñiều lệ ñăng ký ban ñầu của 25 CTCP thời kỳ nay lên ñến 

245.742 triệu ñồng. Có 5 DNNN nắm cổ phần chi phối (trên 51%). Trong giai 

ñoạn này, có 8 DN không bán cổ phần cho người ngoài DN ( ðây là xu hướng 

CPH trong nội bộ DN). 

Tuy nhiên, so với mục tiêu ñặt ra thì tiến trình thực hiện CPH DNNN 

trong hai năm nói trên còn quá chậm. Mặt khác, quá trình thực hiện cơ chế chính 

sách về CPH DNNN  ban hành theo Nghị ñịnh 28/CP cũng cho thấy còn nhiều 

vấn ñề cần phải ñược nghiên cứu ñể hoàn thiện. 
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2.1.2.Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ năm 1998 ñến nay 

ðể khắc phục những tồn tại và ñể ñẩy nhanh tiến trình CPH DNNN, Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành TW ðảng (khoá VIII) tháng 12/1997 

ñã nêu rõ ñịnh hướng và giải pháp cổ phần hoá một bộ phận DNNN như sau: 

"Phân loại DN công ích và DN kinh doanh, xác ñịnh danh mục loại DN cần giữ 

100% VNN; loại DNNN cần nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối; loại DNNN chỉ cần 

giữ cổ phần ở mức thấp" và "ðối với các DN mà Nhà nước không cần nắm 

100% vốn cần lập kế hoạch CPH ñể tạo ñộng lực phát triển, thúc ñẩy làm ăn có 

hiệu quả. Sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh, kiện toàn tổ chức chỉ ñạo CPH các cấp. 

Thí ñiểm bán cổ phần cho người nước ngoài. Khuyến khích nông dân sản xuất 

nguyên liệu tham gia mua cổ phần ở các DN chế biến nông sản". 

 Quán triệt chủ trương của ðảng, ngày 29/6/1998 Chính phủ ñã ban hành 

Nghị ñịnh 44/1998/Nð-CP thay cho Nghị ñịnh 28/CP ngày 7/5/1996, các Bộ, 

ngành chức năng cũng ñã ban hành các thông tư hướng dẫn. Nhìn chung, Nghị 

ñịnh này ñã thay ñổi một cách căn bản cơ chế chính sách cổ phần hoá theo 

hướng: chủ ñộng trong việc triển khai thực hiện CPH DNNN, mở rộng ưu ñãi, 

tạo thêm thuận lợi, ñơn giản hóa các thủ tục, bảo ñảm chính sách xã hội ñối với 

người lao ñộng... 

Kết quả từ khi Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP ngày 

29/6/1998 ñến ngày 30/6/2002 ñã có 940 DNNN và bộ phận DNNN ñược CPH 

và chuyển ñổi sở hữu. Riêng năm 1999, ñã có 250 DN, gấp 8 lần so với 7 

năm trước cộng lại. Như vậy, về mặt số lượng thì tốc ñộ CPH sau khi có 

Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP ñược ñẩy mạnh rất nhiều. Nhiều Bộ, ngành, ñịa 

phương, Tổng công ty nhà nước ñã tích cực thực hiện và có những kết quả rất 

ñáng khích lệ. ðiển hình là : thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các 

tỉnh Nam ðịnh, Thanh Hoá, Bình ðịnh, Lâm ðồng, Phú Thọ, Tuyên Quang, 

Quảng Ninh, Thừa thiên-Huế,; các Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; các Tổng công ty Hàng hải, Cà phê, Than, Xi măng, Dệt 

may... 
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Nhìn chung, sau khi có Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP của Chính phủ, 

công tác CPH DNNN trong cả nước ñã ñạt ñược những tiến bộ ñáng kể. Nhận 

thức và hành ñộng của các Bộ, ngành, ñịa phương có chuyển biến hơn. Nghị 

ñịnh số 44/1998/Nð-CP ñã quy ñịnh các chính sách khuyến khích ñối với DN 

và người lao ñộng trong DN CPH một cách rõ ràng, cụ thể hơn; có sự quan tâm 

hơn ñến quyền lợi của người lao ñộng, ñặc biệt chú ý tới người lao ñộng nghèo 

theo tinh thần Thông báo số 63/TB-TW ngày 04/9/1997 của Bộ Chính trị. Chính 

vì vậy, ñã tạo ra sự hấp dẫn ñối với DNNN CPH, cán bộ công nhân viên chức 

trong DN CPH và các ñối tượng trong xã hội. Thực hiện sự chỉ ñạo của Chính 

phủ, các Bộ Tài chính, Lao ñộng-Thương binh và xã hội, Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam, Tổng liên ñoàn lao ñộng Việt Nam, Văn phòng Chính phủ ñã ban 

hành kịp thời các văn bản, thông tư hướng dẫn chi tiết triển khai trong cuộc sống 

một cách khá ñồng bộ. ðặc biệt, ñã có hướng dẫn quy trình chuyển DNNN 

thành CTCP một cách rõ ràng, ñầy ñủ và cụ thể với các mẫu phương án CPH, 

mẫu ñiều lệ, mẫu quyết ñịnh chuyển DNNN thành CTCP nên việc thực hiện 

CPH ñược nhanh chóng, giảm bớt thủ tục hành chính và thống nhất trong cả 

nước về mặt thể thức và nội dung. 

Kết quả ñiều tra trong giai ñoạn này về tình hình và kết quả hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh của trên 400 DN ñã thực hiện CPH từ 1 năm trở lên ñã cho 

thấy: hầu hết các DN sau khi CPH ñều nâng cao ñược hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, doanh thu bình quân của các DN tăng 30% so với năm trước, lợi nhuận 

và nộp ngân sách bình quân ñều tăng từ 1,5 - 2 lần so với trước khi CPH, về vốn 

tăng trưởng bình quân khoảng 15%/năm. ðặc biệt một số DN kinh doanh có 

hiệu quả cao như: CTCP cơ ñiện lạnh, công ty ðại lý liên hiệp vận chuyển, công 

ty Bông Bạch tuyết, công ty Chế biến hàng xuất khẩu Long An có vốn ñiều lệ 

tăng từ 4 ñến 15 lần so với tổng số vốn ñiều lệ khi mới chuyển sang hình thức 

CTCP. Tương ứng với hiệu quả kinh doanh của DN tăng lên, thu nhập của 

người lao ñộng trong các DN cũng tăng từ 1,5 ñến 4 lần so với trước khi thực 

hiện CPH. Bên cạnh ñó, do sản xuất kinh doanh phát triển nên các DN ñã thu 
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hút và giải quyết thêm việc làm cho người lao ñộng ở trên ñịa bàn (theo số liệu 

thống kê chưa ñầy ñủ thì tổng số lao ñộng trong các DN ñã chuyển sang CTCP 

tăng khoảng 20% so với trước khi thực hiện chuyển ñổi).  

Về phía Nhà nước, thông qua hoạt ñộng CPH DNNN không những tăng 

thu Ngân sách do nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các DN CPH mà còn 

huy ñộng ñược khoảng 2500 tỷ ñồng vốn nhàn rỗi trong và ngoài nước ñể phát 

triển sản xuất và giải quyết các chính sách xã hội cho người lao ñộng.  

Tình hình trên ñã minh chứng cho chủ trương hoàn toàn ñúng ñắn và 

những ñổi mới ñáng kể của hệ thống cơ chế chính sách về CPH của ðảng và 

Nhà nước. Tuy nhiên, mặc dù tiến trình CPH DNNN ñã có những chuyển biến 

ñáng kể so với thời gian trước, nhưng so với dự kiến theo lộ trình sắp xếp và 

chuyển ñổi DNNN của Chính phủ trong 3 năm 2001 - 2003 thì vẫn còn chậm 

(mới chỉ ñạt khoảng 50% kế hoạch của Chính phủ). Mặt khác, sau 4 năm thực 

hiện CPH DNNN theo cơ chế mới ñã cho thấy: mặc dù Nghị ñịnh 44/ 1998/Nð-

CP của Chính phủ cùng hệ thống các chính sách ban hành kèm theo nó ñã cơ 

bản khắc phục ñược những tồn tại lớn của Nghị ñịnh 28/CP và tạo ra ñược một 

ñộng lực mới thúc ñẩy tiến trình CPH DNNN trong thời gian qua, nhưng hệ 

thống cơ chế chính sách này cũng dần dần bộc lộ những hạn chế, nhiều quy ñịnh 

tại Nghị ñịnh này không còn phù hợp và ñáp ứng ñược các yêu cầu của thực tế 

nên cũng phần nào ảnh hưởng ñến tiến trình CPH. Thực tế ñòi hỏi phải có  một 

cơ chế mạnh mẽ hơn, thông thoáng hơn và rõ ràng hơn ñể có thể giúp các DN 

nhanh chóng chuyển ñổi. 

ðể tiếp tục sắp xếp, ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN, 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương ðảng Khoá IX ñã 

xác ñịnh rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chương trình cải cách DNNN 

trong 10 năm 2001-2010. Trong ñó, có những nhiệm vụ cơ bản là ñổi mới và 

lành mạnh hoá tài chính DN, giải quyết cơ bản nợ không có khả năng thanh 

toán, lao ñộng dôi dư và có giải pháp ngăn chặn các tình trạng trên tái phát. ðể 

triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 và ñẩy mạnh thực hiện Nghị 
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quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ương ðảng khóa IX về tiếp tục 

sắp xếp, ñổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN, Chính phủ ñã ban 

hành một loạt các chính sách mới ñể chỉ ñạo hoạt ñộng sắp xếp, ñổi mới và CPH 

(hộp 2.1) 

Hộp 2.1: Hệ thống chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước 

1. Nghị ñịnh số 41/2002/Nð -CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ về chính sách ñối với lao 
ñộng dôi dư do sắp xếp lại. 

2. Nghị ñịnh số 49/2002/Nð-CP ngày 24/04/2002 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị ñịnh 103/1999/Nð-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán, cho thuê 
DNNN. 

3. Quyết ñịnh số 58/2002/Qð - TTg ngày 26/04/2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban 
hành tiêu chí, danh mục phân loại DNNN, Tổng Công ty Nhà nước. 

4. Nghị ñịnh số 64/2002/Nð-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về chuyển DNNN thành 
CTCP. 

5. Nghị ñịnh số 69/2002/Nð-CP ngày 12/07/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ 
tồn ñọng ñối với DNNN. 

6. Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển DNNN sang 
CTCP. 

7. Nghị ñịnh số 180/2004/Nð-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ 
chức lại và giải thể công ty nhà nước. 

8. Nghị ñịnh số 109/2007/Nð-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển DN 100% 
VNN thành CTCP. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

 

Thông qua những văn bản trên, Chính phủ ñã tạo lập một hệ thống cơ chế 

chính sách mới hết sức thông thoáng cho hoạt ñộng sắp xếp và chuyển ñổi DN, 

ñặc biệt là CPH DNNN như: 

- Thực hiện phân cấp triệt ñể, xác ñịnh rõ quyền hạn và trách nhiệm  của 

các Bộ, các ñịa phương trong tổ chức thực hiện sắp xếp và CPH DN thuộc phạm 

vi quản lý. Trường hợp không tổ chức thực hiện ñược phương án sắp xếp DN 

thuộc Bộ, ngành, Tổng công ty ñã ñăng ký và ñược phê duyệt  thì Thủ trưởng 

các cơ quan quản lý DN phải chịu các hình thức kỷ luật theo qui ñịnh hiện hành. 

- Qui ñịnh rõ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN thuộc diện Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn hay thuộc diện phải thực hiện các giải pháp sắp xếp 
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và chuyển ñổi sở hữu tạo ñiều kiện ñể các Bộ, các ñịa phương và các Tổng 

công ty chủ ñộng trong các hoạt ñộng phân loại, xây dựng phương án sắp 

xếp tổng thể và tổ chức thực hiện khi phương án ñược duyệt. 

- Xoá bỏ quy ñịnh về khống chế ñể mở rộng quyền mua cổ phần lần ñầu ở 

các DN CPH của các nhà ñầu tư trên cơ sở ñảm bảo các quy ñịnh hiện hành của 

Nhà nước về số lượng cổ ñông tối thiểu, cổ phần chi phối của Nhà nước . 

- Bổ sung các quy ñịnh ñể nâng cao trách nhiệm và tạo ñiều kiện ñể DN 

xử lý triệt ñể những tồn tại về tài chính trước khi cổ phần hoá như: Cho phép các 

DN thực hiện bán nợ hoặc chuyển nợ thành vốn góp cổ phần; ñược sử dụng các 

khoản dự phòng, lợi nhuận trước thuế ñể bù ñắp các tổn thất trong xử lý nợ và 

tài sản tồn ñọng. Các DN kinh doanh thua lỗ, có khó khăn về khả năng thanh 

toán ñược Nhà nước hỗ trợ thông qua các giải pháp khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ 

ñọng thuế, ñược dùng thu nhập trước thuế ñến thời ñiểm CPH ñể bù ñắp các 

khoản lỗ luỹ kế của các năm trước... 

- Bổ sung các quy ñịnh nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong 

các hoạt ñộng ñịnh giá và bán cổ phần, gắn hoạt ñộng ñịnh giá với thị trường và 

tạo ñiều kiện ñể các nhà ñầu tư bên ngoài mua ñược cổ phần. Từng bước chuyển 

giao hoạt ñộng ñịnh giá và bán cổ phần ra bên ngoài cho các ñịnh chế trung 

gian, có tính chuyên nghiệp. 

- ðiều chỉnh các quy ñịnh về quản lý và sử dụng tiền thu từ bán phần 

VNN tại các DN CPH ñể khuyến khích các Tổng Công ty 90 ñẩy mạnh hoạt 

ñộng sắp xếp và CPH DN thành viên và giải quyết trợ cấp thôi việc, mất việc 

cho người lao ñộng thôi việc, mất việc sau khi DNNN chuyển thành CTCP.  

- ðiều chỉnh và bổ sung các chính sách ñể hỗ trợ các DN thực hiện sắp 

xếp, CPH giải quyết các tồn tại về nợ và lao ñộng dôi dư ở theo hướng:  

+ Giao cho DN CPH quyền chủ ñộng trong việc kế thừa, sắp xếp và sử 

dụng tối ña số lao ñộng có tên trong danh sách thường xuyên của DNNN tại thời 

ñiểm CPH. 
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+ Nâng mức trợ cấp cho người lao ñộng bị xếp vào diện dôi dư theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 41/2002/Nð-CP  

+ Dành một phần ngân sách Nhà nước ñể hỗ trợ các DN giải quyết lao 

ñộng dôi dư và nợ tồn ñọng trước khi thực hiện sắp xếp và CPH. 

- ðiều chỉnh các chính sách ưu ñãi về thuế, về thuê nhà xưởng, ñất ñai,... 

ñể khuyến khích và hỗ trợ các DN thực hiện CPH ổn ñịnh và phát triển. Khẳng 

ñịnh rõ, DN CPH ñược miễn thuế theo mức quy ñịnh tại Luật Khuyến khích ñầu 

tư như DN thành lập mới không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu ñãi 

ñầu tư. 

- Bổ sung các chính sách ưu ñãi tạo ñiều kiện ñể người lao ñộng trong DN 

và người trồng, cung cấp nguyên liệu cho DN mua cổ phần như: 

+ Xoá bỏ mức khống chế về tổng giá trị ưu ñãi cho người lao ñộng theo % 

trên giá trị VNN tại DN. Cho phép tổng giá trị ưu ñãi về giảm giá bán cổ phần cho 

người lao ñộng trong DN và người trồng, cung cấp nguyên liệu không vượt quá giá 

trị phần VNN tại DN. 

+ ðược chuyển giá trị tài sản ñang dùng trong sản xuất kinh doanh ñầu tư 

bằng nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi thành vốn góp cổ phần của người lao 

ñộng trong DN. 

+ Các khoản nợ của DN ñối với người lao ñộng ñược ưu tiên chuyển 

thành vốn góp cổ phần theo mức giá “sàn”...  

Qua triển khai thực hiện những chính sách ñổi mới nói trên ñã thu hút 

ñược sự quan tâm của các ngành, các cấp và các DN ñối với chương trình sắp 

xếp và CPH DNNN. Việc phổ biến và quán triệt những chính sách này trên các 

phương tiện thông tin ñại chúng và ñến từng người lao ñộng trong DN ñã ñược 

triển khai. Tiến ñộ sắp xếp và CPH DNNN ngay sau khi hệ thống cơ chế chính 

sách mới ñược ban hành ñầy ñủ ñã có những chuyển biến tích cực. 
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2.1.3. Kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và sự cần thiết 

của chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

Từ  khi có các chủ trương chính sách mới của ðảng và Nhà nước, công 

tác CPH và chuyển ñổi sở hữu DNNN ñã thu ñược nhưng kết quả to lớn. Theo 

số liệu tổng hợp của Cục Tài chính DN -  Bộ Tài chính, ñến ngày 25/5/2011, các 

DNNN ñược CPH và sắp xếp lại ñã ñạt ñược những kết quả khả quan. Có 5850 

DN và bộ phận DN ñã ñược sắp xếp, chuyển ñổi (biểu 2.1 phản ánh số lượng 

DNNN CPH qua các năm) Trong ñó, CPH ñược 3948 DN (chiếm 67%). Còn 

lại gần 1902 DN (chiếm 33%) thực hiện các hình thức sắp xếp khác như: chuyển 

thành công ty TNHH một thành viên nhà nước; sáp nhập; hợp nhất; giao bán, 

khoán... Trong số 3948 DN CPH có 2294 DN thuộc các ñịa phương (chiếm 

58%), 1197 DN thuộc khối Bộ, ngành (chiếm 30%) và 457 DN thuộc các tập 

ñoàn, tổng công ty (chiếm 12%). Các ngành công nghiệp, giao thông, xây dựng 

chiếm 66%; ngành thương mại, dịch vụ chiếm 27,6%; ngành lâm, nông, ngư 

nghiệp chiếm 6,4%. Phân theo quy mô vốn, DNNN có vốn dưới 5 tỷ ñồng chiếm 

54%; từ 5-10 tỷ ñồng chiếm 23%; trên 10 tỷ ñồng chiếm 23%. 

Số DN CPH
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Biểu 2.1: Số doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai ñoạn 1996-2010 

Nguồn: Báo cáo tình hình sắp xếp, chuyển ñổi DNNN của, Bộ Tài chính [14] 

Công tác sắp xếp và CPH DNNN ñã ñược ñẩy mạnh sau khi Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ðề án tổng thể sắp xếp, ñổi mới DNNN của các Bộ, ngành, 
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ñịa phương, Tổng công ty 91 theo  tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị 

quyết Trung ương 9 (Khóa 10). Trong giai ñoạn 2001-2005, cả nước sắp xếp 

ñược 3.590 DNNN, trong ñó ñã CPH  2.347 DNNN, bằng gần 80% toàn bộ số 

DN ñã CPH; hoàn thành kế hoạch CPH các DNNN theo ñề án tổng thể sắp xếp, 

ñổi mới DNNN ñã dược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (2.347 DN/2258 DN). 

Các DN CPH có quy mô ngày càng lớn hơn và mở rộng hơn sang các 

lĩnh vực ngành nghề trước ñây nhà nước còn nắm giữ 100% vốn như: ðiện 

lực, bưu chính viễn thông, hàng không, hàng hải, dầu khí, tài chính, bảo 

hiểm...(Biểu 2.2 Số lượng DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ) 

Bước ñầu, Thủ tướng Chính phủ cũng ñã cho phép thí ñiểm cố phần hóa một 

số Tổng công ty nhà nước như: Xuất nhập khẩu xây dựng; Thương mại và 

xây dựng; ðiện tử Tin học, Vật tư Nông nghiệp; ðầu tư phát triển hạ tầng ñô 

thị; Bia rượu, nước giải khát Hà Nội; Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn; Bảo 

hiểm Việt Nam; các ngân hàng thương mại và các ñơn vị sự nghiệp như: ñoạn 

quản lý ñường sông, ñườn bộ, bệnh viện, các trường học... 
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Biểu ñồ 2.2: Số doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ 

Nguồn: Báo cáo tình hình sắp xếp, chuyển ñổi DNNN của Bộ Tài chính [14] 

Tổng số VNN theo sổ sách kế toán tính ñến hết ngày 31/12/2009 của các DNNN 

ñã cổ phần  hóa khoảng 15% toàn bộ VNN tại các DNNN. Khi CPH, giá trị 

VNN tại các DN  nhà nước ñã ñược ñành giá lại tăng thêm 18,4% so với giá trị 



 

  

88 

còn lại trên sổ sách (chưa kể giá trị quyền sử dụng ñất và giá trị tăng thêm khi 

bán ñấu giá cổ phần). 

Căn cứ thực tế và nhu cầu thu hút vốn ñể ñầu tư, ñã triển khai áp dụng các 

hình thức CPH khác nhau, trong ñó hình thức phổ biến nhất là bán một phần 

VNN hiện có tại các DN và kết hợp phát hành thêm cổ phiếu (69,4%), hình thức 

bán toàn bộ VNN hiện có tại các DN (15,5%), hình thức giữ nguyên VNN phát 

hành thêm cổ phiếu (15,1%). 

Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (từ 50% vốn ñiều lệ trở lên) ñối với 

33% DN ñã CPH, ñây là những DN có số vốn tương ñối  lớn, hoạt ñộng kinh 

doanh có hiệu quả và  một số DN chưa bán hết cổ phần ñúng theo phương án 

duyệt ban ñầu. 

Về cơ bản, ñến thời gian này ñã thực hiện ñạt ñược các mục tiêu cơ bản 

về CPH DNNN. ðó là :  

- CPH ñã tạo ra hình thức DN có nhiều chủ sở hữu, bao gồm: nhà nước, 

người lao ñộng trong DN, cổ ñông ngoài DN. Bình quân, nhà nước nắm giữ 

46,3%, người lao ñộng trong DN nắm giữ 29,6%, cổ ñông ngoài DN nắm giữ 

21,1% vốn ñiều lệ. ðã ñổi mới phương thức quản lý sản xuất kinh doanh, quản 

trị DN ñáp ưng với ñòi hỏi của nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng xã hội 

chủ nghĩa. CTCP với tính chất ña sở hữu ñã xác lập cơ chế quản lý minh bạch 

năng ñộng, hiệu quả; rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng chủ 

thể sở hữu; phương thức mới phân chia lợ ích; phân ñịnh rõ quyền sở hữu và 

quyền quản lý, sử dụng tài sản; tạo cơ chế giám sát chặt chẽ, hiệu quả song vẫn 

ñảm bảo tính chủ ñộng, sáng tạo trong quản lý, ñiều hành DN; tạo cơ sở pháp lý 

và vật chất ñể người lao ñộng xác lập và nâng cao vai trò làm chủ, gắn bó máu 

thịt với DN. 

Việc bán cổ phần ưu ñãi cho các nhà ñầu tư chiến lược ñặc biệt có ý nghĩa 

ñối với công ty hoạt ñộng trong ngành chế biến, có nguyên liệu từ các ngành 

nông, lâm, thủy sản; tạo ra sự gắn bó giữa nông dân và DN, nông nghiệp với 
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công nghiệp, góp phần vào thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

nông nghiệp nông thôn. 

- CPH ñã trở thành giải pháp cơ bản và quan trọng trong cơ cấu DNNN. 

Qua CPH ñã giảm mạnh DNNN quy mô nhỏ, thua lỗ và thuộc các ngành, lĩnh 

vực nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn, góp phần qua trong cơ cấu lại 

DNNN, ñể DNNN tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt của nền 

kinh tế (Biểu 2.3 tỷ lệ DN do nhà nước nắm cổ phẩn). Số lượng DNNN ñã 

giảm từ 12000 DN vào năm 1993 xuống còn 5.655 DN vào năm 2000 và 4.296 

DN  năm 2003 và còn gần 100 tập ñoàn, tổng công ty với gần 1.500 DN vào 

cuối năm 2010. DNNN CPH có quy mô vốn dưới 10 tỷ ñồng chiếm khoảng 

77%. Vốn bình quân của  một DNNN năm 2001 khoảng 24 tỷ ñồng ñã tăng lên 

63,6 tỷ ñồng. CPH ñược ñẩy mạnh sau ðại hội Trung ương 9, khóa IX và sau 

khi ñược Thủ tướng chính phủ phê duyệt ðề án tổng thể sắp xếp, ñổi mới 

DNNN của các Bộ, ngành, ñịa phương, Tổng Công ty 91.  

- Qua công tác CPH ñã thu hút vốn ngoài nhà nước ngày càng nhiều cho 

ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của DN. 

Hình thức CPH phổ biến nhất là bán một phần VNN tại DN và kết hợp 

phát hành thêm cổ phiếu chiếm 69,4%; bán toàn bộ VNN chiếm 15,5%; giữ 

nguyên VNN và phát hành thêm cổ phiếu chiếm 15,1%. Bình quân nhà nước 

nắm giữ 46,3%, người lao ñộng nắm giữ 29,6%, cổ ñông ngoài DN nắm giữ 

24,1% vốn ñiều lệ. Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (từ trên 50% vốn ñiều 

lệ) ñối với 33% số DN ñã CPH. 

- Sau CPH, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN sau CPH tăng. Tính 

chung, 85% DN cổ phần hoạt ñộng có lãi, có cổ tức cao. Qua tổng hợp báo cáo 

của 1.983 DN sau CPH cho thấy, số DN kinh doanh có lãi ñạt khoảng 90%; bình 

quân vốn ñiều lệ tăng 25%, doanh thu bình quân tăng 286%, lợi nhuận bình 

quân tăng 23,1%, nộp ngân sách bình quân tăng 1679%, cổ tức bình quân ñạt 

17,11%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn ở hầu hết các DN CPH ñạt 10%-20%, có DN 
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ñạt 84%, các DN ở TP. Hồ Chí Minh ñạt 33%; thu nhập của người lao ñộng 

bình quân tăng 45%; số lao ñộng bình quân tăng 8,6%. 

- Trong CPH, lao ñộng của DNNN ñược tinh giảm một bước song vẫn giữ 

ñược ổn ñịnh xã hội. Số lao ñộng không ñáp ứng yêu cầu ñược giải quyết chế 

ñộ, ñồng thời thu hút thêm nhiều lao ñộng mới có năng lực và trình ñộ cao hơn, 

phù hợp với yêu cầu của DN. ðến hết năm 2005, Chính phủ ñã hỗ trợ 6.000 tỷ 

ñồng ñể giải quyết chế ñộ ñối với 179.955 lao ñộng dôi dư tại 3520 DN sắp xếp 

lại. CPH cũng ñã tạo ñiều kiện mở rộng cơ hội có việc làm cho người lao ñộng. 

Lao ñộng dôi dư ñược hỗ trợ tài chính, hỗ trợ ñào tạo nghề mới (bình quân 32 

triệu ñồng/người). Những người không tiếp tục làm việc tại DN, với hỗ trợ của 

nhà nước, số ñông có cơ hội tìm ñược việc làm mới thích hợp hơn trong các 

thành phần kinh tế. Không ít người trở thành chủ DN, là cổ ñông hoặc thành 

viên của DN khác. 

- CPH ñã ñóng góp phần quan trọng tạo ra hàng hóa cho thị trường chứng 

khoán ở nước ta và thúc ñẩy thị trường chứng khoán phát triển. Tính ñến 

31/12/2010 theo số liệu của UBCKNN, trên thị trường chứng khoán Việt nam ñã 

có 677 CTCP chính thức ñăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán. Tại Sở Giao dịch 

chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là 293 và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 

384. Trên 90% các CTCP niêm yết này là các công ty ñược CPH từ DNNN. CPH 

ñã và ñang tạo ra ngày càng nhiều hàng hóa ñủ tiêu chuẩn và có chất lượng cho thị 

trường chứng khoán, hình thành một phương thức huy ñộng vốn linh hoạt, có hiệu 

quả cho DN. Ngoài ra còn có cổ phiếu của hàng trăm CTCP ñang ñược giao dịch 

trên thị trường không chính thức (OTC). 
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Tại thời ñiểm 30/6/2010 

Biểu ñổ 2.3: Tỷ lệ doanh nghiệp do Nhà nước nắm cổ phần 

Nguồn: Báo cáo tình hình sắp xếp, chuyển ñổi DNNN của Bộ Tài chính [14] 

 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính ñến cuối năm 2004 tổng số có 1.941 

DN khác có VNN ñầu tư. Tổng số VNN ñầu tư vào các DN CPH khoảng 17.910 

tỷ ñồng. Trong ñó, DN có VNN ñầu tư trên 51% vốn ñiều lệ là 35%; DN có 

VNN ñầu tư dưới mức 50% vốn ñiều lệ bằng 65%. Cụ thể VNN ñầu tư vào DN 

CPH thông qua sắp xếp lại công ty nhà nước như sau (bảng 2.2):    

Bảng 2.2: Tỷ lệ vốn nhà nước ñầu tư vào doanh nghiệp cổ phần hóa 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Số DN hoàn thành CPH: 211 203 185 537 805 744 

- DN có vốn NN nắm giữ >51%   21   27   29 250 371 246 

- DN có vốn NN nắm giữ từ 35%-49%   30   25   22   38 217 126 

- DN có vốn NN nắm giữ < 35% 160 151 134 249 217 372 

Nguồn: Báo cáo tình hình sắp xếp, CPH DNNN và phương hướng nhiệm vụ 
2006-2010 [1] 

Số VNN ñầu tư tại DN CPH hàng năm ñều tăng lên tỷ lệ với số DN thực 

hiện chuyển ñổi sở hữu. Nếu năm 2001, theo số liệu tại 470 DN thì nguồn vốn 

chủ sở hữu là 6.402 tỷ ñồng thì ñến năm 2002 tăng lên 8.933 tỷ ñồng và năm 

2003 tăng gấp 2 lần năm 2001 ñạt 12.887 tỷ ñồng.  
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Theo số liệu của Cục Tài chính DN - Bộ Tài chính tính ñến cuối năm 

2009, tổng giá trị thực tế phần VNN tại các DNNN khi CPH là trên 95 ngàn tỷ 

ñồng. Vốn ðiều lệ tại các DN khi chuyển ñổi thành CTCP là trên 212 ngàn tỷ 

ñồng, tăng so với VNN trước khi chuyển ñồi là 26 ngàn tỷ ñồng. Về cơ cấu vốn 

khi CPH, nhà nước nắm giữ 78,3 ngàn tỷ ñồng bằng khoảng 64.5% vốn ðiều lệ; 

người lao ñộng trong DN nắm giữ 13,5 ngàn tỷ ñồng bằng 11% vốn ðiều lệ và 

các nhà ñầu tư khác năm giữ 29,5 ngàn tỷ ñồng bằng 24,5% vốn ðiều lệ tại các 

CTCP. Phần VNN tại các DN cổ phần ñược xác ñịnh rõ ràng, tuyệt ñại bộ phận 

ñược bảo toàn và phát triển. Giá trị VNN ở DN CPH ñược ñánh giá lại (chưa kể 

giá trị sử dụng ñất và giá trị tăng thêm do bán ñấu giá cổ phần) tăng 18,4% so 

với giá trị trên sổ kế toán. Vốn kinh doanh của nhiều DN cổ phần thuộc Bộ 

Công thương tăng gấp 2 lần, ở TP. Hồ Chí Minh tăng bình quân 41%. 

Từ khi kết thúc giai ñoạn thí ñiểm, có 05 DNNN ñược chuyển thành DN 

cổ phần với VNN tham gia là 38,445 triệu ñồng. sau thí ñiểm, mỗi năm ñã có 

hàng chục DNNN và cao ñiểm năm 2002 có tới 250 DNNN ñược CPH chuyên 

sang hoạt ñộng theo hình thức DN CPH với hàng trăm tỷ ñồng VNN ñược ñầu 

tư trong DN CPH. ðiều ñó, dẫn ñến cần thiết phải có chính sách của nhà nước 

về quản lý VNN trong DN CPH. 

Tuy nhiên, chính sách quản lý VNN trong DN sau CPH vẫn chưa ñầy ñủ 

và ñồng bộ. Việc triển  khai thực hiện chính sách quản lý VNN trong các DN 

sau CPH phát sinh nhiều vướng mắc, tồn tại cần ñược khắc phục ñể quản lý có 

hiệu quả VNN ñầu tư vào DN. Nghị ñịnh số 09/2009/Nð-CP ngày 5/02/2009 

của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý 

VNN ñầu tư vào DN khác ñã không ñáp ứng ñược những vướng mắc trong công 

tác tổ chức quản lý VNN trong DN CPH. Thực tế, các CTCP ñi vào hoạt ñộng 

từ năm 1994 nhưng không có các văn bản quy ñịnh hướng dẫn về chính sách nói 

chung cũng như chính sách tài chính nói riêng. Từ 1/1/2000, Luật DN ñược 

Quốc hội kỳ họp thứ 5 Khóa X thông qua ngày 12/6/1999 có hiệu lực thi hành 
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ñã tạo cơ sở pháp lý cho các CTCP hoạt ñộng, trong ñã có các CTCP ñược thành 

lập từ CPH DNNN. 

2.2. Tình hình thực hiện chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh 

nghiệp sau cổ phần hóa ở Việt Nam 

 DN sau CPH có VNN hoạt ñộng theo Luật DN và ðiều lệ của CTCP; 

thực hiện chế ñộ báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy ñịnh của pháp 

luật. Khi gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, DN ñồng thời gửi 

cho người ñại diện phần VNN bản sao các báo cáo này. Cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng quản lý nhà nước ñối 

với các hoạt ñộng của DNCPH nhưng không can thiệp vào hoạt ñộng kinh 

doanh của DNCPH. Việc thực hiện quản lý VNN trong thời gian qua thể hiện ở 

một số vấn ñề cơ bản dưới ñây. 

2.2.1. Tình hình thực hiện vấn ñề ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong 

doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

Trong giai ñoạn từ năm 1992 ñến năm 1995, CPH DNNN bắt ñầu ñược 

thí ñiểm triển khai với 05 DN ñược CPH thành công. Từ kết quả này, ðảng và 

nhà nước ñã thống nhất ñẩy mạnh công tác CPH bằng việc ban hành hàng loạt 

chính sách ñể tạo hành lang pháp lý nhằm thóa gỡ những vướng mắc, khó khăn.  

Chủ sở hữu VNN trong DN CPH thời kỳ này ñược Chính phủ ủy quyền 

cho: (i) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ñối với DN hạch 

toán ñộc lập, kể cả tổng công ty 90 do ñịa phương quản lý; (ii) Bộ Tài chính ñối 

với DN ñộc lập, kể cả thành viên tổng công ty 90 thuộc các Bộ, Tổng cục quản 

lý; (iii) Hội ñồng quản trị Tổng công ty 91 ñối với các DN thành viên của tổng 

công ty. 

Trong giai ñoạn này, Chủ sở hữu vốn nhà có nhiệm vụ của ñại diện chủ sở 

hữu VNN ñầu tư vào DN CPH thực hiện theo quy ñịnh của Luật DN. ðại diện 

chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN CPH có nhiệm vụ cử người ñại diện phần VNN 

hoặc người ñại diện theo ủy quyền ñể thực hiện quyền của cổ ñông nhà nước 

trong các kỳ họp ðại hội ñồng cổ ñông. ðại diện chủ sở hữu VNN giao nhiệm 
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vụ và chỉ ñạo người ñại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, 

của công ty trong DN CPH. Yêu cầu người ñại diện báo cáo việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ñại diện, nhất là trong việc ñịnh 

hướng DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện các mục tiêu, 

chiến lược của Nhà nước. 

Trước năm 2006, ðại diện chủ sở hữu VNN ñược giao cho các Bộ, ngành 

và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý và Hội ñồng 

quản trị Tổng công ty 91. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thực hiện ñồng thời cả ba chức năng: quản lý nhà nước về 

kinh tế; chủ quản cấp trên ñối với DN và ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN. 

Phương thức quản lý vốn trong thời kỳ bao cấp trước ñây và thời kỳ ñổi mới 

trước 2006 cũng ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực hiện cũng phát sinh vướng mắc, tồn tại trong việc quản lý VNN tại 

DN khi ñất nước bước vào hội nhập kinh tế quốc tế và ñẩy mạnh công cuộc ñổi 

mới, mở rộng sắp xếp và CPH DNNN.  

Qua gần 20 năm thực hiện sắp xếp, ñổi mới chuyển ñổi sở hữu, CPH 

DNNN nhưng chưa gắn với ñổi mới cơ chế quản lý VNN tại DN sau CPH và 

chuyển ñổi sắp xếp lại, ñổi mới nâng cao hiêu quả hoạt ñộng của DN có VNN. 

ðến nay, chưa có hành lang pháp lý, hệ thống chính sách quản lý VNN tại DN 

hoàn thiện và ñồng bộ. Không tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước về 

kinh tế và chức năng ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của DN; cơ quan nhà 

nước nhiều khi can thiệp hành chính quá sâu vào những vấn ñề kinh doanh của 

DN.  

Nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong chính sách quản lý VNN 

tại DN, ngay từ những năm cuối thập kỷ 90, ðảng và Nhà nước ñã có chủ 

trương ñổi mới chính sách quản lý VNN tại DN thông qua việc xây dựng và 

phát triển mô hình SCIC ñể thay thế chính sách quản lý VNN tại DN theo hình 

thức mệnh lệnh hành chính sang hình thức ñầu tư kinh doanh.   
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương ðảng khoá 

IX: “Kiên quyết chấm dứt tình trạng cơ quan hành chính nhà nước can thiệp trực 

tiếp, cụ thể vào hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của DN; phân ñịnh rõ quyền 

quản lý hành chính kinh tế của Nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh của 

DN.” Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương ðảng khoá IX: 

“cần khẩn trương việc thành lập Công ty ñầu tư tài chính nhà nước ñể làm ñầu 

mối ñầu tư VNN vào DN và thực hiện thống nhất, có hiệu quả chức năng ñại 

diện chủ sở hữu VNN ñầu tư tại DN.” Nghị quyết ðại hội ðảng lần X: “Thu hẹp 

và tiến tới không còn chức năng ñại diện của các bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố làm ñại diện chủ sở hữu ñối với DNNN.”; “...SCIC thực hiện chức 

năng ñầu tư vốn cho DNNN và làm ñại diện chủ sở hữu phần VNN tại các công 

ty, tổng công ty nhà nước ñã CPH và các DNNN ñộc lập chuyển thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn một chủ sở hữu là Nhà nước.” Luật DNNN năm 2003 quy 

ñịnh: “SCIC là tổ chức kinh tế ñặc biệt có chức năng ñầu tư, kinh doanh vốn và 

thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước..” 

Từ năm 2006, ñại diện chủ sở hữu VNN ñược Chính phủ ủy quyền quản 

lý phần VNN trong DN CPH gồm:  

+ Tổng công ty ðầu tư kinh doanh VNN ñối với DN hạch toán ñộc lập 

CPH thuộc bộ, ngành và ñịa phương. 

+ Công ty mẹ của tập ñoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và 

công ty mẹ trong tổ hợp công ty me - công ty con. Như vậy, về mặt chủ trương 

chính sách của nhà nước, Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố không có 

chức năng ñại diện chủ sở hữu VNN trong doanh nghiệp CPH. 

Vấn ñề ñại diện chủ sở hữu VNN ñược khái quát trong sơ ñồ sau 
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Chủ sở hữu VNN 

Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ 
 
 
 

ðại diện Chủ sở hữu VNN 

- Tổng Công ty ðầu tư và kinh doanh VNN SCIC 

- Tập ñoàn kinh tế, Công ty Mẹ, Tổng công ty nhà nước và 

Công ty Mẹ trong tổ hợp Công ty Mẹ - Con. 

- Một số Bộ, Ngành, ñịa phương do chưa bàn giao nhiệm vụ 

của ðại diện chủ sở hữu VNN cho SCIC 

 
 
 
 

Người ñại diện VNN tại DN CPH 

- Thành viên chuyên trách trong Ban quản lý, ñiều hành DN 

CPH. 

- Thành viên kiêm nhiệm không tham gia Ban quản lý, 

 ñiều hành DN CPH. 

 

Sơ ñồ 2.1: ðại diện chủ sở hữu vốn nhà nước 
Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Tính ñến 31/12/2009, tổng số DN mà SCIC tiếp nhận quyền ñại diện chủ 

sở hữu VNN là 911 DN chuyển ñổi sở hữu (chủ yếu là các DN CPH) với tổng 

giá trị VNN theo sổ sách kế toán trên 7 ngàn tỷ ñồng (chưa tính vốn tại Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam). Trong ñó, có VNN tại 5 

Tổng công ty gồm Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam 

(Vinaconex), Tổng CTCP ðầu tư Xây dựng và Thương mại (Constrexim), Tổng 

CTCP ðiện tử và Tin học Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng ñiện III.  
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Các DN có vốn bàn giao về Tổng công ty thuộc nhiều lĩnh vực, ngành 

nghề kinh doanh khác nhau, quy mô hoạt ñộng và trình ñộ quản trị khác nhau. 

ða số các DN có quy mô nhỏ, vốn ñiều lệ bình quân dưới 10 tỷ ñồng (khoảng 

85% DN), chỉ có khoảng 1,5% số DN có vốn trên 100 tỷ ñồng (biểu2. 4 phản 

ánh tỷ lệ qui mô ñiều lệ của DN CPH bàn giao về SCIC). Cụ thể như sau: 

 + Có 38% số DN có VNN giữ chi phối. Nhiều DN khi CPH thuộc diện 

nhà nước không cần giữ vốn nhưng do không bán ñược cổ phần nên số vốn còn 

lại lớn. 36% DNNN nắm giữ dưới 30% vốn ñiều lệ. 

1.5%
15%

85% 85% số doanh nghiệp cổ phần hóa có
vốn ðiều lệ < 10 tỷ ñồng

15% số doanh nghiệp cổ phần hóa có
vốn ñiều lệ > 10 tỷ ñồng

1,5% số doanh nghiệp cổ phần hóa
có vốn ñiều lệ < 10 tỷ ñồng

 

 Biểu 2.4:  Tỷ lệ qui mô ñiều lệ của DN CPH bàn giao về SCIC 

Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2006-2010)  hoạt ñộng của SCIC, ñịnh hướng 

phát triển giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 [120] 

 + Các DN có quy mô vốn lớn trên 100 tỷ ñồng ña số kinh doanh có hiệu quả, 

tỷ suất lợi nhuận trên vốn ñiều lệ bình quân trên 12%. Tuy nhiên, các DN còn lại 

hiệu quả chưa cao (45% DN hoạt ñộng có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn 10% và gần 

7% DN ñang thua lỗ) (biểu 2.5 phản ánh tỷ lệ VNN trong DN CPH ñã bàn giao 

cho SCIC). 

Trong các DN mà Tổng công ty ñã tiếp nhận quyền ñại diện chủ sở hữu 

vốn, chỉ có 51 DN (chiếm 5,7% tổng số DN) là thuộc diện nhà nước cần nắm 
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giữ cổ phần theo Quyết ñịnh 38/2007/Qð-TTg ban hành ngày 20/3/2007 về ban 

hành tiêu chí, danh mục phân loại DN 100% VNN. 

36%

38%

26%

36% số doanh nghiệp cổ phần hóa
vốn nhà nước nắm giữ < 30% vốn
ñiều lệ của doanh nghiệp

38% số doanh nghiệp cổ phần hóa
vốn nhà nước nắm giữ cổ phần chi
phối (trên 51% vốn ñiều lệ)

26% số doanh nghiệp cổ phần hóa
vốn nhà nước nắm giữ từ 30 - 50%
vốn ñiều lệ của doanh nghiệp

 

Biểu ñồ 2.5: Tỷ lệ vốn nhà nước trong DN sau CPH ñã bàn giao cho SCIC 

Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2006-2010)  hoạt ñộng của SCIC, ñịnh hướng 

phát triển giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 [120] 

 Về cơ bản, việc chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN tại các DN 

thuộc Bộ, ñịa phương trong thời gian qua ñược thực hiện thận trọng, ñúng pháp 

luật, không làm ảnh hưởng ñến sản xuất kinh doanh của DN. Thông qua việc 

nhận chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu với vai trò là cổ ñông tại DN, Tổng 

công ty ñã thực hiện ñược bước ñầu việc tách bạch chức năng quản lý hành 

chính nhà nước với quyền tự chủ kinh doanh của DN, chuyển từ hình thức cấp 

phát vốn sang cơ chế ñầu tư, kinh doanh VNN hoạt ñộng theo nguyên tắc thị 

trường, hạch toán kinh doanh lấy hiệu quả làm mục tiêu. Lợi ích của DN, lợi ích 

của cổ ñông và lợi ích của người lao ñộng ñược giải quyết hài hoà (biểu 2.6 

phản ánh kết quả tiếp nhận quyền ñại diện chủ sở hữu VNN). 
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Biểu  2.6: Kết quả tiếp nhận quyền ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nước  

Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2006-2010)  hoạt ñộng của SCIC, ñịnh hướng 

phát triển giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 [120] 

Trong Luận án này có nêu 03 ví dụ ñể minh chứng cho tình hình thực hiện 

chính sách quản lý VNN trong DN CPH ở Việt Nam. Trong ñó, Ví dụ 1: Về việc 

chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN từ Bộ Xây dựng làm ñại diện chủ 

sở hữu về SCIC làm ñại diện chủ sở hữu. Ví dụ 2: Về DN CPH có VNN do 

Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ làm ñại diện chủ sở hữu: CTCP Bánh 

kẹo Hải Châu do Tổng công ty Mía ñường 1 thuộc Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn làm ñại diện chủ sở hữu VNN.  Ví dụ 3: Về  DN CPH có VNN 

do Tổng công ty nhà nước trực thuộc  ñịa phương làm ñại diện chủ sở hữu: 

CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội do Tổng công ty Thương mại Hà Nội  thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm ñại diện chủ sở hữu VNN.  

  

Hộp 2.2 là ví dụ về việc một tổng công ty thuộc bộ khi CPH toàn bộ tổng 

công ty do Bộ chủ quan làm ñại diện chủ sở hữu VNN. Sau khi SCIC ra ñời, 

quyền ñại diện chủ sở hữu VNN ñược chuyển giao về SCIC. 
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Hộp 2.2. Chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN từ Bộ Xây dựng làm ñại diện 
chủ sở hữu về SCIC làm ñại diện chủ sở hữu 

 ðối với Tổng CTCP ðầu tư Xây dựng và Thương mại (Constrexim) ñã ñược bàn 
giao quyền dại diện chủ sở hữu VNN từ Bộ Xây dựng về cho SCIC ngày 4/6/2007. Việc 
ký Biên bản bàn giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN ñược thực hiện giữa Bộ Xây dựng 
và SCIC với sự chứng kiến của Bộ Tài chính. 

 Vốn ñiều lệ của Tổng công ty tại thời ñiểm bàn giao là: 203 tỷ ñồng. VNN tại thời 
ñiểm bàn giao là : 117,37 tỷ ñồng. Sau khi ký biên bản bàn giao, SCIC thực hiện: 

+ Có công văn yêu cầu Tổng CTCP ðầu tư Xây dựng và Thương mại xác nhận 
quyền sở hữu VNN tại tổng công ty. 

+ Chuyển tên SCIC làm ñại diện VNN trong ñăng ký kinh doanh và sổ cổ ñông của 
DN. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

 

2.2.2. Tình hình thực hiện vấn ñề người ñại diện VNN trong DN sau CPH. 

Người ñại diện VNN trong DN CPH ñược ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu 

tư vào DN CPH cử tham gia ñại diện VNN trong DN CPH. Cụ thể:  

Giai ñoạn trước 1999, số lượng DN CPH chưa nhiều, ñến cuối năm 1998 

cả nước mới CPH ñược 30 DN. Nhà nước chưa có quy ñịnh cụ thể về nhiệm vụ 

của người ñại diện VNN trong DN CPH. ðối tượng ñược ñại diện chủ sở hữu cử 

là người ñại diện vốn trong DN CPH ña số là lãnh ñạo DNNN cũ vì các DN 

CPH hầu như không bán cổ phần ra ngoài doanh nghiêp, Từ năm 1999 ñến năm 

2002, công tác CPH ñược ñẩy mạnh nhờ Nghị ñịnh số 44/1998/CP ngày 

29/6/1998 ñã tháo gỡ ñược nhiều vương măc trong công tác CPH DNNN. Kết 

quả có 940 DN và bộ phận DNNN ñã ñược CPH ñến 30/6/2002. Việc cử người 

ñại diện VNN trong DN CPH giai ñoạn này do bộ, ngành và ñịa phương chủ 

quản, Hội ñồng quản trị tổng công ty của DNNN quyết ñịnh.  

Sau năm 2006, khi SCIC ñi vào hoạt ñộng thì quyền ñại diện chủ sở hữu 

VNN ñược chuyển giao cho SCIC và việc cử người ñại diện VNN trong 

DNCPH do SCIC quyết ñịnh. Về tình hình thực hiện chính sách ñối với người 

ñại diện VNN trong DN CPH ñược minh họa trong hộp 2.3. 
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Hộp 2.3: Một số ví dụ minh họa vấn ñề người ñại diện vốn nhà nước trong DN 
sau CPH 

Ví dụ 1: Về cử người ñại diện VNN trong DN CPH khi CPH Tổng CTCP ðầu tư 
Xây dựng và Thương mại ñược bộ Xây dựng cử 4 cán bộ nguyên là lãnh ñạo tổng công ty 
làm ñại diện VNN ứng cử vào các chức danh lãnh ñạo DN CPH. ðại hội cổ ñông lần thứ 
nhất của tổng công ty ñã bầu 4 cán bộ này vào HðQT và ban giám ñốc DN CPH. Khi 
chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN từ bộ Xây dựng về SCIC:  Với 04 người ñại 
diện VNN trước khi bàn giao, SCIC có quyết ñịnh tiếp tục ủy quyền cho 03 cán bộ lãnh 
ñạo cũ của DN làm ñại diện vốn cho SCIC và cử 01 cán bộ của SCIC tham gia ửng cử vào 
HðQT của DN ñể ðại hội cổ ñông của DN bầu tham gia HðQT. 

ðịnh kỳ 06 tháng ñại diện VNN của SCIC tại Tổng CTCP ðầu tư Xây dựng và 
Thương mại phải báo cáo tình hình quản lý và sử dụng VNN tại Tổng công ty. Trước ðại 
hội cổ ñông của Tông công ty, người ñại diện VNN của SCIC phải có văn bản xin ý kiến 
chỉ ñạo của SCIC về những vấn ñề quan trọng trước khi biểu quyết tại ðại hội cổ ñông. 
Trường hợp có việc ñột xuất quan trong, người ñại diện vốn của SCIC phải xin ý kiến của 
SCIC trước khi quyết ñịnh. 

Ví dụ 2: Về DN CPH có VNN do Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ làm ñại diện 
chủ sở hữu: CTCP Bánh kẹo Hải Châu do Tổng công ty Mía ñường 1 thuộc Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn làm ñại diện chủ sở hữu VNN.  

 Về tổ chức quản lý VNN tại công ty CP Bánh kẹo Hải Châu: Trước khi CPH, công 
ty CP Bánh kẹo Hải châu là DNNN thuộc tổng công ty Mía ñường 1 thuộc bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn. Thực hiện kế hoạch CPH ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
năm 2004 công ty bánh kẹo Hải Châu tiến hành CPH theo Nghị ñịnh 64/2002/Nð-Cp của 
Chính phủ. Công ty CP Bánh kẹo Hải châu tiến hành ðại hội cổ ñông lần thứ nhất vào 
ngày 31/12/2004 và chính thức ñi vào hoạt ñộng theo hình thức CTCP từ ngày 1/2/2005.  

 Vốn ðiều lệ của công ty CP Bánh kẹo Hải Châu tại thời ñiểm ñó là 30 tỷ ñồng. 
VNN khi CPH là 17.7 tỷ ñồng chiếm 59% vốn ðiều lệ. ðại diện chủ sở hữu VNN là tổng 
công ty Mía ñường 1 thuộc bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

 Về cử người ñại diện trực tiệp quản lý VNN: Khi CPH, Ban chuẩn bị CPH của 
công ty bánh kẹo Hải Châu xây dựng phướng án CPH với các nội dung theo quy ñịnh của 
Nghị ñịnh 64. Một trong các nội dung của phương án là dự kiến tổ chức nhân sự của CTCP 
báo cảo tổng công ty Mía ñường 1 phê duyệt. Trên cơ sở báo cáo của Ban chuẩn bị CPH 
của công ty bánh kẹo Hải Châu và tỷ lệ VNN tham gia 50% vào CTCP, tổng công ty Mía 
ñường 1 ñã cử 03 người làm ñại diện phần VNN tham gia ứng cử Hội ñồng quản trị CTCP 
và giữ các chức danh Chủ tịch HðQT, ủy vên HðQT kiêm Tổng giám ñốc và 01ủy viên 
HðQT chuyên trách. Tổng công ty Mía ñường 1 còn giới thiệu 02 cán bộ làm Trưởng ban 
kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát ñể ðại hội cổ ñông lần thứ nhất công ty CP Bánh 
kẹo Hải Châu bầu. Kết quả là 03 người ñại diện VNN của Tổng công ty Mía ñường 1 giữ 
các chức danh Chủ tịch HðQT, ủy vên HðQT kiêm Tổng giám ñốc và 01 ủy viên HðQT 
chuyên trách cùng chức danh Trường ban Kiểm soát và thành viên ban kiểm soát CTCP. 

 Tổng công ty Mía ñường 1 cử 01 cán bộ trong số những người ñược cử làm ñại 
diện vốn và tham gia Ban kiểm soát làm Tổ trưởng ñể ñiều hành hoạt ñông của người ñại 
diện và ban kiểm soát theo ñúng mục tiêu mà Tổng công ty Mía ñường 1  giao cho Người 
ñại diện VNN tại công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ñó là sử dụng có hiệu quả phần VNN ñầu 
tư vào CTCP, bảo toàn vốn ñược giao quản lý và ñảm bảo CTCP sản xuất kinh doanh theo 
ñịnh hướng tổng công ty ñề ra. 
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  Người ñại diện VNN ñược ðại hội cổ ñông bầu có nhiệm kỳ 5 năm. Hết nhiệm kỳ 
có thể ñược ðại cổ ñông bầu lại tùy theo mức ñộ tín nhiệm của các cổ ñông với việc hoàn 
thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ ñược bầu. Trong quá trình hoạt ñộng, tổng công ty Mía 
ñường 1 có thể sẽ thay thế người ñại diện nếu thấy càn thiết. Khi ñó, tổng công ty có văn 
bản gửi HðQT công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ñề nghị rút người ñại diện này và ñề nghị 
thay thế bằng người ñại diện khác. Trên cơ sở ñó, HðQT công ty CP Bánh kẹo Hải Châu 
họp thống nhất và trình ðại hội cổ ñông thường niên hay ðại hội cổ ñông bất thường bầu 
vào kỳ họp gần nhất. 

 + Về hoạt ñộng của người ñại diện trực tiếp VNN tại CTCP: Hàng năm, người ñại 
diện trực tiếp VNN tại công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ký hợp ñồng cam kết với tổng công 
ty Mía ñường 1 về các nội dung sau: Bảo ñảm thực hiện kế hoach sản xuất kinh doanh của 
công ty; Bảo ñảm thực hiện kế hoạc lợi nhuận và chia cổ tức; Các chỉ tiêu tài chính khác; 
Kế hoạch tổ chức nhân sự..... 

 Hàng quý, Tổ ñại diện trực tiếp quản lý phần VNN họp kiểm ñiểm, ñánh giá tình 
hình thực hiện nhiêm vụ ñược giao và ñề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời 
gian tới. Nhất là nhiệm vụ bảo toàn và sử dụng có hiệu quả phần VNN ñầu tư tại CTCP. 
Trước các cuộc họp HðQT, theo thẩm quyền ñược giao người trực tiếp ñại diện VNN phải 
báo cáo bằng văn bản xin ý kiến tổng công ty Mía ñường 1 những nội dung cần xin ý kiến 
biểu quyết trong cuộc họp HðQT. Những việc ñã ñược tổng công ty phân cấp thì không 
phải xin ý kiến nhưng phải báo cáo lại kết quả, nghị quyết cuộc họp HðQT công ty CP 
Bánh kẹo Hải Châu về tổng công ty. 

 Trên cơ sở cam kết ñã ký với tổng công ty và nhiệm vụ ñược giao người ñại diện 
trực tiếp quản lý VNN căn cứ chức vụ năm giữ như Chủ tịch HðQT, ủy viên HðQT kiêm 
Tổng giám ñốc, ủy viên HðQT chuyên trách, trương ban kiểm soát và thành viên ban kiểm 
soát phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ñược ghi trong ðiều lệ công ty. 

Ví dụ 3: Về  DN CPH có VNN do Tổng công ty nhà nước trực thuộc  ñịa phương 
làm ñại diện chủ sở hữu: CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội do Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội  thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm ñại diện chủ sở hữu VNN.  

+ Về tổ chức quản lý VNN tại CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội: CTCP Vật liệu xây 
dựng Hà Nội là DNNN thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội, tiến hành CPH DN từ 
tháng 4/2004 theo Quyết ñịnh số 2522/Qð-UB ngày 26/4/2004 của Ủy ban nhân dân thành 
phố Hà Nội. CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội  tiến hành ðại hội ñồng cổ ñông lần thứ nhất 
vào ngày 22/12/2004 và chính thức ñi vào hoạt ñộng theo hình thức CTCP từ ngày 
01/2/2005 (ngày công ty ñược cấp dấu).  

 + Vốn ðiều lệ của CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội tại thời ñiểm ñó là 10 tỷ ñồng. 
VNN khi CPH là 5,1 tỷ ñồng chiếm 51% vốn ðiều lệ. ðại diện chủ sở hữu VNN là Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội. 

 + Về cử người ñại diện quản lý VNN: Khi CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội chuẩn 
bị tiến hành ðại hội ñồng cổ ñông lần thứ nhất, Tổng công ty Thương mại Hà Nội cử 03 
người làm ñại diện phần VNN tham gia ứng cử và ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông CTCP 
Vật liệu xây dựng bầu vào Hội ñồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty. Ngày 23/12/2004, 
Hội ñồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty họp phiên ñầu tiên ñể bầu Chủ tịch HðQT, 
Trưởng Ban kiểm soát và cử Giám ñốc ñiều hành công ty. Kết quả là 03 người của Tổng 
công ty Thương mại Hà Nội - ñại diện VNN - giữ các chức danh Chủ tịch HðQT, Giám 
ñốc và Trường ban Kiểm soát CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội. 

 + Hội ñồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty do ðại hội ñồng cổ ñông bầu có nhiệm 
kỳ 5 năm. Hết nhiệm kỳ có thể ñược ðại hội ñồng cổ ñông bầu lại tùy theo mức ñộ tín 
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nhiệm của các cổ ñông với việc hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ ñược bầu. Trong quá 
trình hoạt ñộng, Tổng công ty Thương mại Hà Nội có thể thay thế người ñại diện nếu thấy 
cần thiết. Khi ñó, ðại diện chủ sở VNN là Tổng công ty Thương mại Hà Nội gửi văn bản 
ñến HðQT CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội ñề nghị thay thế người ñại diện VNN. Trên cơ 
sở ñó, HðQT CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội họp thống nhất và trình ðại hội ñồng cổ 
ñông thường niên hoặc ðại hội cổ ñông bất thường ñể bầu thay thế thành viên Hội ñồng 
quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát . 

Nguồn: tác giả tự tổng hợp 

  

2.2.3. Tình hình thực hiện quản lý, ñầu tư vốn nhà nước trong doanh nghiệp 

nhà nước sau cổ phần hóa  

 Trong giai ñoạn trước năm 1998, vì số lượng DN CPH chưa nhiều nên 

những vướng mắc phát sinh trong việc quản lý, ñầu tư VNN trong các DN CPH 

chưa ñược nhà nước ban bàn chính sách hướng dẫn cụ thể. Trong giai ñoạn này, 

quản lý, ñầu tư VNN trong DN CPH ñược người ñại diện thực hiện như ñối với 

DNNN. Việc ñầu tư vốn vào các dự án kinh doanh, tăng giảm VNN với việc 

thay ñổi vốn ðiều lệ của DN CPH do người ñại diện báo cáo chủ sỏ hữu VNN 

phê duyệt theo chính sách quản lý tài chính DNNN. 

 Sau khi có Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ 

về chuyển DNNN thành CTCP ñã có hướng dẫn người ñại diện VNN tại doang 

nghiệp CPH thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo quy ñịnh của Luật 

DNNN 1995 thì người ñai diện VNN ñã có hành lang pháp lý ñể thực hiện 

nhiệm vụ. Người ñại diện VNN tham gia vào bộ máy DN CPH theo ðiều lệ của 

DN cỏ phần hóa. theo dõi và giám sát tình hình hoạt ñộng kinh doanh, thực hiện 

chế dộ báo cáo và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu VNN. Việc quản lý, ñầu tư 

VNN trong DN CPH thực hiện theo trình tự: Người ñại diện xây dựng kế hoạch, 

biện pháp trình ñại diện chủ sở hữu VNN phê duyệt trước khi biểu quyết tại 

cuộc họp HðQT và ðại hội cổ ñông. Tham gia quyết ñịnh các biện pháp quản 

lý, ñiều hành DN CPH theo hướng sử dụng cổ phần chi phối hoặc cổ phần ñặc 

biệt của nhà nước ñã phê duyệt;  

Từ khi có Nghị ñịnh số 73/2000/Nð-CP ngày 6/12/2000 của Chính phủ 

về Quy chế quản lý phần VNN ở DN khác và Thông tư số 64/2001/TT-BTC 
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ngày 10/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý phần 

VNN ở DN khác quy ñịnh việc tổ chức quản lý VNN trong DN CPH. Bắt ñầu từ 

thời kỳ này, ñã có một hành lang pháp lý tương ñối ñầy ñủ, rõ ràng cho việc 

quản lý VNN trong các DNCPH. Giá trị VNN trong DNNN ñã thực hiện cổ 

phần hoá bao gồm: Phần VNN từ DNNN chuyển sang CTCP; Giá trị cổ phiếu 

nhà nước cấp cho người lao ñộng trong DN ñể hưởng cổ tức khi DNNN thực 

hiện cổ phần hoá giai ñoạn trước khi Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP ngày 29 

tháng 6 năm 1998 của Chính phủ có hiệu lực thi hành; Lợi tức ñược chia do việc 

Nhà nước ñầu tư vào DNCPH ñược dùng ñể tái ñầu tư tại DN này.  

Việc quản lý ñầu tư VNN trong giai ñoạn này ñược minh họa trong hộp 2.4  

Hộp 2.4: Hoạt ñộng quản lý, ñầu tư vốn nhà nước trong công ty CP Bánh kẹo 
Hải Châu 

Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu hoạt ñông từ 1/2/2005, tuy nhiện ñến năm 2006, 
công ty mới tiến hành bàn giao sổ sách quyết toán phần VNN cho CTCP. Tại biên bản bàn 
giao, VNN tại CTCP giảm chỉ còn 13,5 tỷ ñồng chiếm 45% vốn ðiều lệ của công ty CP 
Bánh kẹo Hải Châu. Lý do giảm VNN là do khi CPH, VNN tại công ty chưa ñược ñánh giá 
chính xác. Chưa tính ñến chi phí CPH, chi phí hỗ trợ người lao ñộng của DN mua cổ phần 
ñược ưu ñãi giảm 30%, các khoản lỗ do ñầu tư dây chuyên bánh mền Custard chưa quyết 
toán ñược vào thời ñiểm cổ phàn hóa... Những khoản lỗ này, theo quy ñịnh của chính sách 
CPH ñược giảm trừ vào phần VNN có tại DN. do tông công ty Mía ñường 1 không ñóng 
góp thêm. Số cổ phần ñó ñược bán cho các cổ ñông hiện hữu của CTCP theo tỷ lệ hiện 
hữu. Trong hơn năm năm hoạt ñộng, người ñại diện VNN của công ty CP Bánh kẹo Hải 
Châu có 03 ñề xuất ñầu tư, sử dụng VNN lớn phải báo cáo tổng công ty Mía ñường 1 xin ý 
kiến chỉ ñạo và ñã ñược tổng công ty Mía ñường 1 chấp thuận cho ñầu tư. ðó là: 

 + Năm 2006, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về việc di dời các 
cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành Hà Nội, Ban ñiều hành công ty ñã xây dựng phương án di 
dời toàn bộ nhà máy sang huyện Văn Giang tình Hưng Yên, kế hoạch ñầu tư xây dựng nhà 
máy mới và phướng án ñầu tư kinh doanh ñất tại trụ sở công ty ở phố Mạc Thị Bưởi – 
phường Vĩnh Tuy – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Sau khi ñược Tổng công ty Mía ñường 
1 chấp thuận bằng văn bản. Người ñại diện vốn trực tiệp tại CTCP ñã biểu quyết tại cuộc 
họp HðQT và ðại hội cổ ñông CTCP Bánh kẹo Hải Châu thông qua phương án ñầu tư.  

+ Năm 2007, căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của CTCP và 
nhu cầu sử dụng vốn. Ban diều hành công ty ñề nghị ñược tang vốn ðiều lệ của công ty CP 
Bánh kẹo Hải Châu từ 30 tỷ ñồng lên 45 tỷ ñồng. Trên cơ sở ñó, người ñại diện VNN tại 
công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ñã tổ chức họp và thống nhất với ñề xuất tăng vốn ðiều lệ 
của Ban ñiều hành. Sau ñó, Tổ trưởng người ñại diện VNN tại công ty CP Bánh kẹo Hải 
Châu ñã có văn bản xin ý kiến ñại diện chủ sở hữu VNN là tổng công ty Mía ñường 1. 
Tông công ty Mía ñường 1 căn cứ vào chức nảng nhiệm vụ ñược Bộ Nông nghiệp và phất 
triển nông thôn giao ñã có văn bản chấp thuận ñể người ñại diện VNN tại công ty CP Bánh 
kẹo Hải Châu biểu quyết trong ðại hội cổ ñông ñể CTCP ban hành nghị quyết tăng vốn 
ðiều lệ từ 30 tỷ lên 45 tỷ ñồng. Theo ñó các cổ ñông hiện hữu tăng vốn theo tỷ lệ góp vôn. 
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Trên cơ sở Nghị quyết của  ðại hội cổ dông công ty CP Bánh kẹo Hải Châu, tổng công ty 
Mía ñường 1 góp thêm 6,75 tỷ ñồng từ nguồn quỹ CPH của tông công ty nâng VNN tại 
công ty CP Bánh kẹo Hải Châu từ 13,5 tỷ  lên 20,25 tỷ ñông tương ñương 45% vốn ðiều 
lệ. Các bước tiến hành tăng vốn ðiều lệ của công ty CP Bánh kẹo Hải Châu theo quy ñịnh 
của nhà nước gồm: lập phương án tăng vốn ðiều lệ, báo cáo ðại hội cổ ñông thông qua; 
Báo cáo UBCK nhà nước phê duyệ cáo bạch và cho phép phát hành tăng vốn ðiều lệ theo 
quy ñịnh của UBCK nhà nước. 

 Sau khi ñược sự chấp thuận của UBCK nhà nước, công ty CP Bánh kẹo Hải Châu 
phát hành cổ phần cho các cổ ñông theo tỷ lệ cổ phần hiện hữu. Trường hợp có một số cổ 
ñông nhỏ lẻ không mua hết thì ñược bán cho các cổ ñông hiện hữu khác. 

 + Năm 2009 công ty CP Bánh kẹo Hải Châu cũng ñã tăng vốn ðiều lệ của công ty 
từ 45 tỷ lên 60 tỷ ñồng.  Tuy nhiên, trong số vốn tăng thêm 15 tỷ ñồng này có 05 tỷ ñồng là 
cổ phiếu thưởng năm 2008 ñước chia cho các cổ ñông theo tỷ lệ hiện có tại thời ñiểm chia 
cổ tức năm 2008.   

Nguồn: tác giả tự tổng hợp 

 

Về tình hình thực hiện chính sách quản lý, ñầu tư VNN trong DN CPH 

của SCIC: Tổng công ty ñã thực hiện bán - giảm phần VNN tại các DN quy mô 

nhỏ, tỷ trọng phần VNN ít, hiệu quả kinh doanh thấp, thuộc lĩnh vực nhà nước 

không cần nắm giữ, giảm vốn ñầu tư dàn trải, tạo ñiều kiện cho các thành phần 

kinh tế khác tham gia ñầu tư ñồng thời thu hồi vốn, tập trung vốn cho các dự án 

ñầu tư trọng ñiểm. Thông qua bán VNN, ñã tạo ñiều kiện lựa chọn nhà dầu tư 

chiến lược cho DN, tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho người lao ñộng ñể DN ổn ñịnh và 

phát triển. 

Việc bán vốn ñược thực hiện theo phương thức kinh doanh vốn hiệu quả, 

bảo toàn và tăng thặng dư vốn với việc lựa chọn DN ñể bán vốn, lựa chọn thời 

ñiểm ñể bán. Tổng công ty thực hiện tái cấu trúc lại DN trong trường hợp có thể 

nhằm gia tăng giá trị vốn rồi mới thực hiện bán vốn. Tổng công ty thực hiện bán 

vốn có hiệu quả tại các DN không cần nắm giữ vốn. Tính ñến 31/12/2009, SCIC 

ñã bán VNN tại 315 DN (trong ñó bán toàn bộ VNN tại 289 DN), giá trị sổ sách 

là 680 tỷ ñồng, thực tế thu về là 1.536 tỷ ñồng (ñạt tỷ lệ trung bình 2,26 lần so 

với mệnh giá). Riêng trong năm 2009, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế vẫn 

chịu tác ñộng mạnh của khủng hoảng tài chính toàn cầu, Tổng công ty thực hiện 
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thành công việc bán VNN tại 211 DN (trong ñó bán toàn bộ 203 DN), thu về giá 

trị gấp 1,75 lần so với mệnh giá. 

Thông qua việc bán vốn tại DN kém hiệu quả và ñầu tư vốn cho DN có 

hiệu quả và thuộc lĩnh vực nhà nước thực sự phải ñóng vai trò nòng cốt, Tổng 

công ty ñã và ñang thực hiện dịch chuyển dần VNN ra khỏi lĩnh vực không cần 

thiết ñầu tư vốn của nhà nước. Mục tiêu ñến 2015, Tổng công ty chỉ nắm vốn 

tại 80-100 DN lớn thuộc lĩnh vực then chốt nhà nước cần nắm giữ và ñầu tư 

vốn. 
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Biểu 2.7: Kết quả bán – giảm VNN  tại doanh nghiệp cố phần hóa  

Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2006-2010)  hoạt ñộng của SCIC, ñịnh hướng 

phát triển giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 [120]                                                                                           

2.2.4. Tình hình thực hiện chính việc phân  phối cổ tức và sử dụng cổ tức 

phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp cổ phần hóa 

Nguyên tắc phân phối cổ tức trả cho cổ phần của cổ ñông ñược xác ñịnh 

căn cứ vào số lợi nhuận ròng ñã thực hiện và khoản chi trả cổ tức ñược trích từ 

nguồn lợi nhuận giữ lại của DNCPH.  DNCPH chỉ ñược trả cổ tức cho cổ ñông 

khi DNCPH ñã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo 

quy ñịnh của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù ñắp ñủ lỗ trước ñó theo 
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quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ; ngay sau khi trả hết số cổ tức ñã ñịnh,  

DNCPH vẫn phải bảo ñảm thanh toán ñủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

ñến hạn. Tình hình phân phối cổ tức của DN sau CPH ñược thể hiện trong sơ ñồ 

2.2 sau ñây. 

 

Lợi nhuận sau nộp thuế Thu nhập DN 

 

Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết 

theo quyết ñịnh của Hợp ñồng nếu có 

 

Bù ñắp khoản lỗ các năm trước ñã hết thời hạn  

ñược trừ vào lợi nhuận trước thuế 

 

Trích 10% vào Quỹ dự phòng tài chính khi số dư Quỹ = 25% 

Vốn ñiều lệ thì không trích nữa 

 

Trích tối thiểu 30% vào Quỹ ðầu tư Phát triển Công ty 

 

Trích Quỹ Khen thưởng -Phúc lợi 

 

Số còn lại thì HðQT lập phương án chia cổ tức cho các cổ 

ñông báo cáo ðại hội cổ ñông thông qua 

 
Sơ ñồ 2.2: phân phối cổ tức của doanh nghiệp cổ phẩn hóa 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Thực tế, các DN CPH chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phần của 

DNCPH. Trả cổ tức bằng tiền mặti ñược thực hiện bằng ñồng Việt Nam và ñược 

thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu ñiện ñến ñịa chỉ thường trú 
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của cổ ñông. Cổ tức ñược thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi  

DNCPH ñã có ñủ chi tiết về ngân hàng của cổ ñông ñể có thể chuyển trực tiếp 

ñược vào tài khoản ngân hàng của cổ ñông.  

Hàng năm, căn cứ vào kết quả kinh doanh, lợi nhuận thực hiên, Hội ñồng 

quản trị lập danh sách cổ ñông ñược nhận cổ tức, xác ñịnh mức cổ tức ñược trả 

ñối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước 

mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải ñược gửi bằng phương thức bảo 

ñảm ñến ñược ñịa chỉ ñăng ký tất cả cổ ñông chậm nhất mười lăm ngày trước 

khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên  DNCPH; họ, tên, ñịa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác của cổ ñông là cá nhân; tên, ñịa chỉ thường trú, quốc 

tịch, số quyết ñịnh thành lập hoặc số ñăng ký kinh doanh của cổ ñông là tổ chức; 

số lượng cổ phần từng loại của cổ ñông; mức cổ tức ñối với từng cổ phần và 

tổng số cổ tức mà cổ ñông ñó ñược nhận, thời ñiểm và phương thức trả cổ tức; 

họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội ñồng quản trị và người ñại diện theo pháp luật 

của  DNCPH.  

Trường hợp cổ ñông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian 

giữa thời ñiểm kết thúc lập danh sách cổ ñông và thời ñiểm trả cổ tức thì người 

chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ  DNCPH.  

Trước khi có SCIC, cổ tức ñược chia từ phần VNN ñầu tư vào DNCPH 

ñược nộp về:  

+ Trường hợp Bộ Tài chính hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương là người ñại diện phần VNN tại  DNCPH thì DNCPH có trách nhiệm nộp 

về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN Trung ương hoặc ñịa phương theo 

quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 177/1999/Qð-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết ñịnh số 95/2000/Qð-BTC ngày 9/6/2000 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. Ngoài cổ tức phần VNN ñược trả hàng năm, người ñại diện quản lý 

phần VNN tại DNCPH còn có  trách nhiệm ñôn ñốc DN nộp các khoản tiềnnhư: 
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Phần vốn thu hồi khi quyết ñịnh giảm bớt phần VNN tại  DNCPH; thu hồi số 

tiền cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phần khi cổ phần hoá DNNN;  Thu hồi 

giá trị cổ phần chia cho người lao ñộng trong DN ñể hưởng cổ tức, cổ phần bán 

chịu cho người lao ñộng nghèo trong DN. 

Trong một số trường hợp, khi DNCPH có nhu cầu tăng vố ðiều lệ hay 

ñầu tư vào các phương án kinh doanh mở rộng san xuất, trên cơ sở ñề nghị của 

DNCPH có VNN và người trực tiếp quản lý phần VNN tại DN ñó, việc dùng cổ 

tức ñược chia ñể tăng phần VNN tại DNCPH do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem 

xét, quyết ñịnh sau khi có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành kinh tế 

kỹ thuật (trường hợp Bộ Tài chính là ñại diện chủ sở hữu) hoặc do Chủ tịch 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết ñịnh (trường hợp 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là ñại diện chủ sở hữu). 

+ Trường hợp Hội ñồng quản trị (ñối với DNNN có Hội ñồng quản trị) 

hoặc Giám ñốc DN ñối với DNNN ñộc lập không có Hội ñồng quản trị (gọi 

chung là DNNN) là người ñại diện VNN tại DNCPH thì DNCPH có trách nhiệm 

nộp về DNNN (là người ñại diện có vốn góp vào DNCPH) các khoản:  Phần cổ 

tức ñược chia từ  DNCPH; Chênh lệch do nhượng bán hoặc thu hồi phần VNN 

(khi quyết ñịnh nhượng bán hoặc giảm bớt phần VNN tại  DNCPH); Phần vốn 

thu hồi khi quyết ñịnh giảm bớt phần VNN tại  DNCPH, hoặc khi DN bị giải thể 

phá sản;  Thu hồi số tiền cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phần ưu ñãi khi cổ 

phần hoá DNNN; Thu hồi giá trị cổ phần chia cho người lao ñộng trong DN ñể 

hưởng cổ tức, cổ phần bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong DN. Người ñại 

diện quản lý phần VNN tại DNCPH có trách nhiệm ñôn ñốc DN nộp kịp thời 

các khoản trên. Việc dùng lợi tức ñược chia ñể tăng phần VNN tại DNCPH do 

Hội ñồng quản trị (ñối với DNNN có Hội ñồng quản trị), hoặc Giám ñốc DN 

(ñối với DNNN không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh sau khi có ý kiến bằng 

văn bản của ñại diện chủ sở hữu VNN. Tình hình thực hiện nghĩa vụ cổ tức của 

các DN CPH ñược thể hiện trong sơ ñồ 2.3 
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Quỹ hỗ trợ sắp xếp và CPH DN Trung ương  

do Bộ Tài chính quản lý 

   Trước năm 2006   

DN CPH thành lập từ DNNN ñộc lập trực thuộc Bộ, Ngành, 

cơ quan thuộc Chính phủ 

   Sau năm 2006 

                                  

Quỹ sắp xếp DN Trung ương do SCIC quản lý 

                             Sau năm 2006 
 

DN CPH ñược thành lập từ DNNN ñộc lập 

thuộc Tỉnh, Thành phố 

Trước  năm 2006 
 

Quỹ hỗ trợ, sản xuất và CPH thuộc  

Tỉnh, Thành phố 

 
Sơ ñồ 2.3: Thực hiện nghĩa vụ nộp cổ tức của các DN CPH 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

ðối với các DN CPH ñược thành lập từ DNNN trực thuộc Tập ñoàn kinh 

tế, tổng công ty thì cổ tức ñược nộp về Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và CPH thuộc Tập 

ñoàn, tổng công ty nhà nước (sơ ñồ 2.4). 
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DN sau CPH ñược thành lập từ DNNN ñộc lập thuộc Tập 

ñoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước 

 

 

 

Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và CPH thuộc Tập ñoàn kinh tế, Tổng 

công ty nhà nước 

 

Sơ ñồ 2.4: Nộp cổ tức của các DN sau CPH ñược 
thành lập từ DNNN trực thuộc Tập ñoàn kinh tế, tổng công ty 

Nguồn: Tác giả tổng hợp  

 Hộp 2.5 sau ñây minh họa về phân phối lợi nhuận lợi nhuận và quản lý, 

sử dụng cổ tức phần VNN tại một số CTCP 

Hộp 2.5: Ví dụ phân phối lợi nhuận và quản lý, sử dụng cổ tức phần vốn nhà nước tại 
công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 

Ví dụ 1: về phân phối lợi nhuận lợi nhuận và quản lý, sử dụng cổ tức phần VNN tại 
CTCP bánh kẹo Hải Châu 

 + Trước ðại hội cổ ñông thường niên, trên cơ sở báo cáo của Ban ñiều hành, người 
ñại diện trực tiếp VNN tại CTCP Bánh kẹo Hải Châu tổ chức họp ñể thống nhất  báo cáo 
tông công ty Mía ñường 1 về báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, phương 
hướng kế hoạt sản xuát kinh doanh năm tiếp theo; kết quả lợi nhuận và việc trích lập các 
quỹ của CTCP và dự kiến chia cổ tức; kế hoạch ñầu tư cho năm tiếp theo.... ðược sự chấp 
thuận bằng văn bản của tổng công ty, người ñại diện trực tiếp quản lý VNN biều quyết 
phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ ñông tại cuộc họp HðQT và ðại 
hội cổ ñông hàng năm của công ty CP Bánh kẹo Hải Châu. 

 + Sau khi có Nghị quyết của ðại hội cổ ñông về phân chia cổ tức cho các cổ ñông, 
người ñại diện trực tiếp quản lý VNN tại công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ñôn ñốc ñể ban 
ñiều hành CTCP chuyển cổ tức phần VNN ñược chia hàng năm về tài khoản của tông công 
ty Mía ñường 1. Vì thyeo quy ñịnh của Nghị ñịnh 109/2009/Nð-Cp của Chính phủ về CPH 
công ty nhà nước và Nghị dịnh 09/2009/Nð-CP của Chính phủ về ban hành quy chế quản 
lý tài chính ñối với công ty 100% VNN và quản lý phần VNN tại DN khác thì Tổng công 
ty Mía dường 1 là ñại diện chủ sở hữu VNN tại công ty CP Bánh kẹo Hải Châu và cổ tức 
hàng năm ñược chuyển về Quỹ CPH của tổng công ty ñẻ tổng công ty quản lý sử dụng 
theo quy ñịnh của nhà nước. 

 Ví dụ 2: Về phân phối lợi nhuận và quản lý, sử dụng cổ tức phần VNN tại CTCP 
Vật liệu xây dựng Hà Nội 

 + Trước ðại hội cổ ñông thường niên, trên cơ sở báo cáo của Ban ñiều hành, người 
ñại diện VNN tại công ty tổ chức họp ñể thống nhất báo cáo Tổng công ty Thương mại Hà 
Nội về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, phương hướng kế hoạch sản xuát kinh 
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doanh năm tiếp theo; kết quả lợi nhuận và việc trích lập các quỹ của CTCP và dự kiến chia 
cổ tức; kế hoạch ñầu tư cho năm tiếp theo... 

ðược sự chấp thuận bằng văn bản của Tổng công ty, người ñại diện trực tiếp quản 
lý VNN biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ ñông tại cuộc 
họp HðQT và ðại hội ñồng cổ ñông hàng năm của CTCP. 

+ Sau khi có Nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông thường niên về phân chia cổ tức 
cho các cổ ñông, người ñại diện trực tiếp quản lý VNN tại CTCP ñôn ñốc Ban ñiều hành 
công ty chuyển cổ tức phần VNN ñược chia hàng năm về Tổng công ty. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Việc sử dụng cổ tức phần VNN từ quĩ hỗ trợ, sắp xếp và CPH DNNN ñã 

ñược khái quát trong sơ ñồ 2.5 dưới ñây. 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sơ ñồ 2.5: Sử dụng cổ tức phần VNN từ Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và CPH DNNN 
Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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2.3. ðánh giá tình hình thực hiện chính sách quản lý vốn nhà nước trong 

doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam 

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược trong thực hiện chính sách quản lý VNN trong 

doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa  

 Từ khi triển khai công tác thí ñiểm CPH DNNN theo chủ trương của 

ðảng và nhà nước năm 1992, chính sách CPH DNNN ngày càng ñược hoàn 

thiện và thu ñược nhiều kết quả khả quan. CPH ñã trở thành giải pháp cơ bản và 

quan trọng trong việc cải cách và chuyển ñổi ở hữu nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt ñộng kinh doanh của DNNN. Qua CPH ñã giảm mạnh DNNN quy mô nhỏ, 

thua lỗ và thuộc các ngành, lĩnh vực nhà nước không càn nắm giữ 100% vốn, 

góp phần qua trong cơ cấu lại DNNN, ñể DNNN tập trung hơn vào những 

ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.  

Với phương thức quản lý VNN tại DN CPH theo cơ chế SCIC là ñại diện 

chủ sở hữu, tình hình kinh doanh, hiệu quả hoạt ñộng và tài chính của các DN 

ñược cải thiện; VNN tại DN ñã ñược quản lý tập trung và hiệu quả hơn. Quyền 

chủ ñộng trong sản xuất kinh doanh, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính của DN ñược thực hiện ñầy ñủ, kịp thời hơn. Xoá bỏ một bước cơ chế chủ 

quản hành chính và sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của DN. Các Bộ, ñịa phương tập trung vào thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước ñối với DN. Lợi ích của DN, lợi ích của cổ ñông 

trong ñó có cổ ñông nhà nước và lợi ích của người lao ñộng ñược giải quyết hài 

hoà. Có thể thấy rõ ở một số mặt sau: 

Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của DN sau khi bàn giao ñại diện 

chủ sở hữu về SCIC. Theo số liệu thống kê của SCIC về các DN ñại diện cho 

80% giá trị vốn do Tổng công ty nắm giữ, kể từ khi tiếp nhận ñến 31/12/2008, 

vốn ñiều lệ của các DN này ñã tăng trưởng 36%. Tốc ñộ tăng trưởng này có 

ñược là nhờ DN tăng vốn ñiều lệ thông qua phát hành thêm cổ phần và/hoặc từ 

nguồn lợi nhuận ñể lại. Do vậy, mặc dù Tổng công ty có tiến hành bán - giảm 
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ñầu tư VNN tại tại một số DN CPH, nhưng tăng trưởng phần VNN do SCIC làm 

ñại diện chủ sở hữu vẫn ñạt 26% (Bảng 2.3). 

Bảng 2.3: Các chỉ tiêu cơ bản ñánh giá tình hình hoạt ñộng của DN sau 

khi chuyển giao về quyền ñại diện chủ sở hữu về SCIC 

Chi tiết Tỷ lệ (%) 

Tăng trưởng vốn ñiều lệ 36% 

Tăng trưởng VNN 26% 

Tăng trưởng doanh thu 44% 

Tăng trưởng lợi nhuận  105% 

ROA tại thời ñiểm bàn giao 6,4% 

ROA tính ñến 31/12/2008 6,4% 

ROE tại thời ñiểm bàn giao 15,8% 

ROE tính ñến 31/12/2008 17,5% 

  Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2006-2010)  hoạt ñộng của SCIC, ñịnh hướng 

phát triển giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 [120] 

Doanh thu và lợi nhuận của các DN CPH ñược bàn giao cho SCIC ñã có 

sự tăng trưởng lớn so với thời ñiểm nhận bàn giao. Theo thống kê về hơn 200 

DN chiếm khoảng 80% giá trị vốn của Tổng công ty, doanh thu ñã tăng 44% và 

lợi nhuận tăng 105%. Một mặt, nền kinh tế ñã tăng trưởng tốt trong năm 2006-

2007, tạo cơ hội phát triển cho nhiều DN có vốn của Tổng công ty. Mặt khác, 

Tổng công ty ñã nỗ lực phối hợp với ban lãnh ñạo DN cũng như nhiều người ñại 

diện trong việc nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của DN. Tổng công ty ñã tích cực 

thực hiện việc phân loại DN, tư vấn tái cơ cấu và tư vấn quản trị cho DN theo 

nhóm ngành và cho từng DN cụ thể. Một số hoạt ñộng cơ bản mà Tổng công ty 

ñã thực hiện gồm: thuê kiểm toán ñể kiểm toán DN, tư vấn chọn nhà ñầu tư 

chiến lược, tư vấn phát hành thêm, tư vấn niêm yết cho DN, hỗ trợ DN tiếp tục 

CPH, tư vấn cơ cấu ñội ngũ lãnh ñạo, tư vấn tái cấu trúc hoạt ñộng kinh doanh, 
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hỗ trợ rà soát và/hoặc ban hành các quy chế quản trị cho DN, hỗ trợ giải quyết 

các vấn ñề phát sinh cụ thể của DN, v.v…  

Hiệu quả hoạt ñộng: Các chỉ số ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) và ROE 

(lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) của các DN CPH có VNN thuộc Tổng công ty 

quản lý cũng có tăng trưởng. Chỉ số ROA ñạt 6,4% và ROE ñạt 17,5% tại thời 

ñiểm 31/12/2008. Nếu xét ñến thực trạng là 85% số DN thành viên khi tiếp nhận 

của Tổng công ty có quy mô nhỏ (vốn dưới 10 tỷ ñồng), máy móc thiết bị lạc 

hậu và nhiều DN còn làm ăn thua lỗ, thì các hệ số bình quân này ñã thể hiện sự 

nỗ lực ñáng ghi nhận của Tổng công ty và các DN thành viên trong việc nâng 

cao hiệu quả hoạt ñộng của DN ñể từ ñó nâng cao hiệu quả vốn ñầu tư nhà nước 

(Bảng 2.4). 

Bảng 2.4 : Một số chỉ tiêu tài chính của SCIC qua ba năm hoạt ñộng 

Chi tiết ðơn vị 2006 2007 2008 2009 

Doanh thu của Tổng công ty Tỷ ñồng 144 1.272 2.204 2.839 

Lợi nhuận thực hiện trước thuế Tỷ ñồng 119 1.150 1.301 1.746 

Tổng số VNN tại  
Tổng công ty 

Tỷ ñồng 3.546 11.075 13.381 14.200 

Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2006-2010)  hoạt ñộng của SCIC, ñịnh hướng 

phát triển giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 [120]                                                                                                

Chính sách phân phối cổ tức và sử dụng cổ tức phần VNN trong DN CPH 

ñã ñạt ñược sự tiến bộ rõ ràng. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế ñược các DN 

CPH tuân thủ nghiêm chỉnh theo quy ñịnh của Nhà nước và theo ñúng ñiều lệ 

của DN CPH, việc trích lập hàng năm ñược sự cho phép của các cổ ñông, thông 

qua Nghị quyết ðại hội cổ ñông là một phương thức quản lý mới, với sự công 

khai, minh bạch và chịu sự giám sát của chính những người ñã bỏ vốn ñầu tư là 

các cổ ñông. Chính vì lý do này mà việc ñảm bảo những yêu cầu về quy tắc có 
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ñược sự ñồng thuận cao, làm cho tình hình tài chính của công ty trong sạch và 

lành mạnh hơn. 

 
Là DN CPH, chịu sự quản lý của Hội ñồng quản trị và sự giám sát của cổ 

ñông, nên việc trích quỹ hàng năm có tính linh hoạt cao, khác với DNNN phải 

dập khuôn theo quy ñịnh khá chặt chẽ của Nhà nước, các DN CPH ñều có thể tự 

quyết ñịnh ñược khả năng phân phối lợi nhuận theo ñịnh hướng của Nhà nước. 

Tuỳ theo mức ñộ lợi nhuận, chiến lược kinh doanh mà các CTCP có những 

chính sách phân phối lợi nhuận khác nhau cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Lợi 

thế này mang lại cho DN CPH có nhiều cơ hội tối ưu hoá mô hình hoạt ñộng và 

ñem lại lợi nhuận cao nhất. Nhìn chung, phần lớn các DN CPH trích ñầy ñủ 

những quỹ tài chính quan trọng: Quỹ ñầu tư, phát triển; Quỹ dự phòng tài chính; 

Quỹ khen thưởng phúc lợi. Những quỹ này ảnh hưởng trực tiếp ñến năng lực tài 

chính cũng như năng lực cạnh tranh, nên việc trích lập ñủ theo tỷ lệ hướng dẫn 

của Nhà nước ñảm bảo nguyên tắc an toàn tài chính. 

Việc trích lập các quỹ không phải tuân thủ hoàn toàn theo quy ñịnh của 

Nhà nước, mà ñã ñược cá biệt hoá cho từng DN CPH phù hợp với những ñặc 

ñiểm và hoàn cảnh riêng của DN ñó. ðiều này mở ra cho công ty có nguồn tài 

chính ñể ñảm bảo những yêu cầu riêng của mình trong kỳ nhằm ñem lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn. Về vấn ñề này, không phải DN muốn tự do lập quỹ nào, 

mức trích bao nhiêu, mà các cổ ñông mới là người quyết ñịnh. Việc lập các quỹ 

tài chính từ lợi nhuận sau thuế ảnh hưởng trực tiếp ñến quyền lợi của cổ ñông, 

nên việc phân phối lợi nhuận sau thuế luôn theo xu hướng ñảm bảo quyền lợi 

của cổ ñông và nhu cầu phát triển của công ty. 

Việc chi trả cổ tức ñược tuân thủ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. DN 

CPH chỉ chi trả cổ tức khi phát sinh lợi nhuận. ðây là nguyên tắc an toàn, tránh 

tình trạng các DN CPH ñem vốn ñiều lệ ra chi trả cổ tức. ðây thể hiện tính ưu 

việt của DN CPH so với DNNN trước ñây. 
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2.3.2.Những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách quản lý vốn nhà 

nước trong doanh nghiệp cổ phần  hóa 

Kết quả của CPH DNNN ñã tạo ra hình thức DN có nhiều chủ sở hữu, bao 

gồm: nhà nước, người lao ñộng trong DN, cổ ñông ngoài DN. ðã ñổi mới 

phương thức quản lý sản xuất kinh doanh, quản trị DN ñáp ưng với ñòi hỏi của 

nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. DN CPH với tính chất 

ña sở hữu ñã xác lập cơ chế quản lý minh bạch năng ñộng, hiệu quả; rõ ràng về 

quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng chủ thể sở hữu; phương thức mới 

phân chia lợ ích; phân ñịnh rõ quyền sở hữu và quyền quản lý, sử dụng tài sản; 

tạo cơ chế giám sát chặt chẽ, hiệu quả song vẫn ñảm bảo tính chủ ñộng, sáng tạo 

trong quản lý, ñiều hành DN; tạo cơ sở pháp lý và vật chất ñể người lao ñộng 

xác lập và nâng cao vai trò làm chủ, gắn bó máu thịt với doanh  nghiệp. 

CPH ñã trở thành giải pháp cơ bản và quan trọng trong cơ cấu DNNN. 

Qua CPH ñã giảm mạnh DNNN quy mô nhỏ, thua lỗ và góp phần quan trọng 

nâng cao hiệu quả kinh doanh của DNNN, ñể DNNN tập trung hơn vào những 

ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Qua công tác CPH ñã thu hút vốn 

ngoài nhà nước ngày càng nhiều cho ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của 

DN. Qua gần 20 năm thực hiện sắp xếp, ñổi mới chuyển ñổi sở hữu, cổ phần hoá 

DNNN nhưng chưa gắn với ñổi mới cơ chế quản lý VNN tại DN sau CPH và 

chuyển ñổi sắp xếp lại, ñổi mới nâng cao hiêu quả hoạt ñộng của DN có VNN. 

ðến nay, chưa có hành lang pháp lý, hệ thống chính sách quản lý VNN tại DN 

CPH hoàn thiện và ñồng bộ làm nảy sinh một số vấn ñề vướng mắc trong quá 

trình thực hiện chính sách quản lý phần VNN ñầu tư tại DN trên một số lĩnh vực 

sau:  

2.3.2.1. Vấn ñề ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp cổ 

phần hóa 

Một số hạn chế là: Từ trước năm 2006, ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN 

CPH ñược giao cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Hội ñồng quản trị các tổng công ty nhà nước. Các Bộ, 
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ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ñồng 

thời cả ba chức năng dẫn ñến: không tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước 

về kinh tế và chức năng ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của DN; cơ quan nhà 

nước nhiều khi can thiệp hành chính quá sâu vào những vấn ñề kinh doanh của 

DN.  

Tình hình thực hiện Thông tư số 81/2005/TT – BTC ngày 19/9/2005 của 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN 

ñầu tư tại các DN về SCIC chưa ñược nghiêm túc.  

Nguyên nhân là do nhiều Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố chưa 

muốn thực hiện bàn giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN về SCIC. Một số ñịa 

phương ñang quản lý những DN CPH còn VNN ñang ñẩy nhanh hơn việc bán 

bớt VNN tại các CTCP ñể thu hồi vốn về cho ngân sách ñịa phương vì lo ngại 

“mất vốn” do phải chuyển giao về SCIC. Một số ñịa phương muốn triển khai 

thành lập mô hình SCIC thuộc ñịa phương quản lý như: Thành phố Hồ Chí 

Minh ñã thành lập công ty ðầu tư tài chính với chức năng nhiệm vụ tương tự 

như SCIC, thành phố Hà Nội cũng ñang trình Chính phủ ñề nghị thành lập công 

ty ñầu tư tài chính...  Do ñó, không muốn chuyển giao giao quyền ñại diện chủ 

sở hữu VNN ñầu tư tại các DN trực thuộc về SCIC bằng nhiều biên pháp như: 

thành lập tổng công ty nhà nước và chuyển các DN ñộc lập làm thành viên tổng 

công ty hay trì hoãn việc bàn giao. Nhiều Bộ, ngành, ñịa phương lại chỉ bàn giao 

vốn tại các doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh thua lỗ; cố tình chậm trễ trong việc 

bàn giao các doanh nghiệp quy mô lớn hoạt ñộng sản xuất kinh doanh có hiệu 

quả.  

 Một số tổng công ty nhà nước ñã thực hiện CPH nhưng tiếp tục ñược 

giao cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện quyền ñại diện chủ sở hữu 

vốn. như Tổng công ty Rượu bia và nước giải khát Hà nội và Tổng công ty 

Rượu bia và nước giải khát TP Hồ Chí Minh do Bộ Công thương làm ñại diện 

chủ sở hữu vốn. ðối với hai ngân hàng thương mại ñã cổ phần hoá là Ngân hàng 

Ngoại thương Việt Nam và ngân hàng Công thương Việt Nam quyền quản lý 
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vốn giao cho SCIC nhưng quyền cử người ñại diện ñược giao cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

 Việc chuyển VNN tại các CTCP về quản lý cần giải quyết những vấn ñề 

ñồng bộ ñi kèm, ñó là: Bộ máy và cán bộ trực tiếp ñại diện VNN; ñảm bảo việc 

nắm vững về chuyên môn ngành nghề của CTCP khi nhà nước vẫn tham gia 

quản lý DN; việc theo dõi nắm vững thông tin và tình hình hoạt ñộng của DN 

khi chuyển về Tổng công ty; yêu cầu giảm chi phí quản lý khi chỉ tổ chức Tổng 

công ty ở cấp Trung ương.  Việc thực hiện vai trò ñại diện chủ sở hữu VNN 

SCIC còn một số bất cập do số lượng DN thuộc diện quản lý quá nhiều và phân 

tán khắp trên cả nước. 

Về hạn chế, vướng mắc trong việc chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu 

VNN tại các DN từ các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố sang Tổng 

công ty ðầu tư và kinh doanh vốn còn chậm, chưa ñạt kế hoạch ñề ra. Số lượng 

DN ñã tiếp nhận mới ñạt 65% số lượng DN thuộc ñối tượng phải bàn giao của 

giai ñoạn ñầu. Về vốn, tổng số vốn tiếp nhận ñến 31/12/2009 mới ñạt 25% so 

với mục tiêu ñề ra trong ðề án thành lập. Nguyên nhân là do nhận thức và việc 

chấp hành chủ trương của ðảng và pháp luật của Nhà nước về  ñổi mới phương 

thức quản lý VNN chưa triệt ñể. Một số Bộ, ñịa phương và DN vẫn muốn duy trì 

cơ chế chủ quản dẫn tới việc chuyển giao quyền ñại diện chủ sở hữu VNN tại 

DN về Tổng công ty còn chậm. ðến nay Tổng công ty mới tiếp nhận ñược 65% 

số lượng DN thuộc ñối tượng phải bàn giao (911 DN/1400 DN).  

Một nguyên nhân vĩ mô ñẫn ñến công tác chuyển giao chậm một phần do 

các quy ñịnh về chính sách CPH quy ñịnh nhiều quy trình phức tạp, kết quả 

công tác cổ phần hoá năm 2008, 2009 ñạt thấp. Việc xử lý các tồn tại về tài 

chính tại nhiều DN cũng chậm. Nhiều ñịa phương chưa quyết liệt trong việc chỉ 

ñạo xử lý các tồn tại tài chính tại DN và thực hiện quyết toán lần 2 trước khi 

chuyển giao.  
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2.3.2.2. Vấn ñề người ñại diện vốn nhà nước  trong doanh nghiệp sau 

cổ phần hóa  

Trong thực tế hoạt ñộng của DN sau CPH có sự ñầu tư góp vốn của nhà 

nước, cả khi VNN không giữ cổ phần chi phối thì DN sau CPH phải hoạt ñộng 

Luật DN 2005 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2006 (Trước là Luật Công ty và Luật 

DN năm 1999) mà còn bị ảnh hưởng của Luật DNNN. Bởi vì, nhiều DN sau  

CPH có VNN trên 51%  vẫn là công ty nhà nước và là thành viên của các tổng 

công ty nhà nước. Từ nguyên nhân của việc DN sau CPH hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh chịu sự chi phối của cả hai luật và chính sách quản lý VNN tại DN 

sau CPH chưa ñầy ñủ dẫn ñến thực tế là phần VNN tại DN sau CPH hầu như 

không ñược quản lý chặt chẽ. Người ñại diện VNN tại DN hầu như chỉ theo dõi, 

kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh của DN và hiệu quả VNN ñầu tư vào DN sau 

CPH trên báo cáo hàng năm của DN sau CPH. Một hạn chế nũa là việc cử người 

ñại diện VNN trong DN sau CPH: ðối với trường hợp người ñại diện VNN là 

người trực tiếp quản lý VNN tại DN thì hầu hết là lãnh ñạo cũ của DNNN sang 

làm người ñại diện VNN tại DN CPH. Thực tế, khi họ ñược cử làm người trực 

tiếp quản lý VNN thì ñều ñược ñại hội cổ ñông bầu làm lãnh ñạo DN sau CPH. 

Nhiều trường hợp người ñại diện chủ sở hữu VNN cử cán bộ, công chức các cơ 

quan quản lý nhà nước kiêm nhiệm lãnh  ñạo DN CPH. họ hầu như chỉ giữ vai 

trò tượng trưng vì không có nghiệp vụ chuyên môn sâu vào hoạt ñộng kinh 

doanh của DN và không có thời gian ñể tham gia trực tiếp vào ñiều hành hoạt 

ñộng của DN. 

Việc cử người ñại diện VNN tại các DN sau CPH này ñòi hỏi năng lực 

chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh doanh và tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hai 

yêu cầu trên hiện ñang quá sức ñối với ñội ngũ cán bộ ñược cử làm ñại diện 

phần VNN trong các DN CPH. ðiều này ñúng với cả việc cử các cán bộ công 

chức ñang làm việc tại các cơ quan chủ quản, ñang quản lý DN. ðối với những 

cán bộ thuộc SCIC việc làm ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nuốc trong các CTCP 

có VNN ñược bàn giao về Tổng công ty cũng là một khó khăn lớn trong khi 
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nhiều DN ñang tiến hành ña dạng hóa hoạt ñộng kinh doanh thì năng lực của cán 

bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước và của SCIC lại giới hạn ở những chuyên 

môn riêng biệt.  

ðối với những DN sau CPH mà nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 

trên 50% vốn ñiều lệ thì mục tiêu, vai trò chi phối của nhà nước sẽ rất khó 

ñảm bảo nếu không lựa chọn ñược người ñại diện có ñủ năng lực phẩm chất. 

Thậm chí, sẽ có sự mất ổn ñịnh trong việc quản lý DN khi người ñại diện can 

thiệp một cách tùy tiện vào việc ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của DN . 

Các DN sau CPH có VNN chi phối ñang lo ngại và bức xúc khi hiện trạng 

cơ chế bổ nhiệm cán bộ sẽ tiếp tục ñược thực hiện theo hướng cử người ñại diện 

và việc bổ nhiệm chỉ là hình thức. Bởi vì, với cổ phần chi phối ñại diện chủ sở 

hữu luôn quyết ñịnh ñược việc bổ nhiệm ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo DN trong ðại 

hội cổ ñông. Những DN này luôn lo ngại có sự can thiệp hành chính từ phía cơ 

quan ñại diện chủ sở hữu VNN về các lĩnh vực như: Việc quyết ñịnh ñến nội 

dung ðiều lệ DN; Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức ñối với cán bộ quản lý 

ñiều hành DN và Việc thay ñổi tổ chức bộ máy quản lý DN. Nguyên nhân của 

vấn ñề này là do sự nhầm lẫn giữa quyền chi phối với quyền quyết ñịnh của chủ 

sở hữu ñối với phần vốn của DN. 

Một hạn chế vướng mắc tầm vĩ mô là do chính sách qui ñịnh về quyền 

hạn, nhiệm vụ và chính sách ñãi ngộ ñối với người ñại diện phần VNN tại DN 

chưa ñầy ñủ dẫn tới vướng mắc trong việc tổ chức quản lý VNN thông qua 

người ñại diện cũng như việc ñộng viên, khuyến khích người ñại diện làm hết 

trách nhiệm của mình. 

Việc quản lý phần VNN trong DN sau PH hầu hết ñược giao cho bộ máy 

lãnh ñạo cũ của DN CPH. Thực tế, trong các DN CPH việc tổ chức quản lý phần 

VNN trong DN sau CPH ñang diễn ra tùy tiện. Vai trò của người ñại diện phần 

VNN bị lu mờ. Vai trò của người trực tiếp  quản lý phần VNN trong DN sau 

CPH không ñược coi trong ñúng mức. Từ khi SCIC ñi vào hoạt ñộng, chính 
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sách ñối với người ñại diện vốn tuy ñã ñược nâng cao một bước nhưng cũng nãy 

sinh vướng mắc như: Chính sách về người ñại diện phần VNN tại DN CPH chưa 

ñược hoàn thiện, quyền lợi và nghĩa vụ của người ñại diện chưa thực sự gắn kết 

với sự phát triển của DN. Chính sách ñối với người ñại diện là công chức nhà 

nước cử sang quản lý DN khi chuyển sang DN CPH chưa ñược giải quyết một 

cách rõ ràng. Tại một số DN CPH, việc phối hợp của người ñại diện trong thực 

hiện quyền cổ ñông Nhà nước chưa tốt. Cụ thể là một số người ñại diện chưa 

tuân thủ ñầy ñủ, không báo cáo, lấy ý kiến của Tổng công ty ðầu tư kinh doanh 

VNN trước khi biểu quyết tại Hội ñồng quản trị hoặc ðại hội ñồng cổ ñông. Một 

số Người ñại diện vẫn nhận thức rằng ñã ñược Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố cử làm ñại diện thì có toàn quyền quyết ñịnh mọi vấn ñề liên quan ñến 

quyền cổ ñông nhà nước, không cần xin ý kiến cơ quan chủ sở hữu vốn là Tổng 

công ty ðầu tư kinh doanh VNN . 

Các ñề xuất của Người ñại diện ñôi khi thiên lệch vì lợi ích tập thể lãnh 

ñạo DN hoặc người lao ñộng, không xuất phát từ lợi ích của chủ sở hữu vốn. Tài 

liệu họp ðại hội ñồng cổ ñông không gửi trước cho cổ ñông theo ñúng quy ñịnh.  

Có những trường hợp người ñại diện biểu quyết mà không xin ý kiến của 

Tổng công ty hoặc biểu quyết khác ý kiến của Tổng công ty, không ñảm bảo 

quyền lợi của Tổng công ty như: phát hành cho cổ ñông hiện hữu nhưng không 

phát hành cho Tổng công ty làm giảm tỷ lệ VNN, phát hành cổ phần cho ñối 

tượng khác theo giá thấp hơn giá thị trường làm giảm lợi nhuận DN, quyết ñịnh 

ñầu tư lớn không ñúng thủ tục ... 

Nhiều người ñại diện ñặt quyền lợi cá nhân, quyền lợi tập thể lên trên 

quyền lợi của Nhà nước, những vấn ñề ảnh hưởng ñến quyền lợi cá nhân thì 

chống ñối, lạm dụng quyền hạn trục lợi riêng, gây mâu thuẫn nội bộ, bè phái làm 

ảnh hưởng lớn ñến DN và quyền lợi cổ ñông. Tại một số DN, lãnh ñạo và người 

ñại diện không ủng hộ việc bán VNN tại DN do mất quyền ñại diện, không tích 
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cực phối hợp với Tổng công ty và công ty chứng khoán triển khai bán vốn, thậm 

chí bất hợp tác với SCIC, kéo dài thời gian bán vốn 

Những người ñại diện kiêm nhiệm là cán bộ của các Bộ, ngành, ñịa 

phương do không trực tiếp quản lý DN nên ña số không nắm rõ tình hình hoạt 

ñộng của DN và không phát huy ñược vai trò của mình, thậm chí ở một số DN 

người ñại diện không thể hiện tốt vai trò của cổ ñông Nhà nước, không có nhiều 

hỗ trợ thiết thực ñối với DN, chưa thực sự là người bảo vệ quyền lợi trực tiếp 

của Tổng công ty tại DN. Sau bốn năm thực hiện Quy chế người ñại diện của 

Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN, dù ñã ñạt ñược nhiều kết quả khả 

quan nhất ñịnh song quá trình thực hiện Quy chế này ñã nảy sinh những vướng 

mắc và tồn tại, hạn chế. Làm thế nào ñể nâng cao vai trò người ñại diện của 

SCIC tại các DN CPH; quản lý, bảo toàn VNN và không ngừng nâng cao hiệu 

quả VNN ñầu tư tại DN là một vấn ñề lớn mà không thể sớm giải quyết ñược. 

Theo SCIC, ñến tháng 8/2009 SCIC ñã cử 914 người ñại diện thực hiện quyền 

ñại diện chủ sở hữu VNN tại 746 doang nghiệp CPH. Trong ñó, có 740 người 

nguyên là cán bộ lãnh ñạo DN ñược SCIC tái cử giữ các chức danh lãnh ñạo, 

ñiều hành DN (chiếm 81%). 150 người ñại diện là cán bộ ñương  nhiệm thuộc 

các bộ, ngành và ñịa phương (chiếm 16,4 %). Chỉ có 24 người ñại diện là cán bộ 

ñương chức của SCIC (chiếm gần 2,6 %). Nếu SCIC thực hiện quản lý vốn qua 

hầu hết cán bộ như vậy thì hiệu quả sẽ không thể cao ñược. Nếu SCIC tuyển cán 

bộ ñể trực tiếp quản lý thì bộ máy tổ chức của SCIC sẽ rất cồng kềnh. Còn có 

nhiều vướng mắc trong việc thực hiện chính sách về người ñại diện VNN tại DN 

CPH.  
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81%

16%3%

NðD giữ các chức danh quản lý,
ñiều hành ñơn vị

NðD kiêm nhiệm là cán bộ các ñơn
vị thuộc Bộ, ngành và ñịa phương

NðD là cán bộ của SCIC

Biểu 2.6: Cơ cấu người ñại diện vốn của SCIC tại DN CPH ñến tháng 
08/2009 
Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2006-2010)  hoạt ñộng của SCIC, ñịnh hướng 
phát triển giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 [120] 

  

2.3.2.3. Về quản lý, ñầu tư vốn trong doanh nghiệp cổ phần hóa 

Khi ñại diện chủ sở hữu VNN ñược chuyển giao cho SCIC thì chính sách 

ñầu tư VNN trong DN CPH cúng ñã nảy sinh những hạn chế, vướng mắc như: 

các quy ñịnh hiện nay về ñầu tư mới phân cấp không ñầy ñủ cho Hội ñồng quản 

trị và Ban ñiều hành của SCIC cũng hạn chế tính tự chủ, tự quyết của Tổng công 

ty. Quy ñịnh về vốn ñiều lệ của Tổng công ty bao gồm vốn tiếp nhận từ các DN 

dẫn tới vốn hoạt ñộng bằng tiền có thể sử dụng cho ñầu tư không nhiều trong khi 

các dự án Tổng công ty nghiên cứu ñầu tư chủ yếu thuộc các lĩnh vực chiến 

lược, quan trọng trong nền kinh tế lại ñòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Cơ chế tài chính 

của Tổng công ty ñược áp dụng chung như những DNNN khác, chưa phản ánh 

ñặc thù hoạt ñộng của Tổng công ty. Bên cạnh việc hạn chế về lương, thưởng 

dẫn tới khó khăn trong việc thu hút ñược nhân sự cấp cao và cán bộ giỏi trong 

lĩnh vực ñầu tư và tài chính, nguồn vốn ñể bổ sung vốn hoạt ñộng của tổng công 

ty còn hạn chế. Các quy ñịnh của pháp luật xác lập quyền và nghĩa vụ của Người 

ñại diện phần VNN cũng chưa ñầy ñủ, chưa cụ thể. 
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Việc bán thoái VNN ở một số DNCPH mà nhà nước không cần nấm giữ 

cổ phần ñể giảm ñầu mối DN mà SCIC quản lý gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh 

vướng mắc về khuôn khổ pháp lý như nêu trên, các DN CPH thuộc diện bán 

VNN nhìn chung có quy mô nhỏ và có tình hình kinh doanh khó khăn, không 

hấp dẫn các nhà ñầu tư. Hiện có tới 10% số DN kinh doanh thua lỗ; có nhiều tồn 

tại về tài chính, như lỗ lũy kế, nợ không có khả năng thu hồi, nợ quá hạn ngân 

hàng không ñược xử lý dứt ñiểm từ khi CPH chuyển sang. Một số công ty, ñiều 

lệ ñược xây dựng khi cổ phần hoá có qui hạn chế chuyển nhượng vốn của nhà 

nước như: phải bán cho người lao ñộng, phải ñược Hội ñồng quản trị công ty 

ñồng ý… 

Một hạn chế trong quản lý VNN trong DN sau CPH là do một số tổng 

công ty ñã thực hiện cổ phần hoá nhưng tiếp tục ñược giao cho các cơ quan hành 

chính nhà nước thực hiện quyền ñại diện chủ sở hữu vốn. như hai Tổng công ty 

Rượu bia và nước giải khát Hà nội và Tổng công ty Rượu bia và nước giải khát 

TP Hồ Chí Minh do Bộ Công thương làm ñại diện chủ sở hữu vốn. ðối với hai 

ngân hàng thương mại ñã cổ phần hoá là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và 

ngân hàng Công thương Việt Nam quyền quản lý vốn giao cho Tổng công ty 

ñầu tư và kinh doanh VNN nhưng quyền cử người ñại diện ñược giao cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

Hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện mục tiêu tích tụ, tập trung VNN 

vào các ngành, lĩnh vực quan trọng, củng cố tăng cường vai trò chủ ñạo của kinh 

tế nhà nước thông qua mô hình Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN chưa 

thực hiện ñược nhiều. Kỳ vọng khi thành lập Tổng công ty là ñể hình thành một 

DN ñủ mạnh ñể tập trung việc thực hiện quyền ñại diện chủ sở hữu VNN tại các 

DN lớn. Tuy nhiên, thực tế diễn ra khác so với chủ trương ban ñầu. Số lượng 

DN bàn giao sang Tổng công ty nhiều nhưng chủ yếu là DN nhỏ với tổng số 

VNN do Tổng công ty tiếp nhận mới chiếm khoảng trên 3% tổng VNN tại các 

DN. Tính ñến 31/12/2009, mặc dù Tổng công ty ñã tích cực bán vốn tại gần 300 
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DN có quy mô nhỏ, trong số 634 DN còn trong danh mục có tới 509 DN loại 

nhỏ  với vốn ñiều lệ dưới 10 tỷ ñồng chiếm 80% về số lượng. 

Trong khi ñó, hoạt ñộng bán VNN nhằm chuyển vốn từ các DN nhỏ sang 

các DN lớn, thuộc lĩnh vực quan trọng ñã ñược triển khai tích cực nhưng vẫn 

cần ñược ñẩy mạnh ñể ñạt ñược mục tiêu ñề ra. Tính ñến 31/12/2009, ñã bán 

ñược 289 DN, ñạt 36% trên tổng số 800 DN cần bán hết vốn trong danh mục ñã 

nhận bàn giao. Với tiến ñộ này thì mục tiêu bán hết VNN tại các DN không cần 

nắm giữ vốn ñã và sẽ tiếp nhận phải mất nhiều năm, ảnh hưởng ñến việc cơ cấu 

lại ñược danh mục ñầu tư ñể tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu ñầu tư vào 

các lĩnh vực quan trọng theo ñịnh hướng của nhà nước. 

ðối tượng nhà nước cần nắm giữ vốn chi phối theo Quyết ñịnh số 

38/2007/Qð-TTg ngày 20/3/2007 vẫn còn phân tán với một số loại hình DNNN 

không thực sự cần nắm giữ cổ phần chi phối (như các Công ty quản lý, bảo trì 

hệ thống ñường bộ, ñường thủy nội ñịa và khai thác cảng biển, sản xuất thuốc 

bảo vệ thực vật…). Từ ñó việc bán VNN tại các DN này không triển khai ñược 

trong thực tế.  

Nguyên nhân là do Tổng công ty mới ñược thành lập, thời gian hoạt ñộng 

chưa nhiều, cơ cấu tổ chức bộ máy ñang trong quá trình xây dựng, số lượng và 

chất lượng của cán bộ nhân viên còn hạn chế. Với số lượng DN nhiều, lực lượng 

cán bộ còn mỏng nên Tổng công ty nên có những vấn ñề phát sinh chưa ñược 

giải quyết kịp thời và ñạt hiệu quả cao. Tác ñộng của khủng hoảng kinh tế, tài 

chính toàn cầu, sự suy giảm của thị trường vốn, thị trường chứng khoán trong 

nước thị trường tài chính, cũng ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng ñầu tư, bán 

vốn của Tổng công ty. Về bán vốn, sức mua của thị trường hạn chế dẫn ñến một 

số cuộc ñấu giá cổ phần của Tổng công ty không thành công. Về ñầu tư mới, 

việc các DN mở rộng nhanh năng lực sản xuất trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế 

và thị trường tài chính trước khủng hoảng dẫn tới khó khăn cho Tổng công ty 

trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, ñầu tư mới trong giai ñoạn hiện nay.  
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 Số lượng DN bàn giao sang Tổng công ty nhiều nhưng hầu hết có quy 

mô nhỏ: khoảng 85% số lượng DN Tổng công ty nhận bàn giao có vốn ñiều lệ 

bình quân dưới 10 tỷ ñồng; 15% DN có vốn từ 10 tỷ ñồng trở lên, trong ñó chỉ 

có 14 DN thuộc nhóm A có vốn trên 100 tỷ tương ứng 1,5% tổng số DN nhận 

bàn giao. Trong ñó có nhiều DN thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ vốn 

trước khi chuyển giao về Tổng công ty, hoạt ñộng không hiệu quả hoặc còn lỗ, 

nhiều tồn tại về tài chính nên khi CPH không thành công (không bán ñược cổ 

phần); vì vậy, tỷ trọng VNN trong các DN này còn lớn. Tổng số VNN do Tổng 

công ty tiếp nhận là 7.060 tỷ ñồng, mới chỉ chiếm 1,8% tổng VNN hiện có tại 

các DN nhưng nằm ở 911 DN, phân tán, rải rác ở 63 tỉnh, thành phố nên khó 

khăn cho công tác quản lý.  

Trong số các DN ñã tiếp nhận chỉ có 51 DN (chiếm 5,7% tổng số DN tiếp 

nhận) là thuộc diện nhà nước cần nắm giữ cổ phần theo Quyết ñịnh 

38/2007/Qð-TTg ban hành ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành tiêu chí, danh mục phân loại DN 100% VNN; 860 DN còn lại (chiếm 

94,3% tổng số DN) thuộc diện cần bán bớt hoặc bán hết VNN, nhưng hầu hết 

các DN này nhỏ, lỗ, khó khăn tài chính nên bán rất khó.  

 Từ nguyên nhần do mô hình và chính sách quy ñịnh hoạt ñộng của Tổng 

công ty mang tính ñặc thù, khuôn khổ pháp lý cho hoạt ñộng của Tổng công ty 

còn chưa ñầy ñủ nên phát sinh nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty như: 

 + Thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư của Hội ñồng quản trị còn bị giới hạn, 

trình tự thủ tục ñầu tư còn phức tạp, gây ảnh hưởng ñến việc thực hiện chức 

năng ñầu tư vốn của Tổng công ty; 

 + Cơ chế bán VNN còn nhiều vướng mắc bởi qui ñịnh hiện hành về 

quyền bán cổ phần của cổ ñông sáng lập (khi nhận DN về, Tổng công ty ñược 

coi là cổ ñông sáng lập), trường hợp DN cổ phần hoá chưa ñủ 3 năm hoạt ñộng 

kể từ ngày ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, thì vẫn chưa ñược 
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bán tiếp vốn cũng như việc bán cổ phần tại các DNNN kinh doanh kém hiệu quả 

hoặc lỗ nhưng vẫn phải bán trên mệnh giá ñã dẫn ñến vướng mắc trong việc ñẩy 

nhanh tiến trình bán VNN tại các DN không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 

vốn. 

+ Do Tổng công ty mới ñược thành lập, thời gian hoạt ñộng ngắn, cơ cấu 

tổ chức bộ máy, trình ñộ năng lực của cán bộ còn hạn chế, với nhiệm vụ trọng 

tâm của giai ñoạn ñầu chủ yếu thực hiện việc tiếp nhận quyền ñại diện VNN tại 

DN nên công tác ñầu tư mới chưa ñược nhiều. DN thuộc ñối tượng chuyển giao 

về Tổng công ty chủ yếu là DN quy mô nhỏ, lại nằm rải rác trên 63 tỉnh, thành 

phố, còn nhiều tồn tại trước khi sắp xếp chuyển ñổi chưa ñược xử lý nên trong 

giai ñoạn ñầu Tổng công ty mất nhiều thời gian và nhân lực ñể giải quyết tồn tại 

cũ và thực hiện việc cơ cấu lại DN, tổ chức bán vốn tại các DN thuộc diện Nhà 

nước không cần nắm giữ.  

+ Sự quan tâm phối hợp của các bộ, ñịa phương với Tổng công ty trong 

việc xử lý khiếu nại, khiếu kiện, xử lý tồn tại cũ về tài chính, kiện toàn hệ thống 

người ñại diện VNN tại DN chưa chặt chẽ. Bên cạnh ñó, trong bối cảnh thị 

trường tài chính quốc tế  trong thời gian qua không thuận lợi do tác ñộng của 

khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng ñầu tư, bán 

vốn của Tổng công ty.  

2.3.2.4. Về phân phối, sử dụng cổ tức phần vốn nhà nước  

Nhiều DN CPH ñã không nộp hoặc cố tình chây ỳ không nộp khoản tiển 

thu ñược từ việc bán bớt một phần hoặc toàn bộ VNN trong DN CPH cũng như 

lợi tức phần VNN về các Quỹ quản lý theo quy ñịnh mà ñể lại DN CPH nhằm 

chiếm dụng hoặc tận dụng nguồn tiền này ñể ñầu tư vào hoạt ñộng kinh doanh 

của DN mà không phải vay ngân hàng gây thiệt hại ñến hiệu quả VNN. Có 

những trường hợp người ñại diện biểu quyết mà không xin ý kiến của ðại diện 

chủ sở hữu hoặc biểu quyết khác ý kiến của ñại diện chủ sở hữu trong việc hạch 
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toán chi phí, trích lập các quỹ làm giảm lợi nhuận DN ảnh hưởng ñến cổ tức 

phần VNN, sử dụng phần lớn lợi nhuận sau thuế trích lập quỹ khen thưởng phúc 

lợi, quyết ñịnh ñầu tư lớn không ñúng thủ tục, không chuyển trả phần cổ tức của 

nhà nước về tài khoản của ñại diện chủ sở hữu. 

Sau khi chuyển trả cổ tức phần VNN tại DN CPH vể tài khoản của ñại 

diện chủ sở hữu, DN CPH hầu như không có quyền tham gia vào việc sử dụng 

phần cổ tức này. Theo quy ñịnh của nhà nước, việc sử dụng cổ tức phần VNN 

do chủ sở hữu quyết ñịnh. DN sau CPH khi muốn tăng vốn ðiều lệ thì thông qua 

người ñại diện VNN ñể báo cáo ñại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét quyết 

ñịnh việc sử dụng phần cổ tức ñể ñầu tư tăng VNN trong DN CPH. ðiều này 

dẫn tới không khuyến khích DN CPH tăng cường nâng cao năng xuất lao ñộng, 

hạ giá thành sản phẩm ñể có lợi nhuận cao chia cổ tức cung như không ñộng 

viên ñươc người ñại diện VNN quan tâm ñến lợi ích phần VNN ñầu tư vào DN 

sau CPH. 
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Tiểu kết chương 2 

 

Trong chương 2, Luận án trình bày quá trình CPH DNNN ở Việt Nam 

qua các thời kỳ. Từ giai ñoạn thí ñiểm từ năm 1992 ñến năm 1995 và tiếp tục 

triển khai CPH ñến năm 1998. Sau năm 1998, trên kết quả CPH DN ñã ñạt 

ñược, nhà nước ñã chỉ ñạo ñẩy nhanh quá trình CPH trong các năm tiếp theo và 

ñến năm 2010. 

Về tình hình thực hiện chính sách quản lý VNN trong DN CPH ñến năm 

2010, Luận án ñã trình bày cụ thể tình hình thực hiện chính sách quản lý VNN 

trên 4 nội dung chính là: Tình hình thực hiện vấn ñề ñại diện chủ sở hữu VNN 

trong DN CPH;  tình hình thực hiện vấn ñề người ñại diện VNN trong DN CPH; 

tình hình thực hiện quản lý, ñầu tư VNN trong DN CPH và tình hình thực hiện 

phân phối cổ tức và sử dụng cổ tức phần VNN trong DN CPH. 

Trên cơ sở phân tích tình hính thực hiện chính sách quản lý VNN trong 

DN CPH ñến năm 2010, luận án ñã ñánh giá chính xác tình hình thực hiện chính 

sách quản lý VNN trong DN CPH ở kết quả ñạt ñược trong thực hiện chính sách 

quản lý VNN trong DN CPH và những tồn tại vướng mắc trong thực hiện chính 

sách quản lý VNN trong DN CPH. Luận án ñi sâu vào trình bày những tồn tại 

vướng mắc ñể từ ñó có cơ sở ñề ra giải pháp trong chương sau. ðó là những tốn 

tại vướng mắc: Về vấn ñề ñại diện chủ sở hữu VNN trong DN CPH hiện chưa 

có sự phận biệt rõ ràng và còn có sự lấn cấn trong việc chuyển giao ñại diện 

chủ sở hữu VNN theo quy ñịnh của nhà nước. Vấn ñề người ñại diện VNN 

trong DN CPH cũng còn nhiều tồn tại : năng lực của người ñại diện, cơ chế 

bổ nhiệm cán bộ làm người ñại diện, chính sách qui ñịnh về quyền hạn, nhiệm 

vụ và chính sách ñãi ngộ ñối với người ñại diện phần VNN tại DN chưa ñầy 

ñủ. Về quản lý, ñầu tư vốn trong DN CPH: các quy ñịnh hiện nay về ñầu tư 

mới phân cấp không ñầy ñủ cho Hội ñồng quản trị và Ban ñiều hành của 
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SCIC. Một số tổng công ty ñã thực hiện cổ phần hoá nhưng tiếp tục ñược giao 

cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện quyền ñại diện chủ sở hữu 

vốn. Về phân phối, sử dụng cổ tức phần VNN: Nhiều DN CPH ñã không nộp 

hoặc cố tình chây ỳ không nộp khoản tiển thu ñược từ việc bán bớt một phần 

hoặc toàn bộ VNN trong DN CPH cũng như lợi tức phần VNN về các Quỹ 

quản lý theo quy ñịnh mà ñể lại DN CPH. Việc sử dụng nguồn cổ tức chưa có 

sự quan tâm ñến lợi ích của DN CPH.  

Tóm lại, nội dung chương 2 ñã trình bày rõ thực trạng chính sách quản lý 

VNN trong DN CPH trong những năm vừa qua. Làm rõ những vướng mắc, tồn 

tại về chính sách trong quá trình thực hiện và những yêu cầu từ thực tiến ñề tạo 

tiền ñề cho chương 3 nêu ra phương hướng và ñề xuất những giải hoàn thiện 

chính sách quản lý VNN trong DN sau CPH. 
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP  HOÀN THIỆN CHÍNH 

SÁCH QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DOANH NGHIỆP 

SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Phương hướng hoàn thiện chính sách quản lý vốn nhà nước trong 

doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

3.1.1. ðường lối, chủ trương của ðảng, nhà nước về hoàn thiện chính sách 

quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

Trong những năm thực hiện cơ chế kế hoạch hoá tập trung và thời gian  

ñầu của thời kỳ ñổi mới quản lý DNNN, các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố thực hiện ñồng thời cả ba chức năng: quản lý nhà nước về kinh tế; chủ quản 

cấp trên ñối với DN và ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN. ðiều này dẫn ñến ñầu 

tư vốn của nhà nước vào DN dàn trải, manh mún, cơ cấu bất hợp lý, chưa tập 

trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. ðể khắc phục tình 

trạng trên, thực hiện chỉ ñạo của Bộ Chính trị, Chính phủ ñã  thành lập Tổng cục 

Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại DN với hệ thống các cục Quản lý vốn và tài 

sản nhà nước trên từng ñịa bàn các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Hệ 

thống Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại DN ñã tiếp nhận nhiệm vụ 

quản lý tài chính DN từ 41 bộ ngành và 53 ñịa phương. Sau 5 năm hoạt ñộng, 

phương thúc quản lý VNN tại DN ñã thống nhất ñước công tác tài chính DN nói 

chung và quản lý VNN tại DN nói riêng từ gần 400 ñầu mối (Vụ tài chính kế 

toán thuộc các Bộ, ngành, phòng tài vụ xí nghiệp thuộc các sở ngành) về ngành 

tài chính phù hợp với yêu cầu cải cách quản lý VNN tại DN. Bảo ñảm sự chỉ ñạo 

tập trung, thống nhất về chủ trương và nghiệp vụ quản lý VNN tại DN mà hình 

thức quản lý phân tán trước ñây không thể làm ñược. 

Tuy nhiên, phương thức quản lý trên dù ñã ñạt ñược một số kết quả nhất 

ñịnh nhưng cũng phát sinh bất cập trong việc quản lý VNN tại DN khi chúng ta 
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ñẩy mạnh công cuộc ñổi mới toàn diện, triển khai mở rộng sắp xếp và ñẩy mạnh 

cổ phần hoá DNNN như: Không tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước về 

kinh tế và chức năng ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của DN; cơ quan nhà 

nước can thiệp hành chính quá sâu vào những vấn ñề kinh doanh của DN; Quá 

trình sắp xếp, chuyển ñổi, cổ phần hoá DNNN chưa gắn với ñổi mới cơ chế quản 

lý VNN, nên việc triển khai CPH, sắp xếp DNNN còn chậm và chưa triệt ñể, 

còn quá nhiều DN qui mô nhỏ. ðể khắc phục những bất cập trên, ðảng và Nhà 

nước ñã có chủ trương chuyển mô hình quản lý VNN ñầu tư vào DN từ hình 

thức hành chính sang hình thức kinh doanh VNN thể hiện bằng các văn bản như: 

Chủ trương của ðảng và Chính phủ là kiên quyết chấm dứt tình trạng cơ 

quan hành chính nhà nước can thiệp trực tiếp, cụ thể vào hoạt ñộng sản xuất, 

kinh doanh của DN; phân ñịnh rõ quyền quản lý hành chính kinh tế của Nhà 

nước và quản lý sản xuất kinh doanh của DN. Việc thành lập Tổng công ty 

ðầu tư và kinh doanh VNN làm ñầu mối ñầu tư VNN vào DN và thực hiện 

thống nhất, có hiệu quả chức năng ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư tại DN. 

          Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh 151/2005/Qð-TTg ngày 

20/6/2005 và Quyết ñịnh 152/2005/Qð-TTg ngày 20/6/2005 về thành lập và phê 

duyệt ñiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh 

VNN. Theo ñó, Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN là tổ chức kinh tế ñặc 

biệt của Chính phủ ñược thành lập theo yêu cầu khách quan của quá trình sắp 

xếp, ñổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN và Nghị quyết của ðảng ñể thực hiện 

chức năng ñại diện chủ sở hữu VNN tại một số loại hình DN theo quy ñịnh của 

pháp luật và quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ. Tại Kết luận  số 78-KL/TW 

ngày 26/7/2010 của Bộ Chính trị về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW3, 

TW9 (khóa IX) và Nghị quyết ðại hội X của ðảng về tiếp tục sắp xếp, ñổi mới 

và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của daonh nghiệp nhà nước và ðề án tiếp tục 

củng cố, phát huy vai trò của SCIC ñã chỉ rõ: “ SCIC ñã tiếp tục khẳng ñịnh ñây 

là một chủ chương ñúng ñắn của ðảng trong quá trình ñẩy mạnh sắp xếp, ñổi 
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mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của DNNN ... Trong thời gian tới cần 

tập trung củng cố hoạt ñộng của SCIC ñể làm tốt chức năng ñầu tư, kinh doanh 

vốn tại các DN; thực sự là công cụ, một kênh truyền vốn ñể nhà nước chủ ñộng 

trong quá trình tái cấu trúc DN và ñầu tư tập trung hơn vào các ngành, lĩnh vực 

thực sự then chốt, trọng yếu của nền kinh tế; ñồng thời góp phần quản lý vốn và 

tài sản nhà nước và nâng coa hiệu quả hoạt ñộng của các DN” và ñánh giá SCIC 

ñã “ tạo ra sự chuyển ñổi từ cơ chế cấp vốn cho DN sang cơ chế ñầu tư vốn; 

từng bước thực hiện một phần quyền ñại diện chủ sở hữu VNN,.. ” 

          Thủ tướng Chính phủ ñã chỉ ñạo các bộ, ngành và ñịa phương triển khai 

ñẩy mạnh tái cơ cấu DNN trong năm 2011 – 2015 nhằm tạo ra khu vực DNNN 

có cơ cấu hợp lý, hiệu quả sức cạnh tranh cao hơn thực nhiện tốt vai trò ñược 

giao. Căn cứ Quyết ñịnh số 14/2011/Qð-TTg về việc xây dựng phương án sắp 

xếp, ñổi mới DN 100% VNN giai ñoạn 1011 – 1015 sẽ chỉ còn 692 DNNN giữ 

100% VNN và 573 DN sẽ thực hiện CPH, trong ñó: 01 tập ñoàn kinh tế (công ty 

mẹ), 05 tổng công ty 91, 51 tổng công ty 90, 01 ngân hàng thương mại nhà 

nước, 187 công ty con, 89 Dn ñộc lập trực thuộc các bộ và 239 DN ñộc lập 

thuộc các ñịa phương. Nhà nước sẽ xem xét tiến hành giải thể phá sản 44 DNNN 

thua lỗ. Với lộ trình CPH DNNN nói trên, sẽ có thêm hàng chụ ngàn tỷ ñồng 

VNN ñược chuyển từ DNNN sang DN sau CPH. ðiều này dẫn ñến yêu cầu cấp 

thiết phải hoàn thiện chính sách quản lý VNN trong DN CPH. 

3.1.2. Phương hướng và nội dung hoàn thiện chính sách quản lý vốn nhà 

nước trong daonh nghiệp sau cổ phần hóa  ở Việt Nam 

Phương hướng hoàn thiện chính sách quản lý VNN trong DN CPH là 

nhằm quản lý có hiệu quả VNN ñầu tư vào DN CPH; bảo toàn và phát triển 

VNN; phân phối hợp lý lợi tức của CTCP; kích thích các CTCP tăng cường hơn 

nữa hiệu quả hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, củng cố lòng tin của các cổ ñông 

và tạo sự ổn ñịnh trong hoạt ñộng của các công ty. ðể ñạt ñược mục tiêu hoàn 

thiện chính sách quản lý VNN trong DN CPH ở Việt Nam từ nay ñến năm 2020 

cần  thực hiện theo hướng sau: 
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Về chính sách tài chính DN nói chung  

- Hoàn thiện cơ chế chính sách, hành lang pháp lý ñể mở rộng sản xuất 

kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của DN CPH. Trên cơ sở ñó, bào toàn và 

phát triển VNN trong DN CPH và quyền lợi của người lao ñộng ñược quan tâm 

ñúng mức, hợp lý về cơ cấu tiền lương và tiền thưởng. 

- Xây dựng chính sách ñể tạo  ñiều kiện phát triển thị trường tài chính và 

thị trường chứng khoán. Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán phát 

triển sẽ tạo ra những thuận lợi to lớn cho các DN CPH ñược niêm yết chứng 

khoán của mình trên sàn giao dịch, thu hút nhiều nhà ñầu tư tiềm năng, tạo ra 

nhiều kênh huy ñộng vốn cho DN CPH. Thực hiện công khai tài chính, minh 

bạch hóa hoạt ñộng của DN CPH. Phát triển thị trường chứng khoán tạo ra ñiều 

kiện tốt nhất ñể áp dụng các phương thức chi trả cổ tức cổ phiếu và các phương 

thức khác như: trả tiền thưởng, trả cổ tức phi vật chất nhằm gia tăng tích luỹ vốn 

cho DN ñầu tư mở rộng sản xuất.  

- Hướng dẫn DN CPH thực hiện theo ñúng nguyên tắc hạch toán kinh doanh, 

bù ñắp các khoản lỗ không ñược trừ vào lợi nhuận trước thuế, nộp tiền thu sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước, trích lập các quỹ ñần tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, 

quỹ dự phòng mất việc làm, quỹ phúc lợi khen thưởng. 

Về chính sách quản lý VNN  trong DN sau CPH 

- Vấn ñề ñại diện chủ sở hữu VNN trong DN sau CPH. Từ ngày 01 tháng 

7 năm 2010, theo quy ñịnh của Luật DN 2005, các DN 100% VNN phải chuyển 

ñổi sở hữu và chuyển sang hoạt ñộng theo Luật DN. Tuy nhiên ñến thời ñiểm 

ñó, còn 17 tập ñoàn kinh tế nhà nước, trên 70 tổng công ty nhà nước với gần 

1500 DNNN không kịp CPH ñã ñược nhà nước cho phép chuyển sang hoạt ñộng 

theo hình thức công ty trách nhiệm hữu  hạn 1 thành viên 100% VNN. Sau thời 

gian ñó sẽ tiếp tục CPH ñể hoạt ñộng theo hình thức CTCP. Như vậy, trong 

tương lai công ty mẹ của tập ñoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và 

công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con sẽ không còn giữ nhiệm vụ ñại 

diện chủ sở hữu VNN trong DN sau CPH nữa.  ðể gỉai quyết những hạn chế, 
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vướng mắc về vai trò của chủ sở hữu và người ñại diện chủ sở hữu, Chính phủ 

cần ban hành Nghị ñịnh mới thay thế Nghị ñịnh số 132/2005/Nð-CP về việc 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu VNN ñối với công ty TNHH 

100% VNN và phần VNN ñầu tư vào DN khác trong ñó có VNN ñầu tư váo DN 

sau CPH. Hướng của chính sách là phân ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và nghĩa vụ của các pháp nhân ñược ủy quyền thực hiện quyền ñại diện chủ 

sở hữu VNN. Cụ thể hóa quyền hạn và nghĩa vụ của người ñại diện VNN trong 

quản lý VNN ñầu tư vào DN.  

- Hoàn thiện chính sách nhằm tạo hàng lang pháp lý ñầy ñủ ñể SCIC thực 

hiện tốt nhiệm vụ quản lý VNN ñầu tư vào DNNN ñược sắp xếp, ñổi mới, 

chuyển ñổi sở hữu nói chung và cổ phần hoá nói riêng. Theo lộ trình chuyển ñổi 

sở hữu, cổ phần hoá DNNN và năng lực quản trị của tổng công ty, Ban hành 

Nghị ñịnh của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt ñộng Tổng 

công ty ðầu tư và kinh doanh VNN. Nghị ñịnh sẽ quy ñịnh SCIC sẽ thay mặt 

nhà nước làm ñại diện chủ sở hữu VNN trong tất cả các doanh nghiệp nhà nước 

ñược chuyển ñổi. Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN có quyền cử, ủy 

quyền miễn nhiệm người ñại diện VNN ở các doanh nghiệp sau CPH. Thủ 

tướng Chính phủ sẽ ủy quyền ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN cho SCIC qua 

hai giai ñoạn: 

+ Giai ñoạn trước mắt là ủy quyền cho Tổng công ty ðầu tư và kinh 

doanh VNN thực hiện quyền ñại diện chủ sở hữu VNN trong DN sau CPH các 

DN ñộc lập thuôc Bộ ngành và ñịa phương khi chuyên ñổi sở hữu và CPH và 

tiếp tục việc phân cấp, uỷ quyền cho Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Hội ñồng quản trị các tập ñoàn, tổng công ty nhà 

nước thực hiện quyền ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN trực thuộc các tập ñoàn, 

tổng công ty. ðến năm 2015, chính phủ có thể chuyển giao nhiệm vụ ñại diện 

chủ sở hữu VNN tại các tổng công ty. 
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+ Giai ñoạn tiếp theo ñến năm 2020 (sau khi hoàn thành sắp xếp, CPH 

DNNN) là Thủ tướng Chính phủ ủy quyền ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN tại 

các tập ñoàn kinh tế cho Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN. Tổng công 

ty sẽ là ñầu mối duy nhất giúp Chính phủ trong quản trị DN có VNN và ñầu tư 

VNN vào các ngành kinh tế then chốt. 

- Vấn ñề người ñại diện VNN trong DN CPH: Có chính sách rõ ràng về 

nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ñại diện VNN trong DN CPH ñể 

thực hiện tốt vai trò của người ñại VNN trong DN CPH.  

Ban hành quy chế cụ thể về cử người ñại diện phần VNN; nghĩa vụ và 

quyền hạn của ñại diện chủ sở hữu nhà nước tại các DN CPH; quyền, nghĩa vụ 

và cơ chế ứng xử của các cổ ñông thiểu số trong DN. Hoàn chỉnh cơ chế giám 

sát hoạt ñộng DN cổ phần. Bảo ñảm sự minh bạch về tài chính DN thông qua 

thực hiện nghiêm túc chế ñộ kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính.  

Nhà nước cũng cần ban hành chính sách ñối với quyền lợi và trách nhiệm 

của người ñại diện VNN, người trực tiếp quản lý VNN tại DN CPH. Quy ñịnh rõ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ñại diện chủ sở hữu 

VNN trong DN CPH. Cần quy ñịnh cụ thể về tiền lương, thu nhập và các chế ñộ 

khác của người ñại diện ñể người ñại diện có ñủ ñiều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ 

của mình. 

Ban hành chính sách nâng cao trách nhiệm của người ñại diện quản lý 

phần VNN ñầu tư tại DN CPH, hướng dẫn mỗi quan hệ giữa Tổng công ty ðầu 

tư và Kinh doanh VNN và các Bộ, ngành trong quản lý VNN tại các DN ñã 

chuyển giao cho Tổng công ty. 

 Người ñại diện VNN tại DN CPH cần phải ñôn ñốc không ñể DN CPH 

không nộp hoặc cố tình chây ỳ không nộp lợi tức phần VNN mà ñể lại DN CPH 

nhằm chiếm dụng hoặc tận dụng nguồn tiền này ñể ñầu tư vào hoạt ñộng kinh 

doanh của DN mà không phải vay ngân hàng gây thiệt hại cho nhà nước. 
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- Về quản lý, ñầu tư VNN trong DN CPH. Một trong các nhiệm vụ chủ 

yếu của tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN trong thời gian tới là ñẩy mạnh 

việc bán - giảm VNN tại các DN CPH mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần; 

tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận các DN CPH có VNN; thực hiện 

nhiệm vụ ñầu tư VNN vào các DN trọng ñiểm và một nhiệm vụ rất quan trọng 

ñó là tăng cường quản lý chặt ché người ñại diện VNN trong các DN CPH có 

VNN do tông công ty quản lý. 

- Về phân phối cổ tức và sử dụng cổ tức phần VNN trong DN CPH. Mục 

tiêu cơ bản của chính sách phân phối lợi nhuận và sử dụng lợi tức phần VNN 

trong DN CPH nhằm quản lý có hiệu quả VNN ñầu tư vào DN CPH; bảo toàn 

và phát triển VNN; phân phối hợp lý lợi tức của CTCP; kích thích các CTCP 

tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, củng cố lòng tin 

của các cổ ñông và tạo sự ổn ñịnh trong hoạt ñộng của các công ty. ðể ñạt ñược 

mục tiêu hoàn thiện chính sách phân phối và sử dụng lợi nhuận phần VNN ñầu 

tư trong CTCP cần  thực hiện theo hướng sau: 

+ Ban hành chính sách hướng dẫn sử dụng các quỹ trong DN CPH: Quỹ 

ñầu tư phát triển ñể bổ sung vốn kinh doanh cho DN, trích nộp quỹ ñầu tư phát 

triển cấp trên (nếu có). Trích quỹ dự phòng tài chính ñể bù ñắp các phần tổn thất 

sảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi ñã bồi thường bởi các tổ chức, cá nhân 

gây ra tổn thất và của tổ chức bảo hiểm, trích nộp quỹ dự phòng tài chính của 

cấp trên (nếu có). Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng, phúc 

lợi. 

+ Khống chế mức ñược trích vào 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi một cách 

hợp lý nhằm khuyến khích DN tiết kiệm chi phí ñể có lợi nhuận cao, gắn lợi ích 

của người lao ñộng với hiệu quả kinh doanh của DN. Trong nền kinh tế thị 

trường, khát vọng lợi nhuận một mặt sẽ tạo ñộng lực thúc ñẩy cạnh tranh, tăng 

trưởng kinh tế, mặt khác các CTCP cũng có thể bất chấp những lợi ích của nhà 

nước ñể ñạt mục tiêu riêng của một số nhóm cổ ñông, ñiều ñó dẫn ñến giảm hiệu 

quả ñầu tư vốn của nhà nước. Chính sách quản lý VNN trong DN CPH ñúng ñắn 
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sễ là công cụ giúp Nhà nước bảo vệ và ñiều hoà hợp lý các lợi ích của các cổ 

ñông cũng như của nhà nước. 

3.2. Một số giải pháp chủ yếu ñể hoàn thiện chính sách quản lý vốn nhà 

nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

3.2.1. ðổi mới chính  sách quản lý và quy chế người ñại diện vốn nhà nước 

trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

Hiện nay, chính sách quản lý VNN ñầu tư tại DN chưa ñầy ñủ và rõ ràng. 

Theo số liệu của Bộ Tài chính có khoảng 550 ngàn tỷ ñồng VNN tại 83 tập 

ñoàn, tổng công ty hạng ñặc biệt và tổng công ty nhà nước ñược chuyển ñổi hình 

thức hoạt ñộng theo mô hình mới. Nhưng hiện nay, Nhà nước mới chỉ ban hành 

chính sách quản lý tài chính DNNN mà chưa có chính sách quản lý VNN ñàu tư 

vào DN nói chung và DN CPH nói riêng ñể ñáp ứng ñược ñòi hỏi của thực tiễn. 

Khẩn trương ban hành mới và hoàn thiện chính sách quản lý VNN ñầu tư 

vào DN sau chuyển ñổi sở hữu và CPH, tạo ñiều kiện nâng cao hiệu quả kinh 

doanh và khả năng cạnh tranh, bảo toàn và phát triển VNN là yêu cầu và ñòi hỏi 

cấp thiết hiện nay. Cần có chính sách trợ giúp DN CPH có VNN về chiến lược 

kinh doanh, quy hoạch, tài chính, thuê ñất, quản lý phần VNN, ñào tạo nguồn 

nhân lực, xúc tiến thương mại, xúc tiến và khuyến khích ñầu tư; bồi dưỡng cán 

bộ quản lý VNN tại DN sau CPH, cổ ñông và người lao ñộng về các quy ñịnh 

pháp lý, về quyền và nghĩa vụ  cổ ñông, của Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát, 

ban giám ñốc, thủ tục, trình tự  tổ chức ñại hội cổ ñông, thông qua các quyết 

ñịnh quan trọng của công ty, tính minh bạch về tài chính theo Luật DN và ñiều 

lệ CTCP. Thành lập quỹ hỗ trợ ñào tạo nghề cho người lao ñộng, ñặc biệt là lao 

ñộng của một số ngành nghề ñòi hỏi chuyên môn sâu, ít cơ sở tổ chức ñào tạo. 

Có cơ chế về kinh phí ñể DN cổ phần tự tổ chức ñào tạo lại nghề cho người lao 

ñộng. Bổ sung quy ñịnh pháp lý về quản lý nhà nước ñối với các DNNN sau 

CPH; xác ñịnh rõ trách nhiệm của “chủ sở hữu”, ñại diện chủ sở hữu, ñặc biệt 

ñối với những công ty có trên 50% VNN; tiêu chuẩn, chế ñộ, quyền lợi của 

người ñại diện phần VNN tại CTCP. 
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Trong thời gian chờ Quốc hội xem xét, ban hành Luật Quản lý VNN ñầu 

tư vào hoạt ñộng kinh doanh. Trước mắt, chính phủ khẩn trương ban hành 1 

Nghị ñịnh của Chính phủ về việc ban hành Quy chế người ñại diện  vốn của nhà 

nước tại DN sau CPH. Nghị ñịnh này sẽ giúp nhà nước bảo toàn ñược vốn ñã 

ñầu tư vào DN sau CPH và thu ñược lợi tức tư khoản ñầu tư này. Nội dung 

chính của Nghị ñịnh của Chính phủ về việc ban hành Quy chế người ñại diện  

vốn của nhà nước tại DN sau CPH gồm các nội dung như sau: 

ðối tượng áp dụng là người ñược cử làm người ñại diện chủ sở hữu phần 

vốn của nhà nước tại DN sau CPH có vốn góp của nhà nước, người ñược cử 

tham gia Ban Kiểm soát tại DN sau CPH có vốn góp của nhà nước và người 

ñược ủy quyền quản lý phần vốn góp vào DN sau CPH có vốn góp của nhà 

nước. 

VNN ñầu tư vào DN sau CPH bao gồm: 

+ Vốn bằng tiền; giá trị quyền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất; giá trị khoản 

nợ và tài sản tồn ñọng chuyển thành vốn; tài sản trí tuệ, thương hiệu; giá trị những 

tài sản khác của Chủ sở hữu ñược ñầu tư hoặc góp vốn vào DN sau CPH; Vốn do 

Chủ sở hữu vay ñể ñầu tư. 

+ Lợi tức và các khoản ñược chia khác do Chủ sở hữu ñầu tư góp vốn vào 

DN sau CPH ñược sử dụng ñể tái ñầu tư tại các DN này.  

+ Giá trị cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả thay cổ tức của phần vốn Chủ sở 

hữu tại DN sau CPH có vốn góp nhà nước; Các loại vốn khác theo quy ñịnh của 

pháp luật. 

Ban quản lý, ñiều hành DN sau CPH có vốn góp nhà nước bao gồm: Hội 

ñồng quản trị, Ban Giám ñốc (Tổng giám ñốc, các Phó Tổng giám ñốc hoặc 

Giám ñốc, các Phó Giám ñốc) của DN có vốn góp nhà nước. 

Tiêu chuẩn; quy trình, thủ tục cử, thay thế người ñại diện tại DN sau CPH 

có VNN 

+  Tiêu chuẩn và ñiều kiện tuyển chọn người ñại diện:  Là công dân Việt 

Nam, thường trú tại Việt Nam. Có phẩm chất ñạo ñức tốt, có sức khoẻ ñảm ñương 
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nhiệm vụ ñược giao; Hiểu biết về pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật và 

quy ñịnh của DN sau CPH; Có trình ñộ chuyên môn về tài chính DN, hoặc lĩnh 

vực kinh doanh của DN có vốn góp của chủ sở hữu ; có năng lực kinh doanh và 

tổ chức quản lý, ñiều hành DN phù hợp với vị trí công tác dự kiến bố trí tại DN 

sau CPH có VNN; Có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ. 

+ Số lượng người ñại diện: Tùy thuộc vào quy mô vốn ñiều lệ, tỷ lệ vốn 

góp của Chủ sở hữu và ðiều lệ DN sau CPH có VNN, Chủ sở hữu quyết ñịnh về 

số lượng người ñược cử làm ñại diện căn cứ theo tỷ lệ sở hữu vốn tại DN sau 

CPH có VNN, cụ thể: Sở hữu dưới 10% tổng số vốn ñiều lệ của DN sau CPH có 

VNN thì cử 01 (một) Người ñại diện hoặc ủy quyền quản lý;  Sở hữu từ 10% trở 

lên thì cử số Người ñại diện tối thiểu là 01 (một) người, số lượng cử tối ña tỷ lệ 

thuận với tỷ lệ vốn góp nhưng không quá 08 (tám) người, phù hợp với quy ñịnh 

của Luật DN, ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của DNsau  CPH có VNN. Trường 

hợp số Người ñại diện có từ 02 (hai) người trở lên thì phải giao cho một trong số 

những người này làm Người phụ trách. 

Vốn giao cho người ñại diện quản lý tại DN sau CPH có vốn của nhà 

nước: Mỗi người ñại diện ñược giao quản lý một phần vốn góp của Chủ sở hữu 

tại DN sau CPH có VNN phù hợp với năng lực và vị trí công tác ñược ñảm 

nhiệm. 

Hình thức cử Người ñại diện: Tham gia chuyên trách Ban quản lý, ñiều 

hành tại DN CPH có VNN. Tham gia kiêm nhiệm thành viên Hội ñồng quản trị, 

Ban Kiểm soát của DN sau CPH có VNN.  Người ñại diện chỉ thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của cổ ñông góp vốn. 

  Thời hạn, số DN ñược cử làm Người ñại diện: Thời hạn mỗi lần giữ chức 

vụ bằng thời hạn nhiệm kỳ quy ñịnh tại ðiều lệ của DN sau CPH có VNN và tối 

ña không quá 05 năm. Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người ñại 

diện, Chủ sở hữu xem xét, quyết ñịnh việc tái cử (gia hạn nhiệm kỳ), hoặc thay 

thế, hoặc chấm dứt việc cử Người ñại diện. Mỗi cán bộ quản lý của Chủ sở hữu 

khi tham gia bán chuyên trách (kiêm nhiệm) thành viên Hội ñồng quản trị, Ban 
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Kiểm soát tại DN sau CPH có VNN thì chỉ ñược kiêm nhiệm tối ña không quá số 

lượng DN theo chủ trương của Chủ sở hữu quy ñịnh trong từng thời kỳ. 

Cử, thay thế, chấm dứt người ñại diện:  Căn cứ vào nhu cầu, quy mô vốn 

ñầu tư của Chủ sở hữu tại DN sau CPH, Chủ sở hữu sẽ quyết ñịnh cử, tái cử, bãi 

miễn, miễn nhiệm, không tiếp tục ủy quyền người ñại diện hoặc thay thế Người 

ñại diện . Căn cứ vào Bản ñánh giá Người ñại diện hàng năm hoặc ñột xuất 

(trong những trường hợp bất thường), Chủ sở hữu sẽ thực hiện tái cử, bãi nhiệm, 

miễn nhiệm hoặc thay thế Người ñại diện. 

 Người ñại diện không ñược tái cử, hoặc chấm dứt khi thuộc một trong 

các trường hợp sau: (i) Người ñại diện tự xin thôi làm Người ñại diện trước thời 

hạn. ðến tuổi nghỉ hưu, hoặc không ñảm bảo sức khỏe ñảm ñương nhiệm vụ 

ñược giao; (ii) Do yêu cầu của công tác tổ chức, công tác cán bộ của Chủ sở hữu 

hoặc do thay ñổi tỷ lệ vốn góp của Chủ sở hữu tại DN sau CPH; (iii) Vi phạm 

pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính, kỷ luật. Bị tòa án kết án 

bằng bản án hoặc quyết ñịnh ñã có hiệu lực pháp luật; (iv) Bị mất hoặc bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự. Không hoàn thành nhiệm vụ ñược giao, không chấp 

hành hoặc chấp hành không nghiêm túc sự chỉ ñạo của Chủ sở hữu, vi phạm ðiều 

lệ DN sau CPH có VNN, quyết ñịnh vượt thẩm quyền, không ñúng thẩm quyền, 

vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm các quy ñịnh tại Quy chế này, gây ảnh hưởng 

lớn tới hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của DN; (v) Người ñại diện tham gia trực 

tiếp quản lý, ñiều hành DN sau  CPH có VNN nếu ñể DN thua lỗ 2 năm liên tiếp 

hoặc không ñạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu ñầu tư 2 năm liên 

tiếp, thất thoát vốn ñầu tư của Chủ sở hữu mà không có lý do chính ñáng.Không 

tuân thủ chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh tại Quy chế này. 

 Khi có nhu cầu thay thế, chấm dứt Người ñại diện, Chủ sở hữu tiến hành 

các bước sau: (1) Thông báo bằng văn bản cho Người ñại diện biết việc thay ñổi, 

chấm dứt Người ñại diện và thanh lý hợp ñồng ñối với Người ñại diện ủy quyền; 

(2) Thông báo bằng văn bản tới DN CPH có VNN về việc thay ñổi Người ñại 

diện. Trong thời gian không quá 30 ngày (kể từ ngày nhận ñược văn bản thông 
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báo của Chủ sở hữu), Người ñại diện cũ phải có trách nhiệm tiến hành các thủ 

tục bàn giao cho Người ñại diện mới ñược Chủ sở hữu thay thế. 

 Người ñại diện mới phải yêu cầu DN sau CPH có VNN tiến hành các 

bước cần thiết theo quy ñịnh của pháp luật ñể triển khai thực hiện việc thay ñổi 

Người ñại diện, ñể bầu các chức danh quản lý, ñiều hành DN (nếu Người ñại 

diện tham gia giữ chức danh cán bộ quản lý chủ chốt tại DN sau CPH). 

Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người ñại diện tại DN sau  CPH 

+ ðược Chủ sở hữu giới thiệu ñể ứng cử các chức danh trong Ban quản 

lý, ñiều hành hoặc Ban Kiểm soát tại DN CPH có VNN theo ðiều lệ của DN ñó. 

+  ðược quyền thay mặt Chủ sở hữu tham dự và biểu quyết các vấn ñề có 

liên quan ñến quyền cổ ñông, bên liên doanh trong các kỳ họp ðại hội ñồng cổ 

ñông, Hội ñồng quản trị DN CPH có VNN. 

+  ðược hưởng các khoản lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế và các quyền lợi khác theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành và ñiều lệ DN 

CPH có VNN. Ngoài ra ñược hưởng phụ cấp người ñại diện do Chủ sở hữu chi 

trả. 

+  Tham gia các chương trình ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Chủ sở 

hữu hay DN CPH có VNN  tổ chức. 

+  ðược Chủ sở hữu mời tham dự các cuộc họp và ñược nhận tài liệu và 

thông tin liên quan ñến công việc của Người ñại diện. 

Tuân thủ các quy ñịnh pháp luật liên quan ñến phạm vi công việc thực 

hiện và ðiều lệ DN. 

+  Tuân thủ các quy ñịnh của Chủ sở hữu trong việc thực hiện các công 

việc ñược giao. 

+ Thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ báo cáo với Chủ sở hữu theo quy ñịnh của   

Nhà nước. 

 + Thay mặt Chủ sở hữu theo dõi, giám sát tình hình kinh doanh, tài chính, kết 

quả kinh doanh của DN theo quy ñịnh của pháp luật, ðiều lệ DN. 
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 + Theo dõi, ñôn ñốc và thực hiện thu hồi vốn của Chủ sở hữu tại DN có 

vốn góp của nhà nướcgồm: cổ tức và các khoản ñược chia khác từ vốn góp vào 

các DN và các khoản thù lao người ñại diện do DN chi trả; có trách nhiệm theo 

dõi, ñôn ñốc thanh toán các khoản công nợ phải thu của Chủ sở hữu tại DN CPH 

có VNN (nếu có) . 

+  Nghiên cứu, ñề xuất phương hướng, biện pháp hoạt ñộng của Người 

ñại diện tại DN khác trình Chủ sở hữu phê duyệt.  

+  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tổn thất và thiệt hại do vi phạm 

pháp luật, ðiều lệ DN và Quy chế này. 

+  Quyết ñịnh Phương án ñầu tư, mua, bán tài sản, vay, cho vay, bảo lãnh 

hoặc nhận bảo lãnh hoặc phát hành các giấy tờ nợ trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy ñịnh của Luật DN, ðiều lệ DN và Quy chế này. 

+  Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại DN sau CPH có VNN 

theo quy ñịnh của pháp luật, ñiều lệ DN, văn bản cử của Chủ sở hữu phần vốn 

của nhà nước và Quy chế này. 

+  Sử dụng quyền ñược giao một cách cẩn trọng theo ñúng pháp luật, quy 

ñịnh và chỉ ñạo của Chủ sở hữu trách nhiệm công việc và ñạo ñức nghề nghiệp. 

+  Người ñại diện tại DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Chủ sở hữu có 

trách nhiệm ñịnh hướng DN hoạt ñộng theo ñúng mục tiêu, ñịnh hướng của Chủ 

sở hữu. Khi phát hiện DN ñi chệch mục tiêu, ñịnh hướng phải báo cáo ngay Chủ 

sở hữu và ñề xuất giải pháp khắc phục. 

+  Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu về các nhiệm vụ ñược giao. 

Trách nhiệm của Người ñại diện phụ trách: Người phụ trách ngoài trách 

nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người ñại diện theo quy ñịnh tại 

ðiều 10 Quy chế này còn có trách nhiệm và nghĩa vụ như sau: 

+ Thực hiện phân công công việc, phối hợp chặt chẽ với người ñại diện 

khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ 

+ Chịu trách nhiệm hoặc chỉ ñịnh Người ñại diện khác tổng hợp và gửi 

báo cáo về Chủ sở hữu, ñồng gửi những Người ñại diện khác và cán bộ tham gia 
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Ban kiểm soát tại cùng DN ñó. Trong trường hợp người ñại diện ñược chỉ ñịnh 

không tổng hợp, gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo muộn so với quy ñịnh về  Chủ sở 

hữu thì Người ñại diện phụ trách phải liên ñới chịu trách nhiệm. 

+ Bàn bạc thống nhất với người ñại diện khác và tổng hợp ý kiến của các 

người ñại diện ñể xin chủ trương của Chủ sở hữu trước khi phát biểu hoặc biểu 

quyết thông qua các ý kiến tại DN khác. Trường hợp, người ñại diện có ý kiến 

khác nhau thì phải báo cáo ñầy ñủ ý kiến của từng người ñể Chủ sở hữu xem 

xét, quyết ñịnh. 

Người ñược ủy quyền ñại diện: Trường hợp phần vốn góp của Chủ sở hữu 

tại DN nhỏ hơn 5% vốn ñiều lệ của DN và Chủ sở hữu không cử Người ñại diện 

thì Chủ sở hữu ủy quyền cho một người  theo dõi và thực hiện một, một số hay 

tất cả các quyền và nghĩa vụ do Chủ sở hữu quy ñịnh. Người ñược ủy quyền có 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ ñược giao và báo cáo Chủ sở hữu bằng văn bản 

việc thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Mối quan hệ giữa Chủ sở hữu với Người ñại diện: Chủ sở hữu phần vốn 

của nhà nước là một cổ ñông góp vốn, có các quyền và nghĩa vụ theo quy ñịnh 

của pháp luật và ðiều lệ DN. Người ñại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của cổ ñông tương ứng phần vốn góp ñược ñại diện theo quy ñịnh của pháp luật 

và ðiều lệ DN. ðối với các vấn ñề phát sinh thường xuyên liên quan ñến quá 

trình quản lý, ñiều hành công việc kinh doanh hàng ngày của DN hoặc các vấn 

ñề thuộc thẩm quyền theo cương vị công tác, Người ñại diện có trách nhiệm chủ 

ñộng tham gia ý kiến trực tiếp, biểu quyết tại các cuộc họp hoặc ra các quyết 

ñịnh và tự chịu trách nhiệm về các ý kiến hoặc quyết ñịnh ñó. Người ñại diện 

phải báo cáo và xin ý kiến bằng văn bản của Chủ sở hữu trước khi biểu quyết 

hoặc quyết ñịnh các vấn ñề: 

+  ðiều lệ DN và sửa ñổi ðiều lệ DN CPH có VNN 

+  ðề cử người tham gia Hội ñồng Quản trị, Ban kiểm soát. 
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+  Phương án bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Chủ 

tịch Hội ñồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám ñốc hoặc Tổng Giám ñốc 

DN có vốn góp nhà nước . 

+  Kế hoạch kinh doanh hàng năm, chiến lược kinh doanh trung và dài hạn. 

+ Phương án tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ tại DN DN CPH có VNN, 

phương án Công ty mua thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần. 

+  Phương án ñầu tư, mua, bán tài sản, vay, cho vay, bảo lãnh hoặc nhận 

bảo lãnh hoặc phát hành các giấy tờ nợ có giá trị trên 20% vốn ðiều lệ của DN 

DN CPH có VNN. 

+  Phương án cơ cấu lại, phương án chuyển ñổi, giải thể hoặc phá sản DN. 

+  Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. 

+  Phương án sử dụng lợi nhuận, phân chia lỗ, mức thưởng quản lý và ñiều hành. 

+  Phương án xử lý tài sản sau khi giải thể, phá sản DN. 

+  Các nội dung khác khi Chủ sở hữu thấy cần thiết và có yêu cầu. 

   Tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi của Người ñại diện tại DN sau CPH 

+ Người ñại diện là thành viên chuyên trách trong Ban quản lý, ñiều hành 

hoặc là người lao ñộng DN sau CPH có VNN ñược hưởng tiền lương, phụ cấp 

trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy ñịnh tại ðiều 

lệ DN ñó và do DN ñó chi trả. Ngoài ra, còn ñược hưởng tiền phụ cấp người ñại 

diện do Chủ sở hữu chi trả theo quy ñịnh của Nhà nước và Chủ sở hữu .  

Trường hợp Người ñại diện ñược các DN sau CPH có VNN trả thù lao thì 

có trách nhiệm nộp hoặc thông báo DN chuyển các khoản thù lao về Chủ sở 

hữu. 

ðối với cán bộ ñang làm việc tại các Tập ñoàn kinh tế, Tổng công ty do 

Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh thành lập (chủ sở hữu) ñược cử làm Người ñại 

diện chuyên trách tham gia Ban quản lý, ñiều hành DN CPH có VNN thì ngoài 

chế ñộ theo quy ñịnh trên thì còn ñược hưởng các quyền lợi sau: 

+ ðược ký hợp ñồng lao ñộng không xác ñịnh thời hạn với Chủ sở hữu 

(trường hợp ñang ký hợp ñồng lao ñộng từ 1-3 năm) và ñược tạm hoãn hợp ñồng 
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lao ñộng ñã ký với Chủ sở hữu ñể thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại DN có 

vốn góp nhà nước. 

+ ðược xem xét hỗ trợ một phần thu nhập ñể ñảm bảo có mức thu nhập 

bằng hoặc tương ñương mức thu nhập ñược hưởng trước ñó tại các Tập ñoàn 

kinh tế, Tổng công ty trong trường hợp thu nhập tại DN thấp hơn nhưng thời hạn 

hỗ trợ không quá 24 tháng kể từ ngày chính thức ñược chuyển sang làm việc tại 

DN CPH có VNN. 

+ ðược xét thi ñua khen thưởng hàng năm trên cơ sở thành tích, hiệu quả 

ñóng góp cho Chủ sở hữu qua thực hiện nhiệm vụ tại DN CPH có VNN, ñược 

tham gia các ñợt nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm do Chủ sở hữu tổ chức. 

+  Khi chấm dứt nhiệm vụ hoặc ñược ñiều ñộng về nơi làm việc cũ: 

+ ðược tiếp tục ký hợp ñồng lao ñộng ñã tạm hoãn và ñược bố trí công 

việc phù hợp. 

+ ðược xem xét nâng bậc lương cơ bản tương ứng với thời gian ñược cử 

sang làm việc tại DN CPH có VNN. 

Người ñại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách 

trong ban quản lý, ñiều hành DN sau CPH có VNN thì tiền lương, phụ cấp trách 

nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy ñịnh do Chủ sở hữu 

chi trả. Ngoài ra còn ñược hưởng tiền phụ cấp người ñại diện theo quy ñịnh của 

Nhà nước và của chủ sở hữu.  

Trường hợp Người ñại diện ñược các DN sau CPH có VNN trả thù lao thì 

có trách nhiệm nộp hoặc thông báo DN  chuyển các khoản thù lao về Chủ sở 

hữu. 

Người ñại diện không tham gia là thành viên chuyên trách hoặc thành 

viên kiêm nhiệm tại DN CPH có VNN, mà chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

cổ ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh thì toàn bộ tiền lương; phụ cấp có 

tính chất lương; thưởng; các quyền lợi khác do Chủ sở hữu chi trả kể cả các 

khoản ăn, ở, ñi lại, chi phí hợp lý khác khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ 
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ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh. Ngoài ra còn ñược hưởng tiền phụ 

cấp người ñại diện theo quy ñịnh của Nhà nước và Chủ sở hữu.  

 Người ñại diện khi ñược mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển 

ñổi theo quyết ñịnh của CTCP (trừ trường hợp ñược mua theo quyền của chính 

người ñại diện với vai trò cổ ñông cá nhân hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn 

bản cho Chủ sở hữu; Chủ sở hữu quyết ñịnh bằng văn bản số lượng cổ phần 

Người ñại diện ñược mua theo mức ñộ ñóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của Người ñại diện, phần còn lại thuộc quyền mua của Chủ sở hữu.  

Người ñại diện ñược cử làm ñại diện ở nhiều DN thì ñược ưu tiên lựa 

chọn thực hiện quyền mua tại một DN; ñồng thời có trách nhiệm chuyển phần 

quyền mua cổ phần còn lại cho Chủ sở hữu. 

Trường hợp Người ñại diện không báo cáo việc ñược quyền mua cổ 

phiếu, trái phiếu chuyển ñổi tại CTCP thì bị xem xét miễn nhiệm tư cách ñại 

diện tại DN và phải chuyển nhượng lại cho Chủ sở hữu số cổ phiếu, trái phiếu 

chuyển ñổi chênh lệch vượt quá mức mua theo quy ñịnh theo giá ñược mua tại 

thời ñiểm phát hành. Trường hợp Người ñại diện ñã bán hết cổ phiếu này thì 

phải nộp cho Chủ sở hữu phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu theo giá thị 

trường tại thời ñiểm bán với giá mua và chi phí. 

Chế ñộ báo cáo của Người ñại diện. Người ñại diện có trách nhiệm thực 

hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh: 

+  Chủ sở hữu có trách nhiệm trả lời Người ñại diện trong vòng 7 ngày 

làm việc từ ngày nhận ñược văn bản xin ý kiến. Trường hợp ñột xuất theo yêu 

cầu của Người ñại diện, Chủ sở hữu trả lời sớm hơn. Nếu quá 7 ngày làm việc 

hoặc thời hạn sớm hơn theo yêu cầu của Người ñại diện Chủ sở hữu không có ý 

kiến trả lời, Người ñại diện có quyền chủ ñộng quyết ñịnh theo nội dung ñã xin 

ý kiến và báo cáo Chủ sở hữu biết kết quả.  

Trường hợp ý kiến của Người ñại diện khác nhau mà Chủ sở hữu không 

có ý kiến trả lời thì ý kiến của Người ñại diện ñược cử làm Người phụ trách 
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ñương nhiên có hiệu lực. Người ñại diện có ý kiến khác với ý kiến dùng ñể biểu 

quyết ñược quyền bảo lưu ý kiến của mình. 

ðối với các nội dung phải xin ý kiến của Chủ sở hữu bằng văn bản theo 

Quy chế này, Người ñại diện không gửi báo cáo lấy ý kiến Chủ sở hữu  hoặc 

Người ñại diện quyết ñịnh khác với ý kiến của Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm 

về các quyết ñịnh của mình. 

+  Chế ñộ, hình thức báo cáo: Người ñại diện có trách nhiệm thực hiện 

chế ñộ báo cáo, xin ý kiến ñối với hoạt ñộng của DN CPH có VNN theo nội 

dung sau ñây: 

 Báo cáo một lần và bổ sung khi có thay ñổi:Người ñại diện báo cáo Chủ 

sở hữu một lần và báo cáo bổ sung trong vòng 7 ngày khi có sự thay ñổi ñối với 

các tài liệu sau: ðiều lệ DN; Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của DN; Các 

văn bản có liên quan ñến việc bầu Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Trưởng Ban 

Kiểm soát; bổ nhiệm Tổng Giám ñốc hoặc Giám ñốc DN, Kế toán trưởng hoặc 

Giám ñốc tài chính; Thay ñổi tỷ lệ vốn góp của Chủ sở hữu hoặc các thành viên góp 

vốn, cổ ñông lớn (nếu nắm giữ từ 5% vốn ñiều lệ trở lên) tại DN (nếu có). 

+ Hình thức báo cáo, xin ý kiến và ý kiến chỉ ñạo:  Các báo cáo, xin ý kiến 

của Người ñại diện và ý kiến chỉ ñạo của Chủ sở hữu ñược lập thành văn bản và thực 

hiện quản lý theo quy ñịnh về công tác văn thư.  Trong trường hợp cấp bách, có thể 

sử dụng hình thức fax, thư ñiện tử, bút phê trong việc gửi và xử lý báo cáo, xin ý 

kiến ñể kịp thời giải quyết công việc nhưng không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày 

gửi xin ý kiến phải ñược lập thành văn bản ñể thực hiện quản lý theo quy ñịnh 

về công tác văn thư. 

ðánh giá, khen thưởng và xử lý vi phạm của Người ñại diện 

  ðánh giá Người ñại diện: Hàng năm Chủ sở hữu sẽ căn cứ vào tình hình 

hoạt ñộng và hiệu quả kinh doanh của DN CPH có VNN, mức ñộ hoàn thành 

các nhiệm vụ ñược giao, việc tuân thủ các quy ñịnh về quyền hạn và nghĩa vụ 

của Người ñại diện ghi trong Quy chế này ñể ñánh giá hiệu quả công tác của 

Người ñại diện. 
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Trước ngày 30/01 hàng năm, Người ñại diện tự ñánh giá và xếp loại cho 

mình và gửi báo cáo tự xếp loại cho Chủ sở hữu. Căn cứ vào kết quả ñánh giá 

này, Chủ sở hữu sẽ xem xét khen thưởng, kỷ luật, tiếp tục cử, gia hạn nhiệm kỳ 

hoặc thay thế, miễn nhiệm Người ñại diện. 

 Khen thưởng, xử lý vi phạm: Người ñại diện hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ ñược giao; căn cứ mức ñộ hoàn thành kế hoạch của DN mà Người ñại diện 

tham gia Ban quản lý, ñiều hành DN ñã ñăng ký với Chủ sở hữu, thì ñược xem 

xét khen thưởng theo quy ñịnh của Chủ sở hữu. Tiền thưởng ñược tính cho 

từng DN và ñược chi từ Quỹ khen thưởng của Chủ sở hữu.  

Người ñại diện không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu trách nhiệm, lợi 

dụng quyền hạn gây thiệt hại cho DN có CPH vốn  nhà nước và Chủ sở hữu 

hoặc có sai phạm trong quản lý vốn của Chủ sở hữu tại DN thì tùy theo mức ñộ 

vi phạm mà bị kỷ luật theo các hình thức tương ứng và phải chịu trách nhiệm bồi 

thường vật chất theo quy ñịnh tại ñiều lệ DN và các quy ñịnh của pháp luật hiện 

hành. 

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong các DN 

CPH. Tại các DNNN trước khi CPH ñều có các tổ chức ðảng, công ñoàn. Vì 

vậy, cần có những biện pháp chỉ ñạo sâu sát hơn ñể duy trì và hướng dẫn cụ thể 

hoạt ñộng của tổ chức ðảng, công ñoàn từ DNNN chuyển sang CTCP; quy ñịnh 

cơ chế phối hợp với Hội ñồng quản trị và giám ñốc CTCP ñể phát huy vai trò 

của tổ chức ðảng, công ñoàn trong các DNNN CPH, góp phần thúc ñẩy DN 

hoạt ñộng có hiệu quả, ñảm bảo ñúng ñịnh hướng và chủ trương phát triển kinh 

tế của ðảng và Nhà nước.  

Việc ban hành Nghị ñịnh của Chính phủ về Quy chế người ñại diện  vốn 

của nhà nước tại DN sau CPH sẽ tạo hành lanh pháp lý cụ thể ñể quản lý VNN 

trong DN sau CPH. Theo ñó, sẽ xác ñịnh rõ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở 

hữu VNN, quyền cử người ñại diện trong doanh nghiệp ñể thực hiện quyền của 
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cổ ñông VNN, chế ñộ báo, kiểm tra giám sát, chế ñộ lương thưởng ... giúp chủ 

sở hữu VNN trong việc quản lý hiệu quả VNN ñầu tư vào DN sau CPH. 

Bên cạnh việc ban hành Qui chế Người ñại diện, cần ban hành mới và 

hoàn thiện chính sách quản lý VNN trong DN sau CPH ở các khía cạnh khác 

như: chủ sở hữu VNN, quản lý và ñầu tư VNN, phân phối và sử dụng VNN. Nội 

dung tiếp theo của Luận án sẽ ñề cập tới các giải pháp cụ thể này. 

Về phân phối, sử dụng VNN trong DN sau CPH. Chính sách hiện hành về 

quản lý VNN ñầu tư vào kinh doanh ñã và ñang ñược hoàn thiện theo hướng 

tăng quyền tự chủ về kinh doanh, trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của công ty; 

chức năng ñại diện chủ sở hữu ñang do các cơ quan của chính phủ hoặc UBND 

cấp tỉnh ñang ñược phân ñịnh rõ ràng, tách chức năng chủ sở hữu vốn và chức 

năng kinh doanh của công ty nhà nước. Mặt khác, các DN Việt Nam tiến tới 

cùng hoạt ñộng trong môi trường chung một Luật DN; Nhà nước vẫn thực hiện 

chủ trương ñầu tư vốn vào kinh doanh nhằm thu lợi ích từ việc ñầu tư này, ñồng 

thời làm cơ sở dẫn dắt các DN thuộc thành phần kinh tế phát triển. 

Trong bối cảnh này, giải pháp khuyến nghị hoàn thiện khung chính sách 

về sử dụng VNN ñầu tư vào kinh doanh theo hướng như sau: 

+ Ban hành danh mục lĩnh vực ngành nghề Tổng công ty mà Nhà nước 

cần nắm giữ 100% vốn ñể phân loại tổng công ty. ðẩy mạnh việc sắp xếp các 

tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn thực 

hiện sắp xếp lại theo các hình thức cho phù hợp (CPH, chuyển thành công ty 

TNHH 2 thành viên trở lên). Sớm ban hành danh mục sản phẩm ñộc quyền, theo 

ñó ban hành công khai cơ chế quản lý ñối với DN kinh doanh trong lĩnh vực ñộc 

quyền. Trong ñó, nhà nước kiểm soát giá ñầu ra của sản phẩm ñộc quyền trên cơ 

sở chi phí ñầu vào của sản phẩm dịch vụ ñộc quyền. 

+ ðẩy nhanh việc chuyển ñổi các DN mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

theo loại hình công ty TNHH 1 thành viên hoặc hai thành viên trở lên. Trong ñó: 

ðối với công ty TNHH 1 thành viên theo mô hình Hội ñồng thành viên. Trong 
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ñó một thành viên là Bộ Tài chính và một thành viên là Bộ quản lý ngành hoặc 

UBND cấp tỉnh. Thành viên ñược ủy quyền là ñại diện chủ sở hữu vốn và có 

ñầy ñủ các quyền của chủ sở hữu tương ứng với phần vốn ñiều lệ ñược phân 

chia. ðối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, các thành viên góp vốn sẽ là 

Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính và SCIC. Trong ñó, Bộ quản lý ngành và Bộ 

Tài chính ñược tham gia tương ứng với phần vốn có quyền và nghĩa vụ tương 

ứng với phần vốn của mình ñầu tư tại ñó. 

Ban hành chính sách phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập DN và quản 

lý các quỹ trong các DN CPH ñể mở rộng sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát 

triển vốn của DN CPH. Trên cơ sở ñó, bào toàn và phát triển VNN trong DN 

CPH và quyền lợi của người lao ñộng ñược quan tâm ñúng mức, hợp lý về cơ 

cấu tiền lương và tiền thưởng. Quy ñịnh phân phối lợi nhuận sau thuế của DN 

CPH  và chi trả cổ tức theo ñúng nguyên tắc hạch toán kinh doanh, bù ñắp các 

khoản lỗ không ñược trừ vào lợi nhuận trước thuế, nộp tiền thu sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước, trích lập các quỹ ñần tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, 

quỹ dự phòng mất việc làm, quỹ phúc lợi khen thưởng. 

Ban hành chính sách quy ñịnh cụ thể việc sử dụng các quỹ trong DN 

CPH:  

+ ðối với Quỹ ñầu tư phát triển ñể bổ sung vốn kinh doanh cho DN. Hiện 

các DN sau CPH vẫn áp dụng chính sách như ñối với công ty nhà nước là trích 

tối thiểu 30% trên số lợi  nhuận  còn lại saukhi bù ñắp lỗ năm trước theo qquy 

ñịnh của Luật thuế thu nhập DN và nộ thuế thu nhập DN.là hợp lý, không cần 

sửa ñổi. Tuy nhiên, với chính sách trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính và khi 

số dư quỹ bằng 25% vốn ðiều lệ thì không trích nữa là không phù hợp trong nền 

kinh tế hòa nhập quốc tế cóa nhiều rủi ro như hiện nay, Do ñó, cần sửa ñổi 

hướng, trích 20% vào quỹ dự phòng tài chinhsvaf khi số dư quỹ ñược 50% vốn 

ðiều lệ thì không trích nữa. Quỹ  dự phòng tài chính ñể bù ñắp các phần tổn thất 

sảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi ñã bồi thường bởi các tổ chức, cá nhân 

gây ra tổn thất và của tổ chức bảo hiểm.. 
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+Việc trích vào 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi một cách hợp lý sẽ khuyến 

khích DN tiết kiệm chi phí ñể có lợi nhuận cao, ñộng viên và gắn lợi ích của 

người lao ñộng với hiệu quả kinh doanh của DN.  Việc không chế cứng mức 

trích cho 2 quỹ tối ña không quá 3 tháng lương thực hiện sẽ không tạo ñược sự 

ñộng viên khuyến khích người lao ñông tại DN hăng say lao ñộng, cải tiến kỹ 

thuật, nâng cao năng suất lao ñộng. Nên xây dựng mức trích lập 2 quỹ là theo 

chính sách lũy tiến. Nếu DN có lợi nhuận ñạt 20% trên vốn ðiều lệ thì ñược 

trích 2 quỹ tối ña không quá 3 tháng lương thực hiện, Nếu lợi nhuận ñạt ñược từ 

20 ñến 30% thì ñược trích lập 4 tháng lương thực hiện và tối ña không quá 06  

tháng lương thực hiện. 

Chính sách phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của các CTCP phải ñảm 

bảo hạch toán kinh doanh là ñặt yêu cầu lấy thu bù chi và có lãi. CTCP phải tính 

ñúng, tính ñủ chi phí sản xuất nhằm xác ñịnh chính xác kết quả hoạt ñộng sản 

xuất, kinh doanh tránh hiện tượng “lãi giả, lõ thật”, phân phối lợi nhuận và chi 

trả cổ tức phải ñược trích từ lợi nhuận, tránh tình trạng “ăn mòn vào vốn”.  

 Phải bảo ñảm hài hoà quyền lợi của các ñối tượng liên quan ñến CTCP. 

Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức là một vấn ñề nhạy cảm vì nó liên quan 

ñến nhiều ñối tượng, nhiều vấn ñề, cổ ñông và người lao ñộng cũng muốn ñược 

hưởng nhiều, công ty cũng muốn có nhiều lợi nhuận ñể mở rộng nhu cầu vốn… 

phương thức chi trả cổ tức cũng rất phức tạp, có cổ ñông cần cổ tức tiền mặt ñể 

thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, có người muốn nhận cổ tức cổ phiếu ñể có nhiều 

lợi nhuận hơn trong tương lai, có công ty muốn trả cổ tức bằng tiền mặt, có công 

ty muốn thanh toán bằng cổ phiếu ñể tăng vốn… Nói chung là việc phân phối 

lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức trong CTCP ñòi hỏi phải ñược tính toán khoa 

học, hợp lý thoả mãn tất cả các yêu cầu của các ñối tượng trong thời kỳ ñó nhằm 

tránh những xáo ñộng bất lợi cho chính công ty. 

Xác ñịnh rõ quyền hạn trách nhiệm của chủ sở hữu vốn và của pháp nhân 

DN. Chủ sở hữu vốn ñầu tư vào DN có quyền ñược hưởng lợi ích từ việc ñầu tư 
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vốn và chịu trách nhiệm về nợ, nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số 

vốn ñầu tư vào DN. DN là pháp nhân, có tài sản ñộc lập với chủ sở hữu vốn và 

các nhân tổ chức khác; chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác 

bằng tài sản của mình. Theo ñó, tổng công ty nhà nước là tổ hợp các pháp nhân 

ñộc lập không có tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN không 

can thiệp trực tiếp vào hoạt ñộng kinh doanh của DN, ñảm bảo DN hoạt ñộng 

theo nguyên tắc thương mại. Tuy nhiên hoạt ñộng của DN phải theo ñịnh hướng 

mục tiêu, chiến lược và chỉ tiêu hiệu quả. Chủ sở hữu có quyền bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, quyết ñịnh lương, thưởng ñối với người ñược ủy quyền thực hiện chức 

năng ñại diện chủ sở hữu; quyết ñịnh việc sử dụng lợi nhuận sau thuế của công 

ty do Nhà nước ñầu tư vốn trực tiếp. Vốn ñầu tư vào DN hàng năm phải ñược 

công khai, Quốc hội thông qua tổng mức vốn ñầu tư và danh mục lĩnh vực 

ngành nghề cần ñầu tư; cơ quan Chính phủ, UBND cấp tỉnh cân ñối nhu cầu ñầu 

tư; Bộ Tài chính cân ñối , tổng hợp báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua 

và thực hiện việc ñầu tư vốn vào DN. Hàng năm, Cơ quan Chính phủ có báo cáo 

ñánh giá về hiệu quả hoạt ñộng của DN theo các tiêu chí thống nhất.   

Về quản lý, ñầu tư VNN trong DN sau CPH. SCIC sử dụng vốn hoạt ñộng 

kinh doanh ñể ñầu tư vốn vào các DN trong và ngoài nước. Trước mắt, trong 

thời gian khoản 5 năm ñến 2010 khi các công ty nhà nước chưa chuyển hết sang 

công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc CTCP. Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, uỷ ban 

nhân dân vẫn ñang thực hiện chức năng ñại diện chủ sở hữu, vẫn tiếp tục thực 

hiện phương thức ñầu tư vốn như hiện nay: Nhà nước ñầu tư vốn cho các công 

ty mà nhà nước nắm quyền chi phối công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước, SCIC; 

theo ñó, các công ty này sử dụng vốn của mình ñầu tư vào các DN khác. Phân 

ñịnh rõ VNN ñầu tư và vốn do công ty nhà nước ñầu tư nhằm xác ñịnh rõ trách 

nhiệm và quyền lợi của nhà nước và công ty nhà nước trong hoạt ñộng kinh 

doanh cũng như nghĩa vụ về nợ. 
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Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan ñược Chính 

phủ uỷ quyền thực hiện chức năng ñại diện chủ sở hữu, ñặc biệt ñối với việc bổ 

nhiệm các chức danh Chủ tịch và thành viên HðQT. Giám sát, ñánh giá hiệu 

quả hoạt ñộng của DN. Sớm ban hành quy trình về tuyển chọn, bổ nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật ñối với các chức danh chủ chốt của DN. 

Hình thành Quỹ ñầu tư VNN vào DN, nguồn Quỹ hình thành từ các 

nguồn:  Ngân sách nhà nước ñầu tư;  Lợi nhuận sau thuế thu từ công ty mà có 

vốn của Nhà nước ñầu tư trực tiếp;  Tiền chuyển nhượng vốn từ các công ty và 

các nguồn khác. Quỹ này sẽ thực hiện chức năng ñại diện chủ sở hữu VNN tại 

các công ty mẹ, tổng công ty. Hàng năm, Quỹ lập kế hoạch danh mục, lĩnh vực 

cần bổ sung hoặc ñầu tư mới trình Chính phủ  sau khi có ý kiến của Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và ðầu tư và các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh có DN 

ñầu tư hàng năm. Trong khi chưa hình thành Quỹ ñầu tư VNN vào kinh doanh, 

Tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN chưa thực hiện việc ñầu tư vốn vào các 

tổng công ty, công ty mẹ, các Bộ, UBND cấp tỉnh cần tổ chức bộ máy riêng ñể 

thực hiện chức năng ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN.  

Thực hiện nghiêm minh việc công khai, cung cấp các thông tin về DN, 

nhất là các thông tin về tài chính DN. Tăng cường trách nhiệm giám sát kiểm tra 

nội dung thuộc chức năng của chủ sở hữu vốn  quy ñịnh tại luật DN và ñiều lệ 

công ty, nhằm ñảm bảo các thông tin về DN trung thực khác quan và tin cậy. 

3.2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý  vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà 

nước sau cổ phần hóa 

 Ngày 27/5/1995 Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 34/CP về việc thành 

lập Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại DN. Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ñã có quyết ñịnh số 673TC/TCCB ngày 23/6/1995 quy ñịnh chức năng, nhiệm 

vụ và tổ chức bộ máy các cụ Quản lý vốn và tài sản nhà nước trên từng ñịa bàn 

các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Hệ thống Tổng cục Quản lý vốn và 

tài sản nhà nước tại DN ñã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý tài chính DN từ 41 bộ 
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ngành và 53 ñịa phương và ñi vào hoạt ñộng theo ñung tinh thần Quyết ñịnh số 

397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên sau 5 năm hoạt 

ñộng, do chủ trương ñẩy mạnh công tác CPH DNNN dẫn ñến hàng nghìn 

DNNN ñược CPH và cơ cấu lại, chuyển ñổi sở hữu nên Chính phủ ñã sắp xếp lại 

hệ thống Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại DN. Cục Tài chính DN 

nằm tại Bộ Tài chính không còn hệ thống ngành dọc tại các ñịa phương. Quyền 

tự chủ về tài chính ñược giao mạnh mẽ cho DN. Qua thực tiễn quản lý VNN tại 

DN CPH nói riêng và VNN tại DN nói chung trong những năm qua cón nhiều 

tồn tại, vướng mắc. Việc quản lý VNN tại các DN tuy ñược giao cụ thể  cho 

Chính phủ, Bộ ngành và các ñịa phương nhưng nhiều khi còn lúng túng trong 

khâu quản lý, kiểm tra giám sát. ðiều ñó dẫn ñến nhiều tập ñoàn, tổng công ty 

nắm giữ khối lượng lớn VNN nhưng kinh doanh không ñạt hiệu quả, có nơi còn 

ñể xảy ra thất thoát VNN. Tình hình trên ñòi hỏi nhà nước cần hoàn thiện lại cơ 

chế quản lý, kiểm tra giám sát tình hình quản lý VNN ñầu tư vào DN. Cần có cơ 

quan quản lý tập trung thống nhất các tập ñoàn, tổng công ty và DN có VNN từ 

trung ương ñến ñịa phương. Do ñó, ñòi hỏi nhà nước ngoài việc khẩn trương ban 

hành cơ chế quản lý giám sát chặt chẽ tình hình quản lý VNN ñầu tư vào DN 

còn phải hoàn thiện và tăng cường năng lực cho Cục Tài chính DN thuộc Bộ Tài 

chính. Cơ quan này phải thật sự là ñầu mối thay mặt nhà nước quản lý, giám sát 

việc quản lý, sử dụng VNN ñầu tư vào DN.  

Nâng cao vai trò của SCIC. SCIC sẽ không chỉ quản lý phần VNN ñầu tư 

vào các CTCP ñược chuyển ñổi từ công ty nhà nước ñộc lập thuộc chức năng 

quản lý ngành của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố mà còn quản lý 

toàn bộ VNN ñầu tư vào tất cả các DN, ngân hàng thương mại, tổng công ty và 

tập ñoàn kinh tế. Hiện nay, theo Quyết ñịnh số 151/2005/Qð-TTg  của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập SCIC và Thông tư số 81/2005/TT – BTC 

ngày 19/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển giao quyền ñại diện 

chủ sở hữu VNN ñầu tư tại các DN về SCIC qui ñịnh rõ quyền ñại diện chủ sở 

hữu VNN ñầu tư tại các CTCP ñược chuyển ñổi từ công ty nhà nước ñộc lập 
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thuộc chức năng quản lý ngành của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố. 

Việc chuyển giao ñược thực hiện giữa Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, UBND cấp 

tỉnh, thành phố và SCIC. 

Tăng cường vai trò của SCIC trong quản lý và kinh doanh VNN. Khẳng 

ñịnh tiếp tục thực hiện chủ trương ñổi mới cơ chế quản lý DN có VNN và cơ 

chế ñại diện chủ sở hữu VNN thông qua mô hình Tổng công ty ðầu tư và kinh 

doanh VNN ñể từng bước xoá bỏ sự can thiệp hành chính của cơ quan hành 

chính nhà nước vào hoạt ñộng kinh doanh của DN và phát huy cao ñộ quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của DN trong kinh doanh. Qua ñó, thực hiện cơ cấu lại 

DNNN một cách có hiệu quả ñể duy trì vai trò chủ ñạo của kinh tế nhà nước 

trong những ngành, lĩnh vực quan trọng. 

 Xây dựng cơ chế nâng cao trách nhiệm của người ñại diện quản lý phần 

VNN ñầu tư tại DN CPH, hướng dẫn mỗi quan hệ giữa Tổng công ty ðầu tư và 

Kinh doanh VNN và các Bộ, ngành trong quản lý VNN tại các DN ñã chuyển 

giao cho Tổng công ty. 

 - ðối với lợi tức phần VNN ñược chia từ DN CPH người ñại diện phải có 

trách nhiệm yêu cầu DN CPH:  

 + Chuyển vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN ñối với các trường hợp Bộ quản lý 

ngành, bộ Tài chính hoặc UBND cấp tỉnh là ñại diện chủ sở hữu vốn. 

 + Chuyển về SCIC ñối với các trường hợp ñã bàn giao về cho tổng công 

ty quản lý. 

 + Chuyển cho công ty có vốn góp vào  DN CPH.  

Người ñại diện VNN tại DN CPH cần phải ñôn ñốc không ñể DN CPH 

không nộp hoặc cố tình chây ỳ không nộp lợi tức phần VNN mà ñể lại DN CPH 

nhằm chiếm dụng hoặc tận dụng nguồn tiền này ñể ñầu tư vào hoạt ñộng kinh 

doanh của DN mà không phải vay ngân hàng gây thiệt hại cho nhà nước. 

- Quyền quyết ñịnh việc sử dụng lợi tức VNN ñược chia ñể tăng VNN 

hoặc giảm phần VNN tại DN CPH ñược thực hiện theo qui ñịnh như sau: 
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+ Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết ñịnh ñối với các DN 

CPH do Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh là ñại diện chủ sở hữu 

VNN. 

+ ðối với trường hợp tổng công ty, công ty nhà nước ñộc lập là ñại diện 

chủ sở hữu thì tổng công ty, công ty là người quyết ñịnh sử dụng lợi nhuận ñược 

chia ñể bổ xung vốn ñầu tư hoặc quyết ñịnh giảm vốn ñầu tư của nhà nước vào 

DN CPH. 

3.2.3. Thành lập một cơ quan chuyên trách Quản lý vốn nhà nước tạii doanh 

nghiệp 

 Bên cạnh việc nâng cao vai trò của SCIC trong việc quản lý phần VNN 

ñầu tư vào các CTCP ñược chuyển ñổi từ công ty nhà nước sẽ ñược thực hiện 

khi Chính phủ ban hành Nghị ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của SCIC, Tuy 

nhiên, cũng cần nghiên cứu phương án thành lập một cơ quan chuyên trách quản 

lý VNN ñầu tư tại DN. Bởi vì: Thực tế, mô hình SCIC ñược áp dung theo hình 

mẫu của công ty Tamasek - Singapore. Tuy nhiên, qua năm năm ñi vào hoạt 

ñộng, việc triển khai quản lý VNN tại các DN CPH còn gặp nhiều vướng mắc. 

Nguyên nhân bởi: 

+ Tình hình thực tế tại Việt nam có nhiều ñiểm khác xa so với Singapore 

trên nhiều măt. Trước hết về mặt ñịa lý Singapore chỉ có diện tích diên tích 

692,7 km2 và dân số 4.987 ngàn người (gần bằng Thủ ñô Hà Nội). Trong khi 

Việt Nam có diện tích 329 ngàn km2 (gấp 47 lần) với dân số trên 84 triệu người 

(gấp 17 lần).  

+ Singapore thành lập Tập ñoàn Temasek năm 1974 và giao cho tập ñoàn 

này làm chủ sở hữu 30 dự án ñầu tư. Trong khi ñó, SCIC ñến nay ñã tiếp nhận 

và quản lý VNN tại gần 900 DN CPH với số vốn khoảng 12 ngàn tỷ ñồng nhưng 

nằm phân tán trên ñịa bàn khắp cả nước. ðó là chưa tính ñến khi Thủ tướng 

Chính phủ giao quyền cho SCIC thay mặt quản lý toàn bộ VNN tại các tập ñoàn, 

tổng công ty nhà nước sẽ chuyển ñổi theo lộ trình. Khi ñó, SCIC sẽ làm ñại diện 

vốn ở 17 tập ñoàn, gần 100 tông công ty và gần 1000 DN với số VNN ñầu tư 
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vào DN khoảng 550 ngàn tỷ ñồng, tương ñương với 27 - 28 tỷ ñô la Mỹ. 

Singapore có nền kinh tế phát triển với trình ñộ công nghệ tiên tiến, nhát là về 

công nghệ thông tin. Với diện tích hẹp, dân số nhỏ, trình ñộ quản trị DN tiên 

tiến và công nghệ thông tin hiện ñai, Tamasek có thể theo dõi, tổng hợp tình 

hình và chỉ ñạo người ñại diện vốn kịp thời giải quyết những vướng mắc của DN 

trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh. Nhưng ñối với SCIC làm ñược như 

Tamasek là rất khó khăn.  Do ñó, nên chăng cần có một mô hình mới ñể quản lý 

VNN tại DN CPH nói riêng và các DN có VNN nói chung. 

Phương án thứ nhất: Thành lập Tổng cục Quản lý VNN tại DN. 

ðây là mô hình mới có sơ ñồ tổ chức gần giống với Tổng cục Quản lý vốn 

và tài sản nhà nước tại DN thuộc Bộ Tài chính trước ñây ñã ñược thành lập theo 

Nð số 34/CP ngày 27/5/1995 của Chính phủ và mô hình Ủy ban giám sát và 

quản lý tài sản nhà nước (SASAC) của Trung Quốc. 

+ Tổng cục Quản lý VNN tại DN ñược thành lập ñể trực tiếp quản lý 

VNN ñầu tư vào doanh nghiệp. 

+ Tổng cục Quản lý VNN tại DN là một cơ quan ngang bộ với Tổng cục 

trưởng là do Chính phủ bổ nhiệm. Tổng cục trưởng ñược tham dự các buổi họp 

Chính phủ.  Các chức năng cơ bản của Tổng cục Quản lý VNN tại DN bao gồm: 

ñóng vai trò là nhà ñầu tư nhà nước; ñịnh hướng và thúc ñẩy quá trình cải cách 

DNNN; Cử các tổ/ban giám sát ñến một số DN lớn ñể thay mặt nhà nước thực 

hiện việc giám sát hoạt ñộng của DN; Bổ nhiệm và miễn nhiệm các lãnh ñạo cấp 

cao của DN, ñánh giá hoạt ñộng của các cán bộ này và thưởng/phạt ñối với lãnh 

ñạo DN; Giám sát và quản lý việc bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản nhà nước 

thuộc sự giám sát của Tổng cục Quản lý VNN tại DN thông qua hoạt ñộng 

thống kê và kiểm toán. Soạn thảo văn bản pháp quy về cải cách và quản lý tài 

sản nhà nước; chỉ ñạo và giám sát công tác quản lý tài sản của các tập ñoàn, tổng 

công ty nhà nước. 

+ Về quản trị DN có VNN, mục tiêu của Tổng cục Quản lý VNN tại DN 

là ñịnh hướng và thúc ñẩy quá trình cải cách DNNN và tăng cường việc quản lý 
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VNN ñầu tư vào DN. Mục tiêu này ñược thực hiện thông qua các nhiệm vụ, 

quyền hạn của Tổng cục Quản lý VNN tại DN trên cả ba lĩnh vực là quản lý 

người, quản lý việc và quản lý tài sản. 

 Về quản lý công việc, với vị thế là cơ quản quản lý hành chính Nhà nước, 

Tổng cục Quản lý VNN tại DN có chức năng soạn thảo văn bản pháp quy về cải 

cách và quản lý VNN; giám sát và quản lý việc bảo toàn và gia tăng giá trị VNN 

ñầu tư vào DN thông qua việc cử người ñại diện trong DN ñể thay mặt nhà nước 

thực hiện việc giám sát hoạt ñộng của DN.  

Về quản lý vốn với các DN, Tổng cục Quản lý VNN tại DN thực hiện 

nhiệm vụ ñầu tư nhưng theo yêu cầu của Chính phủ, Tổng cục Quản lý VNN tại 

DN cũng thực hiện ñầu tư tăng vốn cho các DN có VNN.  

- Tổng cục Quản lý VNN tại DN có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau 

ñây: 

+ Xây dựng các chính sách và các văn bản pháp quy về quản lý, sử dụng 

vốn của Nhà nước trong DN ñể trình cấp có thẩm quyền ban hành.  

+ Thực hiện việc tiếp nhận và làm ñại diện phần VNN tại các tập ñoàn, 

tổng công ty và công ty có 100% VNN chuyển ñổi sở hữu, CPH. Thẩm ñịnh, 

quyết ñịnh phương án huy ñộng vốn, ñầu tư góp vốn liên doanh của DN có 

VNN vào doanh nghiêp khác hoặc trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy 

ñịnh của Chính phủ. 

+ Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sủ dụng VNN tại DN. 

+ Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các chính sách quản lý VNN tại  DN; 

chỉ ñạo và hướng dẫn công tác quản lý tài chính - kế toán ñối với DN có vốn của 

Nhà nước. 

+ Tổng hợp báo cáo tình hình ñầu tư, quản lý và sủ dụng VNN hàng năm 

trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, 

+ Tổng cục ñược ban hành theo thẩm quyền những văn bản về chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ thuật trong công tác quản lý VNN trong DN; ðược cử người 
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làm ñại diện phần VNN tại DN; ñược yêu cầu người làm ñại diện phần VNN tại 

DN báo cáo ñịnh kỳ, báo cáo ñột xuất về tình hình quản lý, sử dụng VNN trong 

DN và các tài liệu, số liệu liên quan ñến quản lý vốn của Nhà nước. 

- Tổ chức bộ máy Tổng cục quản lý VNN tại DN ñược tổ chức thành hệ 

thống thống nhất từ Trung ương ñến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

+ Ở Trung ương là Tổng cục quản lý VNN tại DN. 

Tổng cục có Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng giúp việc Tổng 

cục trưởng. Tổng cục trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm. 

Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng gồm có:  Vụ Tổng hợp quản lý ñầu tư; Vụ 

Quản lý VNN tại các tập ñoàn kinh tế;Vụ Quản lý VNN tại các tổng công ty; Vụ 

Quản lý VNN tại DN CPH; Vụ Quản lý VNN thuộc bộ Quốc phòng, bộ Công 

an; Vụ Quản lý VNN tại DN công ích;Văn phòng Tổng cục; SCIC là ñơn vị trực 

thuộc Tổng cục.  

- Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khối lượng VNN lớn sẽ 

thành lập Cục quản lý VNN tại DN và các ñịa phương có lượng VNN thấp sẽ 

thành lập Chi cục quản lý  VNN tại DN, là ñơn vị trực thuộc Tổng cục có nhiệm 

vụ quản lý VNN trong các DN trên ñịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Cục có Cục trưởng, các Phó Cục trưởng giúp việc và Chi cục có Chi cục 

trưởng, Phó chi cục trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm Cục trưởng, 

các Phó Cục trưởng và Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng do Tổng cục trưởng 

quyết ñịnh. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cụ thể giúp việc Tổng cục, 

các Cục do Tổng cục trưởng quy ñịnh. 

Tổng cục Quản lý VNN tại DN, và các Cục, chi cục  Quản lý VNN trong 

DN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ñều có tư cách pháp nhân, có con 

dấu riêng, ñược mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. 

Biên chế của Tổng cục khoảng 1000 cán bộ,  bao gồm cơ quan Tổng cục 

150 cán bộ còn lại là ở các ñơn vị ñịa phương. Kinh phí hoạt ñộng của Tổng cục 

và các ñơn vị trực thuộc do Ngân sách Nhà nước cấp. 
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Phương án thứ hai: Tăng cường năng lực cho Cục Tài chính DN. 

Trong thời gian qua, tình hình quản lý VNN tại các tập ñoàn, tổng công ty 

nhà nước nói chung và các DN sau CPH có VNN nói riêng ña nảy sinh những 

mặt còn tồn tại trong công tác quản lý VNN trong DN. Nhằm ñảm bảo thực hiện 

tốt nhiệm vụ quản lý VNN ở DN có hiệu quả cần sự cải cách trên nhiều lĩnh 

vực. Song song với việc nâng cao vai trò của Tổng công ty ðầu tư và kinh 

doanh VNN là ñồng thời phải cần thiết  tăng cường năng lực cho Cục Tài chính 

DN - Bộ Tài chính trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các chức năng như: 

xây dựng và hoàn chỉnh các cơ chế chính sách về tài chính DN; tăng cường theo 

dõi, giám sát, ñánh giá việc bảo toàn và phát triển VNN tại các DN; thực hiện 

quy chế giám sát và ñánh giá hiệu quả DN, tăng cường việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ ñại diện chủ sở hữu VNN tại DN; hoàn chỉnh việc tổng hợp phân tích, 

ñánh giá tình hình hoạt ñộng của DN; tình hình chấp hành các cơ chế chính sách 

tài chính DN. 

Tăng cường năng lực cho Cục Tài chính DN cần thực hiện theo hướng 

thành lập Tổng cục Quản lý và giám sát tài chính doanh nghiệp trên các nội 

dung sau: 

- Về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ:  

+ Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, chế ñộ quản lý tài chính về DN 

(bao gồm các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, Hợp tác xã, DN có vốn ñầu tư 

nước ngoài). Về chuyển ñổi sở hữu DN. 

+ Tổ chức hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ 

chế, chính sách của Nhà nước về tài chính DN, chuyển ñổi sở hữu DNNN. Tổng 

hợp tình hình hoạt ñộng của các Tập ñoàn, Tổng Công ty, DNNN trên phạm vi 

cả nước. 

+ Xử lý theo thẩm quyền về những vấn ñề phát sinh trong quá trình triển 

khai thực hiện các cơ chế chính sách ñã ban hành về thực hiện quyền và nghĩa 

vụ chủ sở hữu VNN tại các DN trong cả nước. 
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+ Xây dựng hệ thống thông tin, quản lý DN theo dõi giám sát, tổng hợp 

ñánh giá tình hình hoạt ñộng bảo toàn phát triển VNN tại các DNNN. 

-  Về tổ chức, bộ máy hiện tại Cục Tài chính DN gồm: 01 Văn phòng; 01 

Tạp chí TCDN (ñơn vị sự nghiệp có thu); 01Phòng Chính sách tổng hợp; 01 

Phòng ðổi mới, sắp xếp và phát triển DN; 01 Phòng Quản lý tài chính DN ñầu 

tư nước ngoài; 05 phòng Nghiệp vụ quản lý ngành công thương; xây dựng và 

giao thông; nông lâm thủy sản; thương mai, giáo dục y tế, dầu khí, xăng dầu hóa 

chất. 

Trên cơ sở giữ nguyên số phòng hiện có và thành lập thêm mới: 

+  01 trung tâm tư vấn, ñào tạo (ñơn vị sự nghiệp có thu). Trung tâm 

này có nhiệm vụ tư vấn về công tác quản lý tài chính DN cho các cơ quan, 

DNNN và các ñối tượng có nhu cầu. Có nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao trình ñộ nghiệp vụ cho cán bộ công chức của Cục, cũng như DN về các 

chế ñộ, chính sách của nhà nước về quản lý tài chính DN. 

+ Thành lập phòng quản lý VNN ñầu tư vào DN CPH. 

Theo ñó bố trí ñội ngũ cán bộ công chức ñảm bảo có ñủ năng lực trình ñộ 

chuyên môn ñể ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý và chức năng nhiệm vụ ñược giao 

trong việc xây dựng chính sách chế ñộ, tổng hợp nắm tình hình hoạt dộng, kiểm 

tra, giám sát, tổng hợp và xử lý tình hình quản lý và sử dụng VNN ñầu tư vào 

DN. ðể ñáp ứng ñược nhiệm vụ trên, nhu cầu biên chế cho Cục khoảng 200 cán 

bộ, công chức. Trước mắt, năm 2011ñảm bảo tối thiểu 120 người (hiện có ñến 

2/2011 là 72 người). ðến năm 2012 có 150 người và sau năm 2012 cần có ñủ 

200 người 

-  Về chức năng nhiệm vụ các chi Cục, phòng Tài chính DN tại các Sở Tài 

chính ở ñịa phương:  Tăng thêm nhiệm vụ cho các Chi cục, Phòng Tài chính DN 

thuộc các Sở Tài chính. Củng cố lực lượng, cán bộ tại chi cục, phòng ñể tăng 

cường sự kết nối quản lý nắm tình hình và thực hiện giám sát DN có vốn ñầu tư 

của nhà nước và có vốn ñầu tư nước ngoài trên ñịa bàn. 
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Việc thực hiện phương án Tăng cường năng lực cho Cục Tài chính DN có 

ưu ñiểm sau: 

+ Chủ ñộng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính 

sách của Nhà nước về tài chính DN. 

+ Chủ ñộng thiết lập thông tin ñồng bộ về DN về chức năng quản lý, giám 

sát DN. 

+ Chủ ñộng tổ chức, sắp xếp bộ máy ñể thực hiện nhiệm vụ ñược giao, 

khắc phục hiện trạng bất cập về biên chế, không lúng túng về việc tuyển dụng 

lao ñộng. 

+ Chủ ñộng phối hợp với các Bộ, ñịa phương, Tập ñoàn, Tổng công ty 

thực hiện vai trò, chức năng quản lý nhà nước về giám sát vốn và tài sản nhà 

nước tại DN. 

+ Biên chế không quá lớn, vì phối hợp với các chi Cục, phòng Tài chính 

DN ñã có sẵn ở Sở Tài chính ñịa phương, hơn nữa các Phòng, Chi cục Tài chính 

DN vẫn thuộc Sở Tài chính và chịu sự chỉ ñạo của Tỉnh, Thành phố như vậy 

không làm tăng biên chế, không xung ñột về quản lý với ñịa phương nhưng vẫn 

thực hiện ñược việc quản lý, theo dõi giám sát, phân tích, ñánh giá tình hình 

hoạt ñộng của DN trên ñịa bàn. 
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Tiểu kết chương 3 

Nội dung chương 3 ñã nêu rõ chủ trương, ñường lối chính sách của ðảng 

và nhà nước về phương hướng ñể hoàn thiện chính sách quản lý vốn trong DN 

CPH. ðiều này thể hiện trong các Nghị quyết của ðảng tại các Hội nghị của Ban 

chấp hành trung ương ñảng cung như trong các chính sách của Chính phủ nhằm 

triển khai thực hiện ñường lối của ñảng. Trên cơ sở ñó và xuất phát từ thực tiến 

việc thực hiện chính sách quản lý VNN trong những năm qua ñược nêu trong 

chương 2, nhất là nội dung những tốn tại vướng mắc trong chính sách quan lý 

VNN trong DN CPH và vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện, Luận án ñã ñề 

xuát phương hướng ñể hoàn thiện chính sách.  

Phương hướng hoàn thiện chính sách quản lý VNN trong DN CPH ñược 

ñề xuất theo hướng nhằm quản lý có hiệu quả VNN ñầu tư vào DN CPH; bảo 

toàn và phát triển VNN; phân phối hợp lý lợi tức của CTCP; kích thích các 

CTCP tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, củng cố 

lòng tin của các cổ ñông và tạo sự ổn ñịnh trong hoạt ñộng của các công ty.Hoàn 

thiện cơ chế chính sách, hành lang pháp lý ñể mở rộng sản xuất kinh doanh, bảo 

toàn và phát triển vốn của DN CPH. Xây dưng chính sách ñể tạo  ñiều kiện phát 

triển thị trường tài chính và thị trường chứng khoán.  

Những vấn ñề chính trong nội dung chính sách như: Vấn ñề ñại diện chủ 

sở hữu VNN; vấn ñề người ñại diện VNN trong DN CPH: ñược ñược ñề xuất cụ 

thể là phải có chính sách rõ ràng về ðại diện chủ sở hữu, nhiệm vụ, quyền hạn 

và trách nhiệm của người ñại diện VNN trong DN CPH ñể thực hiện tốt vai trò 

của người ñại VNN trong DN CPH.  Về quản lý, ñầu tư VNN trong DN CPH:, 

về phân phối cổ tức và sử dụng cổ tức phần VNN trong DN CPH:theo hướng 

chính sách quản lý VNN trong DN CPH ñúng ñắn sễ là công cụ giúp Nhà nước 

bảo vệ và ñiều hoà hợp lý các lợi ích của các cổ ñông cũng như của nhà nước. 

Trong chương 3, Luận án ñã ñề xuát các giả pháp cụ thể ñể ñể hoàn thiện 

chính sách quản lý vốn của nhà nước trong DN CPH. ðó là giải  pháp về quản lý 
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VNN trong DN CPH, giải pháp về tổ chức quản lý VNN trong DN CPH và 

thành lập một cơ quan chuyên trách Quản lý VNN tại DN thuộc bộ Tài chính. 

ðăc biệt, Luận án ñã ñề xuát dự thảo một Nghị ñịnh của Chính phủ ban hành 

Quy chế quản lý người ñại diện VNN trong DN CPH. ðây là vấn ñề cấp thiết 

trong giai ñoan hiện nay. Nếu Nghị ñịnh này ñược Chính phủ Ban hành và ñi 

vào thực tiễn se góp phần rất tốt cho việc quản lý VNN trong DN CPH thời gian 

tới trước khi Luật ðầu tư và kinh doanh VNN ñược Quốc hội ban hành. 
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KẾT LUẬN 
  

Luận án “Hoàn thiện chính sách quản lý VNN trong doanh nghiệp  sau cổ 

phần hóa” ñã ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu. Cụ thể Luận án ñã thu ñược những 

kết quả sau ñây: 

Thứ nhất, Nghiên cứu nội dung chính sách quản lý vốn nhà nước trong 

doanh nghiệp sau cổ phần hóa (DN sau CPH), luận án ñã chỉ rõ các chính sách 

này bao quát những vấn ñề: ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong DN sau 

CPH; ñại diện vốn nhà nước trong DN sau CPH; Quản lý, ñầu tư vốn nhà nước 

trong DN sau CPH; và phân phối lợi tức, sử dụng cổ tức phần vốn nhà nước 

trong DN sau CPH.  

Thứ hai, Luận án ñã ñánh giá chính xác và có căn cứ khoa học thực trạng 

thực hiện chính sách quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH, từ ñó làm rõ 

những tồn tại vướng mắc trong chính sách này. Kết quả ñánh giá chính sách 

quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH ñã chỉ ra những vướng mắc, tồn tại 

sau: (i) về vấn ñề ñại diên chủ sở hữu vốn trong DN sau CPH: chưa có sự phân 

biệt rõ ràng và còn có một số Bộ, ñịa phương chưa thực hiện việc chuyển giao 

ñại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy ñịnh của nhà nước; (ii) về vấn ñề 

người ñại diện vốn nhà nước trong DN sau CPH: năng lực của một số người ñại 

diện vốn nhà nước trong DN sau CPH chưa ñáp ứng ñược nhiệm vụ ñược giao, 

cơ chế bổ nhiệm cán bộ làm người ñại diện cũng như chính sách qui ñịnh về 

quyền hạn, nhiệm vụ và chính sách ñãi ngộ ñối với người ñại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp còn thiếu (iii) về quản lý, ñầu tư vốn nhà nước trong DN 

sau CPH: các quy ñịnh hiện nay về ñầu tư mới phân cấp không ñầy ñủ cho Hội 

ñồng quản trị và Ban ñiều hành của Tổng công ty ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà 

nước; (iv) vấn ñề phân phối, sử dụng cổ tức phần vốn của nhà nước trong DN 

sau CPH: nhiều doanh nghiệp ñã cố tình giữ lại khoản tiền thu ñược từ việc bán 

bớt một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước trong DN sau CPH cũng như lợi tức 

phần vốn nhà nước về các Quỹ quản lý theo quy ñịnh. 
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Thứ 3, Luận án, từ ñánh giá thực trạng thực hiện chính sách quản lý vốn 

nhà nước trong DN sau CPH  hiện nay và nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý 

vốn nhà nước trong DN sau CPH của một số quốc gia như Trung Quốc, 

Singapore và Hungari, ñã rút ra ñược một số bài học trong quản lý vốn nhà 

nước trong DN sau CPH ở Việt Nam. Trong ñiều kiện, Việt Nam ñang tiến hành 

tái cơ cấu nền kinh tế trong ñó có tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Mô hình 

quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH ñược xem xét với hai hướng: (i) Nhà 

nước quản lý với việc thành lập Bộ Quản lý doanh nghiệp; (ii) quản lý vốn Nhà 

nước theo mô hình ñầu tư và kinh doanh vốn nhà nước với Tổng công ty ðầu tư 

và Kinh doanh vốn nhà nước ñang hoạt ñộng ở Việt Nam.  

Thứ 4, Luận án ñã ñề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý 

vốn nhà nước trong DN sau CPH  cũng như tăng cường tổ chức quản lý vốn nhà 

nước trong DN sau CPH. Giải pháp hoàn thiện: Thứ nhất là ñề xuất ban hành 

Nghị ñịnh của Chính phủ về Quy chế người ñại diện vốn nhà nước trong DN sau 

CPH trong khi trình Quốc hội ban hành Luật quản lý vốn nhà nước ñầu tư vào 

hoạt ñộng kinh doanh; Thứ hai là thành lập Quỹ ñầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp; Thứ ba là nâng cao vai trò và năng lực của Tổng công ty ðầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước. 

Tăng cường tổ chức quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH: Thành lập 

một cơ quan nhà nước chuyên trách quản lý vốn nhà nước trong DN sau CPH 

nói riêng và doanh nghiệp có vốn nhà nước nói chung.  

 Trong bối cảnh hiện nay, việc quản lý VNN tại DN ñang bộc lộ nhiều 

vướng mắc. Chính phủ ñang giao cho cho các bộ ngành hoàn thiện dự thảo Nghị 

ñịnh của Chính phủ về tổ chức và hoạt ñộng của SCIC nhằm hoàn thiện tổ chức 

quản lý VNN ñầu tư vào DN, trước mắt là quản lý VNN trong DN CPH. Do ñó 

Luận án hy vọng sẽ  cung cấp thông tin ñể giúp các cơ quan quản lý nhà nước có 

thêm tư liệu khoa học ñể hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong 

DN sau CPH nói riêng và quản lý VNN ñầu tư vào DN nói chung. Nhất là khi 
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ðảng và Nhà nước có chủ trương ñổi mới chính sách ñầu tư, quản lý, tăng 

cường giám sát nhằm nâng cao hiệu quả VNN ñầu tư vào DN. 

  

Tác giả xin chân thành cảm ơn./. 
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Phụ lục 1: Cơ cấu danh mục tài sản nắm giữ của Temasek Holding 
 

STT Ngành Tỷ trọng vốn 

1 Tài chính ngân hàng 38% 

2 Viễn thông và truyền thông 23% 

3 Vận tải và kho bãi 12% 

4 Bất ñộng sản 9% 

5 Cơ sở hạ tầng, công nghiệp và chế tạo 6% 

6 Năng lượng và khai khoáng 6% 

7 Công nghệ 2% 

8 Tiêu dùng và khoa học ñời sống 1% 

9  Khác 3% 

Nguồn: Kết quả khảo sát và trao ñổi kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý và 

giám sát tài chính DNNN, các giải pháp tài chính trong quá trình CPH, ña dạng 

hóa sở hữu và quản lý phần vốn của Nhà nước tại các DN [7] 
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Phụ lục 2:  Nghị ñịnh số 73/2002/Nð-CP 
Nghị ñịnh của chính phủ 

Ban hành Quy chế quản lý phần VNN 
ở DN khác 

______________  
Chính phủ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;  
Căn cứ Luật DNNN ngày 20 tháng 4 năm 1995;  
Theo ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,  

Nghị ñịnh:  
ðiều 1: Ban hành kèm theo Nghị ñịnh này "Quy chế quản lý phần VNN ở DN khác".  
ðiều 2: Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy ñịnh về việc quản lý VNN ở 
DN khác trái với quy ñịnh trong Quy chế này ñều bãi bỏ.  
ðiều 3: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc các DNNN 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị ñịnh này.  

TM. Chính phủ 
KT. Thủ tướng 
Phó Thủ tướng  

Nguyễn Tấn Dũng 
(ðã ký) 

 
Chính phủ  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Quy chế 
Quản lý phần VNN ở DN khác 

(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số: 73/2000/Nð-CP 
ngày 06 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ) 

________________  
I. Những quy ñịnh chung  
ðiều 1. Nhà nước thực hiện việc quản lý phần VNN ở DN khác thông qua người ñại diện phần VNN và người 
trực tiếp quản lý phần VNN ở DN khác.  
ðiều 2. Một số từ ngữ trong Quy chế này ñược hiểu như sau:  
1. "DN khác" là DN hoạt ñộng theo Luật DN; Luật ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Luật Hợp tác xã.  
2. "Phần VNN ở DN khác" là số vốn thuộc sở hữu nhà nước do ngân sách hoặc DNNN ñầu tư vào các DN khác; 
bao gồm cả phần VNN tại DNNN ñã thực hiện cổ phần hoá.  
3. "Người ñại diện phần VNN ở DN khác" (sau ñây gọi tắt là người ñại diện) là tổ chức hoặc cá nhân quy ñịnh 
tại ðiều 6 Quy chế này ñại diện cho Nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu ñối với phần VNN ở DN khác.  
4. "Người trực tiếp quản lý phần VNN ở DN khác" (sau ñây gọi tắt là người trực tiếp quản lý) là người ñược 
người ñại diện cử ñể thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người góp vốn hoặc cổ ñông nhà nước. Người trực tiếp 
quản lý có thể hoạt ñộng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Trường hợp nhiều người trực tiếp quản lý trong một 
DN khác thì người ñại diện phải cử người phụ trách chịu trách nhiệm phối hợp những người trực tiếp quản lý ñể 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ ñược giao.  
ðiều 3. Vốn của Nhà nước ở DN khác bao gồm:  
1. Vốn thuộc sở hữu nhà nước tại DNNN gồm tiền, giá trị quyền sử dụng ñất hay tiền thuê ñất, giá trị tài sản 
thuộc sở hữu nhà nước ñược DNNN ñầu tư vào DN khác hoặc góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước.  
2. Ngân sách nhà nước góp vốn vào DN khác.  
3. Giá trị cổ phần nhà nước trong DNNN ñã thực hiện cổ phần hoá, bao gồm cả giá trị cổ phiếu nhà nước cấp 
cho người lao ñộng trong DN ñể hưởng cổ tức khi DNNN thực hiện cổ phần hoá giai ñoạn trước khi Nghị ñịnh 
số 44/1998/Nð-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.  
4. Lợi tức ñược chia do việc Nhà nước ñầu tư vào DN khác ñược dùng ñể tái ñầu tư tại DN này.  
ðiều 4. ðối với trường hợp Nhà nước không nắm cổ phần chi phối trong tổng số cổ phần của DN khác, thì có 
thể không cần cử người trực tiếp quản lý. Song người ñại diện phải tổ chức công việc bảo ñảm theo dõi ñược số 
VNN ñã ñầu tư và số lợi tức ñược chia từ phần VNN ñầu tư tại DN này và phân công người thực hiện các quyền 
của cổ ñông theo ðiều lệ DN.  
ðiều 5.  
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1. DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước hoạt ñộng theo luật tương ứng và ðiều lệ của DN; thực hiện chế ñộ báo 
cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy ñịnh của pháp luật. Khi gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, DN ñồng thời gửi cho người ñại diện phần VNN bản sao các báo cáo này.  
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng quản lý nhà nước ñối với các 
hoạt ñộng của DN, không can thiệp vào hoạt ñộng kinh doanh của DN.  
II. Quyền và nghĩa vụ của người ñại diện phần VNN ở DN khác  
ðiều 6. Người ñại diện phần VNN ở DN khác ñược xác ñịnh như sau:  
1. Bộ Tài chính ñối với các trường hợp sau:  
a) Phần VNN ở DN khác do ngân sách Trung ương góp vốn.  
b) Phần VNN ở DN ñược cổ phần hoá từ DNNN ñộc lập do Bộ, ngành quyết ñịnh thành lập thực hiện cổ phần 
hoá toàn bộ DN.  
c) Phần VNN ở DN liên doanh ñược thành lập từ việc DNNN ñộc lập do Bộ, ngành quyết ñịnh thành lập góp 
toàn bộ số vốn vào liên doanh và không còn pháp nhân DNNN.  
2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ñối với các trường hợp sau:  
a) Phần VNN ở DN khác do ngân sách ñịa phương góp vốn.  
b) Phần VNN ở DN ñược cổ phần hoá từ DNNN ñộc lập do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết 
ñịnh thành lập thực hiện cổ phần hoá toàn bộ DN.  
c) Phần VNN ở DN liên doanh ñược thành lập từ việc DNNN ñộc lập do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố quyết ñịnh thành lập góp toàn bộ vốn vào liên doanh và không còn pháp nhân DNNN.  
3. Hội ñồng quản trị (ñối với DNNN có Hội ñồng quản trị) hoặc Giám ñốc DN (ñối với DNNN ñộc lập không có 
Hội ñồng quản trị) ñối với các trường hợp sau:  
a) Phần VNN ở DN khác do cổ phần hoá một bộ phận DNNN ñộc lập.  
b) Phần VNN ở DN khác do cổ phần hoá một bộ phận hoặc toàn bộ DN thành viên thuộc Tổng công ty.  
c) DNNN ñem một phần VNN ñầu tư vào DN khác hoặc góp vào liên doanh với các tổ chức cá nhân trong và 
ngoài nước.  
ðối với các Tổng công ty nhà nước, Hội ñồng quản trị ñược uỷ quyền cho Giám ñốc DN thành viên là ñại diện 
phần VNN ñối với trường hợp cổ phần hoá một bộ phận DN thành viên, hoặc ñem một phần vốn của DN thành 
viên góp vào liên doanh. Việc uỷ quyền phải ñược quy ñịnh trong ðiều lệ Tổng công ty.  
ðiều 7. Người ñại diện có các quyền sau:  
1. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý.  
ðối với trường hợp người ñại diện là Bộ Tài chính theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 6 của Quy chế này, Thủ 
trưởng Bộ, ngành quyết ñịnh sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.  
2. Yêu cầu người trực tiếp quản lý báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất tình hình kinh doanh, công tác quản lý tài 
chính, quản lý vốn, tài sản, kết quả kinh doanh của DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước. Giao nhiệm vụ và yêu 
cầu người trực tiếp quản lý cổ phần chi phối của Nhà nước tại CTCP, báo cáo việc sử dụng quyền cổ phần chi 
phối của Nhà nước ñể ñịnh hướng chiến lược, xác ñịnh mục tiêu, kế hoạch dài hạn và hàng năm của các DN này.  
3. Kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của người trực tiếp quản lý, phát hiện kịp thời các thiếu sót, yếu kém ñể ngăn 
chặn, chấn chỉnh.  
4. Quyết ñịnh hoặc trình người có thẩm quyền quyết ñịnh việc ñầu tư tăng vốn hoặc thu hồi VNN tại DN khác 
phù hợp với pháp luật và ðiều lệ DN.  
5. Trường hợp ngân sách nhà nước, nhiều DNNN cùng góp vốn vào một DN khác thì những người ñại diện cử 
một người trong số những người ñại diện chủ trì phối hợp giữa những người ñại diện ñể bảo vệ quyền và lợi ích 
của Nhà nước tại DN khác.  
6. Thực hiện các quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật.  
ðiều 8. Người ñại diện có các nghĩa vụ sau:  
1. Thực hiện các quyền cổ phần chi phối của Nhà nước ñể ñịnh hướng DN khác hoạt ñộng theo mục tiêu Nhà 
nước quy ñịnh.  
2. ðịnh kỳ hoặc theo yêu cầu của Bộ Tài chính, báo cáo tình hình hoạt ñộng kinh doanh, kết quả tài chính, công 
tác quản lý tài chính, quản lý vốn, tài sản của DN khác, việc thu hồi cổ phiếu nhà nước cấp cho người lao ñộng 
ñể hưởng cổ tức, việc thu hồi tiền nhà nước cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu, thu tiền bán chịu cổ phần 
cho người lao ñộng nghèo trong DN.  
ðối với người ñại diện quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6, ñồng thời phải gửi các báo cáo trên cho cơ quan quyết ñịnh 
thành lập DNNN có vốn ñầu tư vào DN khác.  
Chế ñộ và chỉ tiêu báo cáo theo quy ñịnh của Bộ Tài chính.  
3. Báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan quyết ñịnh thành lập DN về biện pháp thu hồi phần VNN tại DN khác: việc 
thực hiện nhiệm vụ của người ñại diện, người trực tiếp quản lý trong trường hợp DN có vốn ñầu tư của Nhà 
nước giải thể, phá sản.  
4. Chỉ ñạo người trực tiếp quản lý có biện pháp kịp thời ñể bảo vệ số VNN trong trường hợp DN có vốn ñầu tư 
của Nhà nước thua lỗ, mất vốn, phải xem xét giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản.  
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5. Giám sát việc thu hồi VNN cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu khi thực hiện việc cổ phần hoá DNNN, 
thu hồi cổ phiếu cấp cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức khi người lao ñộng chết không có người thừa kế hoặc 
người lao ñộng tự nguyện trả lại (ñối với DN thực hiện cổ phần hoá trước khi Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP 
ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) cổ phần bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong 
DNNN thực hiện cổ phần hoá theo Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP.  
6. Giám sát việc thu hồi lợi tức ñược chia từ số VNN ñầu tư vào DN khác.  
  
III. Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý  
ðiều 9. Người trực tiếp quản lý có các quyền sau:  
1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, ñiều hành của DN khác theo ðiều lệ của DN.  
2. Thực hiện quyền của cổ ñông, của người góp vốn theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ công ty. Yêu cầu DN 
khác chuyển lợi tức ñược chia về ñịa chỉ theo quy ñịnh của ðiều 12 Quy chế này.  
3. Người trực tiếp quản lý cổ phần chi phối, tham gia quyết ñịnh các biện pháp quản lý, ñiều hành của DN trên 
cơ sở sử dụng quyền cổ phần chi phối theo quy ñịnh của pháp luật.  
4. ðề nghị người ñại diện tạo ñiều kiện ñể thực hiện nhiệm vụ ñược giao.  
5. Người trực tiếp quản lý tham gia ban quản lý ñiều hành DN có vốn ñầu tư của Nhà nước ñược hưởng lương, 
các khoản phụ cấp và tiền thưởng theo các quy ñịnh của DN, do DN trả.  
Người trực tiếp quản lý làm việc kiêm nhiệm không tham gia trong ban quản lý ñiều hành DN thì tiền lương do 
ñơn vị công tác chính của người ñó trả.  
ðiều 10. Người trực tiếp quản lý có nghĩa vụ:  
1. Nghiên cứu, ñề xuất biện pháp quản lý, ñiều hành DN, phương hướng, biện pháp hoạt ñộng của mình trình 
người ñại diện phê duyệt. ðối với những vấn ñề quan trọng của DN ñưa ra thảo luận trong Hội ñồng quản trị, 
ðại hội cổ ñông như phương hướng, nhiệm vụ sản xuất của DN, huy ñộng thêm cổ phần, chia lợi tức cho cổ 
ñông..., người trực tiếp quản lý phải xin ý kiến người ñại diện trước khi tham gia biểu quyết.  
2. Người trực tiếp quản lý cổ phần chi phối của Nhà nước tại DN khác phải ñề xuất phương hướng, mục tiêu, 
biện pháp sử dụng quyền của cổ ñông nắm cổ phần chi phối ñể ñịnh hướng hoạt ñộng của DN phục vụ mục tiêu 
của Nhà nước ñể người ñại diện phê duyệt.  
Nếu phát hiện DN ñi chệch mục tiêu ñịnh hướng của Nhà nước phải báo cáo kịp thời và ñề xuất ý kiến xử lý với 
người ñại diện. Nghiên cứu, ñề xuất ñể người ñại diện cổ phần chi phối của Nhà nước tại DN quyết ñịnh các vấn 
ñề quan trọng của DN theo quy ñịnh của pháp luật.  
3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ người ñại diện ñã giao, thường xuyên phân tích ñánh giá tình hình hoạt ñộng kinh 
doanh, hoạt ñộng tài chính của DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước, phát hiện khả năng thua lỗ, mất vốn của 
DN ñể báo cáo kịp thời, ñầy ñủ cho người ñại diện.  
4. Theo dõi và thực hiện việc thu hồi phần VNN cấp cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức cho người lao ñộng 
vay ñể mua cổ phần khi DNNN thực hiện cổ phần hoá (ñối với DN thực hiện cổ phần hoá trước khi Nghị ñịnh số 
44/1998/Nð-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), thu hồi số tiền bán chịu cổ phần 
cho người lao ñộng nghèo trong DNNN thực hiện cổ phần hoá theo Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP.  
5. Theo dõi việc thu lợi tức ñược chia từ số VNN ñầu tư vào DN khác.  
6. ðịnh kỳ hoặc theo yêu cầu của người ñại diện, báo cáo ñầy ñủ, chính xác tình hình hoạt ñộng kinh doanh, 
công tác quản lý tài chính, quản lý vốn và tài sản của DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước, kết quả tài chính và 
việc phân chia lợi tức của DN, việc thu hồi vốn cấp cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức hoặc vốn cho người lao 
ñộng vay ñể mua cổ phiếu.  
Người trực tiếp quản lý ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 6 Quy chế này khi gửi báo cáo cho người 
ñại diện ñồng gửi cho Bộ, ngành kinh tế kỹ thuật một bản.  
7. Chịu trách nhiệm trước người ñại diện về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao về quản lý số VNN 
ñầu tư vào DN khác.  
8. Lập hồ sơ về DN có vốn ñầu tư của Nhà nước theo quy ñịnh của cơ quan quản lý tài chính DN.  
Người trực tiếp quản lý hoạt ñộng kiêm nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy ñịnh tại khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ðiều 
này.  
ðiều 11. Tiêu chuẩn của người trực tiếp quản lý.  
Người trực tiếp quản lý phải là người bảo ñảm các tiêu chuẩn sau:  
1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. ðối với trường hợp do Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc 
DNNN (ñối với DNNN không có Hội ñồng quản trị) cử thì người trực tiếp quản lý phải là người của DNNN ñó.  
2. Có phẩm chất ñạo ñức tốt, có sức khoẻ ñảm ñương nhiệm vụ.  
3. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp.  
4. Có trình ñộ chuyên môn về tài chính DN hoặc lĩnh vực kinh doanh của DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước, 
có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý DN. ðối với người trực tiếp quản lý phần VNN tại liên doanh với 
nước ngoài phải có trình ñộ ngoại ngữ ñủ ñể làm việc trực tiếp với người nước ngoài trong liên doanh không cần 
phiên dịch.  
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5. Không là người thân thuộc (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) với những người trong Hội ñồng 
quản trị, Giám ñốc DN có vốn góp vào DN mà người ñó ñược giao trực tiếp quản lý; không có quan hệ góp vốn, 
cho vay vốn, ký kết hợp ñồng mua bán với DN có VNN mà người ñó ñược cử trực tiếp quản lý.  
  
IV. Nguyên tắc xử lý phần lợi tức ñược chia và phần vốn thu hồi từ các DN khác  
ðiều 12. Phần lợi tức ñược chia từ DN khác, người trực tiếp quản lý có trách nhiệm yêu cầu DN:  
1. Chuyển vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN ñối với các trường hợp Bộ Tài chính hoặc Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là người ñại diện theo quy ñịnh tại khoản 1 hoặc khoản 2 ðiều 6 
Quy chế này.  
2. Chuyển cho DNNN có vốn góp vào DN khác ñối với trường hợp Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc DNNN là 
người ñại diện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Quy chế này.  
ðiều 13. Việc dùng lợi tức ñược chia ñể tăng phần VNN tại DN khác hoặc giảm bớt phần VNN tại DN khác 
ñược quy ñịnh như sau:  
1. ðối với trường hợp Bộ Tài chính là người ñại diện theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 6 Quy chế này, Bộ trưởng 
Bộ Tài chính xem xét, quyết ñịnh sau khi có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực.  
2. ðối với trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là người ñại diện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 6 Quy chế này, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết ñịnh.  
3. ðối với trường hợp Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc DNNN là người ñại diện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 
6 Quy chế này.  
a) ðối với DNNN có Hội ñồng quản trị thì Hội ñồng quản trị quyết ñịnh.  
b) ðối với DNNN không có Hội ñồng quản trị thì Giám ñốc DN quyết ñịnh sau khi có ý kiến của cơ quan quyết 
ñịnh thành lập DN.  
4. Phương thức tăng, giảm VNN tại DN khác theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ của DN.  
ðiều 14. Số VNN thu hồi khi quyết ñịnh giảm bớt phần VNN tại DN khác, hoặc khi DN khác bị giải thể, phá 
sản; thu hồi số tiền cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu khi cổ phần hoá DNNN, giá trị cổ phiếu chia cho 
người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, cổ phiếu bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong DN (ñối với DNNN cổ phần 
hoá sau Nghị ñịnh số 44/1998/Nð-CP) ñược xử lý như sau:  
1. Nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều 6 Quy 
chế này.  
2. Chuyển về cho DNNN ñã góp vốn ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Quy chế này.  
  
V. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước ñối với việc quản lý phần VNN ở DN khác  
ðiều 15. Bộ Tài chính:  
1. Theo dõi, giám sát hoạt ñộng của người trực tiếp quản lý trong các trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 6 
Quy chế này; theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ của người ñại diện quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Quy chế này.  
2. Tổng hợp phân tích, ñánh giá hiệu quả việc góp VNN tại các DN khác. Tổng hợp tình tình ñầu tư vốn, thu hồi 
VNN, tình hình thu lợi nhuận tại DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước, tình hình thu hồi vốn cho người lao ñộng 
vay ñể mua cổ phiếu tại DNNN cổ phần hoá, thu hồi cổ phiếu cấp cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, vốn cho 
người lao ñộng nghèo trong DN vay ñể mua cổ phiếu theo quyền và nghĩa vụ của người ñại diện quy ñịnh tại 
khoản 1, 2 ðiều 6 Quy chế này.  
3. Yêu cầu người ñại diện quy ñịnh tại khoản 2, 3 ðiều 6 Quy chế này báo cáo ñột xuất tình hình kinh doanh, 
quản lý vốn và tài sản, quản lý tài chính và kết quả tài chính của DN khác và việc thực hiện nhiệm vụ của người 
ñại diện, người trực tiếp quản lý.  
4. Yêu cầu người ñại diện thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý phần VNN ñầu tư vào các DN khác ñể 
bảo toàn và phát triển VNN.  
ðiều 16. Bộ, cơ quan quản lý ngành kinh tế kỹ thuật, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương:  
1. Phê duyệt phương án dùng lợi tức ñể bổ sung vốn ñiều lệ hoặc việc giảm bớt phần VNN ñầu tư vào DN khác 
ñối với DNNN không có Hội ñồng quản trị quy ñịnh tại ñiểm b khoản 3 ðiều 13 Quy chế này.  
2. Phối hợp với cơ quan quản lý tài chính DN theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người ñại diện quy 
ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Quy chế này.  
3. Phân tích ñánh giá hiệu quả của việc góp vốn với DN khác và ảnh hưởng của nó ñối với hoạt ñộng của DNNN 
góp vốn trong các trường hợp quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều 6 Quy chế này.  
4. Có quyền yêu cầu người ñại diện quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Quy chế này, báo cáo ñột xuất tình hình hoạt 
ñộng kinh doanh, quản lý tài chính, phân chia lợi tức của DN khác, việc thực hiện nhiệm vụ của người ñại diện 
và người quản lý trực tiếp.  
  
VI. Xử lý vi phạm  
ðiều 17. Người ñại diện không thực hiện ñầy ñủ hoặc lạm dụng quyền và nghĩa vụ của mình làm thiệt hại phần 
VNN tại DN khác, tuỳ theo mức ñộ vi phạm bị kỷ luật hành chính, nếu cấu thành tội phạm bị truy cứu trách 
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nhiệm hình sự. Trường hợp không phát hiện kịp thời tình trạng thua lỗ, mất vốn, mất khả năng thanh toán nợ ñến 
hạn của DN khác, phát hiện ñược nhưng không xử lý kịp thời ñể mất VNN tại DN này thì ngoài kỷ luật hành 
chính phải trừ 10% lương của năm xảy ra sự việc. Nếu có hành vi tác ñộng trực tiếp gây ra thiệt hại vật chất phải 
bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. ðối với trường hợp người ñại diện là tổ chức phải xác ñịnh rõ trách 
nhiệm của cá nhân ñối với việc vi phạm và xử lý cá nhân vi phạm như quy ñịnh trên ñây.  
ðiều 18. Người trực tiếp quản lý, không thực hiện ñầy ñủ, lạm dụng quyền và nghĩa vụ gây thiệt hại phần VNN 
tại DN khác, tuỳ theo mức ñộ vi phạm bị kỷ luật hành chính, nếu cấu thành tội phạm bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; trường hợp không ñôn ñốc kịp thời số lợi tức ñược chia ñể cho DN khác chiếm dụng phải bồi thường 
theo lãi suất tiền vay vốn ngắn hạn của ngân hàng. Thời gian xác ñịnh trách nhiệm bồi thường tính từ ngày thứ 
31 kể từ khi DN thông qua phương án phân chia lợi nhuận ñến khi DN chuyển số lợi nhuận ñược chia về nơi quy 
ñịnh tại ðiều 12 Quy chế này. Nếu có hành vi trực tiếp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy ñịnh của 
pháp luật.  
ðiều 19. Cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện ñầy ñủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên không phát hiện 
ñược những sai phạm của người ñại diện hay phát hiện ñược nhưng không báo cáo, không có biện pháp ngăn 
chặn ñể xảy ra những thiệt hại phần VNN tại DN khác thì phải liên ñới chịu trách nhiệm với người ñại diện và 
người quản lý trực tiếp.  

TM. Chính phủ 
KT. Thủ tướng 
Phó Thủ tưởng  

Nguyễn Tấn Dũng 
(ðã ký) 
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Phụ lục 3: Nghị ñịnh 199/2004/Nð-CP 
NGHỊ ðỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ199/2004/Nð-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004  
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ 

VỐN NHÀ NƯỚC ðẦU TƯ  
VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC 

CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật DNNN năm 2003; 
Theo ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
NGHỊ ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị ñịnh này Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý VNN ñầu 
tư vào DN khác. 
ðiều 2. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công báo. 
Các quy ñịnh trước ñây về quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh ñối với DNNN (nêu tại phụ lục kèm theo) 
và các văn bản liên quan khác trái với Nghị ñịnh này ñều bãi bỏ. 
ðiều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quy chế quản lý tài chính 
của công ty nhà nước và quản lý VNN ñầu tư vào DN khác ban hành kèm theo Nghị ñịnh này. 
ðiều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc DNNN hoạt ñộng 
kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị ñịnh này.  
  
  

QUY CHẾ 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ  

VỐN NHÀ NƯỚC ðẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC 
(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 199/2004/Nð-CP  

ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ) 
  
CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. ðối tượng và phạm vi áp dụng 
Quy chế quy ñịnh việc quản lý tài chính ñối với công ty nhà nước, bao gồm công ty nhà nước ñộc lập, tổng công 
ty nhà nước (kể cả công ty thành viên hạch toán ñộc lập); quản lý VNN ñầu tư vào các DN khác thành lập và 
hoạt ñộng theo Luật DN, Luật ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã.  
ðiều 2. Giải thích từ ngữ 
1. "Vốn do Nhà nước ñầu tư tại công ty nhà nước" là vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho công ty nhà 
nước khi thành lập, trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh; VNN ñược tiếp nhận từ nơi khác chuyển ñến theo 
quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền; giá trị các khoản viện trợ, quà biếu, quà tặng; tài sản vô chủ, tài sản dôi 
thừa khi kiểm kê công ty nhà nước ñược hạch toán tăng VNN tại công ty nhà nước; vốn bổ sung từ lợi nhuận sau 
thuế; giá trị quyền sử dụng ñất và các khoản khác ñược tính vào VNN theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. "Tài sản của công ty nhà nước" bao gồm: tài sản cố ñịnh (tài sản cố ñịnh hữu hình, tài sản cố ñịnh vô hình, các 
khoản ñầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn); tài sản 
lưu ñộng (tiền, các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản lưu ñộng khác và 
chi sự nghiệp) mà công ty nhà nước có quyền chiếm hữu sử dụng và ñịnh ñoạt theo quy ñịnh của pháp luật. 
3. "Vốn huy ñộng của công ty nhà nước" là số vốn công ty nhà nước huy ñộng theo các hình thức: phát hành trái 
phiếu, vay của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các hình thức huy ñộng khác mà pháp luật không cấm. 
4. "Bảo toàn VNN tại công ty nhà nước" là việc giữ nguyên, không ñể thâm hụt số VNN tại công ty nhà nước 
trong suốt quá trình kinh doanh.  
5. Ban quản lý ñiều hành công ty nhà nước có Hội ñồng quản trị, bao gồm Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc 
(Tổng giám ñốc và các Phó tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc và các Phó giám ñốc); ñối với công ty nhà nước 
không có Hội ñồng quản trị là Ban giám ñốc. 
6. "DN khác" là DN hoạt ñộng theo Luật DN, Luật ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã. 
7. "VNN ñầu tư tại DN khác" là vốn do Nhà nước hoặc công ty nhà nước ñầu tư vào DN khác. 
8. "Người ñại diện phần vốn góp của công ty nhà nước tại DN khác" là người ñược chủ sở hữu, Hội ñồng quản 
trị hoặc giám ñốc công ty nhà nước không có Hội ñồng quản trị cử ñể ứng cử hoặc tham gia vào Ban quản lý 
ñiều hành DN khác có vốn góp của công ty nhà nước. 
ðiều 3. Công ty nhà nước tham gia hoạt ñộng công ích 
1. Công ty nhà nước tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở ñấu thầu hoặc Nhà nước ñặt hàng, 
giao kế hoạch thực hiện hạch toán kinh tế ñối với sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy ñịnh hiện hành. 
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2. ðối với những sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức ñấu thầu, công ty nhà nước phải tự bù 
ñắp chi phí bằng giá trị thực hiện thầu và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt ñộng này.  
Khi thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích theo ñơn ñặt hàng hoặc nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 
giao, công ty nhà nước sử dụng số tiền do Nhà nước thanh toán và/hoặc do người ñược hưởng sản phẩm, dịch vụ 
công ích thanh toán ñể bù ñắp chi phí hoạt ñộng công ích và ñảm bảo lợi ích cho người lao ñộng. Trường hợp, số 
tiền ñược thanh toán thấp hơn chi phí thực tế hợp lý thì ñược ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch theo số 
lượng hoặc khối lượng thực tế và ñơn giá dự toán. Công ty nhà nước phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu và 
chi phí cho sản phẩm, dịch vụ này. Số tiền bù chênh lệch là doanh thu của công ty nhà nước. Kết quả kinh doanh 
của công ty nhà nước ñược xác ñịnh trên cơ sở tổng hợp kết quả hoạt ñộng công ích và hoạt ñộng kinh doanh. 
ðiều 4. VNN ñầu tư vào DN khác 
VNN ñầu tư vào DN khác bao gồm: 
1. Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất, giá trị những tài sản khác của công ty nhà nước 
ñược công ty nhà nước ñầu tư hoặc góp vốn vào công ty khác; 
2. Vốn từ ngân sách nhà nước ñầu tư, góp vào công ty khác giao cho công ty nhà nước quản lý; 
3. Giá trị cổ phần tại các công ty nhà nước ñã cổ phần hoá, bao gồm cả giá trị cổ phần nhà nước cấp cho người 
lao ñộng trong công ty ñể hưởng cổ tức khi công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai ñoạn trước ngày 14 
tháng 7 năm 1998; giá trị VNN tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm 
hữu hạn nhiều thành viên; 
4. Vốn do công ty nhà nước vay ñể ñầu tư; 
5. Lợi tức và các khoản ñược chia khỏc do Nhà nước hoặc công ty nhà nước ñầu tư góp vốn vào DN khác dùng 
ñể tái ñầu tư tại các DN này;  
6. Các loại vốn khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 5. Cử người ñại diện VNN tại DN khác 
1. Các tổ chức là chủ sở hữu, ñại diện chủ sở hữu, công ty nhà nước (gọi chung là ñại diện chủ sở hữu vốn) thực 
hiện quản lý VNN tại DN khác thông qua việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ñại diện chủ sở hữu vốn hoặc cổ 
ñông hoặc người góp vốn và việc cử người ñại diện phần VNN tại DN khác. 
2. ðối với trường hợp Nhà nước hoặc công ty nhà nước nắm ít cổ phần tại DN khác thì ñại diện chủ sở hữu vốn 
quyết ñịnh không cử người ñại diện phần VNN ñầu tư vào DN khác. Trường hợp này ñại diện chủ sở hữu vốn 
phải tổ chức theo dõi số vốn ñã ñầu tư và số lợi tức ñược chia từ phần vốn ñầu tư tại DN này và phân công người 
thực hiện các quyền của cổ ñông, người góp vốn theo quy ñịnh tại ðiều lệ của DN khác. 
  
CHƯƠNG II 
QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
MỤC 1 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
ðiều 6. Vốn ñiều lệ 
1. Vốn ñiều lệ của công ty nhà nước ñược ghi trong ðiều lệ công ty. Chủ sở hữu, ñại diện chủ sở hữu (sau ñây 
gọi chung là ñại diện chủ sở hữu) phê duyệt vốn ñiều lệ ban ñầu, tăng vốn ñiều lệ của cụng ty sau khi có ý kiến 
của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác ñịnh vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. 
a) ðại diện chủ sở hữu có trách nhiệm ñầu tư ñủ vốn ñiều lệ cho công ty nhà nước. ðối với công ty nhà nước 
mới thành lập, ñại diện chủ sở hữu có trách nhiệm ñầu tư ñủ vốn ñiều lệ trong thời hạn hai năm, kể từ khi quyết 
ñịnh thành lập công ty nhà nước. Nếu công ty nhà nước mới thành lập phải thực hiện ñầu tư và xây dựng thì ñại 
diện chủ sở hữu phải bảo ñảm cấp ñủ vốn ñiều lệ khi công ty nhà nước ñi vào hoạt ñộng kinh doanh. Quá thời 
hạn trên, ñại diện chủ sở hữu không ñầu tư ñủ vốn thì phải ñiều chỉnh giảm vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. 
Trường hợp không ñiều chỉnh giảm vốn ñiều lệ hoặc không ñược ñiều chỉnh giảm vốn ñiều lệ do vốn ñiều lệ ñã 
bằng mức vốn pháp ñịnh thì tuỳ tình hình cụ thể phải sắp xếp lại công ty nhà nước theo các hình thức: sáp nhập, 
hợp nhất, chuyển ñổi sở hữu công ty nhà nước hoặc chuyển ñổi ngành nghề kinh doanh; 
b) ðối với những công ty nhà nước ñã ñược thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có ñủ tiêu chuẩn giữ lại 
là công ty nhà nước, có số VNN ở thời ñiểm Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành thấp hơn vốn ñiều lệ thì ñại diện 
chủ sở hữu có trách nhiệm bổ sung ñủ vốn cho công ty nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2005. Sau thời hạn 
quy ñịnh, nếu ñại diện chủ sở hữu không bổ sung ñủ số vốn thiếu thì xử lý như quy ñịnh tại ñiểm a trên ñây; 
c) ðối với công ty nhà nước kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật quy ñịnh vốn pháp ñịnh thì vốn ñiều lệ 
của công ty nhà nước không ñược thấp hơn vốn pháp ñịnh.  
2. Trong quá trình kinh doanh, ñại diện chủ sở hữu có quyền quyết ñịnh ñiều chỉnh tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ 
của công ty nhà nước.  
ðại diện chủ sở hữu chỉ ñược rút vốn ñã ñầu tư tại công ty nhà nước khi tổ chức lại công ty nhà nước hoặc ñiều 
chỉnh giảm vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. Việc rút vốn chỉ ñược thực hiện nếu vẫn ñảm bảo khả năng thanh 
toán các khoản nợ phải trả của công ty nhà nước.  
Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục tăng giảm vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. 
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3. ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế, ñầu tư thành lập và ñăng ký kinh doanh ñể thực hiện mục tiêu chủ 
yếu, thường xuyên và ổn ñịnh là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước ñặt hàng giao kế hoạch hoặc 
ñấu thầu ñược ñại diện chủ sở hữu ñầu tư bổ sung ñủ vốn ñể thực hiện khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích. 
ðiều 7. Giao VNN ñầu tư cho công ty nhà nước 
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giao VNN ñầu tư cho các công ty nhà nước mới thành lập.  
2. Việc giao vốn phải ñược hoàn thành trong vòng 60 ngày, kể từ ngày công ty nhà nước ñược cấp giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh. ðối với công ty nhà nước phải ñầu tư và xây dựng thì việc giao vốn thực hiện trong 
vòng 60 ngày, kể từ khi công ty nhà nước ñi vào hoạt ñộng kinh doanh. 
3. Bên giao vốn theo quy ñịnh sau ñây:  
a) Bộ Tài chính ñối với các công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh thành lập;  
b) Bộ quản lý ngành ñối với công ty nhà nước do Bộ, ngành quyết ñịnh thành lập; 
c) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau ñây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ñối 
với các công ty nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh thành lập. 
4. Bên nhận vốn theo quy ñịnh sau ñây:  
a) Chủ tịch Hội ñồng quản trị ñối với công ty nhà nước có Hội ñồng quản trị; 
b) Giám ñốc ñối với công ty nhà nước không có Hội ñồng quản trị. #9;  
5. Những công ty nhà nước ñã thành lập trước khi Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành, ñã ñược giao vốn thì 
không tổ chức giao vốn lại. ðối với những công ty nhà nước nhận DN khác sáp nhập vào, các tổng công ty nhà 
nước nhận thêm DN thành viên thì không tổ chức giao, nhận vốn lại mà chỉ ñiều chỉnh VNN tại công ty nhà 
nước tương ứng với số vốn của các DN này trong báo cáo tài chính của các công ty nhà nước và tổng công ty 
nhà nước. 
ðiều 8. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước trong việc sử dụng vốn và quỹ do công ty nhà nước quản lý 
1. Công ty nhà nước ñược quyền chủ ñộng sử dụng số VNN giao, các loại vốn khác, các quỹ do công ty nhà 
nước quản lý vào hoạt ñộng kinh doanh của công ty nhà nước. Công ty nhà nước chịu trách nhiệm trước ñại diện 
chủ sở hữu về bảo toàn, phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn; ñảm bảo quyền lợi của những người có liên quan 
ñến công ty nhà nước như các chủ nợ, khách hàng, người lao ñộng theo các hợp ñồng ñã giao kết. 
2. Trường hợp công ty nhà nước sử dụng các quỹ do công ty quản lý khác với mục ñích sử dụng quỹ ñã quy ñịnh 
thì công ty nhà nước phải ñảm bảo ñủ nguồn ñể ñáp ứng nhu cầu chi của các quỹ ñó khi có nhu cầu sử dụng. 
Việc sử dụng vốn, quỹ ñể ñầu tư xây dựng phải theo các quy ñịnh của pháp luật về quản lý ñầu tư và xây dựng. 
3. ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế ñể thường xuyên ổn ñịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích nhà 
nước ñặt hàng giao kế hoạch, phải tập trung vốn và nguồn lực cho việc sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ 
công ích. Khi cần thiết ñại diện chủ sở hữu ñược ñiều ñộng vốn giữa các công ty nhà nước ñược thiết kế ñể 
thường xuyên, ổn ñịnh cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước ñặt hàng giao kế hoạch theo hình thức 
ghi tăng, giảm vốn. Trường hợp ñiều ñộng vốn cho công ty khác Bộ, ngành, khác ñịa phương; ñiều ñộng vốn từ 
Bộ, ngành Trung ương về ñịa phương hoặc ngược lại thì ñại diện chủ sở hữu thoả thuận, quyết ñịnh sau khi có ý 
kiến của Bộ Tài chính. Việc ñiều ñộng vốn trên ñây phải bảo ñảm không làm ảnh hưởng ñến việc cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công ích của công ty nhà nước bị ñiều ñộng vốn. 
4. Trường hợp công ty ñược Nhà nước giao nhiệm vụ ñặc biệt thì phải tập trung vốn và các nguồn lực khác ñể 
hoàn thành nhiệm vụ này. 
ðiều 9. Huy ñộng vốn 
Việc huy ñộng vốn ñược thực hiện theo quy ñịnh của khoản 1 ðiều 17 Luật DNNN. Thẩm quyền phê duyệt hợp 
ñồng vay vốn ñược thực hiện như sau: 
1. Hội ñồng quản trị quyết ñịnh hợp ñồng vay vốn có giá trị lớn hơn vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. Trường 
hợp Hội ñồng quản trị phân cấp cho Tổng giám ñốc, Giám ñốc quyết ñịnh các hợp ñồng vay vốn. Các hợp ñồng 
vay vốn lớn hơn vốn ñiều lệ thì mức phân cấp cụ thể phải ghi trong ðiều lệ của công ty nhà nước; 
2. ðại diện chủ sở hữu công ty nhà nước không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh hợp ñồng vay vốn có giá trị lớn 
hơn vốn ñiều lệ;  
3. Các hợp ñồng vay vốn khác có giá trị bằng hoặc thấp hơn vốn ñiều lệ do Tổng giám ñốc (hoặc Giám ñốc) 
công ty nhà nước quyết ñịnh. 
ðiều 10. Quản lý các khoản nợ phải trả 
ðối với các khoản nợ phải trả, công ty nhà nước có trách nhiệm:  
1. Mở sổ theo dõi ñầy ñủ các khoản nợ phải trả gồm cả các khoản lãi phải trả;  
2. Thanh toán các khoản nợ phải trả theo ñúng thời hạn ñã cam kết. Thường xuyên xem xét, ñánh giá, phân tích 
khả năng thanh toán nợ của công ty nhà nước, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ ñể có giải 
pháp khắc phục kịp thời không ñể phát sinh các khoản nợ quá hạn; 
3. ðối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát 
sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh trong kỳ ñể tạo nguồn trả nợ. Trường hợp hạch toán chênh lệch 
tỷ giá vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho 
năm sau ñể công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ 
giá của số ngoại tệ phải trả trong năm ñó. 
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ðiều 11. Bảo toàn VNN tại công ty nhà nước 
Công ty nhà nước có trách nhiệm bảo toàn VNN tại công ty bằng các biện pháp sau ñây: 
1. Thực hiện ñúng chế ñộ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế ñộ quản lý tài chính khác và chế 
ñộ kế toán theo quy ñịnh của Nhà nước; 
2. Mua bảo hiểm tài sản theo quy ñịnh của pháp luật; 
3. Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất theo quy ñịnh tại ðiều 20 Quy chế này, các khoản nợ không có khả năng 
thu hồi theo quy ñịnh tại ðiều 18 Quy chế này và trích lập các khoản dự phòng rủi ro sau ñây: 
a) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 
b) Dự phòng các khoản phải thu khó ñòi; 
c) Dự phòng các khoản giảm giá các khoản ñầu tư dài hạn; 
d) Dự phòng trợ cấp mất việc làm, thôi việc.  
4. Các biện pháp khác về bảo toàn VNN tại công ty nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. 
5. Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng này và phương pháp xác ñịnh mức ñộ 
bảo toàn VNN tại công ty nhà nước. 
ðiều 12. ðầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước 
1. Công ty nhà nước ñược quyền sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của công ty nhà nước ñể ñầu tư ra 
ngoài công ty. Việc ñầu tư ra ngoài công ty nhà nước có liên quan ñến ñất ñai phải tuân thủ các quy ñịnh của 
pháp luật về ñất ñai. 
Việc ñầu tư ra ngoài công ty nhà nước phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật và ñảm bảo nguyên tắc có hiệu 
quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm ảnh hưởng ñến mục tiêu hoạt ñộng của công ty nhà 
nước. 
2. Các hình thức ñầu tư ra ngoài công ty nhà nước: 
a) ðầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên;  
b) Góp vốn ñể thành lập CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty liên doanh, công ty liên 
kết; góp vốn hợp ñồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; 
c) Mua cổ phần hoặc góp vốn tại các CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, công ty hợp danh; 
d) Mua lại một công ty khác; 
ñ) Mua công trái, trái phiếu ñể hưởng lãi; 
e) Các hình thức ñầu tư khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
3. Thẩm quyền quyết ñịnh dự án ñầu tư ra ngoài công ty nhà nước: 
a) Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, góp vốn ñể thành lập công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước nhiều thành viên hoặc CTCP nhà nước: 
- Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nhiều thành viên, CTCP ñó hoạt ñộng trong lĩnh vực, 
ngành nghề, ñịa bàn ñược phép thành lập mới công ty nhà nước thì Hội ñồng quản trị (ñối với công ty có Hội 
ñồng quản trị) quyết ñịnh hoặc phân cấp cho Tổng giám ñốc quyết ñịnh, Giám ñốc công ty (ñối với công ty 
không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh các dự án theo mức quy ñinh tại ñiểm c khoản này, vượt mức ñó phải 
trình ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh. 
- Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên hoặc nhiều thành viên, CTCP ñó hoạt ñộng ngoài 
lĩnh vực, ngành nghề, ñịa bàn ñược phép thành lập mới công ty nhà nước thì người quyết ñịnh thành lập công ty 
nhà nước là người quyết ñịnh phê duyệt ñề án góp vốn thành lập mới các DN này. Các DN thành viên tổng công 
ty nhà nước là tổ chức góp vốn thì ñề án góp vốn do Hội ñồng quản trị tổng công ty nhà nước phê duyệt. 
b) Góp vốn ñể thành lập công ty liên doanh có vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ñầu tư hoặc góp vốn ñầu tư 
thành lập công ty ở nước ngoài, mua công ty thuộc thành phần kinh tế khác thì người quyết ñịnh thành lập công 
ty nhà nước phê duyệt phương án. 
c) Các dự án ñầu tư khác: 
ðại diện chủ sở hữu công ty nhà nước quyết ñịnh các dự án ñầu tư ra ngoài công ty có giá trị lớn hơn 50% tổng 
giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất hoặc tỷ lệ nhỏ hơn ñược ghi trong 
ðiều lệ công ty ñối với công ty có Hội ñồng quản trị; giá trị lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài 
chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất hoặc tỷ lệ nhỏ hơn ghi trong ðiều lệ công ty ñối với công ty 
không có Hội ñồng quản trị. 
Hội ñồng quản trị, giám ñốc công ty không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các dự án ñầu tư ra ngoài công ty có 
giá trị dưới mức quyết ñịnh của ñại diện chủ sở hữu công ty nhà nước. 
d) ðối với công ty ñược thiết kế ñể thực hiện chủ yếu, thường xuyên, ổn ñịnh các sản phẩm, dịch vụ công ích 
nếu ñầu tư vốn ra ngoài công ty phải trình ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh. 
4. Công ty nhà nước không ñược ñầu tư hoặc góp vốn với các DN khác mà người quản lý, ñiều hành hoặc người 
sở hữu chính của DN này là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của thành viên Hội ñồng quản trị, Ban 
kiểm soát, Ban Giám ñốc và kế toán trưởng công ty ñó. 
MỤC 2 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
ðiều 13. Tài sản cố ñịnh - ñầu tư tài sản cố ñịnh 
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1. Tài sản cố ñịnh của công ty bao gồm tài sản cố ñịnh hữu hình và vô hình. Bộ Tài chính quy ñịnh tiêu chuẩn 
xác ñịnh tài sản cố ñịnh.  
2. Thẩm quyền quyết ñịnh dự án ñầu tư, xây dựng thực hiện theo quy ñịnh dưới ñây: 
a) ðối với công ty có Hội ñồng quản trị: Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các dự án ñầu tư có giá trị nhỏ hơn hoặc 
bằng 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất, nhưng không 
qúa mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý dự án ñầu tư, xây dựng. Mức phân 
cấp cho Hội ñồng quản trị phải ñược ghi trong ðiều lệ của công ty.  
Hội ñồng quản trị quyết ñịnh phân cấp cho Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc công ty quyết ñịnh các dự án ñầu tư 
thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị. 
Các dự án lớn hơn mức phân cấp cho Hội ñồng quản trị thì ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh hoặc trình cấp 
có thẩm quyền quyết ñịnh. 
b) ðối với công ty không có Hội ñồng quản trị: Giám ñốc công ty quyết ñịnh các dự án ñầu tư có giá trị nhỏ hơn 
hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất, nhưng 
không qúa mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý dự án ñầu tư, xây dựng. Mức 
phân cấp này ñược ghi trong ðiều lệ công ty.  
Các dự án ñầu tư trên mức quyết ñịnh của giám ñốc công ty do ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh hoặc trình 
cấp có thẩm quyền quyết ñịnh.  
3. Trình tự, thủ tục ñầu tư thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý dự án ñầu tư, xây dựng. 
4. ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế ñể thường xuyên, ổn ñịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, khi 
cần thiết ñại diện chủ sở hữu ñược ñiều ñộng tài sản của công ty sang công ty nhà nước khác cùng làm nhiệm vụ 
tương tự theo phương thức ghi tăng, giảm vốn. Trường hợp ñiều ñộng tài sản cho công ty nhà nước khác Bộ, 
ngành, khác ñịa phương; ñiều ñộng tài sản từ Bộ, ngành Trung ương về ñịa phương hoặc ngược lại thì ñại diện 
các chủ sở hữu thoả thuận, quyết ñịnh sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Việc ñiều ñộng tài sản trên phải bảo 
ñảm không làm ảnh hưởng ñến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty nhà nước bị ñiều ñộng tài 
sản. 
ðiều 14. Khấu hao tài sản cố ñịnh 
Tất cả tài sản cố ñịnh hiện có của công ty ñều phải trích khấu hao, gồm cả tài sản cố ñịnh không cần dùng, chờ 
thanh lý, trừ những tài sản cố ñịnh thuộc công trình phúc lợi công cộng, nhà ở. Tài sản cố ñịnh ñã khấu hao hết 
giá trị nhưng vẫn ñang sử dụng vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thì không phải trích khấu hao nữa.  
Bộ Tài chính quy ñịnh mức trích khấu hao tối thiểu cho từng loại tài sản cố ñịnh. Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc 
công ty quyết ñịnh mức trích khấu hao cụ thể nhưng không ñược thấp hơn mức quy ñịnh của Bộ Tài chính. 
ðiều 15. Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản 
1. Công ty ñược quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của công ty theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, và 
phát triển vốn theo quy ñịnh của pháp luật. 
a) Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh các hợp 
ñồng cho thuê tài sản có giá trị lớn hơn mức vốn ðiều lệ của công ty. Các hợp ñồng có mức thấp hơn do Tổng 
giám ñốc, Giám ñốc công ty quyết ñịnh; 
b) Thẩm quyền quyết ñịnh sử dụng tài sản của công ty nhà nước ñể thế chấp, cầm cố ñể vay vốn thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 9 Quy chế này. 
2. ðối với công ty ñược ñầu tư ñể thực hiện thường xuyên, ổn ñịnh sản phẩm công ích, khi cho thuê, cầm cố, thế 
chấp những tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải ñược sự ñồng ý của ñại diện chủ sở hữu. 
3. Việc sử dụng tài sản ñể cho thuê, thế chấp, cầm cố phải tuân theo ñúng các quy ñịnh của Bộ luật Dân sự các 
quy ñịnh khác của Nhà nước. 
ðiều 16. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh và các khoản ñầu tư dài hạn 
1. Công ty ñược quyền chủ ñộng và có trách nhiệm nhượng bán, thanh lý tài sản cố ñịnh ñã hư hỏng, lạc hậu kỹ 
thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng ñược; các khoản ñầu tư dài hạn không có nhu cầu tiếp tục 
ñầu tư ñể thu hồi vốn. 
2. Thẩm quyền quyết ñịnh việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh, các khoản ñầu tư dài hạn: 
a) ðối với công ty có Hội ñồng quản trị: Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các phương án thanh lý, nhượng bán các 
khoản ñầu tư dài hạn, tài sản cố ñịnh có giá trị còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài 
chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất; mức cụ thể ñược ghi trong ðiều lệ công ty. Hội ñồng quản trị 
ñược quyết ñịnh uỷ quyền hoặc phân cấp cho Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty quyết ñịnh nhượng bán tài sản 
thuộc thẩm quyền của Hội ñồng quản trị; 
Các phương án lớn hơn mức phân cấp cho Hội ñồng quản trị, thì ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh;  
b) ðối với công ty không có Hội ñồng quản trị: Giám ñốc công ty quyết ñịnh các phương án thanh lý, nhượng 
bán các khoản ñầu tư dài hạn, tài sản cố ñịnh có giá trị còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản trên 
báo cáo tài chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất. Mức cụ thể ñược ghi trong ðiều lệ công ty;  
Các phương án lớn hơn mức phân cấp cho Giám ñốc công ty, thì ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh; 
c) ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế ñể thực hiện thường xuyên, ổn ñịnh sản phẩm, dịch vụ công ích, khi 
nhượng bán tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải ñược sự ñồng ý của ñại diện chủ sở hữu. 
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3. Việc nhượng bán tài sản ñược thực hiện thông qua tổ chức bán ñấu giá hoặc do công ty tự tổ chức thực hiện 
công khai theo ñúng trình tự, thủ tục quy ñịnh của pháp luật về bán ñấu giá tài sản. Trường hợp giá trị tài sản 
nhượng bán nhỏ, thì Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc quyết ñịnh lựa chọn bán theo phương thức ñấu giá hoặc thoả 
thuận nhưng không thấp hơn giá thị trường. Mức cụ thể ñược ghi trong ðiều lệ của công ty. 
ðiều 17. Quản lý hàng hoá tồn kho 
1. Hàng hoá tồn kho là hàng hoá mua về ñể bán còn tồn kho, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho 
hoặc ñã mua ñang ñi trên ñường, sản phẩm dở dang ñang trong quá trình sản xuất, sản phẩm hoàn thành nhưng 
chưa nhập kho, thành phẩm tồn kho, thành phẩm ñang gửi bán. 
2. Công ty có quyền và chịu trách nhiệm xử lý ngay những hàng hoá tồn kho kém, mất phẩm chất, lạc hậu mốt, 
lạc hậu kỹ thuật, ứ ñọng, chậm luân chuyển ñể thu hồi vốn. Thẩm quyền quyết ñịnh xử lý theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 16 Nghị ñịnh này. 
3. Cuối kỳ kế toán, khi giá gốc hàng tồn kho ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thu hồi ñược thì 
công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy ñịnh. 
ðiều 18. Quản lý các khoản nợ phải thu 
Trách nhiệm của Công ty trong quản lý nợ phải thu là: 
1. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý các khoản nợ phải thu, phân công và xác ñịnh rõ trách nhiệm của tập 
thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản công nợ; 
2. Mở sổ theo dõi các khoản nợ theo từng ñối tượng nợ; thường xuyên phân loại các khoản nợ (nợ luân chuyển, 
nợ khó ñòi, nợ không có khả năng thu hồi), ñôn ñốc thu hồi nợ; 
3. Công ty ñược quyền bán các khoản nợ phải thu theo quy ñịnh của pháp luật, gồm cả nợ phải thu trong hạn, nợ 
phải thu khó ñòi, nợ phải thu không ñòi ñược ñể thu hồi vốn. Giá bán các khoản nợ do các bên tự thoả thuận. 
4. Nợ phải thu khó ñòi là các khoản nợ quá hạn thanh toán theo quy ñịnh ghi trên hợp ñồng hoặc các cam kết 
khác hoặc chưa ñến hạn thanh toán nhưng khách nợ khó có khả năng thanh toán. Công ty phải trích lập dự phòng 
ñối với khoản nợ phải thu khó ñòi theo quy ñịnh tại ðiều 11 Quy chế này. 
Nợ phải thu không có khả năng thu hồi, công ty có trách nhiệm xử lý. Số nợ không có khả năng thu hồi ñược sau 
khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan ñược bù ñắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó ñòi, 
quỹ dự phòng tài chính. Nếu còn thiếu, thì hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty.  
Nợ không có khả năng thu hồi sau khi xử lý như trên, công ty nhà nước vẫn phải theo dõi trên tài khoản ngoài 
bảng cân ñối kế toán và tổ chức thu hồi. Số tiền thu hồi ñược hạch toán vào thu nhập của công ty nhà nước.  
Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản nợ phải thu khó 
ñòi, nợ không thu hồi ñược. Nếu không xử lý kịp thời các khoản nợ không thu hồi ñược theo quy ñịnh tại khoản 
này thì Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc chịu trách nhiệm như báo cáo không trung thực tình 
hình tài chính của công ty. Nếu vì không xử lý kịp thời dẫn ñến thất thoát vốn của Nhà nước tại công ty thì phải 
chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu. 
ðiều 19. Kiểm kê tài sản 
Công ty phải tổ chức kiểm kê, xác ñịnh số lượng tài sản (tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn, tài sản lưu ñộng và 
ñầu tư ngắn hạn), ñối chiếu các khoản công nợ phải trả, phải thu khi khoá sổ kế toán ñể lập báo cáo tài chính 
năm; khi thực hiện quyết ñịnh chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển ñổi sở hữu; sau khi xảy ra thiên tai, ñịch 
hoạ; hoặc vì lý do nào ñó gây ra biến ñộng tài sản của công ty; hoặc theo chủ trương của Nhà nước. ðối với tài 
sản thừa, thiếu, nợ không thu hồi ñược, nợ quá hạn cần xác ñịnh rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người 
có liên quan và xác ñịnh mức bồi thường vật chất theo quy ñịnh. 
ðiều 20. Xử lý tổn thất tài sản  
Tổn thất về tài sản là tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, 
tồn kho ứ ñọng trong kiểm kê ñịnh kỳ và kiểm kê ñột xuất. Công ty phải xác ñịnh giá trị ñã bị tổn thất, nguyên 
nhân, trách nhiệm và xử lý như sau: 
1. Nếu nguyên nhân do chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường. Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc 
(ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh mức bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật và chịu 
trách nhiệm về quyết ñịnh của mình.  
2. Tài sản ñã mua bảo hiểm nếu tổn thất thì xử lý theo hợp ñồng bảo hiểm. 
3. Giá trị tài sản tổn thất sau khi ñã bù ñắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập thể, của tổ chức bảo hiểm nếu 
thiếu ñược bù ñắp bằng quỹ dự phòng tài chính của công ty. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không ñủ bù 
ñắp thì phần thiếu ñược hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 
4. Những trường hợp ñặc biệt do thiên tai hoặc do nguyên nhân bất khả kháng gây thiệt hại nghiêm trọng, công 
ty không thể tự khắc phục ñược thì Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản 
trị) lập phương án xử lý tổn thất trình ñại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính có thẩm quyền. Sau khi có ý kiến 
của cơ quan tài chính, ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh việc xử lý tổn thất theo thẩm quyền.  
5. Công ty có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản tổn thất tài sản, trường hợp ñể các khoản tổn thất tài sản 
không ñược xử lý thì Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ 
sở hữu như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính DN. 
ðiều 21. ðánh giá lại tài sản 
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1. Công ty thực hiện ñánh giá lại tài sản trong các trường hợp sau: 
a) Theo Quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
b) Thực hiện chuyển ñổi sở hữu công ty: cổ phần hoá, bán công ty, ña dạng hoá hình thức sở hữu; 
c) Dùng tài sản ñể ñầu tư ra ngoài công ty.  
2. Việc ñánh giá lại tài sản phải theo ñúng các quy ñịnh của Nhà nước. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá 
trị do ñánh giá lại tài sản quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này thực hiện theo quy ñịnh của nhà nước ñối với từng 
trường hợp cụ thể.  
  
MỤC 3 
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH 
ðiều 22. Doanh thu 
1. Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh và thu nhập khác. 
2. Doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh gồm doanh thu hoạt ñộng kinh doanh thông thường và doanh thu hoạt 
ñộng tài chính: 
a) Doanh thu hoạt ñộng kinh doanh thông thường là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh trong kỳ từ việc bán sản 
phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ của công ty. ðối với công ty thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, 
doanh thu bao gồm cả các khoản trợ cấp của Nhà nước cho công ty khi công ty thực hiện cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ theo nhiệm vụ Nhà nước giao mà thu không ñủ bù ñắp chi; 
b) Doanh thu từ hoạt ñộng tài chính bao gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cho các bên khác sử 
dụng tài sản của công ty, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài 
chính; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn và lợi nhuận 
ñược chia từ việc ñầu tư ra ngoài công ty (bao gồm cả phần lợi nhuận sau thuế sau khi ñể lại trích các Quỹ của 
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; lợi nhuận sau thuế ñược chia theo VNN và lợi nhuận sau 
thuế trích lập Quỹ ñầu tư phát triển của công ty thành viên hạch toán ñộc lập). 
3. Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh, thu tiền bảo hiểm ñược bồi 
thường các khoản nợ phải trả nay mất chủ ñược ghi tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp 
ñồng và các khoản thu khác. 
4. ðối với các DN hoạt ñộng kinh doanh ñặc thù như ngân hàng, bảo hiểm thì việc xác ñịnh doanh thu áp dụng 
theo quy ñịnh của pháp luật ñiều chỉnh ñối với lĩnh vực kinh doanh này. 
5. Bộ Tài chính quy ñịnh ñiều kiện và thời ñiểm ñể xác ñịnh doanh thu. 
ðiều 23. Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 
Chi phí hoạt ñộng kinh doanh của công ty là các khoản chi phí phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh trong năm tài chính, bao gồm: 
1. Chi phí sản xuất kinh doanh:  
a) Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, ñộng lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngoài (tính theo mức tiêu hao thực 
tế và giá gốc thực tế), chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ lao ñộng, chi phí sửa chữa tài sản cố ñịnh, chi phí trích 
trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh. 
b) Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh tính theo quy ñịnh tại ðiều 14 Quy chế này. 
c) Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí có tính chất lương phải trả cho người lao ñộng do Hội ñồng quản trị hoặc 
Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh theo hướng dẫn của Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 
d) Kinh phí bảo hiểm xã hội, kinh phí công ñoàn, bảo hiểm y tế cho người lao ñộng mà công ty phải nộp theo 
quy ñịnh.  
ñ) Chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp tính theo chi phí thực 
tế phát sinh.  
e) Chi phí bằng tiền khác gồm:  
+ Các khoản thuế tài nguyên, thuế ñất, thuế môn bài; 
+ Tiền thuê ñất; 
+ Trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao ñộng;  
+ ðào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề của người lao ñộng;  
+ Chi cho công tác y tế; chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ñổi mới công nghệ; 
+ Thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng tăng năng suất lao ñộng, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Mức thưởng do 
Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty quyết ñịnh căn cứ vào hiệu quả công việc trên mang lại nhưng không ñược 
cao hơn số tiết kiệm chi phí do công việc ñó mang lại trong 01 năm; 
+ Chi phí cho lao ñộng nữ;  
+ Chi phí cho công tác bảo vệ môi trường; 
+ Chi phí ăn ca cho người lao ñộng;  
+ Chi phí cho công tác ðảng, ñoàn thể tại công ty (phần chi ngoài kinh phí của tổ chức ðảng, ñoàn thể ñược chi 
từ nguồn quy ñịnh);  
+ Các khoản chi phí bằng tiền khác;  
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g) Giá trị tài sản tổn thất thực tế, nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 18 và 
khoản 3 ðiều 20 Quy chế này.  
h) Giá trị các khoản dự phòng giảm giá hàng hoá tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó ñòi, dự phòng trợ cấp mất 
việc làm, thôi việc, trích lập theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 11 Quy chế này, chênh lệch tỷ giá theo số dư khoản 
nợ vay dài hạn bằng ngoại tệ, chi phí trích trước bảo hành sản phẩm, các khoản dự phòng theo quy ñịnh của pháp 
luật ñối với DN hoạt ñộng trong lĩnh vực ñặc thù. 
i) Chi phí hoạt ñộng tài chính, bao gồm: các khoản chi liên quan ñến ñầu tư ra ngoài công ty, tiền lãi phải trả do 
huy ñộng vốn, chênh lệch tỷ giá khi thanh toán, chi phí chiết khấu thanh toán, chi phí cho thuê tài sản, dự phòng 
giảm giá các khoản ñầu tư dài hạn.  
2. Chi phí khác, bao gồm:  
a) Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố ñịnh gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố ñịnh khi thanh lý, nhượng 
bán;  
b) Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ ñã xoá sổ kế toán;  
c) Chi phí ñể thu tiền phạt;  
d) Chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp ñồng;  
ñ) Các chi phí khác. 
3. Không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh các khoản ñã có nguồn khác ñảm bảo hoặc không liên quan ñến 
sản xuất kinh doanh sau ñây : 
a) Chi phí mua sắm xây dựng, lắp ñặt tài sản cố ñịnh hữu hình, vô hình; 
b) Chi phí lãi vay vốn ñược tính vào chi phí ñầu tư và xây dựng, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của các khoản ñầu tư 
xây dựng phát sinh trước thời ñiểm ñưa công trình vào sử dụng; 
c) Các khoản chi phí khác không liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh của công ty; các khoản chi không có chứng 
từ hợp lệ; 
d) Các khoản tiền phạt về vi phạm pháp luật không mang danh công ty mà do cá nhân gây ra. 
ðiều 24. Quản lý chi phí 
Công ty phải quản lý chặt chẽ các khoản chi phí ñể giảm chi phí và giá thành sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận 
bằng các biện pháp quản lý sau ñây: 
1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với ñặc ñiểm kinh tế - kỹ 
thuật, ngành, nghề kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý, trình ñộ trang bị của công ty. Các ñịnh mức phải ñược 
phổ biến ñến tận người thực hiện, công bố công khai cho người lao ñộng trong công ty biết ñể thực hiện và kiểm 
tra, giám sát. Trường hợp không thực hiện ñược các ñịnh mức, làm tăng chi phí phải phân tích rõ nguyên nhân, 
trách nhiệm ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Nếu do nguyên nhân chủ quan phải bồi thường thiệt hại. Thẩm 
quyền quyết ñịnh mức bồi thường theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 20 Quy chế này. 
2. ðối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực ñộc quyền hàng năm phải báo cáo với ñại diện chủ sở hữu và 
cơ quan tài chính (Sở Tài chính ñối với DN ñịa phương và Bộ Tài chính ñối với DN trung ương) tình hình thực 
hiện chi phí sản xuất kinh doanh. Nội dung báo cáo phải phân tích, so sánh giữa thực hiện và ñịnh mức các loại 
chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh, chi phí lao ñộng tiền lương, chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí quản lý DN 
trong ñó các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, giao dịch, tiếp khách, chi phí khác, xác ñịnh rõ nguyên nhân, 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân ñối với việc thực hiện vượt ñịnh mức. Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ báo cáo 
này. 
3. Phải ñịnh kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của công ty nhằm phát hiện những khâu 
yếu, kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm ñể có giải pháp khắc phục kịp thời. 
ðiều 25. Giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ tiêu thụ 
1. Tổng giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá thành hàng hoá bán ra) bao gồm: giá 
thành sản phẩm, hàng hoá xuất tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá vốn hàng hoá bán ra); chi phí quản lý công ty phát 
sinh trong kỳ; chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. 
2. Chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ gồm chi phí dịch vụ phát sinh trong kỳ, chi phí quản lý công ty phát sinh 
trong kỳ, chi phí bán hàng, dịch vụ phát sinh trong kỳ. 
3. Bộ Tài chính quy ñịnh nguyên tắc và phương pháp xác ñịnh giá thành sản phẩm, dịch vụ. 
ðiều 26. Lợi nhuận thực hiện 
1. Lợi nhuận thực hiện trong năm của công ty là tổng của lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh và lợi nhuận hoạt ñộng 
khác.  
2. Lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh bao gồm: 
a) Chênh lệch giữa doanh thu từ việc bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ với tổng giá thành toàn bộ sản 
phẩm, hàng hoá tiêu thụ hoặc chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ; 
b) Chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt ñộng tài chính với chi phí hoạt ñộng tài chính phát sinh trong kỳ. 
3. Lợi nhuận hoạt ñộng khác là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt ñộng khác với chi phí hoạt ñộng khác phát sinh 
trong kỳ. 
MỤC 4 
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
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ðiều 27. Phân phối lợi nhuận 
1. Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi bù ñắp lỗ năm trước theo quy ñịnh của Luật thuế thu nhập DN và nộp 
thuế thu nhập DN ñược phân phối như sau: 
a) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy ñịnh của hợp ñồng (nếu có); 
b) Bù ñắp khoản lỗ của các năm trước ñã hết thời hạn ñược trừ vào lợi nhuận trước thuế; 
c) Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn ñiều lệ thì không trích nữa; 
d) Trích lập các quỹ ñặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ ñã ñược nhà nước quy ñịnh ñối với công ty ñặc thù 
mà pháp luật quy ñịnh phải trích lập;  
ñ) Số còn lại sau khi lập các quỹ quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, d khoản này ñược phân phối theo tỷ lệ giữa VNN ñầu 
tư tại công ty và vốn công ty tự huy ñộng bình quân trong năm. 
Vốn do công ty tự huy ñộng là số tiền công ty huy ñộng do phát hành trái phiếu, tín phiếu, vay của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở công ty tự chịu trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi cho người cho vay theo 
cam kết, trừ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính, các khoản vay ñược hỗ trợ lãi suất.  
2. Phần lợi nhuận ñược chia theo VNN ñầu tư ñược dùng ñể tái ñầu tư bổ sung VNN tại công ty nhà nước. 
Trường hợp không cần thiết bổ sung VNN tại công ty nhà nước, ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh ñiều ñộng về 
quỹ tập trung ñể ñầu tư vào các công ty khác. Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh thành lập quĩ này. 
3. Lợi nhuận ñược chia theo vốn tự huy ñộng ñược phân phối như sau: 
a) Trích tối thiểu 30% vào quỹ ñầu tư phát triển của công ty;  
b) Trích tối ña 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành công ty. Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu 
ñồng (ñối với công ty có Hội ñồng quản trị), 200 triệu ñồng (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) với 
ñiều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên VNN tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận 
kế hoạch;  
c) Số lợi nhuận còn lại ñược phân phối vào quĩ khen thưởng, phúc lợi của công ty. Mức trích vào mỗi quỹ do 
Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc công ty không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh sau khi tham khảo ý kiến của 
Ban Chấp hành Công ñoàn công ty. 
4. ðại diện chủ sở hữu quyết ñịnh tỷ lệ trích cụ thể vào các quỹ ñầu tư phát triển và quỹ khen thưởng Ban quản 
lý ñiều hành công ty trên cơ sở ñề nghị của Hội ñồng quản trị (ñối với công ty có Hội ñồng quản trị) hoặc Giám 
ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị). 
5. ðối với những công ty nhà nước hoạt ñộng trong lĩnh vực ñộc quyền ñược trích tối ña không quá 3 tháng 
lương thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 
ñược bổ sung vào quỹ ñầu tư phát triển của công ty. 
6. ðối với công ty ñầu tư thành lập mới trong 2 năm liền kề từ khi có lãi nếu phân phối lợi nhuận như trên mà 2 
quỹ khen thưởng, phúc lợi không ñạt 2 tháng lương thực tế thì công ty ñược giảm phần trích quỹ ñầu tư phát 
triển ñể ñảm bảo ñủ 2 tháng lương cho 2 quỹ này. Mức giảm tối ña bằng toàn bộ số trích quỹ ñầu tư phát triển 
trong kỳ phân phối lợi nhuận năm ñó. 
7. ðối với Công ty nhà nước ñược thiết kế và thực tế thường xuyên, ổn ñịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích do nhà nước ñặt hàng hoặc giao kế hoạch khi phân phối lợi nhuận như trên mà không ñủ trích quỹ khen 
thưởng và phúc lợi theo mức 2 tháng lương, thực hiện như sau: 
a) Trường hợp lãi ít công ty ñược giảm trích quỹ ñầu tư phát triển, giảm phần lợi nhuận ñược chia theo VNN ñể 
cho ñủ 2 tháng lương cho 2 quỹ. Nếu giảm toàn bộ số tiền trên mà vẫn chưa ñủ 2 tháng lương cho 2 quỹ thì sẽ 
ñược Nhà nước trợ cấp cho ñủ; 
b) Trường hợp không có lãi thì Nhà nước sẽ trợ cấp ñủ ñể trích lập 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 2 tháng 
lương. 
ðiều 28. Mục ñích sử dụng các quỹ 
1. Quỹ dự phòng tài chính ñược dùng ñể: 
a) Bù ñắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không ñòi ñược xảy ra trong quá trình kinh doanh; 
b) Bù ñắp khoản lỗ của công ty theo quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu. 
2. Quỹ ñầu tư phát triển ñược dùng ñể bổ sung vốn ñiều lệ cho công ty.  
3. Quỹ khen thưởng ñược dùng ñể: 
a) Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao ñộng và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công 
nhân viên trong công ty nhà nước;  
b) Thưởng ñột xuất cho những cá nhân, tập thể trong công ty nhà nước; 
c) Thưởng cho những cá nhân và ñơn vị ngoài công ty nhà nước có ñóng góp nhiều cho hoạt ñộng kinh doanh, 
công tác quản lý của công ty.  
Mức thưởng theo quy ñịnh tại ñiểm a, b, c khoản này do Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc quyết ñịnh. Riêng ñiểm 
a cần có ý kiến của Công ñoàn công ty trước khi quyết ñịnh. 
4. Quỹ phúc lợi ñược dùng ñể: 
a) ðầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của công ty; 
b) Chi cho các hoạt ñộng phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên công ty, phúc lợi xã hội; 
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c) Góp một phần vốn ñể ñầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các ñơn vị khác 
theo hợp ñồng; 
d) Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi ñể trợ cấp khó khăn ñột xuất cho những người lao ñộng kể cả 
những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ 
thiện xã hội. 
Việc sử dụng quỹ phúc lợi do Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) 
quyết ñịnh sau khi tham khảo ý kiến của công ñoàn công ty. 
5. Quỹ thưởng Ban ñiều hành công ty ñược sử dụng ñể thưởng cho Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc công ty. 
Mức thưởng do ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh gắn với hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty, trên cơ sở ñề 
nghị của Chủ tịch Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc công ty ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị. 
6. Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ ở 
cơ sở và quy ñịnh của Nhà nước.  
7. Công ty chỉ ñược chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành công ty sau khi thanh 
toán ñủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác ñến hạn phải trả.  
MỤC 5  
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ðỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ VÀ KIỂM TOÁN 
ðiều 29. Kế hoạch tài chính 
Căn cứ vào chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư do ñại diện chủ sở hữu giao, công ty xây dựng kế hoạch 
tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty. 
Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh kế hoạch tài chính của 
công ty và báo cáo ñại diện chủ sở hữu làm căn cứ giám sát và ñánh giá kết quả quản lý, ñiều hành hoạt ñộng 
kinh doanh của Hội ñồng quản trị và Giám ñốc công ty. 
Bộ Tài chính quy ñịnh cụ thể chỉ tiêu kế hoạch tài chính của công ty nhà nước. 
ðiều 30. Báo cáo tài chính 
1. Cuối kỳ kế toán (quý, năm), công ty phải lập, trình bày và gửi các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê theo 
quy ñịnh của pháp luật. Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc công ty (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này.  
Công ty nhà nước phải thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Công ty nhà nước thực hiện công khai tình hình tài chính theo quy ñịnh của Nhà nước. Bộ Tài chính chịu 
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai các số liệu và báo cáo tài chính của công ty 
nhà nước. 
3. Công ty nhà nước phải tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy ñịnh của pháp luật. 
4. Công ty chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính có thẩm quyền ñối với công tác tài chính 
của công ty theo quy ñịnh của pháp luật. 
  
MỤC 6  
QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA  
HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ðỐC, GIÁM ðỐC  
TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY 
ðiều 31. Quyền hạn của Hội ñồng quản trị công ty nhà nước 
1. Hội ñồng quản trị thực hiện chức năng quản lý công ty, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng tài chính của công ty. 
2. Nhận và chịu trách nhiệm bảo toàn, phát triển VNN giao. Chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu kết quả 
hoạt ñộng kinh doanh của công ty, ñảm bảo thực hiện mục tiêu Nhà nước giao cho công ty. ðề nghị với ñại diện 
chủ sở hữu ñiều chỉnh tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ của công ty. 
3. Trình ñại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án ñầu tư và xây dựng, ñầu tư ra ngoài công ty, hợp ñồng 
nhượng, bán tài sản vượt mức phân cấp cho Hội ñồng quản trị; quyết ñịnh tỷ lệ trích các quỹ ñầu tư phát triển, 
quỹ khen thưởng cho Ban quản lý ñiều hành; quyết ñịnh phương án huy ñộng vốn dẫn ñến thay ñổi sở hữu công 
ty. 
4. Quyết ñịnh theo thẩm quyền các vấn ñề sau ñây: 
Ngoài thẩm quyền quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 9, khoản 3 ðiều 12, khoản 2 ðiều 13, khoản 1 ðiều 15, khoản 2 
ðiều 16 và các ñiều khác của Quy chế này, Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các vấn ñề sau ñây: 
a) Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty; tỷ lệ trích các quỹ theo quy ñịnh ñối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Hội ñồng quản trị là chủ sở hữu; 
b) Ban hành quy chế nội bộ về quản lý tài chính công ty, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, năng 
suất lao ñộng, các ñịnh mức chi phí tài chính và các ñịnh mức khác; 
c) Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của công ty; 
d) Cử người ñại diện phần vốn ñầu tư vào các DN khác. 
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5. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, xử lý các khoản lỗ; 
thực hiện việc công bố, công khai các báo cáo tài chính hàng năm theo quy ñịnh; thông qua báo cáo tài chính 
hàng năm của công ty thành viên hạch toán ñộc lập thuộc Tổng công ty. 
6. Kiểm tra, giám sát Tổng giám ñốc, Giám ñốc, các ñơn vị thành viên trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển 
vốn, thực hiện các nghĩa vụ ñối với Nhà nước, các mục tiêu Nhà nước giao cho công ty theo quy ñịnh của pháp 
luật. 
7. Thực hiện quy chế giám sát, ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của công ty thành viên theo quy ñịnh của Nhà nước. 
8. Quyết ñịnh các vấn ñề khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 32. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội ñồng quản trị, Chủ tịch Hội ñồng quản trị 
1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản trị: 
a) Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nghĩa vụ ñược giao vì lợi ích của Nhà nước và của 
công ty; 
b) Không ñược lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñể sử dụng vốn, tài sản của công ty nhằm thu lợi riêng cho bản thân, 
gia ñình và người khác. Không ñược ñem cho, tặng tài sản của công ty cho bất kỳ ñối tượng nào; 
c) Hàng năm phải báo cáo về kết quả quản lý, giám sát hoạt ñộng của công ty cho ñại diện chủ sở hữu, kết quả 
xếp hạng của công ty thành viên và của công ty nhà nước; 
d) Các nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản trị vi phạm ñiều lệ công ty, quyết ñịnh vượt thẩm quyền, không ñúng 
thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường theo quy 
ñịnh của pháp luật, ñiều lệ công ty. ðại diện chủ sở hữu quyết ñịnh mức bồi thường. 
3. Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản trị bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau ñây: 
a) Báo cáo không trung thực tình hình tài chính công ty từ hai lần trở lên hoặc một lần nhưng làm sai lệch 
nghiêm trọng tình hình tài chính của công ty; 
b) ðể công ty thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc không ñạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư hai năm liên 
tiếp hoặc ở trong tình trạng giữa hai năm lỗ có một năm lãi hoặc hoà vốn, trừ các trường hợp: lỗ hoặc giảm tỷ 
suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu 
tư có lý do khách quan ñược giải trình và ñã ñược cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; những năm mới hoạt ñộng 
sau khi ñầu tư mới, ñầu tư mở rộng sản xuất, ñổi mới công nghệ mà trong báo cáo khả thi xác ñịnh bị lỗ; 
c) Không ban hành các ñịnh mức kinh tế kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, năng suất lao ñộng, ñịnh mức chi phí tài 
chính và chi phí khác; không ñôn ñốc Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty phổ biến và tổ chức thực hiện các ñịnh 
mức ñã ban hành; không tổ chức ñánh giá, ñiều chỉnh các ñịnh mức cho phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý. 
4. Trường hợp ñể công ty thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên VNN năm sau thấp hơn năm trước hoặc không ñạt 
chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do ñại diện chủ sở hữu giao, không ñảm bảo tiền lương tối thiểu cho người lao ñộng 
thì bị hạ tiền lương, không ñược thưởng. 
5. Bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tuỳ theo mức ñộ vi phạm ñối với các hành vi:  
a) Vi phạm chế ñộ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và chế ñộ khác chưa ñến mức ñộ truy cứu trách nhiệm 
hình sự; 
b) Quyết ñịnh các dự án ñầu tư không hiệu quả, không thu hồi ñược vốn, không trả ñược nợ vay. 
6. Trường hợp công ty lâm vào tình trạng phá sản mà Hội ñồng quản trị không yêu cầu Tổng giám ñốc, Giám 
ñốc nộp ñơn yêu cầu phá sản, công ty thuộc diện tổ chức lại, chuyển ñổi sở hữu mà Hội ñồng quản trị không yêu 
cầu Tổng giám ñốc, Giám ñốc tiến hành các thủ tục ñể tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển ñổi sở hữu thì Chủ tịch, 
thành viên Hội ñồng quản trị bị miễn nhiệm. 
7. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật.  
ðiều 33. Quyền hạn của Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty nhà nước 
1. Là ñại diện pháp nhân của công ty, có quyền ñiều hành cao nhất trong việc thực hiện các dự án ñầu tư, hoạt 
ñộng kinh doanh ñể thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội ñồng quản trị quy ñịnh. ðề nghị với Hội 
ñồng quản trị ñể trình ñại diện chủ sở hữu hoặc trình ñại diện chủ sở hữu (ñối với Công ty không có Hội ñồng 
quản trị) ñiều chỉnh tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ của Công ty. 
2. Nhận vốn do Nhà nước giao ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội ñồng 
quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) việc bảo toàn và phát triển VNN 
có tại công ty. 
3. Quyết ñịnh các dự án ñầu tư, dự án ñầu tư ra ngoài công ty, phương án vay vốn, phương án thanh lý, nhượng 
bán tài sản theo phân cấp của Hội ñồng quản trị hoặc của ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội 
ñồng quản trị). Trình Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) 
phê duyệt các dự án, phương án vượt thẩm quyền. 
4. Xây dựng ñể trình Hội ñồng quản trị quyết ñịnh hoặc tự quyết ñịnh (ñối với công ty không có Hội ñồng quản 
trị) kế hoạch tài chính dài hạn và kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh; các ñịnh mức 
kinh tế - kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, ñịnh mức chi phí tài chính và chi phí khác phù hợp với ñiều kiện kinh 
doanh của công ty làm căn cứ ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của công ty.  
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5. Xác ñịnh tỷ lệ trích quỹ ñầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành công ty, báo cáo Hội ñồng quản 
trị trình ñại diện chủ sở hữu hoặc trình ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết 
ñịnh. Quyết ñịnh tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của công ty (ñối với công ty không có Hội ñồng quản 
trị) và chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu về quyết ñịnh của mình. 
ðiều 34. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng giám ñốc, Giám ñốc 
1. Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn, nghĩa vụ ñược giao vì lợi ích của Nhà nước và của công 
ty. 
2. Không ñược lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñể sử dụng vốn, tài sản của công ty nhằm thu lợi riêng cho bản thân, 
gia ñình và người khác. Không ñem cho, tặng tài sản của công ty cho bất kỳ ñối tượng nào. 
3. Khi công ty không thanh toán ñược các khoản nợ phải trả, các nghĩa vụ tài sản thì phải báo cáo Hội ñồng quản 
trị, ñồng thời thông báo cho các chủ nợ biết và tìm các giải pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty; 
không ñược tăng lương, trả tiền thưởng cho người lao ñộng, cán bộ quản lý công ty. Nếu không thực hiện các 
biện pháp này mà gây thiệt hại cho các chủ nợ thì phải chịu trách nhiệm cá nhân với các thiệt hại ñó. 
4. Trường hợp vi phạm ðiều lệ công ty, quyết ñịnh vượt thẩm quyền, không ñúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật, ðiều lệ công 
ty. Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu vốn (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh mức 
bồi thường. 
5. Chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu, Hội ñồng quản trị và trước pháp luật trong việc ñiều hành hoạt 
ñộng của công ty. 
6. Chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ ñối với các khoản vốn huy ñộng và các nguồn vốn khác của công ty; 
chịu trách nhiệm vật chất ñối với những thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho công ty. 
7. Lập và trình Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với Công ty không có Hội ñồng quản trị) thông 
qua báo cáo tài chính của công ty nhà nước. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo 
tài chính và các thông tin tài chính khác. 
8. Tổng giám ñốc (hoặc Giám ñốc) bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp ñồng trước thời hạn trong các trường hợp sau 
ñây:  
a) Báo cáo không trung thực tình hình tài chính của công ty hai lần trở lên hoặc một lần nhưng sai lệch nghiêm 
trọng tình hình tài chính của công ty; 
b) ðể công ty thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc không ñạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư hai năm liên 
tiếp hoặc ở trong tình trạng giữa hai năm lỗ có một năm lãi hoặc hoà vốn; trừ các trường hợp: lỗ hoặc giảm tỷ 
suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu 
tư có lý do khách quan ñược giải trình và ñã ñược cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; những năm mới hoạt ñộng 
sau khi ñầu tư mới, ñầu tư mở rộng sản xuất, ñổi mới công nghệ mà trong báo cáo khả thi ñã xác ñịnh có lỗ; 
c) Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp ñơn yêu cầu phá sản; công ty thuộc diện tổ chức lại, giải 
thể, chuyển ñổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục ñể tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển ñổi sở hữu; 
d) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm, tuyển dụng giao hoặc không hoàn thành 
nghĩa vụ theo hợp ñồng; 
ñ) Không tổ chức xác ñịnh các ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, năng suất lao ñộng, ñịnh mức chi 
phí tài chính và chi phí khác ñể trình Hội ñồng quản trị ban hành hoặc tự ban hành (ñối với công ty không có Hội 
ñồng quản trị); không phổ biến ñến tận ñối tượng thực hiện ñịnh mức, không tổ chức thực hiện các ñịnh mức; 
không tổ chức phân tích, ñánh giá sửa ñổi, bổ sung các ñịnh mức cho phù hợp với thực tế và yêu cầu công tác 
quản lý. 
9. Trường hợp ñể công ty thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên VNN năm sau giảm hơn năm trước hoặc không ñạt 
chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận theo quy ñịnh của hợp ñồng hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm giao, không ñảm bảo 
tiền lương tối thiểu cho người lao ñộng thì bị hạ tiền lương, không ñược thưởng. 
10. Bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tuỳ theo mức ñộ vi phạm ñối với các hành vi:  
a) Vi phạm chế ñộ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và chế ñộ khác chưa ñến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự; 
b) Quyết ñịnh các dự án ñầu tư không hiệu quả, tổ chức thực hiện các dự án ñầu tư không ñúng kế hoạch, kéo dài 
dẫn ñến chậm thu hồi vốn, không thu hồi ñược vốn, không trả ñược nợ. 
11. Hàng năm Tổng giám ñốc (hoặc Giám ñốc) công ty phải có báo cáo về kết quả ñiều hành hoạt ñộng của công 
ty gửi ñại diện chủ sở hữu và Hội ñồng quản trị ñối với công ty có Hội ñồng quản trị.  
12. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
  
CHƯƠNG III  
TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
ðiều 35. Vốn của tổng công ty nhà nước 
1. Vốn của tổng công ty bao gồm vốn do Nhà nước ñầu tư tại tổng công ty, vốn do tổng công ty tự huy ñộng và 
các nguồn vốn khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
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2. VNN ñầu tư tại tổng công ty nhà nước do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư và thành lập là số VNN do tổng công ty 
trực tiếp quản lý và VNN tổng công ty ñầu tư cho công ty thành viên hạch toán ñộc lập. VNN do tổng công ty 
nhà nước trực tiếp quản lý gồm:  
a) VNN do tổng công ty trực tiếp quản lý tại văn phòng tổng công ty, ñơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công 
ty; VNN ở các ñơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty; 
b) VNN do tổng công ty ñầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ 
sở hữu; 
c) VNN tổng công ty ñầu tư vào các DN khác. 
3. VNN ñầu tư tại tổng công ty do các công ty tự ñầu tư và thành lập (sau ñây gọi là công ty mẹ, công ty con) là 
số VNN ñầu tư cho công ty nắm quyền chi phối DN khác (sau ñây gọi là công ty mẹ) gồm VNN do công ty mẹ 
trực tiếp quản lý, sử dụng ñể sản xuất kinh doanh, VNN công ty mẹ ñầu tư vào các công ty con và các DN khác. 
4. VNN ñầu tư cho Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN gồm VNN do tổng công ty trực tiếp quản lý, sử 
dụng và VNN do tổng công ty ñầu tư vào công ty trách hiệm hữu hạn, CTCP, công ty liên kết, công ty liên 
doanh và các tổ chức kinh tế khác. 
5. Vốn ñiều lệ của công ty thành viên hạch toán ñộc lập thuộc tổng công ty do Nhà nước ñầu tư và thành lập là 
số vốn do tổng công ty ñầu tư ghi trong ðiều lệ của công ty thành viên hạch toán ñộc lập. 
6. Vốn ñiều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty hoặc công ty mẹ là chủ 
sở hữu là vốn do tổng công ty hoặc công ty mẹ ñầu tư và ghi trong ñiều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên. 
7. Nhà nước chỉ ñầu tư vốn cho tổng công ty, công ty mẹ. Việc ñầu tư vốn vào các công ty thành viên hạch toán 
ñộc lập, DN khác do tổng công ty, công ty mẹ quyết ñịnh. 
ðiều 36. Tài sản của tổng công ty nhà nước. 
1. Tài sản của tổng công ty do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư thành lập ñược hình thành từ VNN ñầu tư tại tổng 
công ty, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do tổng công ty quản lý và sử dụng.  
Tài sản của tổng công ty bao gồm: 
a) Tài sản cố ñịnh hữu hình, vô hình, tài sản lưu ñộng của văn phòng tổng công ty, các ñơn vị hạch toán phụ 
thuộc, ñơn vị sự nghiệp; 
& 
b) Các khoản ñầu tư dài hạn bao gồm vốn tổng công ty ñầu tư vào công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty 
trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu, các DN khác, các khoản ñầu tư trái 
phiếu, tín phiếu dài hạn và các khoản ñầu tư dài hạn khác;  
c) Các khoản ñầu tư ngắn hạn do văn phòng, các ñơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty trực tiếp ñầu tư. 
Tài sản của tổng công ty không bao gồm tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty thành viên hạch toán 
ñộc lập, CTCP có vốn góp chi phối của tổng công ty. 
2. Tài sản của tổng công ty tự ñầu tư và thành lập ñược hình thành từ VNN ñầu tư tại công ty mẹ, vốn vay và các 
nguồn vốn hợp pháp khác do công ty mẹ trực tiếp quản lý và sử dụng. Tài sản của tổng công ty là tài sản của 
công ty mẹ. 
3. Tài sản của Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN ñược hình thành từ VNN ñầu tư tại tổng công ty, vốn 
vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do tổng công ty quản lý và sử dụng. Tài sản của tổng công ty gồm tài sản 
cố ñịnh, tài sản lưu ñộng do tổng công ty trực tiếp quản lý và sử dụng; các khoản ñầu tư dài hạn của tổng công ty 
gồm cả vốn ñầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu và 
vốn ñầu tư vào các DN khác; các khoản ñầu tư ngắn hạn của tổng công ty. 
4. Tài sản của công ty thành viên hạch toán ñộc lập trong tổng công ty do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư và thành 
lập ñược hình thành từ vốn tổng công ty ñầu tư tại công ty thành viên; vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác do 
công ty thành viên quản lý và sử dụng.  
Tài sản của công ty thành viên hạch toán ñộc lập không thuộc sở hữu của tổng công ty. 
5. Tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty, công ty mẹ là chủ sở hữu 
ñược hình thành từ vốn tổng công ty, công ty mẹ ñầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vốn vay 
và nguồn vốn hợp pháp khác do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý và sử dụng.  
Tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên không thuộc sở hữu của tổng công ty, công ty 
mẹ. 
ðiều 37. Quản lý vốn và tài sản của tổng công ty do Nhà nước ñầu tư và thành lập 
1. Tổng công ty do Nhà nước ñầu tư thành lập.  
a) Tổng công ty thực hiện ñầu tư vốn cho công ty thành viên hạch toán ñộc lập. ðối với số vốn mà tổng công ty 
ñã giao trước khi Nghị ñịnh này có hiệu lực ñược coi là số vốn do tổng công ty ñầu tư vào công ty thành viên. 
Tổng công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty thành viên trong phạm vi số 
vốn tổng công ty ñầu tư vào công ty thành viên; 
b) ðối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu, tổng công ty 
không thực hiện giao nhận vốn mà ñó là số vốn tổng công ty ñầu tư vào công ty này; 
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c) Tổng công ty không ñược ñiều chuyển tài sản của công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty trách nhiệm 
hữu hạn nhà nước một thành viên theo phương thức không thanh toán; 
d) Tổng công ty không ñược trực tiếp rút vốn ñã ñầu tư vào công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là ñại diện chủ sở hữu, các DN khác. Việc rút vốn chỉ 
ñược thực hiện thông qua phương thức bán lại số vốn ñã ñầu tư cho cá nhân, pháp nhân khác. Trường hợp tổ 
chức lại hoặc ñiều chỉnh vốn ñiều lệ của công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên, tổng công ty ñược trực tiếp rút vốn ñã ñầu tư vào các công ty này trên cơ sở phải ñảm bảo 
ñủ vốn ñiều lệ và khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của các công ty ñó; 
ñ) Tổng giá trị tài sản ñể làm căn cứ phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh các dự án ñầu tư ra ngoài DN nhượng bán 
tài sản cố ñịnh, các khoản ñầu tư dài hạn của tổng công ty, công ty nhà nước ñược xác ñịnh theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 36 trên ñây; 
e) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Công ty thành viên hạch toán ñộc lập thuộc tổng công ty thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh tại 
mục I, II Chương II Quy chế này và các quy ñịnh dưới ñây: 
a) Công ty thành viên ñược sử dụng linh hoạt số vốn do công ty quản lý, sử dụng bao gồm cả vốn tổng công ty 
ñầu tư, chịu trách nhiệm trước Hội ñồng quản trị về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn và hiệu quả sử dụng bảo 
toàn và phát triển vốn tổng công ty ñã ñầu tư cho công ty; 
b) Công ty thành viên ñược quyết ñịnh các phương án ñầu tư theo mức phân cấp của tổng công ty ñược quy ñịnh 
trong ñiều lệ của công ty thành viên. 
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên CTCP, có vốn góp chi phối của tổng công ty thực hiện 
quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh của pháp luật ñối với loại hình DN này. 
ðiều 38. Quản lý vốn và tài sản của công ty mẹ và công ty con 
1. Công ty mẹ thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh tại mục I và II Chương II Quy chế này. 
Công ty mẹ thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu ñối với số vốn ñầu tư tại các công ty con, DN 
khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Công ty con thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh của pháp luật ñối với loại hình tổ chức và hoạt 
ñộng của công ty ñó. 
ðiều 39. Quản lý vốn và tài sản của tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN 
Tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh tại mục I, II Chương II 
quy chế này. 
ðiều 40. Quản lý doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của tổng công ty nhà nước 
1. Tổng công ty do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư và thành lập thực hiện quản lý doanh thu, chi phí kết quả hoạt 
ñộng kinh doanh theo quy ñịnh tại mục III Chương II Quy chế này và quy ñịnh dưới ñây: 
a) Doanh thu của tổng công ty gồm doanh thu hoạt ñộng kinh doanh, doanh thu hoạt ñộng khác do Văn phòng 
tổng công ty và ñơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty thực hiện. Nội dung doanh thu theo quy ñịnh tại ðiều 
22 Quy chế này. ðối với vốn tổng công ty ñầu tư cho công ty thành viên hạch toán ñộc lập ñược coi là vốn ñầu 
tư ra ngoài tổng công ty; lợi nhuận ñược chia theo số vốn tổng công ty ñầu tư cho công ty thành viên là doanh 
thu hoạt ñộng tài chính của tổng công ty. 
ðối với khoản kinh phí quản lý cấp trên tổng công ty thu ñược của các công ty thành viên là doanh thu của tổng 
công ty;  
b) Chi phí của tổng công ty gồm chi phí hoạt ñộng kinh doanh, chi phí hoạt ñộng khác của Văn phòng tổng công 
ty và ñơn vị phụ thuộc tổng công ty. Nội dung chi phí theo quy ñịnh tại ðiều 23 quy chế này; 
c) Lợi nhuận của tổng công ty gồm lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh, lợi nhuận hoạt ñộng khác của Văn phòng 
tổng công ty và ñơn vị phụ thuộc tổng công ty. Nội dung lợi nhuận theo quy ñịnh tại ðiều 26 Quy chế này; 
d) Công ty thành viên hạch toán ñộc lập quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo quy ñịnh tại mục III, chương 
II Quy chế này. ðối với khoản kinh phí quản lý cấp trên nộp cho tổng công ty công ty ñược tính vào chi phí hoạt 
ñộng kinh doanh. 
2. Công ty mẹ, tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN thực hiện quản lý doanh thu chi phí và lợi nhuận theo 
quy ñịnh tại mục III, chương II Quy chế này. 
ðiều 41. Phân phối lợi nhuận của tổng công ty nhà nước 
1. Lợi nhuận của tổng công ty gồm lợi nhuận phát sinh từ hoạt ñộng kinh doanh trực tiếp tại tổng công ty bao 
gồm cả lợi nhuận ñược chia từ DN khác có vốn của tổng công ty ñầu tư. Trường hợp DN ñã nộp thuế thu nhập 
DN trước khi chia lợi nhuận, thì tổng công ty không phải nộp thuế thu nhập ñối với khoản lợi nhuận ñược chia từ 
các DN này. 
Lợi nhuận của tổng công ty sau khi nộp thuế thu nhập DN và trừ các khoản ñể lại bổ sung vốn cho công ty thành 
viên hạch toán ñộc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà tổng công ty là chủ sở hữu ñược phân 
phối theo quy ñịnh tại ðiều 27 Quy chế này. 
2. Lợi nhuận của công ty thành viên hạch toán ñộc lập thuộc tổng công ty do Nhà nước ñầu tư và thành lập sau 
khi nộp thuế thu nhập DN ñược phân phối theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 27 Quy chế này và quy ñịnh sau ñây : 
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Lợi nhuận ñược chia theo vốn của tổng công ty ñược dùng ñể ñầu tư tăng vốn của tổng công ty tại công ty thành 
viên. Trường hợp công ty không có nhu cầu bổ sung vốn hoặc không cần thiết phải bổ sung vốn cho công ty này 
thì tổng công ty quyết ñịnh thu lợi nhuận này về. 
3. Lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu ñược phân 
phối theo quy ñịnh tại Quy chế tài chính của loại hình DN này. 
4. Lợi nhuận của CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên ñược phân phối theo quyết ñịnh của ðại 
hội ñồng cổ ñông, Hội ñồng thành viên hoặc thành viên góp vốn.  
ðiều 42. Mục ñích sử dụng các quỹ 
Mục ñích sử dụng các quĩ của tổng công ty, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán ñộc lập theo quy ñịnh tại 
ðiều 28 quy chế này. 
ðiều 43. Báo cáo tài chính của tổng công ty 
Tổng công ty do nhà nước ñầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự ñầu tư thành lập, Tổng công ty ðầu 
tư và kinh doanh VNN, công ty thành viên hạch toán ñộc lập thực hiện việc lập báo cáo tài chính theo quy ñịnh 
tại ðiều 30 quy chế này. 
ðối với tổng công ty do Nhà nước ñầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự ñầu tư thành lập, Tổng công 
ty ðầu tư và kinh doanh VNN, ngoài báo cáo tài chính phần trực tiếp hoạt ñộng kinh doanh của mình phải lập 
báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng công ty theo quy ñịnh của pháp luật. 
  
CHƯƠNG IV 
QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ðẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC 
ðiều 44. ðại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN khác 
ðại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN khác ñược quy ñịnh như sau:  
1. Bộ quản lý ngành, trong thời gian chưa chuyển giao cho Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN: ñối với 
VNN ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ñược chuyển ñổi từ công ty nhà nước ñộc lập do Bộ quản lý 
ngành quyết ñịnh thành lập. 
2. Bộ Tài chính, trong thời gian chưa chuyển giao cho Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN:  
a) ðối với VNN ở DN khác do ngân sách Trung ương góp vốn thành lập;  
b) Số VNN ở tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước ñộc lập do Bộ, ngành quyết ñịnh thành lập ñược cổ phần 
hoá toàn bộ DN;  
c) Số VNN ở DN liên doanh ñược thành lập trên cơ sở công ty nhà nước ñộc lập do Bộ, ngành quyết ñịnh thành 
lập ñem góp toàn bộ vốn vào liên doanh và không còn pháp nhân công ty nhà nước. 
3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời gian chưa chuyển giao cho tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN:  
a) VNN ở công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên ñược chuyển ñổi từ công ty nhà nước ñộc lập 
do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh thành lập; 
b) VNN ở DN khác do ngân sách ñịa phuơng ñầu tư, góp vốn; 
c) VNN ở CTCP ñược thành lập trên cơ sở công ty nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh thành lập 
thực hiện cổ phần hoá toàn bộ; 
d) VNN ở công ty liên doanh ñược thành lập trên cơ sở công ty nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
ñịnh thành lập góp toàn bộ vốn vào liên doanh và không còn pháp nhân công ty nhà nước. 
4. Tổng công ty, công ty nhà nước ñộc lập: 
a) VNN ở công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên ñược chuyển ñổi từ DN thành viên tổng công ty 
hoặc do tổng công ty, công ty nhà nước ñầu tư thành lập mới; 
b) VNN ở CTCP ñược thành lập trên cơ sở cổ phần hoá toàn bộ DN thành viên tổng công ty hoặc cổ phần hoá 
một bộ phận công ty nhà nước ñộc lập; 
c) VNN ở liên doanh ñược hình thành trên cơ sở DN thành viên tổng công ty góp toàn bộ vốn vào liên doanh và 
không còn pháp nhân DN thành viên tổng công ty hoặc do tổng công ty, công ty nhà nước ñộc lập góp vốn vào 
liên doanh; 
d) Vốn do tổng công ty, công ty nhà nước ñộc lập ñầu tư vào DN khác. 
5. Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN: 
a) VNN tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành 
viên, công ty liên doanh do các Bộ, ngành, ñịa phương chuyển giao; 
b) VNN ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty quyết ñịnh thành lập; 
c) VNN ở các DN có vốn góp của tổng công ty. 
6. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao nhiệm vụ quản lý VNN tại DN khác 
cho Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh VNN theo quyết ñịnh và lịch trình của Thủ tướng Chính phủ. 
ðiều 45. Quyền và nghĩa vụ của ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN khác 
1. ðối với tổ chức là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy ñịnh của Luật DN. 
2. ðối với tổ chức là ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN khác, có các quyền sau: 
a) Quyền của cổ ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy ñịnh của pháp luật và ñiều lệ của DN khác; 
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b) Cử người ñại diện ñể thực hiện quyền của cổ ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp ðại 
hội ñồng cổ ñông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh; 
c) Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người ñại diện phần VNN tại DN khác (sau ñây gọi tắt là người ñại diện) 
quyết ñịnh tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các vấn ñề ñãi ngộ ñối với người ñại diện, trừ trường hợp người 
ñại diện ñã ñược hưởng lương từ DN khác; 
d) Yêu cầu người ñại diện báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất tình hình kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của 
DN khác; 
ñ) Giao nhiệm vụ và chỉ ñạo người ñại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công ty trong 
DN khác. Yêu cầu người ñại diện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ñại 
diện, nhất là trong việc ñịnh hướng DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện các mục tiêu, chiến 
lược của Nhà nước; 
e) Kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của người ñại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người ñại diện ñể 
ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời; 
g) Quyết ñịnh hoặc trình người có thẩm quyền quyết ñịnh việc ñầu tư tăng vốn hoặc thu hồi VNN ñầu tư vào DN 
khác phù hợp với pháp luật và ñiều lệ của DN khác; 
h) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển VNN ñầu tư; 
i) Giám sát việc thu hồi VNN cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phần khi thực hiện cổ phần hoá DNNN, thu hồi 
cổ phần cấp cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức khi người lao ñộng chết mà không có người thừa kế hoặc người 
lao ñộng tự nguyện trả lại (ñối với DN cổ phần hoá trước ngày 14 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ có hiệu lực) 
cổ phần bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong DNNN thực hiện cổ phần hoá từ sau ngày 14 tháng 7 năm 
1998; 
k) Giám sát việc thu hồi vốn ñầu tư vào DN khác, việc thu lợi tức ñược chia từ DN khác; 
l) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 46. Quyền và nghĩa vụ của người ñại diện phần VNN tại DN khác  
1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, ñiều hành của DN khác theo ñiều lệ của DN này. 
2. Khi ñược uỷ quyền thực hiện quyền của cổ ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp ðại hội 
ñồng cổ ñông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh phải sử dụng quyền ñó một cách cẩn trọng theo ñúng chỉ 
ñạo của ñại diện chủ sở hữu, nhất là trong trường hợp là cổ ñông, bên góp vốn chi phối. 
3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt ñộng kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt ñộng kinh doanh của DN khác theo 
quy ñịnh của luật pháp, ñiều lệ DN. Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ hoặc theo yêu cầu của ñại diện chủ sở hữu về tình 
hình, kết quả hoạt ñộng kinh doanh, vấn ñề tài chính của DN khác, việc thực hiện các nhiệm vụ của ñại diện chủ 
sở hữu giao. 
4. Theo dõi, ñôn ñốc và thực hiện thu hồi VNN tại DN khác gồm: vốn cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phần, 
bán chịu cổ phần cho người lao ñộng, chia cổ phần cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần 
của Nhà nước, thu cổ tức và các khoản ñược chia khác từ vốn góp vào DN khác. 
5. Người ñại diện tham gia ban quản lý ñiều hành DN khác phải nghiên cứu, ñề xuất phương hướng, biện pháp 
hoạt ñộng của mình tại DN khác ñể trình ñại diện chủ sở hữu phê duyệt. ðối với những vấn ñề quan trọng của 
DN ñưa ra thảo luận trong Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc, ðại hội ñồng cổ ñông hay các thành viên góp vốn 
hay bên liên doanh như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy ñộng thêm cổ phần, vốn góp, chia 
cổ tức… người ñại diện phải xin ý kiến của ñại diện chủ sở hữu vốn trước khi họp và biểu quyết. Trường hợp 
nhiều người ñại diện cùng tham gia Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc của DN khác thì phải cùng nhau bàn bạc và 
thống nhất ý kiến khi phát biểu và biểu quyết. 
6. Người ñại diện ở DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước phải có trách nhiệm hướng DN ñó ñi ñúng 
mục tiêu, ñịnh hướng của Nhà nước. Khi phát hiện DN ñi chệch mục tiêu, ñịnh hướng của Nhà nước phải báo 
cáo ngay ñại diện chủ sở hữu vốn và ñề xuất giải pháp ñể khắc phục. Sau khi ñược ñại diện chủ sở hữu vốn 
thông qua cần tổ chức thực hiện ngay ñể nhanh chóng hướng DN ñi ñúng mục tiêu, ñịnh hướng ñã xác ñịnh. 
7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật, ñiều lệ DN và ñại diện chủ sở hữu vốn 
giao. 
8. Chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu vốn về các nhiệm vụ ñược giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi 
dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ñại diện chủ sở hữu vốn thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật 
chất theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 47. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người ñại diện 
1. Người ñại diện tham gia ban quản lý, ñiều hành DN khác ñược hưởng lương, phụ cấp, thưởng và các quyền 
lợi khác theo quy ñịnh trong ñiều lệ DN ñó và do DN ñó trả. 
2. Người ñại diện ở DN khác không ñược DN khác trả lương, phụ cấp, thưởng và các chế ñộ quyền lợi khác thì 
ñại diện chủ sở hữu vốn là người trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và chế ñộ khác cho người ñại diện. 
Người ñại diện không ñược cùng lúc hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và chế ñộ khác ở cả hai nơi. 
ðiều 48. Tiêu chuẩn của người ñại diện  
Người ñại diện phải là người bảo ñảm các tiêu chuẩn sau: 
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1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. ðối với trường hợp do Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc 
công ty (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) cử thì người ñại diện phải là người của công ty ñó. 
2. Có phẩm chất ñạo ñức tốt, có sức khoẻ ñảm ñương nhiệm vụ 
3. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp.  
4. Có trình ñộ chuyên môn về tài chính DN hoặc lĩnh vực kinh doanh của DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước, 
có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý DN. ðối với người trực tiếp quản lý phần VNN tại liên doanh với 
nước ngoài phải có trình ñộ ngoại ngữ ñủ ñể làm việc trực tiếp với người nước ngoài trong liên doanh không cần 
phiên dịch. 
5. Không là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột với những người là ñại diện chủ sở hữu, người trong 
Hội ñồng quản trị, Giám ñốc DN có vốn góp vào DN mà người ñó ñược giao trực tiếp quản lý; không có quan hệ 
góp vốn thành lập DN, cho vay vốn, ký kết hợp ñồng mua bán với DN có VNN mà người ñó ñược cử trực tiếp 
quản lý, trừ trường hợp có cổ phần tại DNNN ñược cổ phần hoá. 
Người ñại diện tham gia ứng cử vào Hội ñồng quản trị, Giám ñốc của DN khác phải có ñủ tiêu chuẩn và ñiều 
kiện tương ứng như thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc công ty nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 49. Thu lợi tức ñược chia  
Lợi tức ñược chia từ DN khác, người ñại diện có trách nhiệm yêu cầu DN khác: 
1. Chuyển vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN ñối với các trường hợp Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính hoặc Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh là người ñại diện chủ sở hữu vốn theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 ðiều 44 Quy chế này. 
2. Chuyển cho công ty có vốn góp vào DN khác ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 4, 5 ðiều 44 Quy chế 
này. 
ðiều 50. Quyền quyết ñịnh tăng giảm VNN tại DN khác  
Việc dùng lợi tức ñược chia ñể tăng phần VNN hoặc giảm phần VNN tại DN khác ñược quy ñịnh như sau: 
1. ðối với trường hợp Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là ñại diện chủ sở hữu VNN tại 
DN khác theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 ðiều 44 Quy chế này, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh. 
2. ðối với trường hợp tổng công ty, công ty nhà nước ñộc lập là ñại diện chủ sở hữu vốn tại DN khác theo quy 
ñịnh tại khoản 4, khoản 5 ðiều 44 Quy chế này thì tổng công ty xem xét, quyết ñịnh trên nguyên tắc: người 
quyết ñịnh phương án ñầu tư vốn vào DN khác ñồng thời là người quyết ñịnh sử dụng lợi nhuận ñược chia ñể bổ 
sung vốn ñầu tư; hoặc quyết ñịnh giảm phần vốn ñầu tư của công ty nhà nước tại DN khác.  
3. Phương thức tăng, giảm VNN tại DN khác theo quy ñịnh của pháp luật và ñiều lệ của DN. 
ðiều 51. Xử lý VNN thu hồi từ DN khác 
Số VNN thu hồi khi quyết ñịnh giảm bớt phần VNN tại DN khác, hoặc khi DN khác bị giải thể, phá sản; thu hồi 
số tiền cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu khi cổ phần hoá DNNN, giá trị cổ phiếu chia cho người lao 
ñộng ñể hưởng cổ tức, cổ phần bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong DN (ñối với DNNN cổ phần hoá sau 
ngày 14 tháng 7 năm 1998 ñược xử lý như sau: 
1. Chuyển vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 ðiều 44 Quy chế này. 
2. Chuyển về công ty nhà nước ñã góp vốn ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 44 Quy chế này. 
ðiều 52. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn triển khai Quy chế này. Tổng công ty nhà nước, công ty nhà 
nước căn cứ vào Quy chế này và các văn bản hướng dẫn ñể xây dựng, sửa ñổi, bổ sung Quy chế tài chính của 
mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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Phụ lục 4: Nghị ñịnh 09/2009/Nð-CP 
NGHỊ ðỊNH 

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ 
NƯỚC ðẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC 

CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật DNNN năm 2003; 
Xét ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,  
NGHỊ ðỊNH 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị ñịnh này Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý VNN ñầu 
tư vào DN khác. 
ðiều 2. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2009 thay thế Nghị ñịnh số 
199/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của 
công ty nhà nước và quản lý VNN ñầu tư vào DN khác. 
ðiều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quy chế quản lý tài chính 
của công ty nhà nước và quản lý VNN ñầu tư vào DN khác ban hành kèm theo Nghị ñịnh này. 
ðiều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty nhà nước 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị ñịnh này. 
  
 
 

TM. CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
 

QUY CHẾ 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ðẦU TƯ VÀO 

DOANH NGHIỆP KHÁC 
(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 09/2009/Nð-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) 

Chương 1. 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. ðối tượng và phạm vi áp dụng  
Quy chế này quy ñịnh việc quản lý tài chính ñối với công ty nhà nước và quản lý VNN ñầu tư vào các DN khác 
thành lập và hoạt ñộng theo Luật DN, Luật Hợp tác xã. 
ðối với một số công ty nhà nước có ñặc thù về quản lý tài chính thì ngoài việc thực hiện các quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh này còn thực hiện theo quy ñịnh riêng của Chính phủ về ñặc thù ñó. 
ðiều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Công ty nhà nước bao gồm: 
a. Công ty nhà nước ñộc lập; 
b. Tổng công ty Nhà nước là Tổng công ty do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư và thành lập, Tổng công ty do các 
công ty tự ñầu tư và thành lập. 
2. Tập ñoàn kinh tế nhà nước là nhóm công ty có tư cách pháp nhân ñộc lập, ñáp ứng các ñiều kiện theo quy 
ñịnh của pháp luật và Tập ñoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân ñộc lập. 
3. “Vốn do Nhà nước ñầu tư tại công ty nhà nước” là vốn cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho công ty nhà 
nước khi thành lập, trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh; VNN ñược tiếp nhận từ nơi khác chuyển ñến theo 
quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền; giá trị các khoản viện trợ, quà biếu, quà tặng; tài sản vô chủ, tài sản dôi 
thừa khi kiểm kê công ty nhà nước ñược hạch toán tăng VNN tại công ty nhà nước; vốn bổ sung từ lợi nhuận sau 
thuế; giá trị quyền sử dụng ñất và các khoản khác ñược tính vào VNN theo quy ñịnh của pháp luật. 
4. “Tài sản của công ty nhà nước” bao gồm: tài sản cố ñịnh (tài sản cố ñịnh hữu hình, tài sản cố ñịnh vô hình, 
các khoản ñầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn); tài 
sản lưu ñộng (tiền, các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản lưu ñộng khác 
và chi sự nghiệp) mà công ty nhà nước có quyền chiếm hữu sử dụng và ñịnh ñoạt theo quy ñịnh của pháp luật. 
5. “Vốn huy ñộng của công ty nhà nước” là số vốn công ty nhà nước huy ñộng theo các hình thức: phát hành trái 
phiếu, vay của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các hình thức huy ñộng khác mà pháp luật không cấm 
6. “Bảo toàn VNN tại công ty nhà nước” là việc giữ nguyên, không ñể thâm hụt số VNN tại công ty nhà nước 
trong suốt quá trình kinh doanh. 
7. Ban quản lý ñiều hành công ty nhà nước có Hội ñồng quản trị, bao gồm Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc 
(Tổng giám ñốc và các Phó tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc và các Phó giám ñốc); ñối với công ty nhà nước 
không có Hội ñồng quản trị là Ban giám ñốc. 
8. “DN khác” là DN hoạt ñộng theo Luật DN, Luật Hợp tác xã. 
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9. “VNN ñầu tư tại DN khác” là vốn do Nhà nước hoặc công ty nhà nước ñầu tư vào DN khác. 
10. “Người ñại diện phần vốn góp của công ty nhà nước tại DN khác” là người ñược chủ sở hữu của công ty nhà 
nước ủy quyền ñại diện VNN ñầu tư tại DN khác. 
11. “ðại diện chủ sở hữu công ty nhà nước” là các cơ quan ñược Chính phủ phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện 
chức năng ñại diện chủ sở hữu bao gồm: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội ñồng quản trị Tập ñoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ. 
12. “Chủ sở hữu phần VNN tại DN khác” là công ty nhà nước hoặc cơ quan ñược Chính phủ phân cấp hoặc ủy 
quyền thực hiện chức năng chủ sở hữu phần VNN tại DN khác. 
ðiều 3. Công ty nhà nước tham gia hoạt ñộng công ích 
1. Công ty nhà nước tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở ñấu thầu hoặc nhà nước ñặt hàng, 
giao kế hoạch thực hiện hạch toán kinh tế ñối với sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy ñịnh hiện hành. 
2. ðối với những sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức ñấu thầu, công ty nhà nước phải tự bù 
ñắp chi phí bằng giá trị thực hiện thầu và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt ñộng này. 
Khi thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích theo ñơn ñặt hàng hoặc nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 
giao, công ty nhà nước sử dụng số tiền do Nhà nước thanh toán và/hoặc do người ñược hưởng sản phẩm, dịch vụ 
công ích thanh toán ñể bù ñắp chi phí hoạt ñộng công ích và ñảm bảo lợi ích cho người lao ñộng. Trường hợp, số 
tiền ñược thanh toán thấp hơn chi phí thực tế hợp lý thì ñược ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch theo số 
lượng hoặc khối lượng thực tế và ñơn giá dự toán. Công ty nhà nước phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu và 
chi phí cho sản phẩm, dịch vụ này. Số tiền bù chênh lệch là doanh thu của công ty nhà nước. Kết quả kinh doanh 
của công ty nhà nước ñược xác ñịnh trên cơ sở tổng hợp kết quả hoạt ñộng công ích và hoạt ñộng kinh doanh. 
ðiều 4. VNN ñầu tư vào DN khác 
VNN ñầu tư vào DN khác bao gồm: 
1. Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất, giá trị những tài sản khác của công ty nhà nước 
ñược công ty nhà nước ñầu tư hoặc góp vốn vào DN khác; 
2. Vốn từ ngân sách nhà nước ñầu tư, góp vào DN khác giao cho công ty nhà nước quản lý; 
3. Giá trị cổ phần tại các công ty nhà nước ñã CPH, bao gồm cả giá trị cổ phần nhà nước cấp cho người lao ñộng 
trong công ty ñể hưởng cổ tức khi công ty nhà nước thực hiện CPH giai ñoạn trước ngày 14 tháng 7 năm 1998; 
giá trị VNN tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành 
viên; 
4. Vốn do công ty nhà nước vay ñể ñầu tư; 
5. Lợi tức và các khoản ñược chia khác do Nhà nước hoặc công ty nhà nước ñầu tư góp vốn vào DN khác ñược 
sử dụng ñể tái ñầu tư tại các DN này; 
6. Giá trị cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả thay cổ tức của phần VNN tại DN khác; 
7. Các loại vốn khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 5. ðại diện chủ sở hữu công ty nhà nước và chủ sở hữu phần VNN tại DN khác 
1. ðại diện chủ sở hữu công ty nhà nước và chủ sở hữu VNN tại DN khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo 
quy ñịnh tại Luật DNNN và theo phân công, phân cấp của Chính phủ. 
2. Chủ sở hữu VNN tại DN khác thực hiện quản lý VNN tại DN khác thông qua việc thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của cổ ñông hoặc người góp vốn và việc cử người ñại diện phần VNN tại DN ñó. 
Trường hợp Chủ sở hữu không cử người ñại diện phần VNN ñầu tư vào DN khác, người ñứng ñầu cơ quan chủ 
sở hữu phải chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ ñối với phần VNN tại DN ñó. 
Chương 2. 
QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
MỤC 1. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
ðiều 6. Vốn ñiều lệ 
1. Vốn ñiều lệ của công ty nhà nước  
a. Vốn ñiều lệ của công ty nhà nước là mức vốn cần thiết ñể duy trì và ñảm bảo hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
của DN trong ñiều kiện bình thường, phù hợp với quy mô, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty và ñược 
ghi trong ðiều lệ công ty. ðối với công ty nhà nước kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật quy ñịnh vốn 
pháp ñịnh thì vốn ñiều lệ của công ty nhà nước không ñược thấp hơn vốn pháp ñịnh. Bộ Tài chính hướng dẫn 
nguyên tắc xác ñịnh vốn ñiều lệ; 
b. ðại diện chủ sở hữu phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất mức vốn ñiều lệ và nguồn vốn thực hiện. Trường 
hợp sử dụng nguồn vốn ngân sách ñể cấp vốn ñiều lệ, Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội quyết 
ñịnh; 
c. Căn cứ vào phương án ñầu tư vốn ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính (ngân sách trung ương) 
và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ngân sách ñịa phương) có trách nhiệm ñầu tư ñủ vốn ñiều lệ cho công ty nhà nước. 
Trong ñó: 
- ðối với công ty nhà nước mới thành lập phải thực hiện ñầu tư và xây dựng thì bảo ñảm cấp ñủ vốn ñiều lệ khi 
công ty nhà nước ñi vào hoạt ñộng kinh doanh; 
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- ðối với công ty nhà nước ñang hoạt ñộng: ñược bổ sung vốn ñiều lệ theo tiến ñộ triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ ñược nhà nước giao; 
- ðối với công ty nhà nước không ñược ñầu tư ñủ vốn thì phải ñiều chỉnh giảm vốn ñiều lệ của công ty nhà nước 
nhưng không thấp hơn mức vốn pháp ñịnh. 
Trường hợp không ñiều chỉnh giảm vốn ñiều lệ thì tùy tình hình cụ thể chủ sở hữu quyết ñịnh việc chuyển ñổi 
sắp xếp hoặc CPH theo chế ñộ quy ñịnh. 
2. Trong quá trình kinh doanh, ñại diện chủ sở hữu có quyền quyết ñịnh ñiều chỉnh tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ 
của công ty nhà nước. 
ðại diện chủ sở hữu chỉ ñược rút vốn ñã ñầu tư tại công ty nhà nước khi tổ chức tại công ty nhà nước hoặc ñiều 
chỉnh giảm vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. Việc rút vốn chỉ ñược thực hiện nếu vẫn ñảm bảo khả năng thanh 
toán các khoản nợ phải trả của công ty nhà nước. 
Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục tăng giảm vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. 
3. ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế, ñầu tư thành lập và ñăng ký kinh doanh ñể thực hiện mục tiêu chủ 
yếu, thường xuyên và ổn ñịnh là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước ñặt hàng giao kế hoạch hoặc 
ñấu thầu ñược ñại diện chủ sở hữu ñầu tư bổ sung ñủ vốn ñể thực hiện khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích. 
4. Công ty nhà nước ñược ñầu tư vốn ñiều lệ ban ñầu, bổ sung vốn ñiều lệ trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh 
từ các nguồn vốn do nhà nước ñầu tư theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 2 Quy chế này và các nguồn bổ sung từ 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN. 
ðiều 7. Giao VNN ñầu tư cho công ty nhà nước 
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giao VNN ñầu tư cho các công ty nhà nước mới thành lập. 
2. Việc giao vốn phải ñược hoàn thành trong vòng 60 ngày, kể từ ngày công ty nhà nước ñược cấp giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh. ðối với công ty nhà nước phải ñầu tư và xây dựng thì việc giao vốn thực hiện trong 
vòng 60 ngày, kể từ khi công ty nhà nước ñi vào hoạt ñộng kinh doanh. 
3. Bên nhận vốn: 
a. Chủ tịch Hội ñồng quản trị ñối với công ty nhà nước có Hội ñồng quản trị; 
b. Giám ñốc ñối với công ty nhà nước không có Hội ñồng quản trị. 
4. Những công ty nhà nước ñã thành lập trước khi Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành, ñã ñược giao vốn thì 
không tổ chức giao vốn lại. ðối với những công ty nhà nước nhận DN khác sáp nhập vào, các tổng công ty nhà 
nước nhận thêm DN thành viên thì không tổ chức giao, nhận vốn lại mà chỉ ñiều chỉnh VNN tại công ty nhà 
nước tương ứng với số vốn của các DN này trong báo cáo tài chính của các công ty nhà nước và tổng công ty 
nhà nước. 
ðiều 8. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước trong việc sử dụng vốn và quỹ do công ty nhà nước quản lý 
1. Công ty nhà nước ñược quyền chủ ñộng sử dụng số VNN giao, các loại vốn khác, các quỹ do công ty nhà 
nước quản lý vào hoạt ñộng kinh doanh của công ty nhà nước. Công ty nhà nước chịu trách nhiệm trước ñại diện 
chủ sở hữu về bảo toàn, phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn; ñảm bảo quyền lợi của những người có liên quan 
ñến công ty nhà nước như các chủ nợ, khách hàng, người lao ñộng theo các hợp ñồng ñã giao kết. 
2. Trường hợp công ty nhà nước sử dụng các quỹ do công ty quản lý khác với mục ñích sử dụng quỹ ñã quy ñịnh 
thì công ty nhà nước phải ñảm bảo ñủ nguồn ñể ñáp ứng nhu cầu chi của các quỹ ñó khi có nhu cầu sử dụng. 
Việc sử dụng vốn, quỹ ñể ñầu tư xây dựng phải theo các quy ñịnh của pháp luật về quản lý ñầu tư và xây dựng. 
3. ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế ñể thường xuyên ổn ñịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích nhà 
nước ñặt hàng giao kế hoạch, phải tập trung vốn và nguồn lực cho việc sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ 
công ích. Khi cần thiết ñại diện chủ sở hữu ñược ñiều ñộng vốn giữa các công ty nhà nước ñược thiết kế ñể 
thường xuyên, ổn ñịnh cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước ñặt hàng giao kế hoạch theo hình thức 
ghi tăng, giảm vốn. Trường hợp ñiều ñộng vốn cho công ty khác Bộ, ngành, khác ñịa phương; ñiều ñộng vốn từ 
Bộ, ngành Trung ương về ñịa phương hoặc ngược lại thì ñại diện chủ sở hữu thỏa thuận, quyết ñịnh sau khi có ý 
kiến của Bộ Tài chính. Việc ñiều ñộng vốn trên ñây phải bảo ñảm không làm ảnh hưởng ñến việc cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công ích của công ty nhà nước bị ñiều ñộng vốn. 
4. Trường hợp công ty ñược nhà nước giao nhiệm vụ ñặc biệt thì phải tập trung vốn và các nguồn lực khác ñể 
hoàn thành nhiệm vụ này. 
ðiều 9. Huy ñộng vốn 
1. Việc huy ñộng vốn ñược thực hiện theo quy ñịnh của khoản 1 ðiều 17 Luật DNNN và ñảm bảo nguyên tắc 
sau ñây: 
a. Phải ñảm bảo khả năng thanh toán nợ và có phương án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người phê duyệt 
phương án huy ñộng vốn phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, ñảm bảo vốn huy ñộng ñược sử dụng ñúng 
mục ñích, ñúng ñối tượng và có hiệu quả. 
b. Việc huy ñộng vốn của các tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy ñịnh hiện hành về quản lý nợ nước 
ngoài; 
c. Việc huy ñộng vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về chứng khoán 
và pháp luật về DN, trong ñó: công ty nhà nước có hoạt ñộng kinh doanh về ñầu tư chứng khoán, ngân hàng, bảo 
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hiểm, quỹ ñầu tư nhưng không thuộc ngành nghề kinh doanh chính thì không ñược phát hành trái phiếu ñể ñầu tư 
vào lĩnh vực này. 
2. Thẩm quyền phê duyệt phương án huy ñộng vốn: 
a. Công ty nhà nước ñược quyền chủ ñộng huy ñộng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ 
phải trả trên vốn ñiều lệ của công ty không vượt quá 3 lần. Trong ñó: 
- Hội ñồng quản trị quyết ñịnh phương án huy ñộng vốn có giá trị lớn hơn vốn ñiều lệ của công ty nhà nước. 
Trường hợp Hội ñồng quản trị phân cấp cho Tổng giám ñốc, Giám ñốc quyết ñịnh các phương án huy ñộng vốn 
lớn hơn vốn ñiều lệ thì mức phân cấp cụ thể phải ghi trong ðiều lệ và Quy chế tài chính của công ty nhà nước; 
- ðại diện chủ sở hữu công ty nhà nước không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh phương án huy ñộng vốn có giá 
trị lớn hơn vốn ñiều lệ; 
Các hợp ñồng vay vốn khác có giá trị bằng hoặc thấp hơn vốn ñiều lệ do Tổng giám ñốc (hoặc Giám ñốc) công 
ty nhà nước quyết ñịnh. 
b. ðối với công ty có nhu cầu vay vốn vượt quá 3 lần vốn ñiều lệ thì phải báo cáo ñại diện chủ sở hữu xem xét, 
quyết ñịnh trên cơ sở các dự án huy ñộng vốn có hiệu quả. Sau khi quyết ñịnh, ñại diện chủ sở hữu có trách 
nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính ñể phối hợp theo dõi và giám sát. 
3. Cơ quan ñại diện chủ sở hữu có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính giám sát chặt chẽ việc huy ñộng và sử 
dụng vốn tại các công ty nhà nước. 
ðiều 10. Quản lý các khoản nợ phải trả 
ðối với các khoản nợ phải trả, công ty nhà nước có trách nhiệm: 
1. Mở sổ theo dõi ñầy ñủ các khoản nợ phải trả gồm cả các khoản lãi phải trả; 
2. Thanh toán các khoản nợ phải trả theo ñúng thời hạn ñã cam kết. Thường xuyên xem xét, ñánh giá, phân tích 
khả năng thanh toán nợ của công ty nhà nước, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ ñể có giải 
pháp khắc phục kịp thời không ñể phát sinh các khoản nợ quá hạn; 
3. ðối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát 
sinh (tăng hoặc giảm tỷ giá tại thời ñiểm lập báo cáo tài chính và thời ñiểm ghi sổ kế toán) của số dư nợ phải trả 
vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá vào chi phí làm cho kết quả kinh 
doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau ñể công ty không bị lỗ nhưng 
mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ ñến hạn phải trả 
trong năm ñó. 
ðiều 11. Bảo toàn VNN tại công ty nhà nước 
Công ty nhà nước có trách nhiệm bảo toàn VNN tại công ty bằng các biện pháp sau ñây: 
1. Thực hiện ñúng chế ñộ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế ñộ quản lý tài chính khác và chế 
ñộ kế toán theo quy ñịnh của Nhà nước; 
2. Mua bảo hiểm tài sản theo quy ñịnh của pháp luật; 
3. Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất theo quy ñịnh tại ðiều 20 Quy chế này, các khoản nợ không có khả năng 
thu hồi theo quy ñịnh tại ðiều 18 Quy chế này và trích lập các khoản dự phòng rủi ro sau ñây: 
a. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 
b. Dự phòng các khoản phải thu khó ñòi; 
c. Dự phòng các khoản giảm giá các khoản ñầu tư dài hạn. 
4. Các biện pháp khác về bảo toàn VNN tại công ty nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật; 
5. Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng này và phương pháp xác ñịnh mức ñộ 
bảo toàn VNN tại công ty nhà nước. 
ðiều 12. ðầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước 
1. Công ty nhà nước ñược quyền sử dụng tài sản (bao gồm tiền, tài sản cố ñịnh, tài sản lưu ñộng, tài sản trí tuệ và 
các tài sản khác) thuộc quyền quản lý của công ty nhà nước ñể ñầu tư ra ngoài công ty. Việc ñầu tư ra ngoài 
công ty nhà nước liên quan ñến ñất ñai phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc thực hiện góp vốn bằng tài sản trí tuệ. 
2. Việc ñầu tư vốn của công ty nhà nước vào DN khác tuân thủ theo quy ñịnh của pháp luật, phù hợp với chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của công ty nhà nước, không làm ảnh hưởng ñến việc thực hiện các nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh của công ty ñược nhà nước giao và ñảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát 
triển vốn, tăng thu nhập. 
3. Các công ty nhà nước phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn ñầu tư vào các DN hoạt ñộng trong các lĩnh 
vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty. Tổng mức ñầu tư ra ngoài công ty nhà nước (bao gồm ñầu 
tư ngắn hạn và dài hạn) không vượt quá mức vốn ñiều lệ của công ty nhà nước (bao gồm công ty mẹ – Tập ñoàn 
kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ – công ty con; công ty thành viên hạch 
toán ñộc lập, công ty nhà nước ñộc lập). Riêng ñối với hoạt ñộng ñầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, 
bảo hiểm, chứng khoán, công ty nhà nước chỉ ñược ñầu tư vào mỗi lĩnh vực một DN; mức vốn ñầu tư không 
vượt quá 20% vốn ñiều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng phải ñảm bảo mức vốn góp của công ty mẹ và các 
công ty con trong tổng công ty, tập ñoàn không vượt quá mức 30% vốn ñiều lệ của tổ chức nhận vốn góp. 
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Trường hợp ñặc biệt có nhu cầu ñầu tư vượt quá quy ñịnh này công ty nhà nước phải trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết ñịnh. 
4. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc ñầu tư vốn vào các DN thành viên hoạt ñộng kinh doanh ngành 
nghề ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty nhà nước chỉ ñược thực hiện sau khi có sự chấp thuận của 
tổ chức là ñại diện chủ sở hữu VNN. 
5. Công ty nhà nước không ñược tham gia góp vốn mua cổ phần của các DN khác mà người quản lý, ñiều hành 
hoặc người sở hữu chính của DN này là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của thành viên Hội ñồng 
quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám ñốc và kế toán trưởng công ty ñó; không góp vốn hoặc mua cổ phần tại Quỹ 
ñầu tư mạo hiểm, quỹ ñầu tư chứng khoán hoặc công ty ñầu tư chứng khoán. 
6. Các công ty nhà nước có mức vốn ñầu tư ra ngoài vượt quá mức quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này hoặc ñã ñầu tư 
góp vốn vào quỹ ñầu tư mạo hiểm, quỹ ñầu tư chứng khoán hoặc công ty ñầu tư chứng khoán thì trong thời gian 
2 năm, kể từ ngày Nghị ñịnh có hiệu lực phải thực hiện ñiều chỉnh lại mức ñầu tư trên nguyên tắc bảo toàn vốn. 
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan ñại diện chủ sở hữu thực hiện kiểm tra và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết ñịnh việc ñiều chuyển phần vốn các Tập ñoàn, Tổng công ty ñã ñầu tư ra bên ngoài về 
Tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN. 
7. Các hình thức ñầu tư ra ngoài công ty nhà nước: 
a. Góp vốn, mua cổ phần ñể thành lập CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn hợp ñồng 
hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; 
b. Mua cổ phần hoặc góp vốn tại các CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ñang hoạt ñộng; 
c. Mua lại một công ty khác; 
d. Mua công trái, trái phiếu ñể hưởng lãi; 
ñ. Các hình thức ñầu tư khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
8. Thẩm quyền quyết ñịnh dự án ñầu tư ra ngoài công ty nhà nước: 
a. Hội ñồng quản trị hoặc Tổng giám ñốc công nhà nước không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các dự án ñầu tư 
ra ngoài công ty nhà nước trong phạm vi tổng giá trị ñầu tư tài chính của công ty nhà nước thấp hơn 50% vốn 
ñiều lệ hoặc theo phân cấp tại ðiều lệ công ty; ðối với dự án ñầu tư có giá trị từ 50% vốn ñiều lệ trở lên, công ty 
nhà nước báo cáo ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh; 
b. ðại diện chủ sở hữu công ty nhà nước quyết ñịnh việc góp vốn liên doanh với nhà ñầu tư nước ngoài; ñầu tư 
hoặc góp vốn ñầu tư thành lập công ty ở nước ngoài; quyết ñịnh việc mua công ty thuộc thành phần kinh tế khác; 
ñầu tư ra bên ngoài của công ty ñược thiết kế thực hiện chủ yếu, thường xuyên, ổn ñịnh các sản phẩm, dịch vụ 
công ích; quyết ñịnh các dự án ñầu tư tài chính khác còn lại không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng 
quản trị hoặc Tổng giám ñốc công nhà nước không có hội ñồng quản trị. 
MỤC 2. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
ðiều 13. Tài sản cố ñịnh – ñầu tư tài sản cố ñịnh 
1. Tài sản cố ñịnh của công ty bao gồm tài sản cố ñịnh hữu hình và vô hình. Bộ Tài chính quy ñịnh tiêu chuẩn 
xác ñịnh tài sản cố ñịnh. 
2. Thẩm quyền quyết ñịnh dự án ñầu tư, xây dựng thực hiện theo quy ñịnh dưới ñây: 
a. ðối với công ty có Hội ñồng quản trị: Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các dự án ñầu tư có giá trị nhỏ hơn hoặc 
bằng 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất, nhưng không 
quá mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý dự án ñầu tư, xây dựng. Mức phân 
cấp cho Hội ñồng quản trị phải ñược ghi trong ðiều lệ của công ty; 
Hội ñồng quản trị quyết ñịnh phân cấp cho Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc công ty quyết ñịnh các dự án ñầu tư 
thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị. 
Các dự án lớn hơn mức phân cấp cho Hội ñồng quản trị thì ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh hoặc trình cấp 
có thẩm quyền quyết ñịnh. 
b. ðối với công ty không có Hội ñồng quản trị: Giám ñốc công ty quyết ñịnh các dự án ñầu tư có giá trị nhỏ hơn 
hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty ñược công bố tại quý gần nhất, nhưng 
không quá mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý dự án ñầu tư, xây dựng. Mức 
phân cấp này ñược ghi trong ðiều lệ công ty. 
Các dự án ñầu tư trên mức quyết ñịnh của Giám ñốc công ty do ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh hoặc 
trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh. 
3. Trình tự, thủ tục ñầu tư thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý dự án ñầu tư, xây dựng. 
4. ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế ñể thường xuyên, ổn ñịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, khi 
cần thiết ñại diện chủ sở hữu ñược ñiều ñộng tài sản của công ty sang công ty nhà nước khác cùng làm nhiệm vụ 
tương tự theo phương thức ghi tăng, giảm vốn. Trường hợp ñiều ñộng tài sản cho công ty nhà nước khác Bộ, 
ngành, khác ñịa phương; ñiều ñộng tài sản từ Bộ, ngành Trung ương về ñịa phương hoặc ngược lại thì ñại diện 
các chủ sở hữu thỏa thuận, quyết ñịnh sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Việc ñiều ñộng tài sản trên phải bảo 
ñảm không làm ảnh hưởng ñến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty nhà nước bị ñiều ñộng tài 
sản. 
ðiều 14. Khấu hao tài sản cố ñịnh 
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Tất cả tài sản cố ñịnh hiện có của công ty ñều phải trích khấu hao, gồm cả tài sản cố ñịnh không cần dùng, chờ 
thanh lý, trừ những tài sản cố ñịnh thuộc công trình phúc lợi công cộng, nhà ở. Tài sản cố ñịnh ñã khấu hao hết 
giá trị nhưng vẫn ñang sử dụng vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thì không phải trích khấu hao nữa. 
Bộ Tài chính quy ñịnh mức trích khấu hao tối thiểu cho từng loại tài sản cố ñịnh. Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc 
công ty quyết ñịnh mức trích khấu hao cụ thể nhưng không ñược thấp hơn mức quy ñịnh của Bộ Tài chính. 
ðiều 15. Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản 
1. Công ty ñược quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của công ty theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, và 
phát triển vốn theo quy ñịnh của pháp luật 
a. Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh các hợp 
ñồng cho thuê tài sản có giá trị lớn hơn mức vốn ðiều lệ của công ty. Các hợp ñồng có mức thấp hơn do Tổng 
giám ñốc, Giám ñốc công ty quyết ñịnh; 
b. Thẩm quyền quyết ñịnh sử dụng tài sản của công ty nhà nước ñể thế chấp, cầm cố ñể vay vốn thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 9 Quy chế này. 
2. ðối với công ty ñược ñầu tư ñể thực hiện thường xuyên, ổn ñịnh sản phẩm công ích, khi cho thuê, cầm cố, thế 
chấp những tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải ñược sự ñồng ý của ñại diện chủ sở hữu. 
3. Việc sử dụng tài sản ñể cho thuê, thế chấp, cầm cố phải tuân theo ñúng các quy ñịnh của Bộ luật Dân sự các 
quy ñịnh khác của Nhà nước. 
ðiều 16. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh và các khoản ñầu tư tài chính 
1. Công ty ñược quyền chủ ñộng và có trách nhiệm nhượng bán, thanh lý tài sản cố ñịnh ñã hư hỏng, lạc hậu kỹ 
thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng ñược; các khoản ñầu tư tài chính không có nhu cầu tiếp tục 
ñầu tư ñể thu hồi vốn. 
2. Thẩm quyền quyết ñịnh việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh: 
a. ðối với công ty có Hội ñồng quản trị: Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các phương án thanh lý, nhượng bán tài 
sản cố ñịnh có giá trị còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty ñược 
công bố tại quý gần nhất; mức cụ thể ñược ghi trong ðiều lệ công ty. Hội ñồng quản trị ñược quyết ñịnh ủy 
quyền hoặc phân cấp cho Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty quyết ñịnh nhượng bán tài sản thuộc thẩm quyền 
của Hội ñồng quản trị; 
Các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh có giá trị lớn hơn mức phân cấp cho Hội ñồng quản trị, thì 
ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh. 
b. ðối với công ty không có Hội ñồng quản trị: Giám ñốc công ty quyết ñịnh các phương án thanh lý, nhượng 
bán tài sản cố ñịnh có giá trị còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công 
ty ñược công bố tại quý gần nhất. Mức cụ thể ñược ghi trong ðiều lệ công ty; 
Các phương án lớn hơn mức phân cấp cho Giám ñốc công ty thì ñại diện chủ sở hữu công ty quyết ñịnh. 
c. ðối với công ty nhà nước ñược thiết kế ñể thực hiện thường xuyên, ổn ñịnh sản phẩm, dịch vụ công ích, khi 
nhượng bán tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải ñược sự ñồng ý của ñại diện chủ sở hữu. 
3. Phương thức thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh: việc nhượng bán tài sản cố ñịnh ñược thực hiện thông qua 
tổ chức bán ñấu giá hoặc do công ty tự tổ chức thực hiện công khai theo ñúng trình tự, thủ tục quy ñịnh của pháp 
luật về bán ñấu giá tài sản. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản cố ñịnh ghi trên sổ kế toán nhượng bán dưới 
100 triệu ñồng hoặc mức thấp hơn (ñược ghi trong ðiều lệ và Quy chế tài chính của công ty) thì Tổng giám ñốc 
hoặc Giám ñốc quyết ñịnh lựa chọn bán theo phương thức ñấu giá hoặc thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá thị 
trường. Trường hợp tài sản cố ñịnh không có giao dịch trên thị trường thì công ty nhà nước ñược thuê tổ chức có 
chức năng thẩm ñịnh giá xác ñịnh giá làm cơ sở bán tài sản theo phương thức thỏa thuận. 
4. Chuyển nhượng các khoản ñầu tư tài chính 
Việc nhượng bán các khoản ñầu tư tài chính thực hiện theo quy ñịnh của Luật DN và Luật Chứng khoán. Trong 
ñó: 
a. Phương thức bán: 
- ðối với chuyển nhượng các khoản ñầu tư tài chính tại CTCP ñã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì công 
ty nhà nước ñược chủ ñộng thực hiện theo các phương thức khớp lệnh, ñấu giá hoặc thỏa thuận nhưng không 
ñược thấp hơn giá thị trường tại thời ñiểm bán; 
- ðối với chuyển nhượng các khoản ñầu tư tài chính tại công ty chưa niêm yết thì có thể áp dụng theo phương 
thức: ñấu giá công khai hoặc thỏa thuận nhưng không ñược thấp hơn giá thị trường tại thời ñiểm bán. 
b. Thẩm quyền quyết ñịnh việc nhượng bán các khoản ñầu tư tài chính: 
- ðại diện chủ sở hữu quyết ñịnh nhượng bán các khoản ñầu tư tài chính tại các CTCP ñược chuyển ñổi từ Tổng 
công ty nhà nước hoặc công ty mẹ; 
- ðại diện chủ sở hữu, Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc công ty nhà nước quyết ñịnh việc chuyển nhượng các 
khoản ñầu tư tài chính thuộc thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư của mình theo quy ñịnh của pháp luật. 
c. Tiền thu từ bán phần VNN còn lại tại thời ñiểm công ty trách nhiệm hữu hạn, CTCP chuyển ñổi từ công ty 
thành viên hoặc ñơn vị phụ thuộc công ty nhà nước, kể cả tiền ñặt cọc không phải trả lại cho nhà ñầu tư (sau khi 
trừ giá trị VNN ñầu tư ghi trên sổ kế toán, chi phí bán, chi phí bảo lãnh phát hành cổ phiếu) ñược ghi tăng VNN 
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tại các công ty nhà nước là ñại diện chủ sở hữu VNN góp tại các DN này. Trường hợp VNN tại công ty nhà nước 
vượt quá vốn ñiều lệ thì phần chênh lệch ñược xử lý như sau: 
- ðiều về Tổng công ty, công ty mẹ ñối với công ty nhà nước là ñơn vị thành viên; 
- ðiều về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại Tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN ñối với Tập ñoàn, Tổng công ty, 
Công ty mẹ và công ty nhà nước ñộc lập trực thuộc các Bộ, ñịa phương. 
ðiều 17. Quản lý hàng hóa tồn kho 
1. Hàng hóa tồn kho là hàng hóa mua về ñể bán còn tồn kho, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho 
hoặc ñã mua ñang ñi trên ñường, sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất, sản phẩm hoàn thành nhưng chưa 
nhập kho, thành phẩm tồn kho, thành phẩm ñang gửi bán. 
2. Công ty có quyền và chịu trách nhiệm xử lý ngay những hàng hóa tồn kho kém, mất phẩm chất, lạc hậu mốt, 
lạc hậu kỹ thuật, ứ ñọng, chậm luân chuyển ñể thu hồi vốn. Thẩm quyền quyết ñịnh xử lý theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 16 Quy chế này. 
3. Cuối kỳ kế toán, khi giá gốc hàng tồn kho ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thu hồi ñược thì 
công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy ñịnh. 
ðiều 18. Quản lý các khoản nợ phải thu 
Trách nhiệm của Công ty trong quản lý nợ phải thu là: 
1. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý các khoản nợ phải thu, phân công và xác ñịnh rõ trách nhiệm của tập 
thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản công nợ; 
2. Mở sổ theo dõi các khoản nợ theo từng ñối tượng nợ; thường xuyên phân loại các khoản nợ (nợ luân chuyển, 
nợ khó ñòi, nợ không có khả năng thu hồi), ñôn ñốc thu hồi nợ; 
3. Công ty ñược quyền bán các khoản nợ phải thu theo quy ñịnh của pháp luật, gồm cả nợ phải thu trong hạn, nợ 
phải thu khó ñòi, nợ phải thu không ñòi ñược ñể thu hồi vốn. Giá bán các khoản nợ do các bên tự thỏa thuận. 
4. Nợ phải thu khó ñòi là các khoản nợ quá hạn thanh toán theo quy ñịnh ghi trên hợp ñồng hoặc các cam kết 
khác hoặc chưa ñến hạn thanh toán nhưng khách nợ khó có khả năng thanh toán. Công ty phải trích lập dự phòng 
ñối với khoản nợ phải thu khó ñòi theo quy ñịnh tại ðiều 11 Quy chế này. 
Nợ phải thu không có khả năng thu hồi, công ty có trách nhiệm xử lý. Số nợ không có khả năng thu hồi ñược sau 
khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan ñược bù ñắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó ñòi, 
quỹ dự phòng tài chính. Nếu còn thiếu thì hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty. 
Nợ không có khả năng thu hồi sau khi xử lý như trên, công ty nhà nước vẫn phải theo dõi trên tài khoản ngoài 
bảng cân ñối kế toán và tổ chức thu hồi. Số tiền thu hồi ñược hạch toán vào thu nhập của công ty nhà nước. 
Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản nợ phải thu khó 
ñòi, nợ không thu hồi ñược. Nếu không xử lý kịp thời các khoản nợ không thu hồi ñược theo quy ñịnh tại khoản 
này thì Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc chịu trách nhiệm như báo cáo không trung thực tình 
hình tài chính của công ty. Nếu vì không xử lý kịp thời dẫn ñến thất thoát vốn của Nhà nước tại công ty thì phải 
chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu. 
ðiều 19. Kiểm kê tài sản 
Công ty phải tổ chức kiểm kê, xác ñịnh số lượng tài sản (tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn, tài sản lưu ñộng và 
ñầu tư ngắn hạn), ñối chiếu các khoản công nợ phải trả, phải thu khi khóa sổ kế toán ñể lập báo cáo tài chính 
năm; khi thực hiện quyết ñịnh chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển ñổi sở hữu; sau khi xảy ra thiên tai, ñịch 
họa; hoặc vì lý do nào ñó gây ra biến ñộng tài sản của công ty; hoặc theo chủ trương của Nhà nước. ðối với tài 
sản thừa, thiếu, nợ không thu hồi ñược, nợ quá hạn cần xác ñịnh rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người 
liên quan và xác ñịnh mức bồi thường vật chất theo quy ñịnh. 
ðiều 20. Xử lý tổn thất tài sản 
Tổn thất về tài sản là tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, 
tồn kho ứ ñọng trong kiểm kê ñịnh kỳ và kiểm kê ñột xuất. Công ty phải xác ñịnh giá trị ñã bị tổn thất, nguyên 
nhân, trách nhiệm và xử lý như sau: 
1. Nếu nguyên nhân do chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường. Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc 
(ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh mức bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật và chịu 
trách nhiệm về quyết ñịnh của mình. 
2. Tài sản ñã mua bảo hiểm nếu tổn thất thì xử lý theo hợp ñồng bảo hiểm. 
3. Giá trị tài sản tổn thất sau khi ñã bù ñắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập thể, của tổ chức bảo hiểm nếu 
thiếu ñược bù ñắp bằng quỹ dự phòng tài chính của công ty. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không ñủ bù 
ñắp thì phần thiếu ñược hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. 
4. Những trường hợp ñặc biệt do thiên tai hoặc do nguyên nhân bất khả kháng gây thiệt hại nghiêm trọng, công 
ty không thể tự khắc phục ñược thì Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản 
trị) lập phương án xử lý tổn thất trình ñại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính có thẩm quyền. Sau khi có ý kiến 
của cơ quan tài chính, ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh việc xử lý tổn thất theo thẩm quyền. 
5. Công ty có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản tổn thất tài sản, trường hợp ñể các khoản tổn thất tài sản 
không ñược xử lý thì Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ 
sở hữu như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính DN. 
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ðiều 21. ðánh giá lại tài sản 
1. Công ty thực hiện ñánh giá lại tài sản trong các trường hợp sau: 
a. Theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
b. Thực hiện chuyển ñổi sở hữu công ty: CPH, bán công ty, ña dạng hóa hình thức sở hữu; 
c. Dùng tài sản ñể ñầu tư ra ngoài công ty. 
2. Việc ñánh giá lại tài sản phải theo ñúng các quy ñịnh của Nhà nước. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá 
trị do ñánh giá lại tài sản quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này thực hiện theo quy ñịnh của nhà nước ñối với từng 
trường hợp cụ thể. 
MỤC 3. DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH 
ðiều 22. Doanh thu  
1. Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh và thu nhập khác. 
2. Doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh gồm doanh thu hoạt ñộng kinh doanh thông thường và doanh thu hoạt 
ñộng tài chính: 
a. Doanh thu hoạt ñộng kinh doanh thông thường là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh trong kỳ từ việc bán sản 
phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ của công ty. ðối với công ty thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, 
doanh thu bao gồm cả các khoản trợ cấp của Nhà nước cho công ty khi công ty thực hiện cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ theo nhiệm vụ nhà nước giao mà thu không ñủ bù ñắp chi; 
b. Doanh thu từ hoạt ñộng tài chính bao gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cho các bên khác sử 
dụng tài sản của công ty, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài 
chính; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, kể cả chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải 
trả bằng ngoại tệ có tỷ giá tại thời ñiểm lập báo cáo tài chính thấp hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán; tiền thu từ 
chuyển nhượng vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, CTCP (trừ chuyển nhượng phần VNN theo quy ñịnh 
tại ñiểm c khoản 4 ðiều 16 Quy chế này); lợi nhuận ñược chia từ việc ñầu tư ra ngoài công ty (bao gồm cả phần 
lợi nhuận sau thuế sau khi ñể lại trích các quỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; lợi 
nhuận sau thuế ñược chia theo VNN và lợi nhuận sau thuế trích lập Quỹ ñầu tư phát triển của công ty thành viên 
hạch toán ñộc lập), trường hợp DN ñã nộp thuế thu nhập DN trước khi chia lợi nhuận thì Tổng công ty không 
phải nộp thuế thu nhập ñối với khoản lợi nhuận ñược chia từ các DN này. 
3. Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh, thu tiền bảo hiểm ñược bồi 
thường, các khoản nợ phải trả nay mất chủ ñược ghi tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp 
ñồng, giá trị tài sản trí tuệ ñược bên nhận vốn góp chấp nhận ñược ghi nhận là thu nhập khác của công ty nhà 
nước và các khoản thu khác. 
4. ðối với các DN hoạt ñộng kinh doanh ñặc thù như ngân hàng, bảo hiểm thì việc xác ñịnh doanh thu áp dụng 
theo quy ñịnh của pháp luật ñiều chỉnh ñối với lĩnh vực kinh doanh này. 
5. Bộ Tài chính quy ñịnh ñiều kiện và thời ñiểm ñể xác ñịnh doanh thu. 
ðiều 23. Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 
Chi phí hoạt ñộng kinh doanh của công ty là các khoản chi phí phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh trong năm tài chính, bao gồm: 
1. Chi phí sản xuất kinh doanh: 
a. Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, ñộng lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngoài (tính theo mức tiêu hao thực 
tế và giá gốc thực tế), chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ lao ñộng, chi phí sửa chữa tài sản cố ñịnh, chi phí trích 
trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh. 
b. Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh tính theo quy ñịnh tại ðiều 14 Quy chế này; 
c. Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí có tính chất lương phải trả cho người lao ñộng do Hội ñồng quản trị hoặc 
Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh theo hướng dẫn của Bộ Lao ñộng – Thương 
binh và Xã hội; 
d. Kinh phí bảo hiểm xã hội, kinh phí công ñoàn, bảo hiểm y tế cho người lao ñộng mà công ty phải nộp theo 
quy ñịnh; 
ñ. Chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp tính theo chi phí thực 
tế phát sinh; 
e. Chi phí bằng tiền khác gồm: 
- Các khoản thuế tài nguyên, thuế ñất, thuế môn bài; 
- Tiền thuê ñất; 
- Trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao ñộng; 
- ðào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề của người lao ñộng; 
- Chi cho công tác y tế; 
- Chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ñổi mới công nghệ; 
- Thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng tăng năng suất lao ñộng, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Mức thưởng do 
Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty quyết ñịnh căn cứ vào hiệu quả công việc trên mang lại nhưng không ñược 
cao hơn số tiết kiệm chi phí do công việc ñó mang lại trong 01 năm. 
- Chi phí cho lao ñộng nữ; 
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- Chi phí cho công tác bảo vệ môi trường; 
- Chi phí cho công tác ðảng, ñoàn thể tại công ty (phần chi ngoài kinh phí của tổ chức ðảng, ñoàn thể ñược chi 
từ nguồn quy ñịnh); 
- Các khoản chi phí bằng tiền khác. 
g. Giá trị tài sản tốn thất thực tế, nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 18 và 
khoản 3 ðiều 20 Quy chế này. 
h. Giá trị các khoản dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó ñòi, trích lập theo quy ñịnh 
tại khoản 3 ðiều 11 Quy chế này, chênh lệch tỷ giá theo số dư khoản nợ vay dài hạn bằng ngoại tệ, chi phí trích 
trước bảo hành sản phẩm, các khoản dự phòng theo quy ñịnh của pháp luật ñối với DN hoạt ñộng trong lĩnh vực 
ñặc thù. 
i. Chi phí hoạt ñộng tài chính, bao gồm: các khoản chi liên quan ñến ñầu tư tài chính ra ngoài công ty (bao gồm 
các khoản chi phí do các bên góp vốn phải tự chi kể cả khoản lỗ ñược chia từ DN góp vốn); giá trị vốn góp 
chuyển nhượng (không bao gồm phần VNN quy ñịnh tại ñiểm c khoản 4 ðiều 16 Quy chế này), tiền lãi phải trả 
do huy ñộng vốn, chênh lệch tỷ giá, chi phí chiết khấu thanh toán, chi phí cho thuê tài sản; dự phòng giảm giá 
các khoản ñầu tư dài hạn. 
2. Chi phí khác, bao gồm: 
a. Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố ñịnh gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố ñịnh khi thanh lý, nhượng 
bán; 
b. Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ ñã xóa sổ kế toán; 
c. Chi phí ñể thu tiền phạt; 
d. Chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp ñồng; 
ñ. Các chi phí khác. 
3. Không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh các khoản ñã có nguồn khác ñảm bảo hoặc không liên quan ñến 
sản xuất kinh doanh sau ñây: 
a. Chi phí mua sắm xây dựng, lắp ñặt tài sản cố ñịnh hữu hình, vô hình; 
b. Chi phí lãi vay vốn ñược tính vào chi phí ñầu tư và xây dựng, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của các khoản ñầu tư 
xây dựng phát sinh trước thời ñiểm ñưa công trình vào sử dụng; 
c. Các khoản chi phí khác không liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh của công ty; các khoản chi không có chứng 
từ hợp lệ; 
d. Các khoản tiền phạt về vi phạm pháp luật không mang danh công ty mà do cá nhân gây ra. 
ðiều 24. Quản lý chi phí 
Công ty nhà nước phải quản lý chặt chẽ các khoản chi phí ñể giảm chi phí và giá thành sản phẩm nhằm tăng lợi 
nhuận bằng các biện pháp quản lý sau ñây: 
1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các ñịnh mức kinh tế – kỹ thuật phù hợp với ñặc ñiểm kinh tế – kỹ 
thuật, ngành, nghề kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý, trình ñộ trang bị của công ty. Các ñịnh mức phải ñược 
phổ biến ñến tận người thực hiện, công bố công khai cho người lao ñộng trong công ty biết ñể thực hiện và kiểm 
tra, giám sát. Trường hợp không thực hiện ñược các ñịnh mức, làm tăng chi phí phải phân tích rõ nguyên nhân, 
trách nhiệm ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Nếu do nguyên nhân chủ quan phải bồi thường thiệt hại. Thẩm 
quyền quyết ñịnh mức bồi thường theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 20 Quy chế này; 
2. ðối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực ñộc quyền hàng năm phải báo cáo với ñại diện chủ sở hữu và 
cơ quan tài chính (Sở Tài chính ñối với DN ñịa phương và Bộ Tài chính ñối với DN trung ương) tình hình thực 
hiện chi phí sản xuất kinh doanh. Nội dung báo cáo phải phân tích, so sánh giữa thực hiện và ñịnh mức các 
khoản chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh, chi phí lao ñộng tiền lương, chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí quản 
lý DN trong ñó các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, giao dịch, tiếp khách, chi phí khác, xác ñịnh rõ nguyên 
nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân ñối với việc thực hiện vượt ñịnh mức. Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ báo 
cáo này; 
3. Phải ñịnh kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của công ty nhằm phát hiện những khâu 
yếu, kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm ñể có giải pháp khắc phục kịp thời. 
ðiều 25. Giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ tiêu thụ 
1. Tổng giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá thành hàng hóa bán ra) bao gồm: giá 
thành sản phẩm, hàng hóa xuất tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá vốn hàng hóa bán ra); chi phí quản lý công ty phát 
sinh trong kỳ; chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. 
2. Chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ gồm chi phí dịch vụ phát sinh trong kỳ, chi phí quản lý công ty phát sinh 
trong kỳ, chi phí bán hàng, dịch vụ phát sinh trong kỳ. 
3. Bộ Tài chính quy ñịnh nguyên tắc và phương pháp xác ñịnh giá thành sản phẩm, dịch vụ. 
ðiều 26. Lợi nhuận thực hiện 
1. Lợi nhuận thực hiện trong năm của công ty là tổng của lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh và lợi nhuận hoạt ñộng 
khác. 
2. Lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh bao gồm: 
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a. Chênh lệch giữa doanh thu từ việc bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ với tổng giá thành toàn bộ sản 
phẩm, hàng hóa tiêu thụ hoặc chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ; 
b. Chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt ñộng tài chính với chi phí hoạt ñộng tài chính phát sinh trong kỳ. 
3. Lợi nhuận hoạt ñộng khác là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt ñộng khác với chi phí hoạt ñộng khác phát sinh 
trong kỳ. 
MỤC 4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
ðiều 27. Phân phối lợi nhuận 
1. Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi bù ñắp lỗ năm trước theo quy ñịnh của Luật Thuế thu nhập DN và 
nộp thuế thu nhập DN ñược phân phối như sau: 
a. Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy ñịnh của hợp ñồng (nếu có); 
b. Bù ñắp khoản lỗ của các năm trước ñã hết thời hạn ñược trừ vào lợi nhuận trước thuế; 
c. Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn ñiều lệ thì không trích nữa; 
d. Trích lập các quỹ ñặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ ñã ñược nhà nước quy ñịnh ñối với công ty ñặc thù 
mà pháp luật quy ñịnh phải trích lập. 
ñ. Số còn lại sau khi lập các quỹ quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, d khoản này ñược phân phối theo tỷ lệ giữa VNN ñầu 
tư tại công ty và vốn công ty tự huy ñộng bình quân trong năm. 
Vốn do công ty tự huy ñộng là số tiền công ty huy ñộng do phát hành trái phiếu, tín phiếu, vay của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở công ty tự chịu trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi cho người cho vay theo 
cam kết, trừ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính, các khoản vay ñược hỗ trợ lãi suất. 
2. ðối với công ty nhà nước chưa ñược ñầu tư ñủ vốn ñiều lệ thì phần lợi nhuận ñược chia theo VNN ñầu tư 
ñược dùng ñể tái ñầu tư bổ sung VNN tại công ty nhà nước. Hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh và nhu cầu bổ sung vốn ñiều lệ của công ty nhà nước, Bộ Tài chính xem xét chấp thuận cho công ty 
nhà nước ñược sử dụng phần lợi nhuận ñược chia bổ sung vốn ñiều lệ hoặc ñiều chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
DN tại Tổng công ty ñầu tư và kinh doanh VNN ñể tập trung ñầu tư vốn cho các DN, cho các dự án ñầu tư và 
cấp bù hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của những công ty nhà nước thường xuyên hoạt ñộng và cung ứng các 
dịch vụ công ích thuộc diện trợ cấp. 
3. Lợi nhuận ñược chia theo vốn tự huy ñộng ñược phân phối như sau: 
a. Trích tối thiểu 30% vào quỹ ñầu tư phát triển của công ty; 
b. Trích tối ña 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành công ty, mức trích một năm không vượt quá 500 triệu 
ñồng (ñối với công ty có Hội ñồng quản trị), 200 triệu ñồng (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) theo 
mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ của Ban quản lý ñiều hành công ty và kết quả xếp loại DN. Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện quy ñịnh này; 
c. Số lợi nhuận còn lại ñược phân phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo kết quả phân loại DN. Trong ñó: 
- Công ty nhà nước xếp loại A ñược trích tối ña không quá 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi; 
- Công ty nhà nước xếp loại B ñược trích tối ña không quá 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi; 
- Công ty nhà nước xếp loại C ñược trích tối ña không quá 1 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi; 
- Công ty nhà nước không thực hiện xếp loại theo quy ñịnh thì không ñược trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc 
lợi. 
- Mức trích vào mỗi quỹ do Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc công ty không có Hội ñồng quản trị quyết ñịnh sau 
khi tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành Công ñoàn công ty. 
d. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ñược bổ sung vào quỹ ñầu tư phát triển của 
công ty. 
4. ðại diện chủ sở hữu quyết ñịnh tỷ lệ trích cụ thể ñối với quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành công ty trên cơ sở 
hiệu quả hoạt ñộng và kết quả phân loại A, B của công ty nhà nước. 
5. ðối với những công ty nhà nước hoạt ñộng trong lĩnh vực ñộc quyền ñược trích tối ña không quá 3 tháng 
lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng và phúc lợi. 
6. ðối với công ty ñầu tư thành lập mới trong 2 năm liền kề từ khi có lãi nếu phân phối lợi nhuận như trên mà 
hai quỹ khen thưởng, phúc lợi không ñạt 2 tháng lương thực hiện thì công ty ñược giảm phần trích quỹ ñầu tư 
phát triển ñể ñảm bảo ñủ 2 tháng lương thực hiện cho hai quỹ này. Mức giảm tối ña bằng toàn bộ số trích quỹ 
ñầu tư phát triển trong kỳ phân phối lợi nhuận năm ñó. 
7. ðối với Công ty nhà nước ñược thiết kế và thực tế thường xuyên, ổn ñịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích do nhà nước ñặt hàng hoặc giao kế hoạch khi thực hiện phân phối lợi nhuận theo cơ chế này không ñủ trích 
hai quỹ khen thưởng, phúc lợi theo mức quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này thì ñược giảm trích quỹ ñầu tư phát triển, 
giảm phần lợi nhuận ñược chia theo VNN ñể trích ñủ hai quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy ñịnh. Nếu giảm 
toàn bộ số tiền trên mà vẫn chưa ñủ thì sẽ ñược Nhà nước xem xét, hỗ trợ: 
- 100% mức trích quỹ còn thiếu nếu công ty ñược xếp loại A và có tỷ trọng doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích ñạt từ 50% tổng doanh thu. 



 

  

220 

- 50% mức trích quỹ còn thiếu nếu công ty ñược xếp loại A nhưng có tỷ trọng doanh thu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích ñạt dưới 50% tổng doanh thu hoặc xếp loại B. 
Lợi nhuận sau thuế ñể trích lập hai quỹ khen thưởng phúc lợi bao gồm: lợi nhuận từ hoạt ñộng cung cấp dịch vụ 
sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước ñặt hàng hoặc giao kế hoạch hoặc do ñấu thầu và lợi nhuận từ hoạt ñộng 
kinh doanh khác. 
8. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ñối với công ty nhà nước ñặc thù: 
a. Công ty nhà nước ñặc thù có VNN nhiều hơn vốn DN tự huy ñộng: Công ty nhà nước ñang chuyển ñổi sở hữu 
gồm công ty ñã có quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền về CPH, giao, bán DN nhưng chưa chính thức chuyển 
ñổi sở hữu (chưa ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh lần ñầu theo hình thức mới); Công ty nhà nước 
ñang thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế, xã hội do Nhà nước giao tại các ñịa bàn thuộc vùng biên giới, hải ñảo, 
ñịa bàn chiến lược; làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng; giải quyết việc làm cho ñồng bào dân tộc… khi 
thực hiện chế ñộ phân phối lợi nhuận sau thuế theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 ðiều này mà hai quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi thấp do lợi nhuận sau thuế ñược chia theo vốn tự huy ñộng ít hoặc không có thì ñược trích lập quỹ 
khen thưởng, quỹ phúc lợi như sau: 
- ðược trích hai quỹ tối ña là 3 tháng lương thực hiện nếu công ty xếp loại A và số phải nộp ngân sách phát sinh 
trong năm cao hơn hoặc bằng năm trước; 
- ðược trích hai quỹ tối ña là 1,5 tháng lương thực hiện nếu công ty xếp loại A và số phải nộp ngân sách phát 
sinh trong năm thấp hơn năm trước hoặc xếp loại B và số phải nộp ngân sách phát sinh trong năm cao hơn hoặc 
bằng năm trước; 
- ðược trích hai quỹ tối ña bằng 1 tháng lương thực hiện ñối với các công ty còn lại (có thực hiện xếp loại); 
- Công ty nhà nước không thực hiện xếp loại theo quy ñịnh thì không ñược trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi; 
b. Nguồn ñể bổ sung quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 
- Phần lợi nhuận phát sinh ñể trích quỹ ñầu tư phát triển; 
- Phần lợi nhuận ñược chia theo VNN. 
c. Trình tự bổ sung quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi như sau: 
- Giảm quỹ ñầu tư phát triển ñược trích theo quy ñịnh ñể bổ sung quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho ñạt mức tối 
ña theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản này; 
- Nếu dùng hết phần ñể trích quỹ ñầu tư phát triển mà hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi chưa ñạt mức tối ña 
quy ñịnh trên ñây thì DN ñược dùng phần lợi nhuận ñược chia theo VNN ñể bổ sung hai quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi, nhưng mức sử dụng tối ña bằng 50% số lợi nhuận ñược chia theo VNN. 
d. Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh cơ chế trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi ñối với một số công ty 
nhà nước ñặc thù chuyên ngành như Tổng công ty ðầu tư và Kinh doanh VNN, Sở Giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán ñã chuyển ñổi sang mô hình DN theo quy 
ñịnh của Luật Chứng khoán; 
ñ. Việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ñối với công ty nhà nước ñặc thù từ năm 2007 ñược thực hiện theo 
quy ñịnh tại khoản này. 
9. ðối với công ty nhà nước ñã ñược ñầu tư ñủ vốn ñiều lệ, Nhà nước sẽ ñiều tiết một phần lợi nhuận sau thuế 
(phần lợi nhuận ñược chia theo VNN và quỹ ñầu tư phát triển) về quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại Tổng công ty ðầu tư 
và Kinh doanh VNN. 
ðiều 28. Mục ñích sử dụng các quỹ 
1. Quỹ dự phòng tài chính ñược dùng ñể: 
a. Bù ñắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không ñòi ñược xảy ra trong quá trình kinh doanh; 
b. Bù ñắp khoản lỗ của công ty theo quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu. 
2. Quỹ ñầu tư phát triển ñược dùng ñể bổ sung vốn ñiều lệ cho công ty. 
3. Quỹ khen thưởng ñược dùng ñể: 
a. Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao ñộng và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công 
nhân viên trong công ty nhà nước; 
b. Thưởng ñột xuất cho những cá nhân, tập thể trong công ty nhà nước; 
c. Thưởng cho những cá nhân và ñơn vị ngoài công ty nhà nước có ñóng góp nhiều cho hoạt ñộng kinh doanh, 
công tác quản lý của công ty. 
Mức thưởng theo quy ñịnh tại ñiểm a, b, c khoản này do Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc quyết ñịnh. Riêng ñiểm 
a cần có ý kiến của Công ñoàn công ty trước khi quyết ñịnh. 
4. Quỹ phúc lợi ñược dùng ñể: 
a. ðầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của công ty; 
b. Chi cho các hoạt ñộng phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên công ty, phúc lợi xã hội; 
c. Góp một phần vốn ñể ñầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc với các ñơn vị khác 
theo hợp ñồng. 
d. Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi ñể trợ cấp khó khăn ñột xuất cho những người lao ñộng kể cả 
những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ 
thiện xã hội. 
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Việc sử dụng quỹ phúc lợi do Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) 
quyết ñịnh sau khi tham khảo ý kiến của công ñoàn công ty. 
5. Quỹ thưởng Ban ñiều hành công ty ñược sử dụng ñể thưởng cho Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc công ty. 
Mức thưởng do ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh gắn với hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty, trên cơ sở ñề 
nghị của Chủ tịch Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc công ty ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị. 
6. Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ ở 
cơ sở và quy ñịnh của Nhà nước. 
7. Công ty chỉ ñược chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành công ty sau khi thanh 
toán ñủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác ñến hạn phải trả. 
MỤC 5. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ðỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ VÀ KIỂM TOÁN  
ðiều 29. Kế hoạch tài chính 
Căn cứ vào chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư do ñại diện chủ sở hữu giao, công ty xây dựng kế hoạch 
tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty. 
Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh kế hoạch tài chính của 
công ty và báo cáo ñại diện chủ sở hữu làm căn cứ giám sát và ñánh giá kết quả quản lý, ñiều hành hoạt ñộng 
kinh doanh của Hội ñồng quản trị và Giám ñốc công ty. 
Bộ Tài chính quy ñịnh cụ thể chỉ tiêu kế hoạch tài chính của công ty nhà nước. 
ðiều 30. Báo cáo tài chính và báo cáo khác  
1.Cuối kỳ kế toán (quý, năm), công ty phải lập, trình bày và gửi các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê theo 
quy ñịnh của pháp luật. Hội ñồng quản trị hoặc Giám ñốc công ty (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này. 
Công ty nhà nước phải thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Công ty nhà nước có trách nhiệm lập và gửi theo quy ñịnh về báo cáo giám sát và ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng 
của công ty nhà nước; báo cáo tình hình ñầu tư tài chính, tình hình huy ñộng và sử dụng vốn. Bộ Tài chính quy 
ñịnh cụ thể về chế ñộ báo cáo. 
3. Công ty nhà nước thực hiện công khai tình hình tài chính theo quy ñịnh của Nhà nước. Bộ Tài chính chịu 
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai các số liệu và báo cáo tài chính của công ty 
nhà nước. 
4. Công ty nhà nước phải tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy ñịnh của pháp luật. 
5. Công ty chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính có thẩm quyền ñối với công tác tài chính 
của công ty theo quy ñịnh của pháp luật. 
MỤC 6. QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM 
ðỐC, GIÁM ðỐC TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY 
ðiều 31. Quyền hạn của Hội ñồng quản trị công ty nhà nước 
1. Hội ñồng quản trị thực hiện chức năng quản lý công ty, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng tài chính của công ty. 
2. Nhận và chịu trách nhiệm bảo toàn, phát triển VNN giao. Chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu kết quả 
hoạt ñộng kinh doanh của công ty, ñảm bảo thực hiện mục tiêu nhà nước giao cho công ty. ðề nghị với ñại diện 
chủ sở hữu ñiều chỉnh tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ của công ty. 
3. Trình ñại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án ñầu tư và xây dựng, ñầu tư ra ngoài công ty, hợp ñồng 
nhượng, bán tài sản vượt mức phân cấp cho Hội ñồng quản trị; quyết ñịnh tỷ lệ trích các quỹ ñầu tư phát triển, 
quỹ khen thưởng cho Ban quản lý ñiều hành; quyết ñịnh phương án huy ñộng vốn dẫn ñến thay ñổi sở hữu công 
ty. 
4. Quyết ñịnh theo thẩm quyền các vấn ñề sau ñây: 
Ngoài thẩm quyền quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 9, khoản 3 ðiều 12, khoản 2 ðiều 13, khoản 1 ðiều 15, khoản 2 
ðiều 16 và các ñiều khác của Quy chế này, Hội ñồng quản trị quyết ñịnh các vấn ñề sau ñây: 
a. Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty; tỷ lệ trích các quỹ theo quy ñịnh ñối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Hội ñồng quản trị là chủ sở hữu; 
b. Ban hành quy chế nội bộ về quản lý tài chính công ty, ñịnh mức kinh tế – kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, năng 
suất lao ñộng, các ñịnh mức chi phí tài chính và các ñịnh mức khác; 
c. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của công ty; 
d. Cử người ñại diện phần vốn ñầu tư vào các DN khác. 
5. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty nhà nước, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, xử lý các 
khoản lỗ; thực hiện việc công bố, công khai các báo cáo tài chính hàng năm theo quy ñịnh; thông qua báo cáo tài 
chính hàng năm của công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc 
Tổng công ty và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty và các công ty con; phê duyệt phương án sử dụng lợi 
nhuận sau thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
6. Kiểm tra, giám sát Tổng giám ñốc, Giám ñốc, các ñơn vị thành viên, trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển 
vốn, thực hiện các nghĩa vụ ñối với nhà nước, các mục tiêu nhà nước giao cho công ty theo quy ñịnh của pháp 
luật. Kiểm tra, giám sát Chủ tịch và các thành viên Hội ñồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám ñốc (Giám 
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ñốc) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người ñại diện phần vốn góp của công ty ở DN khác trong 
việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh của Luật DNNN và Nghị ñịnh này. 
7. Thực hiện quy chế giám sát, ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của công ty thành viên theo quy ñịnh của Nhà nước. 
8. Quyết ñịnh các vấn ñề khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 32. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội ñồng quản trị, Chủ tịch Hội ñồng quản trị 
1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản trị: 
a. Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nghĩa vụ ñược giao vì lợi ích của Nhà nước và của 
công ty; 
b. Không ñược lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñể sử dụng vốn, tài sản của công ty nhằm thu lợi riêng cho bản thân, 
gia ñình và người khác. Không ñược ñem cho, tặng tài sản của công ty cho bất kỳ ñối tượng nào; 
c. Hàng năm phải báo cáo về kết quả quản lý, giám sát hoạt ñộng của công ty cho ñại diện chủ sở hữu, kết quả 
xếp hạng của công ty thành viên và của công ty nhà nước; 
d. Các nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản trị vi phạm ñiều lệ công ty, quyết ñịnh vượt thẩm quyền, không ñúng 
thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và nhà nước thì phải bồi thường theo quy 
ñịnh của pháp luật, ñiều lệ công ty. ðại diện chủ sở hữu quyết ñịnh mức bồi thường. 
3. Chủ tịch, thành viên Hội ñồng quản trị bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau ñây: 
a. Báo cáo không trung thực tình hình tài chính công ty từ hai lần trở lên hoặc một lần nhưng làm sai lệch 
nghiêm trọng tình hình tài chính của công ty; 
b. ðể công ty thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc không ñạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư hai năm liên 
tiếp hoặc ở trong tình trạng giữa hai năm lỗ có một năm lãi hoặc hòa vốn, trừ các trường hợp: lỗ hoặc giảm tỷ 
suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu 
tư có lý do khách quan ñược giải trình và ñã ñược cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; những năm mới hoạt ñộng 
sau khi ñầu tư mới, ñầu tư mở rộng sản xuất, ñổi mới công nghệ mà trong báo cáo khả thi xác ñịnh bị lỗ; 
c. Không ban hành các ñịnh mức kinh tế kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, năng suất lao ñộng, ñịnh mức chi phí tài 
chính và chi phí khác; không ñôn ñốc Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty phổ biến và tổ chức thực hiện các ñịnh 
mức ñã ban hành; không tổ chức ñánh giá, ñiều chỉnh các ñịnh mức cho phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý 
4. Trường hợp ñể công ty thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên VNN năm sau thấp hơn năm trước hoặc không ñạt 
chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do ñại diện chủ sở hữu giao, không ñảm bảo tiền lương tối thiểu cho người lao ñộng 
thì bị hạ tiền lương, không ñược thưởng. 
5. Bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tùy theo mức ñộ vi phạm ñối với các hành vi: 
a. Vi phạm chế ñộ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và chế ñộ khác chưa ñến mức ñộ truy cứu trách nhiệm 
hình sự; 
b. Quyết ñịnh các dự án ñầu tư không hiệu quả, không thu hồi ñược vốn, không trả ñược nợ vay. 
6. Trường hợp công ty lâm vào tình trạng phá sản mà Hội ñồng quản trị không yêu cầu Tổng giám ñốc, Giám 
ñốc nộp ñơn yêu cầu phá sản, công ty thuộc diện tổ chức lại, chuyển ñổi sở hữu mà Hội ñồng quản trị không yêu 
cầu Tổng giám ñốc, Giám ñốc tiến hành các thủ tục ñể tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển ñổi sở hữu thì Chủ tịch, 
thành viên Hội ñồng quản trị bị miễn nhiệm. 
7. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 33. Quyền hạn của Tổng giám ñốc, Giám ñốc công ty nhà nước 
1. Là ñại diện pháp nhân của công ty, có quyền ñiều hành cao nhất trong việc thực hiện các dự án ñầu tư, hoạt 
ñộng kinh doanh ñể thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội ñồng quản trị quy ñịnh. ðề nghị với Hội 
ñồng quản trị ñể trình ñại diện chủ sở hữu hoặc trình ñại diện chủ sở hữu (ñối với Công ty không có Hội ñồng 
quản trị) ñiều chỉnh tăng hoặc giảm vốn ñiều lệ của Công ty. 
2. Nhận vốn do Nhà nước giao ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội ñồng 
quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) việc bảo toàn và phát triển VNN 
có tại công ty. 
3. Quyết ñịnh các dự án ñầu tư, dự án ñầu tư ra ngoài công ty, phương án vay vốn, phương án thanh lý, nhượng 
bán tài sản theo phân cấp của Hội ñồng quản trị hoặc của ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội 
ñồng quản trị). Trình Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) 
phê duyệt các dự án, phương án vượt thẩm quyền. 
4. Xây dựng ñể trình Hội ñồng quản trị quyết ñịnh hoặc tự quyết ñịnh (ñối với công ty không có Hội ñồng quản 
trị) kế hoạch tài chính dài hạn và kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh; các ñịnh mức 
kinh tế – kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, ñịnh mức chi phí tài chính và chi phí khác phù hợp với ñiều kiện kinh 
doanh của công ty làm căn cứ ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của công ty. 
5. Xác ñịnh tỷ lệ trích quỹ ñầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành công ty, báo cáo Hội ñồng quản 
trị trình ñại diện chủ sở hữu hoặc trình ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết 
ñịnh. Quyết ñịnh tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của công ty (ñối với công ty không có Hội ñồng quản 
trị) và chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu về quyết ñịnh của mình. 
ðiều 34. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng giám ñốc, Giám ñốc 
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1. Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn, nghĩa vụ ñược giao vì lợi ích của Nhà nước và của công 
ty. 
2. Không ñược lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñể sử dụng vốn, tài sản của công ty nhằm thu lợi riêng cho bản thân, 
gia ñình và người khác. Không ñem cho, tặng tài sản của công ty cho bất kỳ ñối tượng nào. 
3. Khi công ty không thanh toán ñược các khoản nợ phải trả, các nghĩa vụ tài sản thì phải báo cáo Hội ñồng quản 
trị, ñồng thời thông báo cho các chủ nợ biết và tìm các giải pháp khắc phục khó khăn về tài chính công ty; không 
ñược tăng lương, trả tiền thưởng cho người lao ñộng, cán bộ quản lý công ty. Nếu không thực hiện các biện pháp 
này mà gây thiệt hại cho các chủ nợ thì phải chịu trách nhiệm cá nhân với các thiệt hại ñó. 
4. Trường hợp vi phạm ðiều lệ công ty, quyết ñịnh vượt thẩm quyền, không ñúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật, ðiều lệ công 
ty. Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu vốn (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) quyết ñịnh mức 
bồi thường. 
5. Chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu, Hội ñồng quản trị và trước pháp luật trong việc ñiều hành hoạt 
ñộng của công ty. 
6. Chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ ñối với các khoản vốn huy ñộng và các nguồn vốn khác của công ty; 
chịu trách nhiệm vật chất ñối với những thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho công ty. 
7. Lập và trình Hội ñồng quản trị hoặc ñại diện chủ sở hữu (ñối với công ty không có Hội ñồng quản trị) thông 
qua báo cáo tài chính của công ty nhà nước. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo 
tài chính và các thông tin tài chính khác. 
8. Tổng giám ñốc (hoặc Giám ñốc) bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp ñồng trước thời hạn trong các trường hợp sau 
ñây: 
a. Báo cáo không trung thực tình hình tài chính của công ty hai lần trở lên hoặc một lần nhưng sai lệch nghiêm 
trọng tình hình tài chính của công ty; 
b. ðể công ty thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc không ñạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư hai năm liên 
tiếp hoặc ở trong tình trạng giữa hai năm lỗ có một năm lãi hoặc hòa vốn; trừ các trường hợp: lỗ hoặc giảm tỷ 
suất lợi nhuận trên VNN ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên VNN ñầu 
tư có lý do khách quan ñược giải trình và ñã ñược cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; những năm mới hoạt ñộng 
sau khi ñầu tư mới, ñầu tư mở rộng sản xuất, ñổi mới công nghệ mà trong báo cáo khả thi ñã xác ñịnh có lỗ; 
c. Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp ñơn yêu cầu phá sản; công ty thuộc diện tổ chức lại, giải 
thể, chuyển ñổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục ñể tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển ñổi sở hữu; 
d. Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm, tuyển dụng giao hoặc không hoàn thành 
nghĩa vụ theo hợp ñồng; 
ñ. Không tổ chức xác ñịnh các ñịnh mức kinh tế – kỹ thuật, ñịnh mức lao ñộng, năng suất lao ñộng, ñịnh mức chi 
phí tài chính và chi phí khác ñể trình Hội ñồng quản trị ban hành hoặc tự ban hành (ñối với công ty không có Hội 
ñồng quản trị); không phổ biến ñến tận ñối tượng thực hiện ñịnh mức, không tổ chức thực hiện các ñịnh mức; 
không tổ chức phân tích, ñánh giá, sửa ñổi, bổ sung các ñịnh mức cho phù hợp với thực tế và yêu cầu công tác 
quản lý. 
9. Trường hợp ñể công ty thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên VNN năm sau giảm hơn năm trước hoặc không ñạt 
chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận theo quy ñịnh của hợp ñồng hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm giao, không ñảm bảo 
tiền lương tối thiểu cho người lao ñộng thì bị hạ tiền lương, không ñược thưởng. 
10. Bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tùy theo mức ñộ vi phạm ñối với các hành vi: 
a. Vi phạm chế ñộ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và chế ñộ khác chưa ñến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự; 
b. Quyết ñịnh các dự án ñầu tư không hiệu quả, tổ chức thực hiện các dự án ñầu tư không ñúng kế hoạch, kéo dài 
dẫn ñến chậm thu hồi vốn, không thu hồi ñược vốn, không trả ñược nợ. 
11. Hàng năm Tổng giám ñốc (hoặc Giám ñốc) công ty phải có báo cáo kết quả ñiều hành hoạt ñộng của công ty 
gửi ñại diện chủ sở hữu và Hội ñồng quản trị ñối với công ty có Hội ñồng quản trị. 
12. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
Chương 3. 
TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
ðiều 35. Vốn của tổng công ty nhà nước 
1. Vốn của tổng công ty bao gồm vốn do Nhà nước ñầu tư tại tổng công ty, vốn do tổng công ty tự huy ñộng và 
các nguồn vốn khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. VNN ñầu tư tại tổng công ty nhà nước do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư và thành lập là số VNN do tổng công ty 
trực tiếp quản lý và VNN tổng công ty ñầu tư cho công ty thành viên hạch toán ñộc lập. VNN do tổng công ty 
nhà nước trực tiếp quản lý gồm: 
a. VNN do tổng công ty trực tiếp quản lý tại văn phòng tổng công ty, ñơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công 
ty; VNN ở các ñơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty; 
b. VNN do tổng công ty ñầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ 
sở hữu. 
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c. VNN tổng công ty ñầu tư vào các DN khác. 
3. VNN ñầu tư tại tổng công ty do các công ty tự ñầu tư và thành lập (sau ñây gọi là công ty mẹ, công ty con) là 
số VNN ñầu tư cho công ty nắm quyền chi phối DN khác (sau ñây gọi là công ty mẹ) gồm VNN do công ty mẹ 
trực tiếp quản lý, sử dụng ñể sản xuất kinh doanh, VNN công ty mẹ ñầu tư vào các công ty con và các DN khác. 
4. Vốn ñiều lệ của công ty thành viên hạch toán ñộc lập thuộc tổng công ty do Nhà nước ñầu tư và thành lập là 
số vốn do tổng công ty ñầu tư ghi trong ðiều lệ của công ty thành viên hạch toán ñộc lập. 
5. Vốn ñiều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty hoặc công ty mẹ là chủ 
sở hữu là vốn do tổng công ty hoặc công ty mẹ ñầu tư và ghi trong ðiều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên. 
6. Nhà nước chỉ ñầu tư vốn cho tổng công ty, công ty mẹ. Việc ñầu tư vốn vào các công ty thành viên hạch toán 
ñộc lập, DN khác do tổng công ty, công ty mẹ quyết ñịnh. 
ðiều 36. Tài sản của tổng công ty nhà nước 
1. Tài sản của tổng công ty do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư thành lập ñược hình thành từ VNN ñầu tư tại tổng 
công ty, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp do tổng công ty quản lý và sử dụng. 
Tài sản của tổng công ty bao gồm: 
a. Tài sản cố ñịnh hữu hình, vô hình, tài sản lưu ñộng của văn phòng tổng công ty, các ñơn vị hạch toán phụ 
thuộc, ñơn vị sự nghiệp; 
b. Các khoản ñầu tư dài hạn bao gồm vốn tổng công ty ñầu tư vào công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty 
trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu, các DN khác, các khoản ñầu tư trái 
phiếu, tín phiếu dài hạn và các khoản ñầu tư dài hạn khác; 
c. Các khoản ñầu tư ngắn hạn do văn phòng, các ñơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty trực tiếp ñầu tư. 
Tài sản của tổng công ty không bao gồm tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty thành viên hạch toán 
ñộc lập, CTCP có vốn góp chi phối của tổng công ty. 
2. Tài sản của tổng công ty tự ñầu tư và thành lập ñược hình thành từ VNN ñầu tư tại công ty mẹ, vốn vay và các 
nguồn vốn hợp pháp khác do công ty mẹ trực tiếp quản lý và sử dụng. Tài sản của tổng công ty là tài sản của 
công ty mẹ. 
3. Tài sản của công ty thành viên hạch toán ñộc lập trong tổng công ty do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư và thành 
lập ñược hình thành từ vốn tổng công ty ñầu tư tại công ty thành viên; vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác do 
công ty thành viên quản lý và sử dụng. 
Tài sản của công ty thành viên hạch toán ñộc lập không thuộc sở hữu của tổng công ty. 
4. Tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty, công ty mẹ là chủ sở hữu 
ñược hình thành từ vốn tổng công ty, công ty mẹ ñầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vốn vay 
và nguồn vốn hợp pháp khác do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý và sử dụng. 
Tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên không thuộc sở hữu của tổng công ty, công ty 
mẹ. 
ðiều 37. Quản lý vốn và tài sản của tổng công ty do Nhà nước ñầu tư và thành lập 
1. Tổng công ty do Nhà nước ñầu tư thành lập 
a. Tổng công ty thực hiện ñầu tư vốn cho công ty thành viên hạch toán ñộc lập. ðối với số vốn mà tổng công ty 
ñã giao trước khi Nghị ñịnh này có hiệu lực ñược coi là số vốn do tổng công ty ñầu tư vào công ty thành viên. 
Tổng công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty thành viên trong phạm vi số 
vốn tổng công ty ñầu tư vào công ty thành viên; 
b. ðối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu, tổng công ty 
không thực hiện giao nhận vốn mà ñó là số vốn tổng công ty ñầu tư vào công ty này; 
c. Tổng công ty không ñược ñiều chuyển tài sản của công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty trách nhiệm 
hữu hạn nhà nước một thành viên theo phương thức không thanh toán; 
d. Tổng công ty không ñược trực tiếp rút vốn ñã ñầu tư vào công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là ñại diện chủ sở hữu, các DN khác. Việc rút vốn chỉ 
ñược thực hiện thông qua phương thức bán lại số vốn ñã ñầu tư cho cá nhân, pháp nhân khác. Trường hợp tổ 
chức lại hoặc ñiều chỉnh vốn ñiều lệ của công ty thành viên hạch toán ñộc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên, tổng công ty ñược trực tiếp rút vốn ñã ñầu tư vào các công ty này trên cơ sở phải ñảm bảo 
ñủ vốn ñiều lệ và khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của các công ty ñó; 
ñ. Tổng giá trị tài sản ñể làm căn cứ phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh các dự án ñầu tư ra ngoài DN nhượng bán 
tài sản cố ñịnh, các khoản ñầu tư dài hạn của tổng công ty, công ty nhà nước ñược xác ñịnh theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 36 trên ñây; 
e. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Công ty thành viên hạch toán ñộc lập thuộc tổng công ty thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh tại 
mục 1, 2 chương II Quy chế này và các quy ñịnh dưới ñây: 
a. Công ty thành viên ñược sử dụng linh hoạt số vốn do công ty quản lý, sử dụng bao gồm cả vốn tổng công ty 
ñầu tư, chịu trách nhiệm trước Hội ñồng quản trị về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn và hiệu quả sử dụng bảo 
toàn và phát triển vốn tổng công ty ñã ñầu tư cho công ty; 
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b. Công ty thành viên ñược quyết ñịnh các phương án ñầu tư theo mức phân cấp của tổng công ty ñược quy ñịnh 
trong ðiều lệ của công ty thành viên. 
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên CTCP, có vốn góp chi phối của tổng công ty thực hiện 
quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh của pháp luật ñối với loại hình DN này. 
ðiều 38. Quản lý vốn và tài sản của công ty mẹ và công ty con 
1. Công ty mẹ thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh tại mục 1, 2 chương II Quy chế này. 
Công ty mẹ thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu ñối với số vốn ñầu tư tại các công ty con, DN 
khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Công ty con thực hiện quản lý vốn và tài sản theo quy ñịnh của pháp luật ñối với loại hình tổ chức và hoạt 
ñộng của công ty ñó. 
ðiều 39. Quản lý doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của tổng công ty nhà nước 
1. Tổng công ty do Nhà nước quyết ñịnh ñầu tư và thành lập thực hiện quản lý doanh thu, chi phí kết quả hoạt 
ñộng kinh doanh theo quy ñịnh tại mục 3 chương II Quy chế này và quy ñịnh dưới ñây: 
a. Doanh thu của tổng công ty gồm doanh thu hoạt ñộng kinh doanh, doanh thu hoạt ñộng khác do Văn phòng 
tổng công ty và ñơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty thực hiện. Nội dung doanh thu theo quy ñịnh tại ðiều 
22 Quy chế này. ðối với vốn tổng công ty ñầu tư cho công ty thành viên hạch toán ñộc lập ñược coi là vốn ñầu 
tư ra ngoài tổng công ty; lợi nhuận ñược chia theo số vốn tổng công ty ñầu tư cho công ty thành viên là doanh 
thu hoạt ñộng tài chính của tổng công ty; 
ðối với khoản kinh phí quản lý cấp trên tổng công ty thu ñược của các công ty thành viên là doanh thu của tổng 
công ty; 
b. Chi phí của tổng công ty gồm chi phí hoạt ñộng kinh doanh, chi phí hoạt ñộng khác của Văn phòng tổng công 
ty và ñơn vị phụ thuộc tổng công ty. Nội dung chi phí theo quy ñịnh tại ðiều 23 Quy chế này. 
c. Lợi nhuận của tổng công ty gồm lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh, lợi nhuận hoạt ñộng khác của Văn phòng 
tổng công ty và ñơn vị phụ thuộc tổng công ty. Nội dung lợi nhuận theo quy ñịnh tại ðiều 26 Quy chế này; 
d. Công ty thành viên hạch toán ñộc lập quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo quy ñịnh tại mục 3 chương II 
Quy chế này. ðối với khoản kinh phí quản lý cấp trên nộp cho tổng công ty thì công ty thành viên hạch toán ñộc 
lập khi chưa chuyển ñổi sang loại hình DN khác ñược hạch toán vào chi phí quản lý trong năm. ðối với công ty 
thành viên ñã thực hiện chuyển ñổi sang CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu ñược tổng công ty cung cấp 
các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quản lý, quảng cáo … thì phải nộp phí dịch vụ cho tổng công ty thông qua hợp ñồng. 
2. Công ty mẹ, thực hiện quản lý doanh thu chi phí và lợi nhuận theo quy ñịnh tại mục 3 chương II Quy chế này. 
ðiều 40. Phân phối lợi nhuận của tổng công ty nhà nước 
1. Lợi nhuận của tổng công ty gồm lợi nhuận phát sinh từ hoạt ñộng kinh doanh trực tiếp tại tổng công ty bao 
gồm cả lợi nhuận ñược chia từ DN khác có vốn của tổng công ty ñầu tư. Trường hợp DN ñã nộp thuế thu nhập 
DN trước khi chia lợi nhuận thì tổng công ty không phải nộp thuế thu nhập ñối với khoản lợi nhuận ñược chia từ 
các DN này. 
Lợi nhuận của tổng công ty sau khi nộp thuế thu nhập DN và trừ các khoản ñể lại bổ sung vốn cho công ty thành 
viên hạch toán ñộc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà tổng công ty là chủ sở hữu ñược phân 
phối theo quy ñịnh tại ðiều 27 Quy chế này. 
2. Lợi nhuận của công ty thành viên hạch toán ñộc lập thuộc tổng công ty do Nhà nước ñầu tư và thành lập sau 
khi nộp thuế thu nhập DN ñược phân phối theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 27 Quy chế này và quy ñịnh sau ñây: 
Lợi nhuận ñược chia theo vốn của tổng công ty ñược dùng ñể ñầu tư tăng vốn của tổng công ty tại công ty thành 
viên. Trường hợp công ty không có nhu cầu bổ sung vốn hoặc không cần thiết phải bổ sung vốn cho công ty này 
thì tổng công ty quyết ñịnh thu lợi nhuận này về. 
3. Lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu ñược phân 
phối theo quy ñịnh tại Quy chế tài chính của loại hình DN này. 
4. Lợi nhuận của CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên ñược phân phối theo quyết ñịnh của ðại 
hội ñồng cổ ñông, Hội ñồng thành viên hoặc thành viên góp vốn. 
ðiều 41. Mục ñích sử dụng các quỹ 
Mục ñích sử dụng các quỹ của tổng công ty, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán ñộc lập theo quy ñịnh tại 
ðiều 28 Quy chế này. 
ðiều 42. Báo cáo tài chính của tổng công ty 
Tổng công ty do nhà nước ñầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự ñầu tư thành lập, công ty thành viên 
hạch toán ñộc lập thực hiện việc lập báo cáo tài chính theo quy ñịnh tại ðiều 30 Quy chế này. 
ðối với tổng công ty do Nhà nước ñầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự ñầu tư thành lập, ngoài báo 
cáo tài chính phần trực tiếp hoạt ñộng kinh doanh của mình phải lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng công ty 
theo quy ñịnh của pháp luật. 
Chương 4. 
QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ðẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC 
ðiều 43. ðại diện chủ sở hữu VNN tại DN khác 
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1. ðại diện chủ sở hữu thực hiện theo quy ñịnh tại Luật DNNN và theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ. 
2. Tổng công ty, công ty mẹ, công ty nhà nước ñộc lập: 
a. VNN ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ñược chuyển ñổi từ DN thành viên Tổng công ty hoặc do 
Tổng công ty, công ty mẹ, công ty nhà nước ñầu tư thành lập mới. 
b. VNN ở CTCP ñược thành lập trên cơ sở CPH toàn bộ DN thành viên Tổng công ty hoặc CPH một bộ phận 
công ty nhà nước ñộc lập; 
c. VNN ở liên doanh ñược hình thành trên cơ sở DN thành viên Tổng công ty góp toàn bộ vốn vào liên doanh và 
không còn pháp nhân DN thành viên Tổng công ty hoặc do Tổng công ty, công ty mẹ, công ty nhà nước ñộc lập 
góp vốn vào liên doanh; 
d. Vốn do Tổng công ty, công ty mẹ, công ty nhà nước ñộc lập ñầu tư vào DN khác. 
3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao nhiệm vụ quản lý VNN tại DN khác do 
Tổng công ty ðầu tư và Kinh doanh VNN theo quyết ñịnh và lịch trình của Thủ tướng Chính phủ. 
ðiều 44. Quyền và nghĩa vụ của ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN khác 
1. ðối với tổ chức là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy ñịnh của Luật DN. 
2. ðối với tổ chức là ñại diện chủ sở hữu VNN ñầu tư vào DN khác, có các quyền sau: 
a. Quyền của cổ ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy ñịnh của pháp luật và ñiều lệ của DN khác; 
b. Cử người ñại diện phần VNN hoặc người ñại diện theo ủy quyền ñể thực hiện quyền của cổ ñông, thành viên 
góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp ðại hội ñồng cổ ñông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh. 
c. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người ñại diện phần VNN hoặc người ñại diện theo ủy quyền tại DN khác 
(sau ñây gọi tắt là người ñại diện) quyết ñịnh tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các vấn ñề ñãi ngộ ñối với 
người ñại diện, trừ trường hợp người ñại diện ñã ñược hưởng lương từ DN khác; 
d. Yêu cầu người ñại diện báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất tình hình kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của 
DN khác; 
ñ. Giao nhiệm vụ và chỉ ñạo người ñại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công ty trong 
DN khác. Yêu cầu người ñại diện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ñại 
diện, nhất là trong việc ñịnh hướng DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện các mục tiêu, chiến 
lược của Nhà nước; 
e. Kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của người ñại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người ñại diện ñể 
ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời. 
g. Quyết ñịnh hoặc trình người có thẩm quyền quyết ñịnh việc ñầu tư tăng vốn hoặc thu hồi VNN ñầu tư vào DN 
khác phù hợp với pháp luật và ðiều lệ của DN khác. 
h. Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển VNN ñầu tư; 
i. Giám sát việc thu hồi VNN cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phần khi thực hiện CPH DNNN, thu hồi cổ 
phần cấp cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức khi người lao ñộng chết mà không có người thừa kế hoặc người 
lao ñộng tự nguyện trả lại (ñối với DN CPH trước ngày 14 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ có hiệu lực) cổ phần 
bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong DNNN thực hiện CPH từ sau ngày 14 tháng 7 năm 1998; 
k. Giám sát việc thu hồi vốn ñầu tư vào DN khác, việc thu lợi tức ñược chia từ DN khác; 
l. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 45. Quyền và nghĩa vụ của người ñại diện 
1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, ñiều hành của DN khác theo ñiều lệ của DN này. 
2. Khi ñược ủy quyền thực hiện quyền của cổ ñông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp ðại hội 
ñồng cổ ñông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh phải sử dụng quyền ñó một cách cẩn trọng theo ñúng chỉ 
ñạo của ñại diện chủ sở hữu, nhất là trong trường hợp là cổ ñông, bên góp vốn chi phối. 
3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt ñộng kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt ñộng kinh doanh của DN khác theo 
quy ñịnh của luật pháp, ñiều lệ DN. Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ hoặc theo yêu cầu của ñại diện chủ sở hữu về tình 
hình, kết quả hoạt ñộng kinh doanh, vấn ñề tài chính của DN khác, việc thực hiện các nhiệm vụ của ñại diện chủ 
sở hữu giao. 
4. Theo dõi, ñôn ñốc và thực hiện thu hồi VNN tại DN khác gồm: vốn cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phần, 
bán chịu cổ phần cho người lao ñộng, chia cổ phần cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần 
của Nhà nước, thu cổ tức và các khoản ñược chia khác từ vốn góp vào DN khác. 
5. Người ñại diện tham gia ban quản lý ñiều hành DN khác phải nghiên cứu, ñề xuất phương hướng, biện pháp 
hoạt ñộng của mình tại DN khác ñể trình ñại diện chủ sở hữu phê duyệt. ðối với những vấn ñề quan trọng của 
DN ñưa ra thảo luận trong Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc, ðại hội ñồng cổ ñông hay các thành viên góp vốn 
hay bên liên doanh như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy ñộng thêm cổ phần, vốn góp, chia 
cổ tức … người ñại diện phải chủ ñộng báo cáo ñại diện chủ sở hữu vốn cho ý kiến bằng văn bản, người ñại diện 
có trách nhiệm phát biểu trong cuộc họp và biểu quyết theo ý kiến chỉ ñạo của ñại diện chủ sở hữu. Trường hợp 
nhiều người ñại diện cùng tham gia Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc của DN khác thì phải thống nhất thực hiện 
ý kiến chỉ ñạo của ñại diện chủ sở hữu. 
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6. Người ñại diện ở DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước phải có trách nhiệm hướng DN ñó ñi ñúng 
mục tiêu, ñịnh hướng của Nhà nước; sử dụng quyền chi phối hoặc phủ quyết ñể quyết ñịnh việc bổ sung ngành 
nghề kinh doanh lại DN khác. Khi phát hiện DN ñi chệch mục tiêu, ñịnh hướng của Nhà nước phải báo cáo ngay 
ñại diện chủ sở hữu vốn và ñề xuất giải pháp ñể khắc phục. Sau khi ñược ñại diện chủ sở hữu vốn thông qua cần 
tổ chức thực hiện ngay ñể nhanh chóng hướng DN ñi ñúng mục tiêu, ñịnh hướng ñã xác ñịnh. 
7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật, ðiều lệ DN và ñại diện chủ sở hữu vốn 
giao. 
8. Chịu trách nhiệm trước ñại diện chủ sở hữu vốn về các nhiệm vụ ñược giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi 
dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ñại diện chủ sở hữu vốn thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật 
chất theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 46. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người ñại diện 
1. Người ñại diện phần VNN tại DN khác là thành viên chuyên trách trong ban quản lý, ñiều hành hoặc là người 
lao ñộng DN khác ñược hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy 
ñịnh tại ðiều lệ DN ñó và do DN ñó trả. Ngoài ra còn ñược hưởng tiền phụ cấp người ñại diện do ñại diện chủ sở 
hữu chi trả theo quy ñịnh. Nguồn phụ cấp người ñại diện ñược lấy từ lợi nhuận ñược chia từ vốn của nhà nước 
góp vào DN khác. 
2. Người ñại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, ñiều hành DN khác 
thì tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy ñịnh do ñại diện chủ sở 
hữu vốn chi trả. Ngoài ra còn ñược hưởng tiền phụ cấp người ñại diện do ñại diện chủ sở hữu chi trả theo quy 
ñịnh. 
Trường hợp người ñại diện ñược các DN khác trả thù lao thì người ñại diện có trách nhiệm nộp các khoản thù 
lao trên cho ñại diện chủ sở hữu.  
3. Người ñại diện phần VNN tại DN khác khi ñược quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển ñổi 
theo quyết ñịnh của CTCP (trừ trường hợp ñược mua theo quyền của cổ ñông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng 
văn bản cho chủ sở hữu VNN. Chủ sở hữu VNN quyết ñịnh bằng văn bản số lượng cổ phần người ñại diện ñược 
mua theo mức ñộ ñóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người ñại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của 
chủ sở hữu VNN. 
Trường hợp người ñại diện ñược cử làm ñại diện phần VNN tại nhiều ñơn vị, thì ñược ưu tiên lựa chọn thực hiện 
quyền mua tại 01 ñơn vị. Người ñại diện phần VNN tại CTCP có trách nhiệm chuyển phần quyền mua cổ phần 
còn lại cho chủ sở hữu VNN. 
Trường hợp người ñại diện phần VNN tại DN khác không báo cáo về việc ñược quyền mua cổ phiếu, trái phiếu 
chuyển ñổi tại CTCP thì bị xem xét miễn nhiệm tư cách ñại diện phần VNN tại DN khác và phải chuyển nhượng 
lại cho chủ sở hữu VNN số cổ phiếu, trái phiếu chuyển ñổi chênh lệch vượt quá mức ñược mua theo quy ñịnh 
trên theo giá ñược mua tại thời ñiểm phát hành. Trường hợp người ñại diện phần VNN tại DN khác ñã bán cổ 
phiếu này thì phải nộp lại cho chủ sở hữu VNN phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu theo giá thị trường tại thời 
ñiểm bán với giá mua và chi phí (nếu có). 
ðiều 47. Tiêu chuẩn của người ñại diện 
Người ñại diện phải là người bảo ñảm các tiêu chuẩn sau: 
1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. 
2. Có phẩm chất ñạo ñức tốt, có sức khoẻ ñảm ñương nhiệm vụ. 
3. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp. 
4. Có trình ñộ chuyên môn về tài chính DN hoặc lĩnh vực kinh doanh của DN khác có vốn ñầu tư của Nhà nước, 
có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý DN. ðối với người trực tiếp quản lý phần VNN tại liên doanh với 
nước ngoài có trình ñộ ngoại ngữ ñủ ñể làm việc trực tiếp với người nước ngoài trong liên doanh không cần 
phiên dịch. 
5. Không là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột với những người là ñại diện chủ sở hữu, người trong 
Hội ñồng quản trị, Giám ñốc DN có vốn góp vào DN mà người ñó ñược giao trực tiếp quản lý; không có quan hệ 
góp vốn thành lập DN, cho vay vốn, ký kết hợp ñồng mua bán với DN có VNN mà người ñó ñược cử trực tiếp 
quản lý, trừ trường hợp có cổ phần tại DNNN ñược CPH. 
Người ñại diện tham gia ứng cử vào Hội ñồng quản trị, Giám ñốc của DN khác phải có ñủ tiêu chuẩn và ñiều 
kiện tương ứng như thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc công ty nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. 
6. Có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ. 
7. Không thuộc ñối tượng bị cấm quản lý DN. 
ðiều 48. Thu lợi nhuận ñược chia 
Lợi nhuận ñược chia từ DN khác, người ñại diện có trách nhiệm yêu cầu DN khác: 
Chuyển cho công ty có vốn góp vào DN khác ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 43 Quy chế này. 
ðiều 49. Quyền quyết ñịnh tăng, giảm VNN tại DN khác 
Việc tăng phần VNN hoặc giảm phần VNN tại DN khác ñược quy ñịnh như sau: 
1. ðối với ñại diện chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ phân cấp ủy quyền thì do cơ quan này xem xét, quyết 
ñịnh. 



 

  

228 

2. ðối với trường hợp Tổng công ty, công ty nhà nước ñộc lập là ñại diện chủ sở hữu phần vốn tại DN khác theo 
quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 43 Quy chế này thì Tổng công ty xem xét, quyết ñịnh trên nguyên tắc: người quyết 
ñịnh phương án ñầu tư vốn vào DN khác ñồng thời là người quyết ñịnh bổ sung VNN ñầu tư vào DN khác; hoặc 
quyết ñịnh giảm phần VNN ñầu tư vào DN khác. 
3. Phương thức tăng, giảm VNN tại DN khác theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ của DN. 
4. Trường hợp DN khác tăng vốn mà công ty nhà nước không có nhu cầu ñầu tư bổ sung vốn thì báo cáo ñại diện 
chủ sở hữu xem xét, quyết ñịnh chuyển nhượng quyền mua, quyền góp vốn theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 50. Xử lý VNN thu hồi từ DN khác 
Số VNN thu hồi khi quyết ñịnh giảm bớt phần VNN tại DN khác hoặc khi DN khác bị giải thể, phá sản; thu hồi 
số tiền cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu khi CPH DNNN, giá trị cổ phiếu chia cho người lao ñộng ñể 
hưởng cổ tức, cổ phần bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong DN ñược xử lý như sau: 
Chuyển về công ty nhà nước ñã góp vốn ñối với trường hợp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 43 Quy chế này khi bán 
bớt phần VNN tại DN khác hoặc khi DN khác bị giải thể, phá sản; chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN của tổng 
công ty nhà nước khoản tiền thu hồi từ việc cho người lao ñộng vay ñể mua cổ phiếu khi CPH DNNN, giá trị cổ 
phiếu chia cho người lao ñộng ñể hưởng cổ tức, cổ phần bán chịu cho người lao ñộng nghèo trong DN thuộc 
thành viên tổng công ty nhà nước. 
ðiều 51. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn triển khai Quy chế này. Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Tổng công 
ty nhà nước, công ty nhà nước căn cứ vào Quy chế này và các văn bản hướng dẫn ñể xây dựng, sửa ñổi, bổ sung 
Quy chế tài chính của mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

  


